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QUY CÁCH TRINH BÀY 


1. Chúng tôi dịch Kinh thư diễn nghĩa của Lê 
` Quý Đôn theo bản in sách ván gő, biện lưu trú 
ở Thư viện Khoa học xá hội Việt Nam, ký hiệu 
А. 1251. Bản này có lời tựa của Lê Quý Đôn 
đề năm Canh Hưng 33 (1772) và Lời bạt của 
Lý Trần Quán đề пат Cảnh Hưng 39 (1778). 


2. Trong nguyên ban chg Hán, tác giá tuy có 
bám sát trình tự chính văn Kinh Thư mà trích 
lục, bình giải, nhưng không chia ra từng tiết. 
Đề bạn đọc dễ theo бі chúng tôi tạm đánh số 
thư tự cho các “thiên” (gôm 58 thiên), và trong 
mỗi thiên, lại chia lời bình giải của Lê Quý 
Đôn thành từng "tiết" và đánh số thứ tự các 
tiết. Vì vậy ở đâu mỗi tiết có hai con số, cách 
nhau bằng một dâu gạch ngắn thì con số đứng 
trước là (hiên, số sau là (tiết. 

Ví dụ 6-1 thi số 6 là thiên thứ 6 (Vú cống) só 
1 là tiết thư 1. 


3. Thú tự của các thiên xin xem Mục lục ở đầu 
sách. 


4. Các chú thích chúng tôi để ở sau mỗi tiết. Để 
giảm bớt số chú thích tròng lắp, mỗi khi cần 
chỉ chỗ cho độc giả xem lại hay xem thêm chú 
thích có liên quan thì ghi số thiên, số tiết và 
aố chú thích (viết tất là c.t). Ví dụ: xem 9-2, 
ct З là thiên 9 tiết 2, chú thích З. 


LỜI GIỚI THIÉU 


Kinh thư còn gọi là Thương thư (nghĩa là "lịch sử thời 
thượng có). cuốn sách ghi chép chính sự, tương truyền do 
Không Từ soạn lại và chia làm 100 thiên, chép sử từ thời 
- Đường Nghiêu đến thời Tần Mục công, để giáng day cho 
học trò. Nhà Tần đốt sách làm một số thiên của Thương 
thư bị mất. Nay chỉ còn 58 thiên. 


Văn Thượng thư có 6 thể, là: điển (phép (ас lớn của 
thời Nghiều, Thuấn, dùng làm tiêu chuẩn cho đời sau); 
тё (bàn định mưu mô) ghi chép công việc của vua lôi đời 
Đường. Ngu; Huấn (lời dạy bào của lão thần đối với vua 
trẻ tuð! hay vua huấn thị trăm quan); Cdo (lời hiểu bào 
về lẽ phải trái, lợi hại); (hé (lời rắn bào tướng sĩ và lời 
thề với thần minh); mệnh (cáo mệnh, sách, mệnh phong 
vương, bố nhiệm). Sáu thể này xếp tan mạn tùy theo thời 
gian chứ không thco thể loại. 


Qua các đời, nhiều học giả Trung quốc có diễn giải 
Kinh thư, như sách Thương thư chính nghĩa của Không 
Ап Quốc đời Hán, Thượng thư giảng nghĩa cùa Sừ Hạo 
đời Tống, Thư Kinh tập truyện của Thái Trầm cũng đời 
Tống, Thư Kinh trung hiện cùa Trương Anh đời Thanh. 


Ở Việt Nam, Lê Quý Đôn là người đầu tiên có sách riêng 
bàn về Kinh ihu. 

Trong bài tựa sách (đề năm 1772) Lê Quý Đôn viết: 

"Tri thiên hạ không thể không có chính sự. Mà xưa 
пау làm chính sự, thường can cứ ở Thượng thư... Người 
xưa khen sách ay là "kho chứa nghĩa lý” bởi vì "lời day hay, 
mưu mô tốt, rường mối rộng, điện chương lớn, những điều 
khanh sĩ phải hiểu rõ, quan tu phải noi theo, không cái gì 
là không có trong ấy..." Trong lời dè "Bạt" năm 1778, tiến 
sĩ Lý Trần Quán, học trò của Lè Quý Đôn, cũng xác nhận: 

"Học thuật và chính sự không thể chia thành hai lĩnh 
vực khác nhau. Kinh thư ghi lại chính sự của hai đời Đế, 
ba đời Vương, mà lâm pháp truyền thụ đều do từ học 
thuật mà đến". 

Tóm lại, các nhà nho ta xưa đã cho kinh Thư là chép 
lịch sử сб đại trong đó nêu hat những tư tưởng về chính 
trì, về quản lý xã hội. 

Giá trị của cái "kho nghĩa lý" ấy được đánh piá cao 
đến mức có thể làm mẫu mực cho muôn đời. Cái "đạo" 
(những nguyên lý chính trị)mà họ rút ra được ở sách ấy 
là chân lý tuyệt đối: "Theo dạo ấy thì trị, trái đạo ấy thì 
loạn, làm thco đạo ấy thì thịnh vượng, không làm theo 
đạo ấy thì suy vong” (Tira của Lê Quý Đôn). 

Vi là nguyên lý “duy nhất đúng дап" như thế, cho nên, 
nha học già kiêm nhà chính trị Lè Quý Don (lúc này 46 
tuổi, là độ tuổi đã chín chắn. đã "kinh qua các chức vụ ù 
đài sành” và đã viết khá nhiều sách) mới hấm hở lao vào 
chứng minh, bình luận, chú giải sách đó. Và dường như 
ông cũng dựa vào đó để phát biểu tư tưởng chính trị cua 
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mình. Cũng trong lời tựa Ông vičt: 

“Tôi ngu lậu, nghiền прат lâu năm hiểu qua nghĩa 
lớn... Mỗi khi đọc, cdm thấy ý vị dào dạt, lý thí vô cùng. 
Chỗ nào xúc động mà phát mình thì Шу Ый chép ra, trưng 
dán các truyện ký, bàn bạc việc xưa, dëu là muốn làm ấn 
chứng cho sách са thánh nhan"... 

Lê Quý Đồn nói khiêm tến về công việc mình làm 
như vậy, Nhìnag Lý Trần Quán đánh giá những cổng hiến 
của Lê Quý Đôn khá xác đáng: 

“Từ buoi thánh nhân san dinh Kinh Thư đến лау, số 
người nói ra được cái tòn chí sâu sắc của kinh ấy thay là 
ít lắm. Quyền sách này (KinhThư diễn nghĩa) thường 
thường từ trong nguyên bàn kinh điển, có nêu ra được 
những nghĩa mới, nói га được cái điều là bách ma chưa 
nói, phát hiện được điều mà thiên cố chưa phát hiện 
ra...lại có thèm sự hiệu thù. khào dị cần thận”. 

Quà thật, Lê Quý Đôn dà không chỉ cúi đầu nhằm 
mắt học thuộc và kể lại những (би người trước đã nói, 
và không giải thích Kinh Thư theo kiểu thông thường là 
cất nghĩa từng cầu từng chữ: mà ông đã góp phần làm sáng 
(б ra nhiều chỗ, cũng như nêu ra những vấn đề tồn nghi, 
phản bác và nhất là có những suy nghĩ độc lập, đề xuất 
mót: 

"Đến như những lời truyền. lời chú cùa tiền nho, 
hoặc có chỗ giống nhau, khác nhau và có chỗ đáng nghi 
про thì đều có biện chính sơ qua..." (Lời tựa). 

Ông làm việc cần thận, và rất hiểu giá trị và kết quà 
công việc mình làm. Vì thể ông tự hào đến mức có thể 
nói rắng: 


"Việc noi gương điều thành công, răn đề diều tai hại, 
giữ thịnh phòng suy, sách này [Kinh Thu diễn nghĩa] cũng 
có thé dé nhà vua xem luôn bén canh"... 


Trở lên là mấy ý nhận dinh tự đánh giá sơ bộ của tác 
già và của người đồng thời đối với "Kinh Thư diễn nghĩa" 


Sau đây chúng tôi xin thuyết minh thêm, và lưu ý độc 
già một đôi điều khí đi vào nghiền cứu khai thác tác phẩm 
này của Lê Quý Đôn: 


1. Về bối cảnh ra đời của tác phẩm. (Sách được Lè Quý 
Đôn đề tựa năm 1772). Chúng ta biết, xã hội Việt Nam 
thời cuối Lê là một xã hội phong kiến đang đi xuống, trong 
lòng chứa chất những mâu thuẫn: cuộc nội chiến Lê Mạc 
chưa chấm đứt, thì nguy cơ cát cứ Nam Bắc phân tranh đã 
xây ra. Vì mất mùa đói kém, nông dàn nối dày khắp nơi. 
Đầu đời Cánh Hưng (từ nấm 1740) trở đi đã có các cuộc 
khởi nghĩa lớn cùa Nguyễn Tuyến, Nguyễn Cừ, Nguyễn 
Hữu Cầu, Lê Duy Mật, Hoàng Công Chất, Nguyễn Danh 
Phương, nhiều phen làm cho kinh thành Tháng Long phải 
náo động. Nội bộ chính quyền Lê - Trịnh thì không бп 
định: chúa lấn quyền vua. Họ Trịnh đã tùy ý phế lập các 
vua Lê kể từ Trung Tông cho đến Hiến Tông. Lộ liễu và 
(ап bạo nhất là các cuộc phế truất Lê Kính Tông (nấm 
1619), Vĩnh Khánh (1729), và việc bắt giam rồi giết hại 
Thái tử Lê Duy Vĩ (năm 1769). Những việc này chắc Lê 
Quý Dôn có biết. Bởi ông sinh năm 1726, đến 1752 ông 
27 tuối thi đỗ Bảng Nhãn. Năm 1758 - 1760 có đi sứ Trung 
Quốc, sau khi về thì bj giềm pha phải về hưu dạy học. Sau 
khi Trịnh Sàm lên ngôi chúa, năm 1769, nhờ có người tiến 
сй ông mới được dùng lại. Tổ chức ò cung đình thì rối bét: 

` 
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chúa Trịnh lập ra các cơ cấu dé thu hết quyền hành tối 
cao (tuy ngôi vua vẫn dé họ Lê рій) như sáu phiên để giám 
sát 6 bộ, Ngũ phủ phủ liêu nắm cà quyền quân sự và dân 
sự... Vì cần tiền chỉ tiêu nên "ai nộp thóc thì triều đình 
trao chức phẩm, ai nộp ba quan thì được danh hiệu "sinh 
đô”, quan thì được cấp lính tùy hầu, được thư tiền riêng 
do lính kiếm được làm ngu lộc (nam 1741). Kẻ coi giữ tài 
chính nhà nước thì thông đồng tham б... Những giá trị 
tinh thần và lòng tin bị xói mòn, đào lộn... Lê Quý Đôn 
ra tham chính trở lại trong điều kiện như vậy, опр không 
thể không suy nghĩ đến một cuộc cải tổ để mong cho chính 
quyền mà ông phụng sự thoát khöi nguy cơ sụp đỗ. 

Nếu chúng ta hiểu rằng các người đi học khi xưa, họ 
"thuộc lầu” kinh sử tü sớm và ta xem lại lịch sử, một số 
nhà cách tân khi muốn cài cách thường cũng bắt đầu từ 
việc "chú giài lại kinh điển cü" như kiču Hàn Phí, Vương 
An Thạch, Hồ Quý Ly, ...thì ta thấy, việc Lê Quý Đôn 
chú giải lại Kinh Thư và đề tựa vào nam 1772, nghĩa là 3 
nam sau khi tái tham chính, không phải là một việc làm 
ngẫu nhiên... (nếu đơn thuần làm sách vì học thuật, hay 
chú giải sách để дау trong trường của mình v.v... thì ông 
có thé làm vào lúc khác, hoặc đưa ra một cuốn sách khác). 
Dằng này, trong bối cành ấy, lại say sưa di vào chú giải 
môt cuốn sách chuyên bàn về chính trị, về quân lý xã hội 
như thế, hẳn là có mục đích. Mà chàng phải suy luận 
nhiều, chính tác già cũng đã nói ở bài tựa rồi: "Sách này 
cũng có thể cho nhà vua [thực tế người сат quyền là nhà 
chúa] xem luôn bên mình”. 
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Di nhiên, không phải là Lê Quỹ Đồn không có dip 
để phát biéu tư tưởng chính trị của mình. Chẳng hạn vào 
dip thi Đình nấm 1252, ông cũng làm một bài vẫn sách đề 
cập đến việc thời sự. Nhưng đó là lúc mới đi thi, chưa kinh 
qua chính trường. Những dịp nhà chúa hỏi việc quần thần, 
hoặc "cầu lời nói thẳng" không phải không có. Nhưng đó 
chỉ là về những công việc cụ thể, không có diệu kiện cho 
ông phát biểu một cách toàn điện, có hệ thống, có lý lẽ 
về tất cả các van đề như khi ông đứng dưới góc độ nghệ 
thuật, khi bình chú Kinh điền. Mặt khác. прау việc "cầu 
lời nói thằng" thời ấy cũng рібпр như то! cái bẫy. Bùi Sĩ 
Tiêm cũng vì “nói tháng" mà bị mất chức. đuôi về; chính 
bản thân Lë Quý Боп cũng đã bị ріст pha ở đời chúa 
trước... Cho nên sự phát ngôn, với ông, không thể không 
thận trọng. Vậy muốn nói gì, nên tìm то! đề tài lịch sù 
mà nói. Đúng sai, lội va đâu đã có thánh nhân và ninh 
thần thời xưa gánh chịu, theo kiểu "Duong Ngu tam đại 
thì khen, Hán Đường trở xuõng thì len cho dau". 


Xét hoàn cảnh ra đời các tác phẩm như vậy ta có thể 
thấy rằng Lê Quý Đôn đã dựa vào việc chú giải một tác 
phẩm kinh điền dê phát biểu tư tưởng chính trị của mình. 


2. Vậy thì, cụ thể rong khi "chủ giải" kinh Thư Lê Quý 
Đán đã làm việc như thế nào, và đã đề ruất được điều gì mới? 


a) Đọc và so sánh quyền Kinh Thu diễn nghĩa với 
chính vẫn Kinh Thư, điều người ta dé thấy nhất là cách 
làm "mới mè” của tác già : mang danh là "diễn nghĩa” một 
cuốn kinh điển, nhưng tác giả thực tế đã bình piai tác 
phẩm đó, chú không phải bám sát chính văn, giải nghĩa 
cầu như nhiều người đã làm. Lê Quý Đôn có "đứng сао 
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hon", nhìn chung từng ý, mà tùy tiện binh luận đánh giá, 
có chỗ thì nëu cao phát triển nội dung, có chỗ nhận xét 
phê phán cà về mặt sử liệu, cả về mặt tư tưởng. Thường 
là дор hai ba ý ở những đoạn khác nhau trong kinh mà 
bình luận thành то! tiết (đoạn). Như vậy, về kết cấu ta 
có thể coi Kinh Thư diễn nghĩa là một tác phẩm riêng, chứ 
không chỉ là lời chú giải (cước chú) bất buộc phải kèm 
vào chính vẫn Kinh Thư. Tất nhiền, dé tiện cho theo đồi 
vấn đề, tác già vẫn dựa thco trật tự các thiên (58 thiên) 
trong Kinh văn mà đưa ý phê bình vào. Tống cộng qua 58 
thiên Lê Quý Đôn đã viết ra 342 tiết (đoạn) bình рїї. 
b) VE nội dung 


Toàn văn Kinh Thư với cách sắp xếp cũ (tương truyền 
do Không Từ san định), căn bàn theo trật tự thời gian. các 
thế tài điển, mô, thệ, mệnh, huấn, cáo, được bố trí xen 
kẻ...ta có thể coi là "tuyển tập" các tư liệu lịch sử thời cổ 
đại. Trong đó, thiên "Hồng phạm" là thiền giàu tính lý 
luận nhất, biću hiện tương đối dày dù hệ thống lý luận, 
chính trị của nhà nho. Học giả nước ngoài coi thiên đó là 
"học thuyết chính trị của giai cấp phong kiến buỗi sơ kỳ". 

Ở đó tư tưởng thần bí siêu hình còn rất nặng. Người 
ta thấy rõ một Ông trời toàn nẵng ngự trị ở trên: Trời cho 
con trời xuống làm vua thống trị thiên hạ. Vua thành tàm 
kính trời, thì mưa gió thuận hòa, không có thiên tái báo lụt, 
không có nhật thực. sao chối. dịch bệnh, lúa má được mùa, 
nhàn dan no dù mà không làm phản. Vua có quyên lực tối 
cao kể cà quyền ban giàu có, và quyền cất đứt sinh mạng 
соп người. Còn quan và dân phải cúi đầu theo lệnh vua. 


13 


Lê Quý Đôn, trong khi dẫn giài chúng minh cho Kinh 
Thư lại chỉ ra ràng: Vua phải làm gương cho các quan. 
quan làm gương cho dân(I). Vậy là tác dụng ôn định xã 
hội là tác dụng làm gương [duy lý] chứ không phải siêu 
hình. Điều đó сб ý nghĩa khuyến cáo kẻ сат quyền phải 
hạn chế bớt tư dục, tham bạo. 


Quan hệ giữa vua và dàn được vạch ra như sau: - Y 
dân là ý trời (tiết 4.5; 12.1). Dân là gốc nước. Gốc có vững 
thì nước mới усп. Dân cống nạp cho vua hưởng (һи. Vua 
bảo điều hay thì dàn làm theo. Vua có trách nhiệm chấm 
lo đến đời sống của dân. Nếu không thì dân sẽ trở thành 
thù địch, vua mất ngôi, lộc trời sẽ hết (8.3, 25.2, 25.3, 
43.1). Vua phải nuôi dân, chính sự hay là nuôi dân no đù 
(8.3, 27.1). Phàm làm các công việc lớn (như đời đô) phải 
công khai cho dân biết, và bàn bạc với Чап (Bàn Canh 
19.1). Có khi tác già nèu vấn đề trung quân một cách khá 
"cách mạng”: Thành Thang là bề tôi nhưng cứu dân, còn 
Kiệt là vua nhưng hại дап. Thang đánh Kiệt không có gì 
là bất trung (10.1). Tất са những cài biến cách mạng là 
cốt đề cho дап vui lòng (2.1). Tất nhiên từ chỗ nói về dân 
như thể đến việc đề xuất quyền làm chủ cùa dân... còn là 
một khoảng cách. Nhưng trong thời phong kiến chuyên 
chế, kinh tế suy sụp, mà đề xuất những ý kiến như vậy là 
thương dân. là có tiến bộ. Những ý tưởng tốt đẹp đó được 
chứng minh, phát biểu ở nhiều chỗ, nhiều dạng rất phong 
phú. 


(1) Xem doan 4.4 (Tu dây trở xuống, chúng tôi dành sñ tiết doan 
theo bản dịch) 
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Dõi với bộ phận lãnh đạo, quản lý xà hội, đứng đầu 
là ngôi vua, và các quan giúp việc, Lé Quý Dôn cũng пси 
ra cấc yêu cầu về phẩm chất đạo đức như sau: Vua phải - 
có tài nắng, quyết đoán (11.1), suy nghĩ sâu sắc (1.1), 
khoan thứ giản đị, hiểu sinh (3.10). Đời tư trong sạch, lành 
mạnh, tận tụy với công việc (3.12), ham học hài (23.1), có 
chí đổi mới (13.2), cởi mở, tiếp thu ý kiến mọi người (1.8, 
17.1), đoàn kết được mọi người (1.8). 


Ngược lại là những vua có thói hư tật xấu. Như ham 
chơi hưởng lạc, rượu chè, рап bọn gian njnh kiêu căng... 
(thì bị mất ngồi) (11.4, 13.4, 13.6...). 

Đối với quan lại thì: Vua tài giỏi sáng suốt phải đào 
tạo và sử dụng hết các nhân tài, không bò sót (2.12, 8.2) 
nhân lài sẽ làm cho nước thịnh - họ là nhân tố quyết định 
thời cuộc (22.1, 22.4). Bề tôi tài pidi điền hình là Y Doãn, 
Phó Duyệt, có rất nhiều đức tính quý báu 614.2, 15.3, 
21.4). Vua phải dé phòng bọn bèm mép, bọn gian ninh xúi 
bây (16.1, 2.24, 14.1) phải loại dán bọn xấu xa đốt nát dù 
chúng là thân cận (22.4). phài có nhân tài mới đối mới 
được chính sự (2.1, 21.1, 21.2). Cách chọn nhân tài: Phải 
xem việc làm chứ khong cán cứ ở lời nói (4.1). 

Đề quàn lý xà hội không phài chỉ bó tròn ở việc tu 
đưởng đạo đức. Mà phải có những sự vận hành "chính su”, 
cụ thể là những việc: khuyến khích sàn xuất (làm lịch để 
cho дап biết thời vụ canh tác: 1.5, 2.13, 2.16) có chính 
sách bảo vệ tài nguyên (3.5) coi trọng kỹ thuật sàn xuất 
(6.1, 50.1), trj thùy phải tuân theo quy luật thùy vấn (6.2). 

Về tài chính thuế khóa phài thu cho công bằng (6.4); 
không tích tụ của cải vào một chỗ mà nên đề phân tán ở 


lỗ 


trong dàn (31.1). Chỉ dùng nên tiết kiệm (14.1, 43.1, 
48.13), nhẹ bớt đóng góp của Чап (13.5, 12.1), nâng cao 
đời sống cho dân (53.2). 


Muốn vận hành chính sự phải có bộ máy quan lại. 
Nhiều lần Lê Quý Đôn tìm hiểu bộ máy quan chế đời cỗ 
từ Hạ Thương Chu. (5.3, 6.1, 30.1). Và ông rất chú ý đến 
vai trò các "đồ thư pháp điển" (8.6), đến chế độ đãi ngộ 
quan liêu (32.19), ông muốn tìm hiểu đến nơi đến chốn 
các chế độ ấy. 


Đặc biệt, Lê Quý Đôn không giữ nguyên tư tưởng 
"đức trị" của thời xưa, mà ông rất chú ý đến vấn đề "pháp 
tri" (quản lý nhà nước bằng pháp luật). Những ý kiến ông 
nêu ra và nhắc đi nhắc lại về pháp trị như sau: 


- Phải phố biến sâu rộng luật pháp cho dân biết (2.6, 
3.7, 55.2). Xét xù phải công bảng, không nhẹ với quyền 
quý, nặng với dân hèn (32.17). Xét xử phải có lòng thương 
xót và có mục đích giáo dục (3.8). Người hành pháp không 
được lợi dụng pháp luật (3.6): trị tội thì không trị đến 
người nối до! (3.14) và tội còn nghỉ ngờ nên xử nhẹ di 
(3.9). 


[Ta thấy đây là quan điểm tiến bộ. nhân đạo, nếu so 
sánh rằng đời Nguyễn vẫn áp dụng luật tru di ba аёл... |. 
Ông chứng minh rằng: khi nào kỳ cương phép luật lộn хдп 
là dấu hiệu nước sắp mất (26.1, 26.2). 


Nhưng quản lý xã hội, không phải chỉ có luật pháp, 
Các lĩnh vực khác như quân sự quốc phòng, văn hóa xã 
hội, giáo dục, đạo đức cũng được đề cập tới ở mức độ khá 
sâu, Chàng hạn: 
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- Về quân sự ông có chú ý phân biệt chiến tranh 
chính nghĩa và phi nghĩa khi nói rằng: Dù chư hầu gây sự, 
thiên từ cũng phài xcm xét xem mình có lỗi gì không, rồi 
mới ra quản (22.3, 35.3, 47.15). Xây dựng lực lượng vũ 
trang hùng mạnh là сап. Nhưng phải đề phòng phản tác 
dụng (22.2). Chớ ham viễn chính mà quên phòng bị ở sát 
nách (7.1). Меп при bình u nòng (2.19). Lúc thanh bình 
cũng phải lo việc vô bị (51.1). Ông cũng phê phán gay gắt 
bọn bành trướng xâm lược vượt га ngoài lanh thổ, đi "khai 
hóa” nước người ta (47.15). 


- Ông khen Thương Ưởng. Quàn Trọng đã làm cho 
dàn giàu nước mạnh nhưng cũng nói: Lo quốc kế không 
chỉ có kinh tế quốc phòng, mà còn phải chú ý sao cho 
phong hóa đạo đức xã hội tốt đẹp, ón định nữa (23.4). Và 
Ông coi phong Lục, ngôn ngữ là gốc của văn hóa mỗi nước, 
là bản sắc vẫn hóa dân tộc (11.5). Rất chú ý tìm hiểu 
phong tục, tín ngưỡng thời cố, ông giải thích khá hợp lý 
những chỗ sách chép có vẻ khó hiểu với đời sau. 

Бас biệt có chỗ бпр nói rằng việc bói toán thời ấy 
chỉ là hình thức la thủ tục. 

Về giáo dục: ngoài việc dạy dàn lễ nghĩa kết hợp với 
luật hình và biểu đương người có đức (3.5) ông còn rất 
chú ý đến việc giáo dục đối với thế hệ con cm tầng lớp 
cầm quyền. Ông thấy rõ chính bọn ấy hay bị tha hóa biến 
chất nhất (2.22. 2.23, 13.3, 52.4). Ông tin rằng đớ là việc 
cần làm để gìn giữ kỳ cương xã hội. 


Ngoài ra những điều thuộc về kinh nghiệm và phương 
pháp làm chính trị, Lê Quý Đôn cũng tùy chỗ mà nêu ra, 
chẳng hạn như: 
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- Vua làm việc chuyên сап, nhung khòng nën бт 
đồm, việc vụn vặt gì cũng lao vào (5.4), mà nên nắm đại 
cương, rồi kiểm tra thường xuyên, khen thưởng kịp thời 
(2.5). Muốn "cách mạng" | từ cách mạng vốn được dùng 
trong Kinh Thư | phải kiếm được người giỏi và phải lựa 
chọn được thời cơ (2.1, 22.5). Phải tiến dàn lừng bước 
vững chắc (21.4). Phái làm cho dân tin theo, cách gây lòng 
tin cho dân thế nào (2.3) v.v... 


- Về quản lý hành chính cần có sự phân cấp trung 
ương và địa phương (2.11). Và quan niệm về sự cần thiết 
phài quản được cương giới lãnh thổ của một nhà nước, 
cũng đã được nêu ra, nhân khi nói việc vua Nphiều sai 
quan đi đo bóng mặt trời (1.4)... 


Tóm lại, điểm sơ qua như vậy, ta có thể thấy, Lê Quý 
Đôn đã đề cập đến khá nhiều mặt của công việc "chính 
sự”, quản lý nhà nước, xã hội, ké cả việc cài tó chính trị 
nữa. © mặt nào ông cũng tỏ ra am hiểu và có những đề 
xuất, kiến giải khá sâu sắc và có những quan điểm tiến bộ. 
Tuy có những vấn đề có vë là "để tài muôn thuở” như 
"trọng dân”, "đụng hiền” mà kinh sách xưa đã có đề cập 
đến. Nhưng nhiều khi kinh sách đó chỉ nói lướt qua, còn 
Lê Quí Đôn thì phân tích, chứng minh rõ và nhắc đi nhắc 
lại như thế thì người đọc đã thấy việc "làm rõ kinh điển” 
доа là tác già đã làm "vượt yêu cầu". 

c) Về phương pháp nhận thức 

Chúng ta đều biết: vän Kinh Thư là thứ văn rất cổ. 
Đến như Hàn Dũ dòi Đường phải coi là "cật khuất ngạo 
nha” (trúc trắc khó hiểu). Ó Trung Quốc từ đời Hán đã 
có những "bác sĩ” chuyên nghiên cứu kính ấy. Những 
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người đi học xưa nếu không "chuyên trj” kinh này, thì cũng 
chỉ học thuộc một số thiên hay dùng trong vấn sách, còn 
nói chung là "bất cầu thậm giài" (không cần hiểu cặn kẽ, 
chỉ cần nắm đại cương). Thế nhưng, qua tác phẩm này, ta 
thấy Lê Quý Đôn đã đọc kỹ, hiểu sâu từng chương từng 
tiết, nắm được ý và thoát ra dë bình giải thật là sầu sắc. 
Nhiều khi ông nêu lên những điều thắc mắc về chỗ tối 
nghĩa trong kinh (5.2). Lại có chỗ ông tranh luận với các 
học giả nối tiếng Trung Quốc xưa (khoảng 20 chỗ) ở các 
chương (41, 42, 46, 48, 52, 54, 55, 57). Đề hiểu sử ông còn 
xem xét cả hình thế địa lý đương thời (5.5, 6.6, 6.7, 25.1). 
Các vấn đề quan chế. lễ nghi, phong tục xưa cũng được 
đề cập đến chứ không chỉ nhằm vào những lời dạy hay ho 
"và chính sự tết đẹp" của "thánh nhân” mà học. Ngay khi 
nghiên cứu các "lời day" duoc coi là sự tổng kết, là những 
mẫu mực, thì Lê Quý Đôn cũng doi hỏi phải so sánh với 
pháp điền thời ấy (23.3. 55.10) (xem trong những hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể nào mà người 1a hành động như thế, 
và tống kết như thế). Như vậy, qua thực tiễn nghiên cứu, 
Lê Quý Đôn đã nhận thức rằng chân lý là một cái gì cụ 
thể, chứ không phải một nguyên lý chung áp dụng cho mọi 
thời đại mọi hoàn cảnh. Chính vì có phượng pháp nhận 
thức đúng đắn như thế, nën Lê Quý Dôn đã đạt đến 
những đỉnh cao của kiến thức, và nhiều sách ông viết ra 
rất có giá trị (nhát là những trước tác về su học). Nhiều 
chỗ ông đã đi đến những nhận xét có tính chất (бпр kết 
chính xác, không đơn giản, một chiều như tiên nho. Chẳng 
hạn ông nói Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn, Thuấn 
nhường ngôi cho Vũ chứ không nhường ngôi cho con 
mình đó là do "thuận theo vận mệnh và biết thời thế" 
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(3.11) (Bây giờ ta hiểu đó là chế độ liên minh bộ lạc, thời 
công xã nguyên thùy...). 

Vë mục đích học tập, ông nêu rõ: học để mà hành, 
nên học phải kết hợp với hành. "học xưa là vì nay" nên 
phải khảo cứu đến nơi đến chốn (23.2, 23.9). Đó là những 
tống kết rất quý báu, góp vào kho kinh nghiệm khoa học 
của nhân loại. Chính là để làm rõ pho kinh điền chỉ có 58 
thiên này, mà Lê Quý Đòn đã dùng tới 342 đoạn văn bình 
gibi. và дап ra hàng nghìn sự kiện ở hàng trăm cuốn sách 
khác nhau. (Chúng tôi đã phải làm tới gần 1100 chú 
thích). Điều đó cũng cho ta thấy học lực của ông uyên bác 
là nhường nào. 


3. Ta nên nhìn nhận tác phẩm này như thế nào? 


1) Trước hết, đấy là thể tài tác biệt : chú giải kinh 
điển, kinh điển là của nước ngoài, sách lại cùa người xưa 
làm ra, đã có nhiều người chú giải. Vì vậy dễ có người cho 
là vô ích, gạt ra. сої như một “cái đuôi” thừa, một sự lặp 
lại kinh điền nho gia mà các nhà nho đời Tống đã chú giải 
bóp méo di... Nhưng, như trên đã cho thấy: không hoàn 
toàn như vậy. Ở Lê Quý Đôn có sự "trở về nguồn". Với 
những mặt tích cuc, dán chù của nho giáo nguyên thủy, và 
có то! cái рі hơn nhu thê nữa, pan với nhàn dân... Từ xã 
hội Việt Nam sôi đông thế kỳ 18 ông nhìn lại lịch sử Trung 
Quốc có đại với những bài học chính trị... Ông nói rõ là 
mình cẩm thấy ý vị dâo đạt, lý thú vó càng, có xúc động 
và có phát minh... Theo truyền thống “thuật nhỉ bất tác" 
của các học giá phương Đông, và tác phong "mượn đề tài 
CỐt truyện nước ngoài" cho "kín уй"... Lê Quý Đôn đã 
chọn được cách làm rất "đắc thế" (đúng chỗ đúng lúc) để 
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phát biểu quan điểm của mình. Dü có nói thế nào đi nữa 
cũng không ai có thể coi Kinh Thư diễn nghĩa không phải 
là сил Lê Quý Đôn, một sàn phẩm Việt Nam, một tác già 
Việt Nam thế kỹ 18, cũng như Truyện Kiều không phái là 
tác phẩm nghệ thuật cùa Nguyễn Du, của Việt Nam... 

2) Về bút pháp: khá linh hoạt. Như trên đã nói Lê 
Quý Đôn đã chọn được đúng “đất dụng võ": bản thần Kinh 
Thư cho phép hàn bạc tới nhiều khía cạnh về chính trị xã 
hội. Ông đã tùy chỗ mà phát huy. Cùng một nguyên lý, 
một lý tưởng, nhưng ở mỗi đoạn, mỗi văn cảnh cụ thể ông 
lại diễn đạt một cách khác, với những dẫn chứng lịch sử 
541 đúng, sinh động, muôn màu muôn vẻ, với những lý lẽ 
sắc bén, và lời bàn thấu lý đạt tình, có sức thuyết phục, 
khiến người đọc tin rằng cái "hay" đã tổng kết đó là có 
thật, là tất yếu hoặc là có thể làm được, không phải hoang 
đường... Làm được điều đó là nhờ ở trí nhớ kỳ diệu và óc 
liên tưởng tuyệt vời của ông, khiến cho tác phẩm này 
mang dấu ấn đặc sắc của Lê Quý Đôn, không thể lẫn với 
người khác. 

3) Tác phẩm của Lê Quý Đôn vốn "hay", chắc chán 
người “có học” đương thời được đọc ai cũng khen nức nở 
- vì họ thuộc kinh thuộc sử (vẫn Kinh Thư lại có nhịp điệu 
gần như thơ) họ hiểu được cái bay cái đẹp của nguyên vấn 
và hiểu được “lâm thuật" tác giá "пру" trong đó... Còn 
chúng ta ngày nay, đọc trong bản dịch, không những khó 
thấy được cái hay của nguyên vấn, mà chắc còn сат thấy 
sự trúc trắc, lòng thong vì là vần dịch, và, những người, 
những dẫn chứng trong sách lại xa lạ với chúng ta. Do đó 
sự càm thụ chắc bị giảm đi nhiều. Điều này chúng tôi thấy 
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гб, nhưng đành chịu. Và, chi cố gắng vớt vát lại phần nào 
bằng cách "dịch sát chú rõ" dé độc già lĩnh hội càng nhiều 
càng tốt. Và chúng tôi có làm thêm bảng tóm tẮt các chủ 
đề dé ở đầu sách, cùng sách dẫn ở đằng sau, dé đáp ứng 
yêu cầu của bạn đọc - chắc chắn rất cần - khi muốn đọc 
một cách nghiền ngẫm, lật đi lật lại, so sánh giữa các đoạn 
trong sách và so với sách khác, vì sách vốn phong phú đa 
đạng, có khi lắp đi lấp lại. 


жұ Фф 


Xét thấy dày là một tác phẩm biều hiện khá tập trung 
tư tưởng chính trị của Lê Quý Đôn - một học già lớn của 
Việt Nam thế kỳ 18 - nên chúng tôi coi đây là một tư liệu 
quan trọng để nghiên cứu tìm hiểu về tác già này. 

Xét thấy những chủ đề "muôn thuở", ngày nay vẫn 
đang còn đặt ra nóng hồi, trên quan điểm đái cát lấy vàng, 
chúng tôi trần trọng giới thiệu với giới nghiên cứu cuốn 
Kinh Thư điễn nghía, do Viện Hán Nôm cộng tác với XN ĐT 
- TH Seatic tổ chức dịch thuật với những gợi ý rất sơ lược 
như trên, nhằm mục đích chủ yếu là cung cấp cho các bạn 
một công cụ để tham khảo. 


10.11.1987 
N.T.L. 
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TÓM TẮT NỘI DUNG 
CHỦ ĐỀ CÁC CHƯƠNG TIẾT ` 


1. Nghiêu điển (Điển phạm, đức nghiệp của vua 
Nghiều). 

1.1 Sử gia đời trước khen vua Nghiêu có 6 đức tính chính 
trị tuyệt vời: Kính cán, sáng suốt, văn minh, suy nghĩ 
sâu sắc, có tình có lý, khiêm tốn. Lê Quý Đôn chỉ 
khen có môt đức "Suy nghi sáu sắc", cho đó là đức 
tính cơ bản nhất, bao trùm nhất của mội người thù 
lĩnh lỗi lạc khi xưa - Tác già có dẫn chứng, biện luận. 

1.2 Các bước dé thi hành “chủ nghĩa” cùa Nghiêu: 


a- Làm sáng cái đức sáng của mình 
(tuyên truyền, thứ nghiệm, chứng minh) 


b- Dựa vào các người thân cận làm tay chân để 
thực hành chủ trương của mình. 


c- Trị nước, làm cho thiên hạ bình yên. 


d- Tổ chức sản xuất công nghiệp: làm lịch, 
hướng dẫn thời vụ cho dân. 
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1.3 Lãnh thô thời vua Nghiêu đến đâu. 
1.4 Việc quản lý lãnh {һб đó thế nào: 
- Sai quan đi xác định bờ cõi, cương giới; 
- Xem xét dân tình, nắm vứng (điều kiện) địa lý, 
phẩm vật (kinh tế các vùng). 

1.5. Khái niệm: "Nhân sự thuận theo thiên thời" thực chất 
là: sàn xuất nông nghiệp phải theo thời tiết, mùa vụ 
của các loại cây trồng. 

1.6 Lê Ош Đôn chứng minh rằng vua Thuấn vốn xuất thân 
là con vua chư hầu chứ không phải con nhà dàn 
nghèo như có người đã nói theo lễ giáo xưa. 

1.7 Thuấn lấy cà hai con gái vua Nghiêu làm vợ : đó là 
theo lÊ giáo xưa. 

1.8 Những đức tính chính trj của Thuan từ khi chưa được 
Nghiêu nhường ngôi cho: 

a- Hiếu thào, hòa thuận trong gia đình; 

b- Vui vẻ tiếp thu ý kiến hay cùa người khác; 

c- Biết xem xét sự vật khách quan, hiểu đạo lý làm 
người, thực hành điều nhân nghĩa; 

d- Đoàn kết được nội bộ, được mọi người yêu mến, 
suy tôn. 

2. Thuấn Điển (Diễn Phạm, đức nghiệp của vua Thuấn). 
(viết về thiên này, Lê Quí Đôn có nghĩ đến môt 
cuộc си 10 từ bên trên). 

2.1 Tình hình lúc đầu: Nghiệu muốn cải tổ 

a- Thiên hạ ón dinh nhưng có điều chưa vừa ý: 
- Bốn kẻ hung bạo còn ở trong triều chưa bị trừ bỏ; 


- Các người tài còn chưa được dùng; 
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- Мїёс tri thüy chua xong. 

b- Thuan đã tò ra là người có thể thực hiện được ý 
đồ cùa Nghiều 

- Thuấn được cà thiên hạ ngưỡng mộ: Giáo dục thì 
mọi người nghe theo, điều khiến trám quan thì 
không ai làm hòng việc (khả năng tổ chức: biện 
pháp tính tường, vận dụng nhạy bén) nám vững 
mục dich: "Biến hóa thän diệu khiến cho айп vui 
lòng". 

2.2 Thuấn đã được Nghiĉu thử thách. Xét hoàn cảnh đều 
thuận lợi. 

2.3 Trạo đối сап vặn lần cuối cùng về phương chàm 
phương pháp làm việc. 

2.4 Phải lựa thời lựa thế khi cài tổ mới thành công. 

2.5 Kiểm tra thường xuyên, khen thưởng kịp thời. Đó là 
tác dụng to lớn để xoay chuyển thiên hạ. 

- Thống nhất đơn vị do lường (nàm trong việc thống 
nhất các thang giá tr; xã hội). 

2.6 Phố biến luật hình sự đến tận dân chúng (học ра 
Irước cho rằng: cô nhân chỉ đặt ra luật hình để dọa 
mà thực tế không dùng. Lê Ош Dòn chứng minh: 
xưa có dung nhục hình). 

2.7 Xét xử phải có lòng nhân từ thương xót, không dùng 
mẹo lừa buộc người vào tôi nặng, Không mượn tiếng 
nhàn từ để cầu lợi cầu danh. 

2.8 Biện luận việc Thuan trừng trị bọn сап thần gian ác 
một cách công minh chính dai, không vì nghi ngờ 
hay ghen ghét chúng. 
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2.9 Thuấn trị tội 4 kë hung ác mà thiên һа cảm phuc. 

2.10 Miču hiện có từ bao giờ (khảo chứng học). 

2.11 Sự phân cấp trung ương và địa phương có từ bao giờ. 

2.12 Mở đường cho người hiền tài tiến thân: mở rộng 
đường ngôn luận, nghe tiếng nói từ đưới lên. Bò ý 
riêng theo ý kiến đa số là phong cách của vua Thuấn. 

2.13 Coi trọng ý kiến cấp đưới (địa phương), со! trọng $ 
no аи của dán, thuận thco thời vụ nhà nóng, vỗ về 
nước xa, thương yêu nước gần, hậu đãi người có đức 
tốt, tin đùng người có lòng nhân, cự tuyệt kè gian 
tà. 

2.14 Khiêm tốn nhường nhau, không tham quyền, không 
tự cho mình là tài giỏi, không сау công. 

2.15 Quan chức chí (thời сб): những chức quan cần có đề 
làm việc. 

2.16 Chú trọng nông nghiệp là hàng đầu (thời xưa cũng 
xày ra nạn đói). 

2.17 Dạy lễ nghĩa, kết hợp day luật hình để đoàn kết nội 
bộ дап và giữ gìn trại tự an toàn xã hội. 

2.18 Phân biệt Trung Hoa với Man di 

2.19 Ngu bình u nông. Chúc sĩ sư có tìr bao giò. 

2.20 Tế lễ trời đất và bách thần. 

2.21 Thuấn hết lòng vì dân: mong cho thời tiết dễ chịu để 
dàn khôi ốm đau. 

2.22 Bòi dưỡng khí chất và phẩm chất cho thế hệ con em. 

2.23 Sự khó day cua một số con em các quan to. 

2.24 Bí quyết dé phòng kè gian ninh xui bày. 

2.25 Nhận xét chung về tổ chức quản lý ха hội thời сб đại: 
Đó khong phải là cái gì đơn giàn. 
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3. Dai Vũ mô (Muu mò trị nước của Vũ dë nghị lên vua 
Thuấn) 

3.1 Rấn bào vua và bề tôi phải thận trọng, lo xa: trong khi 
thuận lợi vẫn phải nghĩ đến cách ứng xử lúc khó 
khẩn. 

3.2 Hai dàn chứng: 


a- Thuận thco lẽ phải thì gặp lành (thành công của 
vua Thuan và vua Vũ). 

b- Trái với |ë phài thì gặp dữ (Đan Chu và Thái 
Khang). 

3.3 Chó nên ăn không ngồi rồi. Мат kế có chỗ còn nghi 
ngờ thì chớ làm, sẽ thất bại. Ra dẫn chứng lịch sử 
do Lè Ош Đôn đưa ra. 

3.4 Biều đương những người giữ gìn dao đức để bào vệ 
trật tự ky cương xã hội phong kiến có truyền. 

3.5 Khuyến khích lao động nông nghiệp, bào vệ tài nguyên 
lầm sàn và thùy sản (đánh thuế những người có đất 
mà bò hoang không canh tác). 

3.6 Quan hành pháp phải chính trực công bằng, không bán 
uy mua phúc. 

3.7 Luật hình sự cần ban hành trước và giáo dục cho mọi 
người hiểu biết, tự giác tránh phạm pháp. 

3.8 Khi xét xử cũng kết hợp giáo dục pháp luật. 

Xử tôt công minh là giúp cho giáo dục. 

3.9 Vua thân hành đứng ra xử án có từ bao giờ. 

Tội mà còn nghi ngờ thì nên xù nhẹ ấn. | 

3.10 Khoan thứ, gin di. hiếu sinh (không thích giết 
người) Їй đức của kë làm vua. 
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3.11 Nghiều nhường ngôi cho Thuấn, Thuàn nhường ngôi 
cho Vũ (truyền ngôi cho người hiện chứ không 
truyền ngòi cho соп) đó là thuận theo vận mệnh và 
biết thoi thế. 

3.12 Mỗi quan hệ giữa cuộc sống riêng và đạo đức chính 
trị (piữa đời công và đời tư) của người lãnh Чао: Nếp 
sống phài trong sạch giản dị, lành mạnh, tàn tụy với 
công việc. Không uống rượu, gương mẫu trong sinh 
hoạt, nói nằng. 

3.13 Giải thích câu: "Duy tinh duy nhất doân chấp quyết 
trung” - (Đây là bí quyết tam niệm tu dưỡng của nhà 
nho). Tóm lại là: nắm vững đạo Trung dung, phê 
phán học già trước hiểu sai. 

3.14 Trị tội thì không trị đến người nối doi (ai làm người 
ау chịu). 

4. Cao Dao то (Mực то của Cao Dao kiến nghị với vua Vũ) 

4.1 Đánh giá (xét) người khong chỉ căn cứ trên lời nói mà 
phải xem ở việc làm, 

4.2 Phåm chất người lành đạo: Phải có sự tháng bằng giữa 
các mặt đối lập của tính cách cương nghị mà khoan 
dung, nhu thuận mà vững vàng. chính trực mà ón hòa. 
Có sức mạnh nhưng phải nhàn đạo. 

4.3 Đức tính tốt ở một người càng сб nhiều càng hay. 
Nhưng dùng người thì không nên сао toàn. 

4.4 Vua phài làm gương cho bề tôi, Cấp trèn làm gương 
cho cấp đưới. Không được rong chơi và ham mè våt 
dục. Việc lớn hay việc nho đều là thay trời mà làm 
(dó là trách nhiệm rất thiếng ling). 

4.5 Lam theo ý dàn tức là làm theo ý trời. 


5. Ích Tắc mô (Muu mô của Ích và Tác). 
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5.1 Vua khuyến khích bề tôi thì ôn hòa như gió xuân, răn 
bào thì nghiệm túc như sương thu. 

5.2 Một đoạn van khó hiểu - Lê Quí Đôn nêu ra. 

5.3 Phòng đoán về mồ hình quan chế đời Ngu. 

5.4 Phương pháp làm việc của người lãnh đạo: (vua) 
không lười biếng nhưng cũng không ôm đồm, lao 
vào giài quyết các việc vụn vặt. Nền vạch phương 
hướng và đôn đốc, kiểm tra. 
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PHẦN Il: НА THU (SỬ МПА HẠ) 


6. Vũ eàng (Vua Vü trị thùy - phép cống phú của nhà На) 
(một thiên đặc biệt nói về dia lý và san våt). 

6.1 Vai trò của kỹ thuật trong sản xuất, vị trí các nhà 
chuyên môn trong hệ thống quan chúc. 

6.2 Trị thủy nhài theo quy luật thủy van. 
- Lúc dàn дале bị nạn lụt tan hoang sao lại bắt dân 
đi xây thành đấp lũy? 

6.3 Chế độ tò thuế cống phú bằng hiện vật: Sự phiền phức 
và cách khắc phục. 

6.4 Đánh thuế nông nghiệp thế nào là công bằng: Ruộng 
phân thco дапр hạng tốt xấu, không thu bình quân. 

6.5 Phê bình một chỗ các sách chú giải về dia lý cô không 
rü ràng 

6.6 - Như trên - 

6.7 Biện luận về địa lý: Lãnh thô đời Hạ Vũ. 

6.8 Biện luận vè Меп giới phía bắc và đông bắc Trung 
quốc. 


29 


7. Cam thè (Lời thệ sư ở đất Cam khi Đế Khải đi đánh 
họ Hữu Hộ). 

7.1 Lê Quí Đôn chê vua Khài nhà Hạ: Ham đánh Tây di 
ở xa mà không biết phòng bị mối nguy Hậu Nghệ ở 
gần. - 

8. Ngú tử chi ca (Bài ca của Š người em khuyên can vua 
Thái Khang). 

81. Thái Khang an chơi vò độ ham san bàn nên bị Hậu 
Nghệ cướp ngôi là đáng lâm. 

8.2 Phân tích thêm nguyên nhân mất ngôi của Thái 
Khang: 

+ Không tu sửa việc đân sự. 
+ Ruồng bỏ người hiền tài để họ chạy sang với 
Hậu Nghệ. 

8.3 Tư tưởng chính trj thực của Lê Ош Đôn khi ông пћас 
lại kinh điền. 

“Đức độ tốt phải thể hiện ở chính sự hay, tức là nuôi 
dân no dü". 

"Dân là gốc của nước. Gốc có vững thì nước mới yên”. 
Quan hệ gifa vua và dàn: 


- Vụa lãnh đạo dân, bao gì dân cũng theo, dân 
cống hiến cho vua hưởng thụ. Nhưng vua phải 
có trách nhiệm lo lắng cho đời sống mọi mặt 
của dân. Nếu không để ý tới dân, chỉ thả mình 
theo ý riêng thì đân sẽ không vâng mệnh nửa, 
bề tôi sẽ trở thành thù địch, lộc trời sẽ hết. 
Vậy dân là đáng sợ, đáng kính, chớ coi thường. 
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8.4 Vai trò cùa Điền lệ phép tác và bàn đồ số sách (vấn 
kiện hành chính - hồ sơ lưu trữ) trong việc quản lý 
nhà nước. 


9. Dận chỉnh (Dàn hầu đi chính phạt họ Hy 
và họ Hòa). 
9.1 Lồng dàn luôn nhớ tới công đức của у) vua khai sáng, 


nên ủng hộ con cháu của ông ta. (Đây là mầm mõng 
của tư tưởng "chính thống" cổ truyền). 


9.2 Những ví dụ cụ thể thế nào là “Triều đại suy vi đo vua 
tôi cùng trễ nải việc chính trị". Cách khắc phục. 

9.3 Bài học lịch sù có lặp lại: Kë đi sau vấp phải sai Ат 
như kẻ đi trước: ham sẵn bán. mà mất nước, thích 
rượu ngon mà tiêu vong. 


10. Thang thé (lời thề của vua Thang khí đem quân di 
đánh vua Kiệt nhà Hạ) 

10.1 Lê Quí Đôn chứng minh tính chất chính nghĩa của 
hành động Thang nổi dày lật đỗ Кісі. Và cho rằng 
phải có cách hiểu linh hoạt về đạo nghĩa vua tôi (vì 
Kiệt là “vua” nhưng ác, Thang là "toi" nhưng được 
dàn ủng hộ, Thang cứu dan) 

11. Trọng lluy chỉ cáo (Lời ông Trọng Ноу giải thích hành 
động “cách mạng” của vua Thang). 

11.1 Đạo đức tốt không đủ. Vua sáng nghiệp còn phài có 
tài sáng suốt và quyết đoán. (Lê Quí Đôn so sánh 
vua Tống với vua Thang) 
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11.2 Phe cánh của Kiệt rất manh, nhưng Thang đánh dẹp 
được hết, vì ông được lòng dân. Đó là hợp sự thế 
(cơ chế lúc đó) cho phép chứng minh. - 

11.3 Tu dưỡng bàn thân thì cắn cứ theo "Ié" (phải làm 
thường xuyên, phải kính cần) chính phạt hay ũng hộ 
kẻ khác thì cán cứ theo "полга" (xem xét thấy việc 
đó là việc đáng làm, vì lợi ích chung) 

11.4 "Vua nào kiêu căng cho rằng không ai bàng mình thì 
sẽ bị diệt vong". Lê Quí Đôn dẫn chứng lịch sử, 
chứng minh câu đó cùa kính điển là dung! 

11.5 Phong tục là bàn sắc vẫn hóa của một quốc gia. Giữ 
được vån hóa là nước còn, bò mất văn hóa là nước 
mat. | 

12. Thang cáo (Ва cáo của vua Thang sau khi diệt 
nhà Hạ) 

12.1 Làm cho dàn khó, dàn oán thì phải bị diệt vong - ý 
dàn là ý trời. Muốn dân khỏi khó khỏi oán thì: nhẹ 
tô thuế, giảm hình phạt. Lê Ош Đôn dòn thêm sử 
liệu ở mấy chỗ vào để chứng dẫn nhấn mạnh ý này. 

12.2 Vua Thang khuyên bào các quan ấp (chư hầu) bằng 
lời lẽ giàn dị dé hiểu, mà sầu sắc, hợp tới lợi ích 
của ho. 

13. Y huấn: (Lời Y Doän dạy bảo vua Thái Giáp lúc 

mới lên ngôi). 

13.1 Tác dụng làm gương của vua đối với cå thiền hạ vua 
hiếu kính dàn hòa thuận. Lý do? 


13.2 Đức tính của vua Thang: 
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1- Làm việc tận tụy (nửa đêm đã dậy, chờ sáng 
mà làm việc). 
2- Luôn muốn vươn lên, có chí đổi mới. 

13.3 Vấn đề đào tạo giáo dục người nối nghiệp (các con 
vua): Cần có các quan sư, bdo tốt. Nhà На thì sư 
bảo chết sớm, nhà Thương thì không, nên con cháu 
họ thịnh vượng. 

13.4 Về các thói hư và tật xấu của vua và các quan to: НС ai 
phạm phải thì đều xụp đồ cà. Lê Quí Đôn dân chứng 
9 trường hợp điển hình trong lịch sử Tung Quốc. 

- Ba thói hư: 


1- Thích ca xướng. 
2- Ham mê tiền của, sẵn bắn 
3- ghét người trung trực, không nghe lời nói 
thăng. 
- Mười tật xấu: 


l- Thích hát múa ở cung đình 

2- Thích ca xướng ở nhà riêng 

3- Thích sắc đẹp 

4- Tham của cài 

5- Thích rong chơi 

6- Thích sẵn bắn 

7- Khinh lời (thánh nhân 

8- Ghét người trung thực 

9- Xa người đạo đức 

10- Gần gũi bọn thiếu niên сап bày. 
13.5 (Chí у: Thiền này nói về lời day đối với vua trẻ và 

con các quan) 
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13.6 Lê Ош Боп nêu gương 2 người đời sau (một vua, 
một quan) lập ngôn tự гап không mắc vào thói hư 
tật xấu. Lời và ý rất hay. 

14. 15. 16. Thái Giáp Thượng, Trung, Hạ 


(Ba thiên Thái Giáp Thượng, Trung, Hạ dùng thể 
"cáo" nói về những lời Y Doãn khuyên vua Thái 
Giáp, và những lời hối lỗi của Thái Giáp) 

(Thái Giáp: Xem chú thích 1 ở đoạn 14.1 trang 67) 

14.1 Vua con được thừa hưởng cơ nghiệp cùa vua cha, 
(bàn thân không vất và khó nhọc vì dựng nghiệp) 
nên thường xa xỉ, ham chơi - dễ bị дап oán ghét lật 
dó - đối với vua thế là làm hại cả dòng dõi sau này... 

Lê Quí Đôn suy luận và dẫn chứng thêm: Đời 
Đường đời Tống còn những kè gian ninh dẫn kinh 
điển để khuyến khích vua ăn chơi xa хі đến nỗi tài 
chính sụp dó và mất nước. 

14.2 Giải thích tại sao Y Doän là bé tôi mà lại dày được 
vua Thái Giáp là vì uy tín đạo đức của ông tất cao, 
có thể làm được việc ấy (điều này sử không chép, 
Lê Quí Đôn suy ra) 

Nhứng hành vi cụ thể: 

1- Trước đã không tham địa vị, bổng lộc. 

2- Làm việc gì cúng công khai. 

3- Có lượng bao dưng: Đối với bon trẻ ngang 

ngạnh ông chỉ đày đi xa, không giết. 

4- Công minh chính đại: Trao chức quan cho 

người hiền tài chứ không giành cho người 
tộc thuộc. 
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5- Trong sạch: Không tham lợi, không xây 
dựng cơ nghiệp riêng 


6- Đối với vua rất thành khẩn, lễ độ 


7- Không tham quyền cố vị: Khi vua sửa lỗi 
xong thi kiên quyết từ chức về nghỉ không 
luyến tiếc. 

15.2 Thái Giáp nhận lỗi là thành khẩn, vì không dó cho 
kè khác dẫn mình vào lỗi. 

15.3 Loi lẽ của Y Doān rất ôn tồn trung hậu, có thể làm 
mẫu mực cho việc Kẻ bảo vua. (nghệ thuật phê 
bình, giáo đục). 

16.1 Đề phòng những kẻ bëm mép, chỉ có tài biện bác, 
làm hông việc. 


17. Hàm hữu nhất đức (thể "Huấn", lời Y Doãn 
đặn bào vua Thái Giáp trước khi ông về nghi) 
17.1 Cần phải lắng nghe ý kiến nhiều người (КС cà người 
cất сб, kiếm củi...) nhưng phài tự mình suy nghi cân 
nhắc kỹ. 


18. 19. 20. Bàn canh (Thượng, Trung, На) 


Nhà thượng suy vị, vua Bàn Canh đời đô về ấp cũ 
để lấy lại vượng khí. Quan lại, nhân dân phân vân 
lo ngại. Vua giải thích và chỉ Бао họ. 

18.1 Lê Ош Dôn cho rằng việc định dó ở dâu là rất hệ 
trọng đối với quốc tế dân sinh: Không những đó chỉ 
là trung tâm về địa lý hành chính (do hình thế quốc 
gia, phải ở trung độ cùa tứ phương) mà còn phải chú 
ý đến cuộc sống. phong tục cửa. đần nữa. - Dẫn 
chứng kết quá tối xấu của việc định đô đúng sai. 
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19.1 Dời dó là việc quan trọng, cần công khai cho dàn biết 
và bàn bạc với dàn. 

19.2 Đề dòi đô cho tốt phải có tó chức, có ký luật chặt 
chẽ: nghiêm trị bọn gây rối, bọn gian nhũng. 

20.1 Vua phải nói câu " Ta kính cần theo mệnh дап", và 
“Ta không dùng những người tham nhũng"- Lê Очі 

= Đôn nhắc lại và tán thành. 

20.2 Nguyên nhân của tệ tham nhũng là do bề trên có làm 
gương, có гап bào hay không. 

21. 22. 23. Duyệt mệnh ( Thượng, Trung, Hạ). 
Nhà Ап Thượng suy ví. Vua Vũ Dinh (Tức Ап 
Cao tông) lên ngôi, tuy có chí cài cách lớn nhưng 
chưa tìm được người có tài phò tá, nën 3 năm liền 
không nói nẵng, không thi thố chính sự gì lớn. Khi 
tìm được Phó Duyệt là người tài, thì trao quyền và 
` nghe theo Phó Duyệt... 

21.1 Ân Cao Tông rất khát khao tìm được nhân tải để 
thực hiện ý đồ cài tô. 

21.2 Khát khao đến mức năm mông thấy người ấy, tinh 
dậy, sai thợ vẽ chân dung và sai người đi tìm... 

21.3 Chức nẵng của người pho tá là bói dướng đào tạo và 
trợ giúp vua, chứ không phải đợi có sai lầm mới can 
gián 

21.4 Nghệ thuật của người làm “tôi”: 

- Dược trao quyền nhưng không vội vàng "dốc hết 
bài bàn", mà di dàn từng bước vứng chắc: Cùng сб 
quyčt tâm của vua, sau mới đề xuất việc dùng 
người... "Bắn phát nào trúng phát ấy". Phó Duyệt tó 
ra là người bình tĩnh, thận trọng. 
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22.1 "Đường lối trị nước đúng dán muôn dòi" là: Tu sửa 
đức chính và sử dung nhân tài" Lê Quý Đôn tổng 
kết qua những lời Phó Duyệt khuyến An Cao Tông. 

22.2 Xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh là cần thiết. 
Nhưng phài nắm chắc nó, và đề phòng tác dụng tiêu 
cực của nó: nội loạn, cát cứ. Các dân chứng lịch sử 
đời sau. 

22.3 Nước chư hầu nối loạn chống lại thì Thiên tử phài tự 
xét xem mình có lỗi gì không dà, nếu mình không 
có lỗi thì hãy đem binh đi đánh người ta. 

22.4 "Nhân tài là yếu tố quyết định". Cách lựa nhân tài - 
Đời Nghiêu Thuấn: hay - Đời An Thượng: cha 
truyền con nối - Đến Phó Duyệt phải đối mới: loại 
dần bọn ngưởi thân cận mà xấu kém. 

22.5 Hành động cần phải đúng thoi cơ. 

23.1 Ап Cao Tông trở thành vua giỏi vì chịu khó học hồi. 

23.2 Học phái kết hợp với hành - chú trọng cả tri thức và 
đạo đức - Học xưa là vì nay. 

23.3 Học cỗ nhàn: Xem lời day. nhưng phải soi sáng bằng 
phép tác. Phải hiểu hoàn cành lịch sử cụ thể. (Chê 
Trang Chu và Vương Ап Thạch tách rời hai mặt đó). 

23.4 Khen Quản Trọng, Thương Ương đã chú ý làm nước 
giau dàn mạnh, nhưng, để quản lý xã hội không chỉ 
có kinh tế quốc phòng, còn cần đạo lý. 

24. Cao Tòng dung nhật (con vua Cao lông can 
vua về /ế cha đẻ long trọng hơn tế tổ tiên). 

24.1 Lê Quí Đồn giài thích phong tục đời xưa khác đời 
nay. 
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25. Tây bá kham lê (chúc bá miền Tây đánh nước 
Lê). 
25.1 Giải thích rõ: Chu Vũ Vương (Tây bá) đánh nước Lê 
khác chứ không phải nước Lê ở sóng Hoàng Hà. 
25.2 Thời cơ tốt cho Vũ Vương nhà Chu lật dó Vua Trụ 
là: Mất mùa đói kém, Dân không theo mệnh vua 
nữa. 
25.3 Khi Dân đã căm ghét thì vua không thể tồn tại được 
nữa. 
26. Vi Tử (Anh vua Trụ, Dinh cứu vua Trụ nhưng 
không được) 
26.1 "Kẻ vô tội bị giam, đứa có tội được thà". Kỳ cương 
lộn хоп như thế là biểu hiện nước sắp mất. 


26.2 Trụ bị diệt không chỉ vì thất бос mà còn vì không giữ 
được pháp luạt. 


26.3 Thất đức ở chỗ cả triều dinh say rượu. bò bê chính sự. 


* 


CHU THU : SỬ ĐỜI CNU 


27. 28. 29. Thái Thệ (Thượng, Trung, Hạ). 
|Lời rắn quán sĩ của Chu Vũ Vương khi đi đánh vua 
Trụ nhà Thương] 


27.1 Trách nhiệm của vua: không chỉ cay dàn mà còn phải 
пио! dàn. 


27.2 Cần thận việc cúng tế trời đất, tó tiên. 


27.3 Vë những tàn dư và уау cánh của Trụ. 
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28.1 Việc bói trước khi xuất quân, thực ra chi dé xem lòng 
người thế nào. 

28.2 Khiêm tốn nhường nhịn hay thẳng thắn nhận trách 
nhiệm làm vua. 

28.3 Không phải chỉ сап một vài người có tài, mà cần lôi 
kéo được nhiều nhàn tài đua nhau ra sức làm việc. 

29.1 "Võ về ta thì vua của ta, tan hại ta thì là kè thù của 
la". (cÓ nhân nói thế) 

29.2 Đạo đức chính trị của Сһи Vấn vương cao, nên được 
nhàn dàn theo về. 

30. Mục thè (Vän vương thé sư ở cánh đồng 
Mục Da) 

30.1 Chế độ quan chức đời Chu 

30.2 Sử đụng sự dũng mãnh của người vợ phương Nam 

30.3 Vua Trụ dung nạp bọn tội phạm trốn tránh các nước 
chư hầu. 

31. Vũ thành (Bá cáo Vũ công đánh Trụ đã 
hoàn thành) 

31.1 Tiền спа nên để phân tán ở nhân дап, không nên 
tích trữ ở kho vua - sẽ có phản tác dụng. 

31.2 Đánh xong vua Trụ, Vũ Vương thả trâu ngựa là (о ý 
không dùng vũ lực nữa. Đó chỉ là hanh động tượng 
trung. 

31.3 Biện luận: Tháng lợi của Vũ Vuong là trọn vẹn. Dân 
nhà Án thco hoàn toàn không chống đối, 

31.4 Dân một số nước chư hầu nhà Thương đã thco vua 
nhà Chu từ lau. O đó cũng coi như không còn chính 
quyền của nhà Thương. 
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31.5 Vë 5 tước phong quan qua các đời... 

Nhà Chu không thể đem thiên hạ chia phong cho thân 
thích nhà mình, mà trước hết phải phong cho con 
cháu của tiên thánh tiên hiền, công thần, mưu sĩ... 
để đền công họ. 

31.6 Chỉ cho người hiền tài làm quan, không dùng kë tiču 
nhân. 

31.7 Cat nhắc hiền tài theo lối cộng đồng tuyến cù, không 
câu nÊ ở con cháu thế gia (nói kỹ). Người than thuộc 
có tài năng mới được dùng. Cuối đời Chu mới mắc 
sai lầm dùng cha truyền con nối làm một chức quan. 

31.8 Đề cao chữ tín và chữ nghĩa trong chính trị (Giữ được 
lòng tin, dàn yên tam không nghĩ ngờ, Thi thiết 
chính sự vì đại nghĩa thì thiên hạ tam phục). [Nghĩa 
đối lập với lợi ích riêng tư. Tín đối lập với thú đoạn 
lừa 491]. 


32. HỒNG PHAM (9рһат trù lớn về triết học, chính 
trị, đạo đức để trị nước). 
1. Tóm tắt thiên Hồng Phạm trong chính văn 
Kinh Thư (1) 


A - Thco lời vấn Hông Phạm nói: "Vü Vương đánh thăng 
nhà Ấn, giết vua Trụ, mời Cơ Từ về làm ra thiên 
Hồng Phạm" - và lời Cơ Từ nót: "Trời cho vua Vũ 
có Hồng Phạm cửu trù” thì: 


1- Hồng Phạm là sách trời cho vua Уи (do trị 
thủy bắt được con rùa, trên mai có ghi rô!?). 


(1) 1. Вап (tóm tắt này do Người dịch sách này thuc hiện. 
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2- Sách ấy có 9 "trù" [ Nói theo từ ngày nay: là 
9 loai, hay 9 khái niëm bao quát nhát, cúng có 
thể gọi là 9 "phạm trù" [Cathégori]. 


3- Nội dung của 9 phạm trù đó là khái quát toàn 
bộ học thuyết оё chính trị, vê quản lý xã hội 
của đời Án Thương. 

В - Nội dung cụ thể của từng "trù" như thế nào? 


1 - Ngú hành: [ Kim mộc thủy hỏa thổ]: đó là 
khái quát (gọi gộp) các vật liệu mà đân phải 
dùng đến: hay là nhứng đối tượng con người 
phái chỉnh phục. 


2 - Ngú sự: [mạo, ngôn, thị, thính, tư] 
mạo: dung mạo: phải luôn cung kính 
ngôn: lời nói: phải theo lẽ phải 
thị: mắt trông: phải sáng suốt 
thỉnh: tai nghe: phải гб ràng 
tư: suy nghĩ: phải sâu sắc 
Tóm lại, 5 cứ chi đó là con người có tài, Khôn ngoan 
sáng suối. 


3. Bát chính: [Tám vấn đề chính sự phải lo làm]. 
a - Thực: cai ấn uống của dân 

b - Hóa: tiền của của xã hội 

c - Tự: việc tế tu. 

d - Tư không: việc Công chính 

d - Tư đồ: Việc giáo dục 

c - Tư khấu: việc an ninh 

g - Tân: Việc ngoại giao 

h - Sư: việc quần sự. 
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4 - Ngũ ky: gồm: năm, tháng, ngày, tinh tú, lịch số. Tóm 
lại là vấn đề thiên văn và chế tạo lịch để có căn cứ 
điều hành các việc hành chính và nông nghiệp. 

5 - Hoang cực Ngôi vua. 

Người làm vua phài đựng nên mực thước cho dàn 
theo. Mực thước ấy là: 
- Không thiên lệch, không bè đảng. 
- Ai сб mưu hay, có công lao thì vua phải nhớ. 
- Ai chưa thánh thiện, nhưng không tội lỗi thì 
vua cứng thu dùng. 
- Ai thực thành đức tốt thì vua cho tước lộc. 
- Không bát nat người cô độc yếu thế, nếu họ 
lương thiện thì nên khuyến khích. 
- Kë có chức vị mà bất thiện thì тёп bảo, đừng 
nể nang. 
- Khuyến khích người tài làm việc thì nước 
được thịnh vượng 
- Người giàu thì khuyến khích họ làm điều từ 
thiện. 
- Không ban bồng lộc cho bọn bất lương. 
Tóm lại, đó là lẽ “công bằng chính trực” mà vua phải 
theo, và cung là việc người lãnh đạo phái làm - Mà làm 
như thế là thco ý trời. 
6 - Tam Đức: [Ba cách đối xt} ngay thẳng, cương, như: 
- Bình thường thi đối xử thăng thắn. 
- Cặp kẻ cường ngạch thì phải cứng rắn. 
- Đối với bậc cao minh hay kẻ òn hòa thì phái "nhu”. 
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Вб sung thêm: Vua nắm quyền lối cao, toàn diện: chi 
có vua mới được làm oai ban phúc (cương nhu). Chỉ 
có vua có uy quyền, Кё cà quyền cất đút sinh mạng 
con người. Chỉ vua mới được dung đồ ăn ngon, bầy 
tôi thì không được. Nếu bë tôi và dân thường cũng 
tự cho mình có các quyền đó thì rối loạn. 

7 - Kê nghi: Vấn đề bói [dé biết ý trời và giải quyết khi 
có sự hồ nghi do dự. Đây là một biện pháp làm việc 
thời со]. Các cách bói; Việc hỏi ý kiến đa số (quan 
và dân). 

8 - Thư trưng : Các "điềm trờt" 

- Mưa nhiều: vua làm việc rô đại 


- nắng nhiều đại hạn: vua sai lầm 


nóng nhiều: lười biếng 


rét nhiều: làm việc tính cách nóng này 
- gió nhiều: ngu lối. 
Ngược lạt: nghiêm trang, sáng suốt, chính sự tốt, thì 


mưa, nẵng, gió phải thì v.v... [Đây là tư tưởng siêu 
hình]. 


9- Neu phác vå hực cực 
Ngu phúc là kčt quà tích cuc cùa daa dúc và chính tri, 
còn lục cực là kết quả tiêu cực của cái đó. 


- Ngũ phúc gồm: Thọ (sống lầu) phú (giàu) khang 
ninh (mạnh khỏe) du hào đức (đức tốt) khảo chung 
mệnh (sống thoải mái đến già). 


- Lục cực (6 điều khô cực) gồm: 
1. Hung đoàn chiết: tử nạn, chết non. 
2. Tật: bệnh 
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3. Uu: lo buồn 

4. Bàn: nghèo 

5. Ас: ác nghiệt, xấu 

6. Nhược: yếu, nhu nhược. 


II Và đưới đây là các đoạn bình luận của 
Lê Ош Đôn (đánh số từ 32.1 đến 32.31) 


32.1 Vua Trụ ruồng bó người hiền tài: giam Văn Vương 
(người phái hiện ra nguyên lý địch kinh - cách 
mạng) đuôi Cơ Tü (người nắm được Triết học 9 
trù... (tức đạo thống). 

- Dòng dõi Cơ Tử giữ được đạo thống do Cơ Tử 
truyền lại nên đất nước thịnh vượng. 

32.2 Đời minh giải thích: Vua là người giúp trời, làm cho 
đân yên бп. 

32.3 Tr) thùy sai quy luật, dân bị hại. Vũ sửa sai, kết quả 
tốt, dàn trồng cấy được. 

32.4 Khảo chứng học của Lẻ Quí Don: Cau nào, từ đâu 
tới đầu là vấn của Đại Vũ, đầu là lời Cơ Từ... 

32.5 Lê Quí Đôn giảng về sự phối hợp Cửa trù với Bát 
quái trong Kính dịch và 8 phương hướng. 

32.6 Lèt Quí Don tán thành sự рап ghép sieu hình các con 
số ат dương про hành. lục hào, bát quái, cửu cung 
(Thiċn vấn), can chỉ và điềm lành ай ở các địa 
phương. 

32.7 Hồng Phạm là cơ sở triết học cho tư tưởng chính tr; 
của nhà Тау Chu. Về cơ Бап hệ thống lý luận này 
là thần bí siêu hình. Lê Quí Đôn tán thành cách giải 
thích truyền thống và thinh thoảng có đưa những suy 
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luận duy lý và tư tưởng chính trị thương dàn. trọng 
hiền công bằng thuong phat vào. 


32.8 Cách tu thân... 

32.9 Tác phong cü chi. 

32.10 Nghe nhìn (Sự vật khách quan) phải cho kỹ. 
32.11 Suy nghi phải sâu sắc. 


32.12 Trách nhiệm người lãnh đạo lập га kỳ cương xã hội. 
4б chức xã hội, дийп lý kinh tế: Khuyên dàn đây 
mạnh sàn xuất, lưu thong... lo cho dàn dù Ấn, dạy 
dân học đạo nghĩa, sống có vấn hóa lễ nghĩa, giữ gìn 
an ninh xã hội. 

32.13 Мат vững thiên văn, Ich pháp hướng dàn nông 
nghiệp. 

32.14 Lập ngôi hoàng cực tức giữ đạo trung chính: gồm: 
dùng nhàn tài, giúp người yếu, nén cường hào, biểu 
đương người thiện, trưng trị kè ác, xóa bỏ phe cánh; 
điều hòa được khí hậu thời tiết. Kết quả: hưởng 
phúc lộc thọ khang lâu dài. 

32.15 Đời Trụ, từ vua quan đến dàn đều chia phe cánh, 
thù hàn tranh cướp nhau, ky cương lộn xôn, pháp 
luật đào điện vì Бел trên thien lệch. 


32.16 Vua dùng nhãn tài thi nhân tài sẽ theo đúng tiêu 
chuẩn đúng đắn của vua, giữ yên bốn phương. 
32.17 Không båt nat kë nghèo htn, nê nang người quyền 
quý đó là đúng "thiên lý" và hợp "nhân tâm". 

Trái với luan đề Không Tử : Lễ bất hạ thứ nhàn. hình 
bất thượng đại phu". Dẫn chứng sự bình đẳng trong 
xét xử ở đời Lương Vũ Đề. 
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- Dùng người chỉ cốt ở tài năng, không khinh 
nghèo hèn, trọng quyên quý - đố là hợp 
"Vương đạo". Gương tất đời Ngụy Thái Уй 
và Tống Thái tông. 

32.18 Phương pháp đào tạo bồi dưỡng tác thành, Ыси 
đương, đề bạt nhàn tài - sẽ làm cho quốc gia thịnh 
vượng. (Nghiện nhån їйї) (từ mới). 

32.19 Cách nuôi kë sĩ; cách cho họ hưởng lộc, sao đủ dé 
giữ lòng thanh liêm, đừng cho kẻ xấu lạm du vào. 

32.20 Phân biệt vương đạo (hay ho, tốt đẹp) và bá đạo 
(xãu xa, kém còi) ở chỗ có thiên tư, có bè đàng hay 
không? 

32.21 Dùng hiền tài, giữ sự công bàng chính trực đó là 
theo ý Trời. 

3222 Đối với kë dưới cương hay nhu là tùy từng đối 
tượng. Đời Dong Chu và đời Đường ứng xử với chư 
hàu không đúng cách. 

32.23 Chỉ vua mới có quyền tối cao: tác oai (ác phúc 
(thưởng phat). cụ thể chỉ tiết ra ở 8 quyền:. Tước, 
lộc, thăng, truát, cho, đoạt, giết. tha. 

32.25 Cau "bë tôi không được tác oai tác phúc” không áp 
dụng đối với tướng chỉ huy ở trận tiên hay ngoài cửa 
khẩu (có quyền tiền trầm hậu tấu). 

32.26 (Y nghĩa việc) Bói để giúp quyết đoán việc hồ nghỉ. 

32.27 Những việc lớn trong nước vua định rồi nhưng còn 
phải bói và phải hỏi ý kiến nhàn dân: Cách tiến 
hành - Chuyện mày kè vẽ việc phiền lao, để dân са 
thần. 

32.28 Vua có đức tốt. chính lệnh tốt thì thời tiết thuận 
hòa, mùa màng tốt, Чап по ấm (siêu hình!) 
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32.29 Lời nói việc làm của vua cũng có tác dụng rnhư.thế. 
32.30 Vua quan phải căn cứ thời tiết tốt xấu mà sét việc 
mình làm được hay hông trong từng thời gian ứng 
với thứ hac, chức vụ. 
Các quan sai lầm cũng gây hại, không dược б cho một 
mình vua. (Mâu thuẫn?). 

32.31 Xem trắng sao để đoán quan hệ giữa quan với dân, 
vua với quan. (Thuật chiêm tỉnh.) 

33. Lứ Ngao (Lời can Vũ Vượng đừng nhận chó 
Ngao do nước Tây Lu dâng cống). 

33.1 Việc khai thông đường sá là để đi lại trao đối, với tú 
phương chứ không phải để mở rộng đất đai (xâm 
lược). 

33.2 Lão thần la Thiệu công can vua, vì lo rằng việc ham 
vật lạ sẽ dẫn đến ham mê, truy cầu ở bốn phương. 

33.3 Phàn đối việc ham dùng của lạ, дау vất và cho dàn. 

33.4 Việc vua nuôi chó bèn mình, Lê Ош Don cho là bất 
nhã. 

33.5 Vua nuôi thú để chơi mà làm hại cho dân và họ phải 
cung phụng rồi sau bị mất nước - Lê Quí Đôn dẫn 
chứng mấy trường hợp. 

33.6 "Không kiện trì nét nhỏ kết cục làm hòng đức lớn" 
(quan hệ giữa tác phong sinh hoạt với đạo đức chính 
tri của vua quan). 

34. Kim Đằng (Chu Công khẩn tổ tiên, xin chết 
thay vua) 


34.1 Việc cầu xin tổ tiên là theo tục nhì Ар còn dë lại. 
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34.2 Кё và bình luận vë quan hệ nội bó anh em vua nhà 
Chu: Chu công là chù vua giữ chức phụ chính bị vu 
cáo, phải tránh địa vị, Sau vua con xem trong hộp 
thấy lời Chu công xin chết thay cha mình, thì cảm 
động, đón ông ta về. 

35. Đại cáo (Вб cáo việc đánh đẹp hai người em 
làm phản) 

35.1 Vũ Canh dòng dõi vua nhà Ân, nhân cơ hội nội bộ 
vua Chu mất đoàn kết đã nối dậy. 

35.2 Thành Vương đem quân đi đánh Vũ Canh. 

35.3 Bước vào chiến tranh là việc lớn. nên phải: 

` a- nói rõ mình hành động dé cứu dân. 
b- Bói quê dé quyết đoán, 
36. Vi tử chỉ mệnh (Các mệnh phong chí Vi tử ở 
nước Tống) 

36.1 Cách đối xử của nhà Chu đối với dòng đối nhà Hạ và 
nhà Thương: phong cho đất riêng để ăn lộc, giữ việc 
thờ cúng tiên vương. Coi như khách. 


[ Đây là mẫu mực cho đời sau| của Trung Quốc. 


Còn Việt Nam thì không thế: Nhà Trần bò nhà Lý, Hồ 
bó Trần.... 


36.2 Các vua sáng nghiệp công đức lớn nên dòng dõi giữ 
ngôi được lầu. Còn Không Tù có công lớn với van 
hóa cũng được muôn đời tón trọng. 


37. Khang cáo (Các mệnh phong Khang Thúc ở 
nước Vệ) 


37.1 Biện giải về vị trí đất phong của Khang Thúc. 
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37.2 Biện giải về lời vẫn của chương này là спа Vũ Vương 
(cha) chứ không phải của Thành Vương (con) Chu 
Công (chú). 


37.3 Phong đất cho nhiều người cùng họ là cốt để chế ngự 
những người khác họ. 

37.4 Giáo dục truyền thống: nhắc lại công lao vất và khai 
sáng của người trước, để khuyên người sau nên cán 
{һап giữ ріп thành quả. 

37.5 Cách hiểu mới về cai trị bàng đạo đức kết hợp với 
luật pháp: cần thận hình phạt tức là chấm tìm cách 
trừ bó hình phạt. 

37.6 Thói quen viết sử qui công cho người trước. 

37.7 Phê tiên nho hiểu sai ý văn ở chương này. 

37.8 Thay đối phong tục "xấu" của dàn là khó (chỉ bọn 
cường hào хат đoạt, vô ơn vô lễ). 

37.9 Học những bài học lịch sử thời trước, kết hợp chàm 
chước Việc ngày nay, theo điều дї пей lợi... thì sẽ có 
phép trị nước hay. 

37.10 Coi trọng lời giáo huấn của bậc lão thành (người đã 
có kinh nghiệm): coi trọng người có kinh nghiệm. 

37.11 Công việc hàng ngày của vua quan: làm việc tận tụy 
vì đời sống của dân. Những ví đụ sinh động về kè ở 
ngôi chỉ biết hướng lạc, quên nhiệm vụ "bë trên” 
(cho hac an lộc-Vệ Y công đời Xuân Thu), 

37.12 Dùng đức kết hợp dùng hình phạt. Sáng suốt dùng 
hình phat thi Чап phục. 

37.13 như trên. 

37.14 Kết án từ hình nhưng chưa thi hành ngay. Còn dé 
có thời gian nghi lại. 
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37.15 "Dùng chính sách của nhà Ап dé cai trị dân đất Ап" 
(pháp luật có chiếu cố đến phong tục vùng dân 
tộc?). 

37.16 Đàn áp tư tưởng "vô chính phủ” và bọn dùng văn.,è. 
học nghệ thuật mê tín làm loạn chính sự, rỗi lòng 
dân. 

(Mặt trận tư tưởng x ). 

37.17 Đề phòng bọn gian thần mi dàn lôi kéo quần chúng 
rồi cướp ngôi như công từ Bão, Vương Măng... 

37.18 Tập trung uy tín cho vua: bề tôi làm điều gì tốt nên 
quy công cho vua. 

37.19 Nếu bề tôi tự ý làm việc tốt để cầu tiếng khen riêng 
thì nên giết đi (Tư tưởng chuyên chế tuyệt đối do 
Chu Vũ vương mới đặt ra). 

37.20 Cài cách nên có mức độ, đừng làm quá mạnh “thay 
đối rối bời" dân không chịu nỗi như Vương An 
Thạch, Tang Hoàng Dương. 

38. Tira cáo (Кап Khang Thúc không nên 
uống rượu) 

38.1 Biện luận ai là tác giá đoạn van này (VBH) 
ƒTextologie]. 

38.2 Các tấm gương phàn diện về uống rượu từ đời cỗ đến 
đời Nguyên. 

38.3 Các tấm gương về ngăn cấm uống rượu từ đời có đến 
đời Tống. 

38.4 Những trường hợp được uống Tượu, 

38.5 Nên tổ chức cho đân có việc làm ấn, họ chuyên cần, 
không nhàn rỗi. để bò tệ uống rượu. 
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Công việc hàng ngày của vua, quan và dân phải luôn 
bận rộn. 


38.6 Uống rượu tiệc vui nên có mức độ. 

38.7 Dân nhà Chu cũng bị tệ nghiện rượu từ nhà Ап lây sang. 

38.8 Rượu là quốc cấm, là thuốc độc. Đề chặn tệ hại phải 
dùng hình phạt nghiêm khắc. 

39. Tư tài (Lời vua Vụ vương khuyên Khang Thúc) 

39.1 Trách nhiệm của quan là trung gian phản ánh, làm 
cho tình dân ở dưới thông đạt lên trên. 

39.2 Thương xót người góa bụa... cứu đói trong năm mất 
тий, bò bớt lễ nghỉ để cho người ta có thể dé đàng 
kết hôn. 

40. Thiện cáo (Thu của Thiệu Công Thích báo cáo 
vua Thành vuong về việc xây 


—— 7" 


đựng kinh đô Гас ấp) 

40.1 Bàn kỹ về mục dich dựng đô mới: Đề yên thế nước, 
và phải đưa дап đến (không phải để an trí дап làm 
phản). 

40.2 Hai vị phụ chính cùng bàn việc đựng đô mới ở phía 
đông. = 

40.3 Bàn luận về chuẩn bị dựng đô, dùng nhân lực nào 
(tranh luận với học giả họ Thái và họ Ngô). ` 

40.4 Thành vương trở nên vua giỏi là nhờ có Chu Công 
và Thiệu Công: bài cáo này chứng tò điều đó. — - 

40.5 Muốn điều khiến người dân tộc (nhà Ап) phài thong 
qua các thủ lĩnh người dân tộc. Biện bach vẻ cách 
hiểu ý câu văn. 
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40.6 Тат quan trọng cüa định đô đối với уап mệnh quốc 
gìa. 

40.7 Bốn điều Thiệu Công khuyên Thành vương. 

1. Không bỏ bac lão thần; 

2. Kính trọng dàn; 

3. Thu phục các thủ linh dàn tộc; 
4. Không sát hại dân thường. 

40.8 Nhấn mạnh việc "thu phục” các di thần cũ của nhà 
An. 

40.9 Các vua đời Hán, Đường biết trông gương sụp đồ đời 
Hạ. Thương, vì con chấu hư đốn. 

40.10 Lấy dàn chứng lịch sử đời Ngũ đại chứng minh cho 
lời khuyên: không nên giết hại dàn thường hàng loat 
cua Thiệu công, là đúng. 

40.11 Đừng quá cậy ở què bói cho biết "mệnh trời" cho 
dòng họ mình làm vua đài lầu. Phải sửa đức cho tốt, 
vì mệnh trời là bất thường. 

40.12 Thương yêu dân là cái gốc dé hưởng mệnh trời dài 
lâu, đừng có luyện đan, cầu cúng làm øì. 

41. Lạc cáo ( Bố cáo việc định đô ở ấp Lạc Cử 
Chu Công ở lại cai trị). 

41.1 Biện giải ý nghĩa chữ "dặn bảo". 

41.2 Thận trọng trong việc định đô: Phải hai lần gico què 
bói trước và sau khi xây dựng. 

41.3 Việc dời đô các lần sau và sự suy đần của nhà Chu. 

41.4 Lê Ош Dôn chấm cầu, giải nghĩa câu cô vấn Kinh thư. 


te 
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41.5 Việc ghi nhận công lao của người trước có ý nghĩa 
khuyến khích đối với người sau. Tâm lý "trồng 
guong" này, người lãnh đạo cần biết. 

41.6 Thắc mắc một câu nghĩa khó hiếu. 


41.7 Khuyên vua phải độ lượng. kim tra thường xuyên 
сар dưới. 


41.8 Kë dưới thành tâm phụng sự người trên thé hiện ở 
chỗ lễ vật đầy dù. 


41.9 Phê binh họ Lā giải nghĩa xuyên tac một саи trong 
kinh. | 


41.10 Vấn đề hòa mục giữa các nước chư hầu. 

41.11 Phê bình tiếp một cầu chú giải sai. - 

41.12 Như trên 

41.13 Tiếp đãi thần hạ cũng phài nghiêm túc kính cần. 


41.14 Kính cần nhưng không đặc biệt quá mức như lễ "cửu 
tích" với bọn quyền thần đời Hán. 


41.15 Tóm tát ý nghĩa của thiên Lạc cáo và Thiện cáo. 
42. Đa sĩ (Chu công kêu gọi các sĩ phu nhà Ап 
khi mới sang Lạc ấp). 

42.1 Lời yêu роі đưa ra là thể thức thông thường cùa то! 
người mới nham chức. 
42.2 Chi đánh diệt những chư hầu вау sự, chống đối. 


42.3 Việc dùng lại các quan cùa triều đại cũ là dé tò sự 
"chí công đại đồng” của vua mới (thu phục tầng lớp 
trí thức ở lại). 


42.4 Phê bình Thái truyện hiểu sai. 
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43. vó dàt (Chu Công khuyên Thành vương chăm 
lo chính sự, chớ nên nhàn đật) 
43.1 Phải thông càm với nỗi vất và của người lao động sản 
xuãi ra lương thực dé nuôi vua quan. 
43.2 Vua quan ở trên dàn nhưng phải biết kính дап sợ dân 
như sợ mệnh trời. 


43.3 Vua hết lòng chăm lo đến dàn thì дап kính mến vua 
như cha тс. 


43.4 Nếu dân phi báng chỉ trích thì nën nhận lỗi. đừng sai 
người do xét hoặc đỗ vay cho người khác. Dân oán 
thì rất nguy. Khi họ nối dậy thì không cứu văn được. 

43.5. Dân oán ghét khi vua 
- Biến loạn pháp độ 


- Choi vòi, vo vét. 


44. Quân Thích (Thiệu Công Thích xin về hưu, 
Chu Công ріс lại) 
44.1 Chứng mình lại rằng Chu Công không có ý xin về hưu 
ở chương trên. Thái Trầm giải thích sai. 
44.2 Dùng hiền tài rộng rãi, không câu nê ở тб! loại 
(đẳng cấp) nào. 
44.3 Nhân tài (quan giỏi) là cấn bản. Một mình vua giỏi 
không có quan giỏi giúp sức cũng không thịnh tri. 
44.4 Nhân tài là can bàn. Vua phải lo chọn cho đúng, dùng 
nhầm người хао thì nước suy (chứng cớ đời Tống 
dùng Sài Kinh, Chương Đôn...) 


+ 
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45. Thái trọng chỉ mệnh (Các mệnh phong tước 
cho Thái Trọng, con Thái Thúc) 

45.1 Thái Trọng là con tốt (giữ được lòng trung và xóa lỗi 
của cha tức cũng làm tròn đạo hiếu) 

45.2 Thành vương răn Thái Trọng giữ thể chế đời trước. 
Lê Quí Đôn chê nước Lỗ thay đổi phép dánh thuế, 
thu quá nặng của nông dân (vượt lệ cũ 1/9). 

. 45.3 Thay đối thể chế đời trước cũng cần nhưng không 
được gây rối loạn. 

45.4 Cách chế ngự chư hau: tuyên bố pháp luật cho dàn 
nghe, không cho bọn họ tự đặt pháp chế, chữ viết 
riêng (giữ quyền chuyên chế, tập trung). 

46. Ра phương: (Lời bá cáo của Thành vương sau 
khi điệt nước Yên) 

46.1 Lê Ош Don biện luận bác bò cách giải thích của Tô 
Tuân (bố Tô Đông Pha). 

46.2 Sự giúp đỡ to lớn cüa Chu công với Thành vương 
trong hoạt động quân sự (đánh đẹp) và cầm quyền 
nói chung, 

46.3 Phương pháp chính sự căn bản là "То rõ đức tốt và 
cần thận hình phạt”. 

46.4 Trị đúng kẻ có tội, tha người oan uống, thì dân cố 
gắng làm điều thiện. 

46.5 Thánh cũng hóa ra ngu nếu không suy nghĩ. Cuồng 
cũng hóa thánh nếu biết sửa mình - Y đề cao sự tu 
dưỡng, сб gắng tiến thù sẽ được đánh giá lại. 
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46.6 Rèn luyện đạo đức phải Кїёп trì, có nghi lực khắc 
phục bản thân. 

46.7 Cách chấm câu, hiểu một đoạn vấn. 

47. Lập chính (Thư của Chu Công khuyên vua 
Thành vương) 

47.1 Danh hiệu những chức quan cơ bản, đã nói ở chuong 
này (Lê Ош Dôn đánh giả). 

47.2 Những chức quan là rất cần. Nhưng quan trong hơn 
cả là phải chọn được người tốt làm những chức ấy. 

47.3 Chu Công khuyên Thành vương phải dùng kè sî giỏi, 
thực hành 9 đức tốt. 
Lë Quí Đôn cho ràng Chu công có tiếp thu được 
kinh nghiệm của đời trước (trong sách vở). 

47.4 Cần đào tao cà các nhàn tài dự bị kế cận (để dùng 
theo thứ tự). 

47.5 Đề bạt phải đần dần, từng bước phải có thời gian tập 
su. 

47.6 Đức tốt cüa quan (bày tồi) là: Trung nghĩa (để dẹp 
loạn) khoan dung (trị dàn). quyết đoán, đúng тос. 

47.7 Giải thích mót đoạn vấn. 

47.8 Đặt quan phân chức (phân công, lề lối làm việc): 

1. Không ôm döm công việc cua người dưới 
(dẫn lời Lá Tó Khiêm khuyên vua Tống). 
2. Xét tài trao chức (dùng người đúng chỗ). 

47.9 Tín nhiệm giao việc cho các quan nhưng không khoán 
trắng, phải có kiểm tra. 

47.10 Ba điều tâm niệm khi vận hành chính sự của người 
tốt: 
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1. Thận trọng (việc chấp pháp, quân ви, kinh 
tế...) 

2. Hài hòa: cân nhắc mọi việc cho thỏa dáng. 

3. Kinh cẩn: e đè, kính cẩn. 

47.11 Thuật xét người (đánh giá): lời nói giàn dị thiết thực 
là người tốt. Văn hoa, phù phiếm, lém linh là gian 
nịnh. 

Nghe lời nói để biết tư tưởng (cái tâm), xem việc làm 
để biết động cơ (cái đích). 

47.12 Thuật dùng người: Phải có giao việc để thử thách 
rồi mới đánh giá được. 

42.13 Không dùng kẻ tiểu nhàn gian ninh. 

47.14 Hình phạt xử công minh thì dàn tín, hết lòng hy sinh 
vì vua ngay cả kbi họ phải ra trận. 

47.15 Việc tuần phòng để bào vệ trong lãnh thổ là cần 
thiết nhưng vượt ra ngoài mà "khai hóa” nước người 
ta (chẳng hạn vượt ra ngoài Ngũ Lĩnh) là ngu - Đoạn 
này chửi bọn bành trướng rất khá. 
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47.16 Nên chọn dùng những người có đức trung thực, vững 
vàng, không thất thường. 


47.17 Khen ngợi Tô Phẫn Sinh làm tư pháp giỏi. 
48. Chu quan (Lo vua Thành vương huấn thị 
bách quan) 
48.1 Giải thích các chức "Tam công”, "Тат cô" là chức 
kiêm chứ không phải có người làm dù. 

48.2 Thời hạn các vua chư hầu đến chầu thiên từ nhà Chu. 
48.3 Phê bình học giả họ Ngõ chú giai không đúng то! y. 
48.4 Quan lại ở các nước đời Chu có tới hàng vạn người(?) 
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48.5 Vë đạo đức, vua phải làm gương cho quan to, quan 
to làm gương cho quan nhỏ: phải chăm làm chính sự. 

48.6 Sáu quan Khanh kiêm chức tam thái tam thiếu. 

48.7 Nhiệm vụ "bao quát chung" của các đại thần. 

48.8 Nhiệm vụ quan Tư må. 

48.9 Chế độ "cộng hòa" ban đầu như thế nào. (Nhiều 
người có chức hàm ngang té tướng). 

48.10 Đạo đức đem nghĩa công diệt tư tầm, chí công vô tư 
được giải thích là: không tham lam (tài hóa sắc dục) 
sĩ diện, tự kiêu, chù quan, theo hùa. Cham điều ích 
quốc lợi dân. 

48.11 Các lời dạy hay: 
- Học giỏi dé làm việc, không học thì như quay mặt 
nhìn vào bức vách. 


- Phải thẳng thắn trung thực, đừng Ičo lá. 
- Phải biết quyết đoán khi cần. 


48.12 Phải có nhiệt tình say mê với công việc chính sự. 
(Tô Ủy lo giảm thuế cho dân). 
48.13 Không kiêu cang, xa xỉ, phải khiêm tốn tiết kiệm là 
đạo đức người làm quan. 
48.14 Y nghĩa đức cung, đức kiệm. _ 
48.15 Chế độ tiến cử người hiền, và trách nhiệm liên đới. 
49. Quân trần ( Cáo mệnh phong cho Quân Trần 
~ giữ chức thay Chu công mới mất) 


49.1 Chưa rõ lai lịch Quân Trần, chỉ biết là người có đức 
tốt là được. 
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49.2 Lë Ош Đôn dẫn Tà truyện phê bình gián tiếp phong 
tục cũ, chỉ biết trọng quy thần mà quên việc lấy dàn 
làm gốc. 

49.3 Thời nghi đã khác (tinh hình đối thay) thì không thể 
giữ nguyên chính sách cũ. 

49.4 Phải kín đáo, cơ mưu, đừng để lộ sự hiếu 6 của mình. 


49.5 Xét xử cứ theo lẽ công bảng, không nên đón ý bë 
trên: bảo giết thì giết, bào tha thì tha. 


49.6 Dân ngoan ngạnh chưa cảm hóa thì nën nhẫn nại bao 
dung. Tiến cử người lương thiện để khuyến khích 
người chưa lương thiện, bất tất phải cứ chuyền dùng 
hình phạt. 


49.7 Người ta tính vốn thiện, vì vật dục hóa га bạc ác. 


30. Cơ mệnh (Lời vua Thành vương đặn lại khi 
sắp mất) 


50.1 Coi trọng sàn xuất nòng nghiệp. Các việc khác không 
được сап trở tới nó. 


50.2 (Giáo dục vua (гё) Phải ngăn chặn những điều tiêu 
cực tu lúc nó mới manh nha. 


51. Khang vương chỉ cáo (Khang vương trả lời 
Quân Trần) 


51.1 Lê Ош Dôn biện giải và dàn chứng: dù bình yên cũng 
không nên quên việc võ bị. 


Phép phủ binh ngụ binh tr nông là tốt. 
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52. Tất mệnh (Khang vương ban sắc cho 
Tất Cao Công ra trị đất Thành Chu) 

52.1 Dùng pháp độ để làm khuôn mẫu. Nhưng chính sách 
cụ thể phải thco phong Lục và tùy thời. 

52.2 (Phê phán lời bàn của họ Lš) Vẫn chủ đề: Biểu 
dương người thiện và giáo huấn kè không phục 
tùng. 

52.3 Nói rõ ý: Chính sách phải sửa thco phong Lục. 

52.4 Việc giáo dục con em nhà quyền quý khỏi kiều sa 
dàm đãng: 

52.5 Cai trị theo đạo trung dung, nghĩa là nghiềm khắc và 
khoan dung hài hòa nhau. 

52.6 Giáo dục nhân dân phài häng thế hệ mới có thể thay 
đối được tập tục (phê phán cách hiểu của học giả 
họ Vương và họ Đồng). 

53. QUẦN NIIA (Chu Mục vương sai Quân Nha làm 

chức Tư đồ, coi việc giáo dục) 

53.1. Dân được an ninh thì họ vui sống. Nếu bất an thì họ 
liều mạng. Đó là nguy cơ gây ra loạn. 

53.2 Chống tiêu cực (trá ngụy gian tà, thói xấu) bàng cách 
ón định sàn xuất, папр cao đời sống, và giáo dục đạo 
đức cho dàn. 

54. Quýnh mệnh (Cáo mệnh của Mục vương sai 
Bá Quýnh làm chức Thái Bộc chính, 
tuyển dụng quan liên) 

54.1 Thủ trưởng được quyền tiến cử người cấp dưới, 
nhưng cần đề phòng tệ hối lộ (cho người có tiền hối 
lộ là (61). 
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54.2 Lấy sách khác chứng minh rằng Mục vương сап thận, 
không phải phóng túng, thích ngao du bó cả việc 
nước như sách Liệt Tử chép. 


55. Lứ hình (Lời vua Mục vương sai Lữ hầu công 
bố hình luật cho toàn dân) 

55.1 Lê Quí Đôn tán thành chế độ phạt tiền đối với các 
toi nhẹ, cho đó là nhàn đạo. 

55.2 Thời đại thay đối thì pháp luật cũng phải sửa đổi cho 
phù hợp (thường có chi tiết và рат nhẹ bớt hình 
phạt - có điều giàm nhẹ những tội còn ngờ). 

55.3 Lê Qui Đôn tán thành chế độ bắt chuộc tội bằng tiền 
đối với các tội còn nghi ngờ (để người ta đau xót vì 
иёс). Có bàn kỹ các thuyết khác nhau. 

55.4 Dùng hình phạt quá nghiêm khắc thì dàn oán. Bất 
đắc dĩ mới phải dùng và dùng thì đúng mức. (So 
sánh vua го Hữu Miêu và vua Thuấn, hai tấm guong 
đối lập nhau). 

55.5 Pháp chế cũng thống nhất với lễ chế, và được phố 
biến rộng hằng cách cho rao ngoài đường. 

55.6 Те hại muôn đời đều có là: kè có quyền thì dùng uy 
quyền, kè có tiền thì dùng hối lộ để làm loạn pháp 
quyên. 

55.7 Cát nghĩa lại một câu cho rõ (khác với cách hiểu cũ). 

55.8 Như trên. 

55.9 Ví dụ về vận dụng những tình tiết piàm nhẹ, và xử 
phạt cốt để ra oai, rấn đc, Tranh luận với tác giả 
Thái Tram. 

55.10 Xét xử có chú ý đến hoàn cành, do vô tình mà phạm 
tội... Khi so sánh phép diễn thời Ngu (Thuấn) và 
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Chu phài luu ý thời đại đã cách xa nhau 1.000 năm, 
hắn có thêm bót khác nhau. 


55.11 Giải thích chữ kim ngày xưa là kim loại. không hẳn 
chỉ là vàng (nhân nói về số "kim" để chuộc tội). 

55.12 (Nhà đột từ nóc thì khó chữa) Người trên phạm lội 
thì kỳ cương rối loạn, pháp luật mất hết còng bằng. 

55.13 Giải nghĩa một саи vấn cho là đúng ý Mục vương. 

55.14 Người ón hòa lương thiện có lòng nhàn ái lại biết 
thận trọng xét đoán mới xử kiện được. 

55.15 Người xử án phải có dù cà hai đức thanh ёт (Không 
tham tiền, tham sắc) và thông minh (biết cách xét 
đoán, không mơ hồ) mới xét xử tốt được. 

55.16 Të hại của quan tòa xưa nay: hùy tang chứng, thay 
đen đối trắng để Ấn tiền... 

56. Văn hầu chỉ mệnh (Chu Bình vương sai Tấn 
Văn Hầu làm chức Phương bá) 
56.1 Lê Qui Đôn can cứ cách dùng їй, giài thích: vấn bản 
__ này đo đời sau viết ra. 

56.2 Nhà Chu đã suy nhưng nhờ có vua Тап làm bá chù 
phò giúp... 

57. Phí thè (Bá Cầm vua nước Lỗ thé sư ở đất Phí 
khi đi đánh Hoài Di và Từ Nhung) 

57.1 Lê Ош Đôn giải thích: Không Từ chọn đưa thiên ấy 
vào đây để phần nào thấy được lễ nghĩa nhà Chu 
còn sót lại ở đó thế nào, 

57.2 Binh pháp của Bá Cầm là theo bình pháp của Chu 
công thời xưa để lai. 
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57.3 Lê Ош Боп chúng minh trong cuộc chiến ngày xưa 
đã có дап công phục dịch cho lính chiến đấu. 

58. Tân thè (Vua Tần Mục công hối lỗi về sai 
lâm trong hành động quân su, thệ 
cáo với quần thần) 

58.1 Lê Ош Don phòng doán ngụ ý kín đáo của Không 
Từ khi đưa thiện này vao. 

58.2 Le Ош Dòn đề cao phong cách tự hối lỗi, tự phê 

bình. Cho đó là một đức tính rất quan trọng của 
người làm vua, di huấn ấy sẽ làm cho dòng dõi của 
họ thịnh vượng làu đài... 
[Về trí tuệ: Сап có sự phản tinh của nội tầm, hoặc 
chấp nhận sự phản biện, phê bình, can giản của 
người khác dé trí tuệ сап đối, tư duy chính xác, quyết 
định mới khỏi sai lầm]. 

58.3 Bài học rút ra vẫn là: dùng người hiền tài, xa lìa kè 
хаи (chuộng người giàn dị chính trực, ghét kẻ bẻm 
mép). 

58.4 Nhân tài là yếu tố quyết định sự suy thịnh và tón vong 
của quốc gia. 

Dẫn chứng mẫu người cụ thể: 

- Người 101: bình dị, chính trực, ham điều thiện, Бао 
dung, khiêm nhường, hay tiến cừ nhân tài, đoàn kết 
được người khác. 

- Kë xấu: gian ninh. ghen ghét, ngăn сап người giòi 
hơn mình. 


63 


64 


TRÍCH МОТ SÓ DOAN NỔI VË VỊ TRÍ СОА DAN 

- Dai vü nói với Thuấn rằng: "Đức độ biểu hiện ở 
chính sự hay. Chính sự hay là nuôi dân по dù", lại 
day con cháu rằng: "Dân là gốc của nước, gốc vững 
thì dan mới yên". 


Ngũ tử chí ca 8.3. 


- “Chín châu trong thiên hạ, hang vạn nước chư hầu 
cùng phụng thờ một người, người ấy là vua. Đồ: 
cống tiến, tÒ thuế mang cống nạp tuy cách sông 
biền nhưng không nơi nào không mang đến kinh 
kỳ... Vua sai khiến chỉ huy, nơi nào cũng phục 
mệnh là cố muốn được yên бп làm ăn. được 
thương xót nỗi khổ. Nếu vua chỉ theo ý thích riêng, 
không để ý gì đến dàn thì dân sẽ không chju theo ` 
mệnh, bề tòi sẽ hóa thành thù địch... để cho thiên 
hạ khốn cùng thì lộc trời sẽ hết hàn. 

... người đáng sợ chàng phải là dân и?" 


Ngũ tử chi ca 8.4. 


- "Vua và tôi ở đời thịnh trị khuyến khích nhau сб 
găng... cũng chỉ là thể theo lẽ trời, thuận theo lòng 
дап mà thôi". 


Ca dao mồ 4.5. 

- Vũ vương nói: “Trời thương dân, lòng dân đã muốn, 
ý trời phải thco”. "Trấm họ kêu VỚI ròi... VÌ vậy 
mà vưa Kiệt bị diệt vong... Muốn cho dân khỏi oán 
thù nguyên гиа thì nên như thế nào? Chỉ có рїат 


bớt hình phạt, thu nhẹ tô thuế mà thôi”. 


Thang cáo 12.1. 


- Đương thời Vũ vương, Vũ vương đã nhắc lại lời nói 


спа có nhàn: "Võ về ta thì là vua của ta, tàn hại ta 
thì là kẻ thù của ta” 


Thái thệ hạ 29.1. 


"Vua là cha mẹ dàn" nên hiểu là gồm cả giáo dục 
và nuôi đưỡng dàn mới đầy dù! 


Thái th thượng 27.1. 


- Những việc làm quan trọng (như dời đò) thì phải 


hỏi ý dân, công khai bàn bạc với dần thường. 
Bàn Canh 19.1 


Ra oai tàn sát, làm thiên hạ đau khổ, vua Trụ nhà 
Thương vì thế mà mất nước. Giết người như làm 
cò, vua Thủy Hoàng nhà Tần vì thế mà nguy vong. 


Thiệu cáo 40.10 


- Người xưa hay giải thích một đòng họ nào đó làm 


vua là do được mệnh rrởi. Lê Quý Đôn nói: Tằng. 
Từ giài thích: и 
"Dao người mà (thiện thì được mệnh trời. Dao 
người bất thiện thì mất mệnh trời. Thế đại đài hay 
ngắn, vốn chẳng có gì là nhất định”... 
Thiệu cáo 40.11 

Thiệu công khuyên Thành vương: dùng cách 
thương yêu dân để được hưởng mệnh trời dài lâu. 
Qua сао đó ta thấy rô được cái gốc để hưởng mệnh 
trời lầu dài là ở thương dân... 


Thiệu cáo 40.12 
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- Thiên tử cùng các quan khanh. đại phu hàng ngày 
ấn mặc, đều lấy ở dân. Người nông dân suốt năm 
cân cù lao động, không được nghỉ ngơi chút nào, đến 
mùa mới có sự vui mừng thu hoạch. Mỗi hạt cơm ở 
trên mầm đều là mồ hồi nước mắt của nông dân vậy. 
Thóc gao đem nộp vào kho nhà nước chứa dày ở kho 
nhà vua, người ta chỉ thấy đem đến đó dễ dàng, chứ 
mấy ai biết nghĩ từ dâu mới có thóc gạo ấy?... 
Nếu không hiểu biết, thì tha hồ phóng dang: ở trên 
nhân dân, cho răng người dưới cung cấp nộp thuế 
cho người trên là 1 thường, lấy của thiên hạ làm 
của riêng, chấc răng tiền của chả thiếu, bấy giờ mới 
đánh thuế tàn ác, trưng thu ngang ngược, dé thỏa 
mãn nhu cầu của mình... | 

Vô Dật 43.1 
- Có người bao rằng "tiểu dan họ mắng nhiếc ngươi”, 
thì ngươi càng phải tu tính, tăng lòng kính cần, nhận 
lỗi, nói rằng “dó là lỗi của ta". Vua Đại Vũ, vua 
Thành Thang cho tội lỗi của thiên hạ là tội của mình 
cho nên hưng thịnh rat chống. 
Vua Kiệt, vua Trụ có tội lỗi lại đồ cho người khác 
nên nguy vong rất man. 


Vô Dật 43.4 


TỰA 


Tôi thường nghe trj thiền hạ không thể không có 
chính sự, mà xưa nay bàn chính sự thường căn cứ ở 
Thượng thư. Bởi vì trường học của thời thượng сб, mùa 
đông mùa hạ cho học Kinh Thư, mà người nhà Tấn chú 
trọng Kính Thư, người ta khen sách ấy là kho chứa nghĩa 
lý. Hai đời đế (1) ba đời vương (2) chịu mệnh trời mà trị 
дап, lời dạy tốt, mưu mô hay, rường mối rộng, điền chương 
lớn, những điều khanh sĩ phải hiểu rõ, quan tư phải noi 
theo, vốn không cái gì là không có trong ấy. Từ Nghiêu 
Thuẫn đến đời Doanh Tần (3) trài hai nghìn năm, từ Tần 
đến nay, lại một nghìn chín trăm năm, các thành cũ của 
đất Ký ,đất Вас, đất Phong, đất Cào, đất Giáp nhục(4), 
dấu xưa mờ mit không hỏi vào dâu được, chỉ còn có vài 
chục thiên sách mà thôi. Nhưng mở xem thì tầm tính của 
thánh nhân rành rành như mới; những lời dạy kính cung, 
tinh nhất, những việc làm chăm thường chế dụng, cùng là 
pháp điền để lại, kỳ cương sửa sang, những chính lệnh 
kính trời, thương dân, sáng đức, (һар hình, dựng nước đặt 
đô, phong tước chia dất, còn truyền xuống muôn đời. Vô 
luận сб vần hay kim vẫn, thể chế và cầu vẫn có khác nhau, 
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nhưng đại dé là thco đạo ấy thì trị, trái đạo ấy thi loạn, 
làm như thế thì thịnh vượng, không như thế thì suy vong, 
гб ràng như nêu phương thuốc hay luật lệ để bào mọi 
người mà không sai mày may. Ôi! Như vậy chẳng phải là 
khuôn phép mực thước cho muôn đời ru? 


Chú thích 


(1) Hai doi đế: Duong Nghiêu, Ngu Thuấn. 

(2) Ba doi vương : Ма Vú , Thương Thang, Chu Văn vương. 

(3) Doanh Tän: Nhà Tàn, nguyên là hạ Doanh nên gọi là Doanh Tần. 

(4) Ky: Nước Ký, con cháu cùa vua Nghiêu dược phong ở đó, thuộc 
tỉnh Sơn Tây, Hà Rắc. 

- Bạc: Kinh đô của nhà Án khư, thuộc tính Ha Nam. 

- Phong: Kinh dó của Chu Văn vương, thuộc tỉnh Thiếm Tây. 

- Cão: Kinh đô của Chu Vũ Vương thuộc tỉnh Thiểm Tây. - Giáp nhục: 
Kinh đô của Chu Thành Vương, thuộc tỉnh Ia Nam. 


**#* 


Mạnh Tü có nói: “Doc sách mà không biết đến người 
có được không?" 

Thế cho nên bàn đến các đời thì từ nhà Hán vë sau, 
chú giải rất nhiều, đến nhà Tống nhà Nguyên thì phát huy 
рап như không còn sót gì nữa, Tôi thật ngu lậu, nghiền 
прат lầu năm, hiểu qua nghĩa lớn, mỗi khi đọc càm thấy 
ý vị đào dạt, lý thú уб cùng, chó nào xúc động mà phát 
minh thì tùy bút chép ra trưng dẫn các truyện ký, bàn bạc 
việc xưa nay đều là muốn làm ấn chứng cho sách của thánh 
nhân. Chỗ nào cốt yếu thì thường thường nêu га, ý muốn 
cho những người lam tôi sau này, trong khi xem sách và 
xét mình, thấy điều hay điều phải thì hãng hái phấn khởi, 
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thấy điều xấu điều trái thì sợ hãi e dë, dé mà chăm 10 công 
nghiệp, giữ gìn chức vụ, họa chẳng có ích. Còn như noi 
gương điều lành, гап dè điều hại, giữ thịnh phòng suy, 
sách này cũng có thể đẻ nhà vua xem luôn bên cạnh, dùng 
làm công cụ lấy đức trị dan. Đến như những lời truyện lời 
chú của Liên nho, hoặc có chỗ giống nhau khác nhau và 
có chó đáng ngờ thì đều có biện chứng sơ qua, vi ràng vẫn 
tự là của công thiên hạ, tôi không dám nhất định thco một 
nhà chú giải nào mà không tim xét cho đúng у nghĩa của 
sách, cũng không đám sính làm lời bàn mới lạ để trái với 
lời bàn trước của Y Хиусп (Trình Di) và Khảo Đình (Chu 
Ky). Bộ sách này có 3 quyền, xin trình bày đại lược như 
thế. 


Năm Cành Hưng thứ 33, 
Nhâm thìn [1972] tháng trọng thu [tháng 8]. 
Tôi là Lê Quy Đón kính сёп dè tựa (1) 


(1) — Bài tựa này, rong nguyên bản A. 1251 (Thư viên Khoa hoc xã 
hội) bị rách mất doan đầu. Chúng tới lấy theo bài piới thiệu 
sách này trong mục Văn tịch Chí, sách Lich triều 1иёп chicong 
loai chí của Phan Huy Chú. 

Người dich 
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NGU THU 


1. NGIIIÉU DIÉN (1) 


1-1. Người chép sử khen [sáu] đức: khâm, minh, văn, tu, 
cung, nhượng (2) của vua Nghiều (3) là đã đạt tói 
cực thịnh. Chữ "tú" trong [các đức| đó không thể 
xem thường. Sự phân biệt thật giả, абі trá; phân 
tách sự lý; thông hiểu được chí hướng của thiên hạ, 
làm nên việc cho thiên hạ, hoàn toàn do [chữ "tứ”] 
đó ra cà. [Vua Nghiêu] than phiền về [lời tàu cùa] 
Phóng Të (4), Hoan Dâu 95); cự lại [lời tàu] спа 
quan tứ nhạc (6); và dùng thừ Ngu Thuan [vào việc 
chính su] (7). Nếu chẳng phải [là người] (8) có ý tứ 
sâu xa thì sao làm được như thế? Cho nên Truyện 
khen: “Tài trí của Nghiêu như Thần”. Cao Dao mô 
(9) khen là: "Nghĩ xa". Thiên Hồng Phạm (10) nói 
là: "suy nghĩ phải thấu nhẽ, thấu nhé thì là thánh". 
[Vậy nên] "kham" và "cung" đều là rút ra từ “tứ” cả. 

Chú thích: 

- (1) Nghiêu điển: tèn một thiên đầu trong Kinh Thư thuộc Ngu thư thể 

dién ghi chép sự việc đời vua Nghiêu, Goi là Nghiều điển là vì các 


nhà nho xưa cho rằng các sự việc ghi chép vè, đời vua Nghiêu có 
thể lầm phép tác cho đời sau. 
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(2) Khám, minh, van, né, cung, nhượng, Khàm: là kính cần, minh: là 
sáng suốt, văn: là văn vẻ, tứ: là ý nghĩ, suy nghi, cung: tà cung kính, 
nhượng: là khiêm nhường 


(3) Vua Nghiêu: mòt vị vua vào đời Thucmg cổ của Trung Quốc, tèn 
gọi là Phong Huân, là con vua Đế Cốc, họ Y Ky. Lúc đầu Nghitu 
dược phong ở đãi Đào, sau lại duoc phong ở đất Dường cho nên 
nước của Nghiêu có tên gọi là Đào Duong. Nghiều ở ngôi 100 
năm, có con là Đan Chu, vì Đan Chu ham mê chơi л nên Nghiêu 
dà nhường ngôi cho người hiền tài là Thuấn. 


(4) Phóng TE: bề tôi của vua Nghiêu. 
Vua Nghiêu hỏi ai là người đáng tin dùng? Phóng TÈ nói: Thái tử 
Dan Chu là người dáng tin dùng. Vua Nghiêu than phiền, vì Dan 
Chu là người ngao ngược, ham mê chơi bờ. 


(5) Hoan Dâu: bè tôi của vua Nghiều. 
Vua Nghiều hồi: ai Га người Гат được việc? Hoan Dầu nói: Cung công 
fa người (ат được việc. Vua Nghiêu than phiền, vì Cung công nói phải, 
mà lam trái, ngoài mặt già cung kính, trong bung (thì dày kiều ngao. 


(6) Quan né nhạc: vị quan coi più công việc của các nước chu hầu bốn 
phương. Thời vua Nghiêu, bốn người là Hy Trong, Hòa Trong, 
Ну Thúc, Hòa Thúc, mỗi người coi giữ công việc của các nước 
chư hầu ở một phuong. 
Vua Nghiêu hôi quan Tứ nhạc at tri được nạn hồng thủy, quan tú 
nhạc cử Côn. Vua Nghiêu cự lại rằng: Cần là người tự ý lam trái 
mệnh, làm hại dàn. 


(7) Ngu Thuấn: Thuấn duoc Nghiều Iruyền ngôi và phong ở nước Ngu, 
sau lấy tên nước lam ho nên còn gọi là Ngu Thuấn. Thuấn vốn 
ho Diệu, la người rãi có hiếu, cha là người ngoan cố, mẹ ghẻ độc 
ác, em trai là Tương, con mẹ ght, ngao ngược luôn tìm cách giết 
Thuấn. Thấy vày Thuấn ngày càng hết sức cần thận giữ lòng hiếu 
ао. Sau Thuẫn được vua Nghiều dùng cho làm các việc như điều 
khiến trăm quan, giữ việc chủ tế, Thuấn đều làm tốt, Nghiêu liền 
cho giữ thử quyền chính trong nước ba năm rồi truyền ngôi cho 
làm thiên từ. 


(8) Truyện: tức "Thir truyện" (Sách giài thích Kinh Thư). 
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(9) Cao Dao тб: tên một thiền trong kinh Thu nói về mưu mô kế sách 
của Cao Dao, vị quan giữ việc hinh phạt thời vua Thuần (xem 
thiên 4) 


(10) Hồng Phạm: tèn một thiên ở Chu thư nói về những phép tắc lớn 
trong trời đất. Xem thêm ở 32.1, ct 1. 


xok 


1-2. Trước hết phải làm sáng đức sáng của mình, rôi sau 
mới thân yêu với người thân thích, sau nữa mới đến 
việc trị nước và làm cho thiên hạ bình yên. {Làm 
được những việc kể trên rồi] sau cùng mới làm đến 
những việc như "lịch tượng" (1), "thụ thời" (2). Việc 
trị vì (phải nên| có thứ tự như thế. 


Chú thích 


(1) Lịch nương: xem xét mặt Iráng mặt trời, các vl sao để định thời 
tiết, 
(2) Thụ thời: cho dàn biết (hin vụ cây pat sớm muôn như thế nào. 


«жж 


1-3. [Đất đai thuoc] đời Đường Ngu (1) cai trị, tuy nói 
không quá chín chầu, nhưng bờ cõi địa giới cũng đã 
xa rộng: [Các vùng như] Ngung Di, Nam Giao, Muội 
Cấc, Sóc Phương cũng đều chia các quan đến trắc 
nghiệm, [vùng nào cũng} đều ra xa đến ngoài ngàn 
đặm. Ôi! Thật là to lớn! 


Chú thích: 


(1) Doi Duong Ngu: chỉ đời vua Nghiêu và vua Thuấn. Xem (hêm d 
1.1 cr 3 và 7. 
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1-4. Chia ra sat Hy Trọng, Hòa Trọng, lại sai Hy Thúc, 
Hòa Thúc. đi xác định địa phận bờ cõi, đo tính bóng 
mặt trời, khảo xét vị trí cùa các sao, thuận (heo thời 
tiết, chú trọng việc làm ruộng, xem rỡ tình đân, xét 
rõ lý våt. Dường lỗi cai trị không gì là không chu 
tất, có phải chỉ lệch về một việc làm lịch mà được 
đàu. 

1-5. [Theo lịch] mà điều khiến trăm quan, mọi việc đều 
rộng lớn. Chương này là lời vua Nghiêu nói tóm tắt 
để sai bảo bốn vị quan là Hy Trọng, Hy Thúc, Hòa 
Trong, Hòa Thúc, thông với bốn phương trên đề nói 
тб công hiệu [của việc làm lich], chứ không phải 
nguyên do là vì theo tháng nhuận định ra bốn mùa 
cho thành một năm mà được [hiệu quà | như thế. 

Đời xưa, mỗi khi thực hành nhân sự, tất phải 
dựa theo thiên thời: khi sao Phòng sáng sớm ở chính 
giữa phương Dong. mặt trời mặt tráng hội ở chỗ sao 
Doanh thất, thì làm 1С cày tịch diễn và ban bố công 
việc nhà nông. Khi sao Giáo, sao Cang sáng som 
hiện ở phương đồng (1) thì xong mùa màng, chuẩn 
bị công việc làm đất. Dã xem sao ở chính giữa dé 
xác dinh bốn mùa. lại dát tháng nhuận để đặt ra bốn 
mùa cho dàn biết rõ đường hướng. Mọi việc do theo 
đó mà đều mở mang cà. 


Khảo dị 


=. 
(l) Trong đoạn trên, Һа chữ Giác (Ấp) уа Cang ( 7U) ngờ là chứ mào 
(ấn), chữ đông (H ) ngờ ta chữ tày (VÕ) và như vậy doan trên 
i dịch Га: khi 580 Mão sang sớm hiền ở phuong tày...“ thì mới 
đúng. 
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1-6. Đời thượng cô, người làm quan đều là cha-truyền con 
поі. [Vì vạy| quan tứ nhạc xin vua Nghiêu cất nhắc 
những người [| giỏi trong đám дап] nghèo hèn thì mới 
tim được bậc đại thánh. [Quan tứ nhạc lại nói] tìm 
người tai ро ở triều đình không rộng rãi bằng tim 
ở nơi thôn quê. 

Sách Tà truyện(I) nói: "Tờ Mạc đến Cổ tàu (2) 
không ai trái mệnh |Миа]. Thuấn lại làm đẹp thêm 
đức đó bằng đức sáng [của mình]. 


Sách Quốc ngữ (3) nói: "Vua Mạc nước при là người 
có thể nghe biết gió Оп hòa [sắp thối đến| làm cho 
muôn våt sinh thành tươi vui“. Như vậy thì Thuấn là 
con vua chư hầu chứ không phải là hạng thứ dàn 
thấp hèn. Câu: "Cho lam vợ họ Ngu" thi [hai chữ "ho 
Ngu" ở дау] cũng là gọi tên một nước. Các thế hệ 
của piòng họ Ngu Thuan. nên lấy Та truyện, Quốc 
ngữ làm can cử chính. Quan Thái sử [Tư Mã Thiện] 
chi dựa theo thế hàn {Thể ша, bản Ку thì không dù 
để lam căn cứ. Điều này Kim Nhân Sơn (4) biện bạch 
đã rõ ràng rồi. 


Chú thích 
(1) 70 truyện: (ёп sách do Tà Khẩu Minh thời nhà Chủ soan ra, ghi 
chép các sự kiên về thời Xuân Thu. 


(2) Мас và Cổ tần: Mac la Ông (Ó của vua Thuấn, Cá tấu Ta thân phụ 
sinh ra huấn. 


(3) Quốc nmr: tèn sách do Tà Khâu Minh thời nha Chu soan га, là 
một loại sử ghi rō sự việc của từng nước thin Xuân Thu. 
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(4) Kim Nhân фол: tức Kim Lý Tường, một nhà nho lớn đời Nguyên, 
tự là Cát phú. Vị ông ò núi Nhân Son nên hoc già đương thời gọi 
ông là Nhàn Sơn tiên sinh. 


ж ж * 


1-7. Theo lễ giáo thời сб: vua chư hầu mỗi khí lấy vợ là 
lấy chín người con gái, người con gái trưởng làm 
chính thất, còn cháu và cm làm tỳ thiếp. Nga Hoàng 
Nữ Anh lấy vua Thuấn, chính là đã theo lễ giáo ấy. 

1-8. Vua Thuần khi còn hàn vi đã сб đức độ của bậc đại 
thánh, một là ấn ở hiểu thảo, làm cho |cha mẹ anh 
cm] trên dưới thuận hòa; hai là: уш về (tiếp thu ý 
kiến hay của người khác để làm việc thiện; ba là làm 
sáng tỏ lễ vật, xét rõ đạo làm người. thực hanh điều 
nhân nghĩa. {Thuấn| di đến đâu thì [người ở đấy], 
[nhà], nhường nhau ở, [ruộng], nhường nhau bờ; 
[Thuán] ở dàu thì [ở дау] thành nơi đông đúc, nơi 
dò hội. Tiếng tăm đạo đức, giáo hóa [cùa Thuän| 
lừng lẫy một thời. vua Nghiều ở chốn cửu trùng cũng 
nghe tên và đã tin Thuan là Бас thánh nhân ròi. 
Truyện khen việc |vua Nghiều] sai chín con trai, hai 
con gái và cả các quan chuẩn bị dày dù trầu đê. kho 
dun dé phụng dưỡng Thuấn ở nơi đồng ruộng. Có 
lẽ аду là nói về lễ cực kỳ tôn trọng người hiền tài 
của [vua Nghicu|. [Cho nên] cau "xem cách y cư xử 
[vớt hai con gái ta] thì cũng chỉ là vua Nghiĉu nói 
tạm ra như thế thôi. 


* жж 


2. THUẤN ĐIỂN (1) 


2-1. Vua Nghiều ở ngôi đã 70 năm mà 16 |người con của] 
nhà đại tộc còn ở nơi thôn đã (2) [chưa được dùng], 
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bốn Ке hung bạo còn ú trong со (3) |chưa bị trừ 
bò |, сопр việc trị thùy chưa xong. Thấy lúc thiên hạ 
đã cực kỳ thịnh trị mà mọi việc còn có nhiều chỗ 
chưa vừa ý, nên Ngphiệu suy nghi, muốn có người 
hiền tài giúp việc để chin hưng và làm mới [những 
chó chưa vừa ý đó|. Thế rồi Nghiều sốt ruột và lấy 
làm lo läng vì chưa tìm được người hiện tai. Có lē 
đó là vi |Nghieu| không muốn vụn vặt chọn từng 
người, định từng việc đó thôi. Thuấn vốn là người 
từ nơi thôn đã, một mai được cất nhắc, thì cả thiên 
hạ [ai nấy| đều ngưỡng vọng. Khi Thuan làm quan 
Tư đồ (4) thi [moi người] khong ai dám trái điều 
giáo hóa, khi giữ việc điều khiến trấm quan thì [trấm 
quan] không ai để hỏng việc, khi tiếp tần khách thì 
[chư hầu bốn phương| đều nghiêm chỉnh hòa mục, 
không còn kè hung ác. |Bóng hình| chiếc áo chẩn 
(5) tới đầu [thì ở dó] như gió lướt sam động, ba nám 
thùr [nhiếp chính] mọi việc đều thành công. Nếu 
(Thuấn| không phải là người có tài nång kiệt xuất, 
có quy mô biện pháp tinh tường, уап dụng nhanh 
nhạy thì Тат sao lam được như thế, Kính dịch nói: 
"Biến hóa một cách thần điệu khiến cho dan vui lòng 
[vẻ sự biến hóa ấy|, động viên cỗ vũ dân [dễ cho họ] 
thấy hết {sự biến hóa thần diệu ấy|" 


Chú thích 


(1) Tuấn diễn: tên môi thiên thuộc Ngủ thư, the điện phì chép sự 
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việc din vua Thuấn, Go li Thuấn diễn la vì các пїй nho xưa cho 
rằng các sự việc phi chép về dời vua Thuẩn có thể lam phép tac 
cho den sau. 


(2) Mười sáu người con của nhà dai tốc: gòm 8 người thuộc ho Сао Таг 
га; Bé Phân, Trong Kham, Thúc Hiến, Quý Trọng, Bá 116, Trong 
Hùng, Thúc Bảo, Quỹ Ly và R người thuộc họ Сао Duone Га: Thương 
Thư, Doi Ngai, Рао Рап, Đại Làm, Mang Giáng, Dinh Kiên, Trong 
Dung, Thúc Đại. Mun sâu người này đều là nguoi tài. 

(2) Bấn kë hung bạo: la Loan Đầu, Cung Công, Côn, Tam Miêu, 

(4) Quan пе 48: quan coi giù việc 16 giáo để day hào cho dân thời vua 
Ngbiêu và vua Thuấn. 

(5) Áo Chẳn: тб chiếc áo диў do vua Nghiệu ban cho Thuấn, ð dày 
$ chỉ vua Thuấn. 


жж ж 


2-2. Sử Ку (1) nói: | khi trị thùy| Nghiëu sai Thuấn vào 
rừng núi, xuống song chăm, gặp lúc mua (о, gió lớn, 
хат chớp, Thuan уап đi |khòng sợ hãi] và không bị 
[ат lạc. 

Sách Không Tùng từ (2) chép: "Khi Không từ đáp 
lời TẾ Dư hoi. có nói rang: Vua Мерси sau khi đã 
(im được Thuấn, nhiều phen thử [Thuẩn| làm những 
việc khó khăn vất và, sai [Thun | nấm giữ toàn bộ 
quyền chỉnh рот trám công nghìn việc, nhưng khi 
Thuấn nhận những còng việc này thì ầm dương điều 
hòa, năm thứ (3) lại dù. Gió mưa đều ứng [theo đức 
lối của Thuấn| không bị sai lệch mat thắng bằng. 
[Điều dó] chứng tò hành vi của Thuan đã сат ứng 
được VỚI trời. 

Chu tù (4) nói: “[việc Thuần được ка] vào cánh rừng 
dưới chân núi" thì nên tin theo Sử kỹ đã nói. Соп 
câu "chù tế” thì [tôi| không đám tin. Không thấy 
| Chu tử | biện bạch những điều sách Không Tùng tü 
chép [nói trên} đúng hay sai thế nào. 
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Chú thích 


(1) Si? ký: bộ sử do Tu Mã Thiên đời Пап soan. 


(2)Sách Không Tùng nz: bộ sách do Không Phụ, là bác sĩ thời Trần 


Thắng soạn, gồm 21 thiên, sau Không Tang đời Пал soạn tiếp 2 
thiên nữa, cộng lì ha quyỂn. 


(3) Мат 0h¿: gym mưa, nắng, nóng. lạnh, gió. 


(4)Chu në: tức Chu Ну, nhà nho lớn đời Tống. 


* ** 


2-3. Саи: "[Ta] hồi công việc và xét lời nói [cüa nhà 


ngvuoil'. thực không thấy chép trong kinh truyện (1). 
Khảo trong sách chư tử (2) thấy có chép: "Nghiêu 
hỏi [Thuẩn] ràng: Та muốn trao thiên hạ [cho người 
hiền tài, c thiên hạ không thco| vậy làm thế nào? 
[Thuấn| thưa rằng: "giữ điều nhất quán, trước sau 
không dôi, dù làm việc nhỏ không sinh lòng lười 
biếng, giữ lòng trung tín không mệt mòi thì thiên hạ 
tự khác nghe theo”. Lạt hỏi: "Phải phụng thờ ai?" 
(Thuấn| trà lời: "Phụng thờ trời”. |Nghicu] lại hồi: 
"Nhiệm dụng ai?” [Thuấn] đáp: "nhiệm dụng đất”. 
[Nghiệu| hoi: "Chú ý cái gì?" [Thuẩn]| đáp: "Chú ý 
người". [Trong Chù о] lại ghép rằng: "Nghiều рар 
Thuan ở phía Bắc Phục trach, [hai người] cùng nhau 
trò chuyện [đến lúc mặt trời| chưa xế bóng dầu mà 
chí nguyện {tìm người hiền tài] của Nghiều đã được 
thỏa man." 


Chú thich 


(1) Kinh uyộn: chỉ ngũ kinh và tứ thu. 
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(2) Sách chw nè: là sách của các nha Чао đức và hoc giả thời cổ nhu: 
lão Tử, Trang То, Tuân Từ... soạn ra. 
O dây chỉ sách của Tuân Tử npười thời nhà Chu soan ra. 
жж ж 


2-4. Suốt ba nám thứ [điều khiến công việc chính syl. 
[Thuẩn]| chỉ căn cứ theo chức sự, làm hết những việc 
đáng làm mà chưa kịp xây dựng dién chương chế độ, 
hơn nữa cũng chưa trị tội bốn kẻ hung bạo, [là vì 
Thuấn | không dám làm vượt ra ngoài chức phận của 
mình thôi. Nhưng nếu khi nhận mệnh [vua Nghiêu|, 
[thuc sự] пат giữ quyên chính thì sau đó mọi việc 
mới đều làm đến cả, [khi ấy mới thấy rõ| một cảnh 
Lượng rực rỡ, xúc động lòng người. Thế mới biết 
Thánh nhàn có độ lượng sâu sắc, kín đáo, có quy củ 
sáp đặt công việc đâu ra đấy. [Đó là điều| hạng 
người thiền cận đâu có thể thấy được. 

Tà truyện nói: "việc chính sự giống như việc nhà 
nông: không làm việc một cách thiểu suy nghĩ, giống 
như người làm ruộng phải có bờ. [Như thế thì dù 
сб] nhầm lỗi cũng không nhiều. Giả Nghị (1) mới 
làm Trung đại phu mà đã vội chấn hưng lê nhạc, 
định lại quan chức. Phạm Trọng Yêm (2) vừa mới 
làm tham chính mà đã nôn nóng muốn khảo xét các 
quan lại, bò bớt bọn quan bất tài cầu may và lạm 
quyền. |Hai ông Gia Nghị và Phạm Trọng Yêm] đều 
chính là người đã làm việc một cách thiếu suy nghĩ. 


Chú thích 


(1) Са Nghi: người din Văn đế nhà llan, khi ông у chức Trung dai 
phu có kiến nghị với vua xin sửa đối môi số chính xách và chế dó, 
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bị các quan dai thần trong triều ghen ghét giem với vua, Gia Nghi 
phải абі ra tìm quan Thái phó. 


2) Phạm Trong Yêm: Yam quan đời vua Nhàn Tông nhà TÕng. 


* * * 


2-5. Thời vua Nghiệu, hang vạn nước trong thiên hạ phân 


bố dày đặc như sao sa. lố nhố như дийп cờ. Về năm, 
tháng. bốn тиа, về am luật, về các phép dong đo, cần 
đếm vốn đã thanh phép tắc từ làu. Những ngày Thuấn 
di tuần thú là dé xác dinh lại, thống nhất lai [các phép 
tác dó]. Nếu thấy có chỗ chưa thống nhất thì truất bó 
di. "Các vua chư hầu bốn phương Гап lượt đến chầu 
trong bốn năm liền, tau bày công việc cai trị trong 
nước [nhà vua] xét го công trạng và thường cho хс và 
áo”, [Như Ас thì vị [vua chư hàu] nào có lời nói hay, 
việc làm tốt có thể dùng được, liền được cất nhắc ngay, 
không phài đợi đến thời hạn xét công tích. Như vậy là 
việc thưởng phạt đã được thi hành ngay trong lúc tiếp 
đãi chư hầu. Đó là quyền cai quàn thiên hạ lớn nhất 
[của vua thiên từ]. Một năm đi tuần thú khäp Tứ nhạc 
(1) tình vua với dân, trên với dưới không pi cách biệt 
nhau. không còn gì bế tác nữa. Bốn nấm các nước chư 
hau fàn lượt đến chau. việc xét hỏi công việc chính trị 
không dám bò tr. Ấy chính là tác dụng lớn để xoay 
chuyển thicn hạ. 


Chú thích 


(1) 72 Nhạc: hồn ngon núi co của bốn phương: tức Thái Sơn ở 
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phương đông, và Nam Nhac, Тау Nhắc, Hắc Nhac. Vua thiện tử 
đến bốn ngon núi này để cho các vua chu hầu dén châu, 


жж 


2-6. Lời kinh (1) nói: “Cho [dân| biết các hình phat [mà 
luat pháp] dã đặt ra”. Lại nói: "Đang thị hành các 
hình phạt đã được nêu cho [moi người] biết”. Lại 
nói: "Năm loại hình phạt, xü ở ba Rơi". Họ Không 
(2) cho rằng: tội lớn nhat xử ở cánh đồng, [quan đại 
phu] xử ở trong triều, [Кё si| xử ở ngoài chợ. Sử nhà 
Hán lại nói: "Đời Đường Мри (3) vẽ hình (tượng) 
{trí tội] thế mà dân biết |sợ hài] không phạm tội 
mãi”. Lại nói: "Đời cô xưa vẽ áo mũ để làm hình 
phạt, vë dấu hiệu khác lạ vào trang phục dé làm 
nhục”. Thượng thư đại truyện (4) nói: Đời xưa xử 
tội chỉ vẽ hình (tượng) mà [dân] không phạm nữa. 
Có lẽ là tội nặng nhất thì [vë hình | mặc áo đỏ sâm 
không viên gấu, tôi vừa thì [vẽ hình] đi dép tạp, tội 
nhẹ thì |vë hình] trùm khan дсп, rồi dë ở các châu 
các lý mà người ta lấy làm nhục. 

Sách Bạch Hồ thông (5) nói: Đời Ngũ để vẽ hình 
(tượng) la vë trang phục пси rõ nấm loại hình phạt: 
phạm tòi phải thích chữ bội mực vào trần thì [ve| 
trùm khan, phạm lội cất mũi thì |vẽ hình| mặc áo 
đỏ sâm, phạm tôi cắt đầu gối thì [vë | bôi mực vào 
đầu gối, phạm lội phải thiến thì [vẽ hình di dép cò, 
phạm lôi tü hình thì [vẽ hình] mặc áo vài thỏ không 
сб. Thượng thư nói: "Мос hình hữu phục” là ý nghĩa 

như уау. | 
Các nhà nho đời Hán đều vin vào thuyết ду, cho 
rằng thời thượng cô không dùng dao, cưa, búa, rìu 
[lam tôi паис]. Cho асп ho nói: “Thời Nphiều 
Thuan khoan dung. không dùng hình phat”. Chu từ 
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đã biện luận về thuyết này rất sầu. Ông cho rằng chữ 
hình (tượng) [trong vẻ hinh] cũng giống như chữ 
hinh (Lượng) mà pháp gia đã Irco hình (tượng) [ở 
cửa khuyết cho thiên hạ thấy|. 

Cũng có người cho rằng: vẻ hình dáng nám loại hình 
phạt, cũng có thể cho dân biết các hình nhạt mà luật 
pháp đã đặt ra, là vẽ hình dé bào cho dân biết năm 
loại nhục hình thong thường. |Còn cầu | khoan dung 
năm loại hình phạt [bàng cách| cho “đi day" nghĩa là 
đầy di xa để |10 lòng] khoan dung cho những người 
phạm ti nhục hình mà xét về tinh có thể рат nhẹ 
được. 

Tôi xét thấy: thời nhà Hạ cách nhà Ngu chưa xa mấy, 
mà trong chính điển (6) nói: “Kẻ đến trước giờ hay 
sau giờ đều giết không tha”. Thiên Cam (Һе (7) cũng 
có саи: "Giết đến cả con cháu”. Như vậy đủ biết thời 
Ngu cũng có dùng nhục hình. Chú đầu có phải dat 
ra hình pháp mà lại không dùng, rồi cứ theo cách trị 
tội theo trang phục mà có thể làm cho người ta biết 
si nhục được. 


Chú thích 


(1) Loi kính: tức lời trong kinh Thwe. 
(2) Họ Không: tức Không An Quốc, nhà nho lớn thời Шап, chuyên 


nghiên cứu về kinh Thượng Ihu. 


(3) Doi Đương Мен: tức dan Đường Nghiều, Ngu Thuấn. 


Xem thêm chú số 3 và số 7 hat 1-1. 


(4) THiưương thie dat nuyên: bộ sách chú giật kinh Thu do Phục Sinh dời 


Hán soan. 


(5) Bạch HØ thông: tức Bach hó thông nghĩa, do Ban Cổ đời Пап soan. 
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(6) Chính điển: tức lời trong thiên Dân chính Kinh Thứ. 


(7) Cam thô: tên một thiền trong Kinh Thu. Xem ở 7-1, ct 1. 
ж ж жу 


2-7. "Xử tội phải có lòng thương xót” [chính là dà] thương 
kë иси nhân vì khong biết mà тас tội. Thiên Lữ 
hình (1) nói: "Xử kiện phải có lòng thương xót, lòng 
kính nề". Tang từ (2) nói: "[nếu như xét và biết được 
tình thực của người phạm lội thì| nèn thương xót 
[ho] chứ chớ nên уш mừng”. 

[Các lời nói (геп | đều cùng một ý ау cà. Đời sau có 
kẻ dùng mưu thuật dé đưa người vào tròng, khép 
người vào tội năng. Кот tự khoe mình la xét хи sáng 
suốt. Cũng có kë mượn tiếng 1а xử tội phải có lòng 
thương xót] dé cầu danh và cầu khen thưởng. 
|Những hạng người ấy| thật là hạng người bất nhân. 


Chú thích 


(1) 7# hình: Èn mò thiên trong kinh Thu. Xem ở 51-1, с 1. 
(2) Tăng nt. tức Tăng Sầm, người thời Xuân Thu, la học tro của 
Không Tử. Câu trèn la lời trong thiên Tử Trương Luân ngữ. 


ж ж ж 


2-8. "Hoan Dau bề ngoài ra về cung kính nhung trong 
bụng vô cùng kiċu сапр". Sang đến dòi Thuàn mà 
trong các bề tôi còn có cầu: "Со lo gì Hoan Đâu". 
Thế du rõ Hoan Daàu 1а kè đại ác. Cung Công tiến 
cử Hoan Đâu tốt [Cun Công| cũng là đồng đàng |của 
Hoan Đau |. Vì Nghiều cho răng Hoan Đâu là người 
trong thể tộc пеп còn nhân nhịn chưa trừ bò di. 
Nhưng khi Thuấn bắt đầu lên nắm quyền chính 
Thuấn đã làm rất ranh mạch việc (тий! bỏ [kë xấu] 
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và cất nhắc [người tài], đã định tội Hoan Баи cung 
loại với Tam Miêu, Cỗn và đều dày đi xa. Có lẽ cũng 
là: trên phụng theo mệnh vua Nghiêu, đưới hỏi ý các 
quan [rồi mới làm | chứ không phải vì cớ Hoan Đâu 
[có lòng] oán hàn bất bình [mà Thuấn trị tội]. Nếu 
như vì cớ người ta khong phục mình mà đem trị tội 
thì gần giống như hành vi của Tào, Mã (1). Đó дао 
có phải là tam địa của bậc đại thánh nhàn. 

Hàn Phi (2) nói: "Nghiéu muốn truyền thiên hạ cho 
Thuan: Cön can, Cung Công cũng can nhưng Nghiều 
không nghe". Dù có thực như thế, nhưng Thuan 
chưa chắc đã vì thế mà giận hai người. Сӧп với tước 
vị là Sùng bá đi trị thùy không thành cong. thì tự 
mình dà đáng khép vào tội rồi, còn Tam Miċu la vua 
ở cõi Hoang chú không phải là người đầm nhiệm 
chức vị lớn trong triều chẳng lẽ lại mang lòng căm 
phẫn trước việc Thuấn lên nắm quyền chính ư? 


Chú thich: 


(1) Тао, Mã: tức Tào Tháo và Tu Mã Y thời Tam Quốc. 


Hai ngườn này bung da nhỏ пћел, hay nghi ngờ và ghen ghét người 
có tài. 


(2) Нап Phi: Công tử nước [Tan thời Cniến Quốc, môi nguin thích lối 


học hinh danh và phép thuật, tác pià của һб sách Han Ph tứ. 


ж ж ж 


2-9. Kinh Thu khen: “Trj tôi bốn [kẻ hung Бао] mà thiên 
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hạ đều cam phục”. Truyện khen: "Trị tội bốn kè 
hung bạo, căt прас mười sáu tướng là có hai mươi 
công lớn [vi vay] mà các nước chư hầu trong thiên 
hạ đồng lòng tồn Thuấn làm thiện tử”. Có lẽ vì họ 


phục Thuàn sáng suốt trừ bò kó hung ác, một lòng 
thành thực tin dùng người hiền. Thủ đoạn và tác 
dụng của bậc thánh nhàn lừng lẫy trong vũ trụ, 
không phải người tầm thường có thể bì kịp được. 

2-70. {Các tên] Van Tổ (1). Thân Tông (2) tuy đều là miču 
hiệu (3). nhưng cách đặt tên (huy của đời sau lại bắt 
đầu từ đấy. 


Chú thích 


(1) Văn Tổ: miču hiệu của thủy 1б vua Nghiêu. 

(2) Thăn Tông: miču hiều của vua Nphiêu. 

(3) Miếu hiệu: khi vua mất thì thở chung ở trong thái miến và được 
truy tôn một tên khác đề thở, tên йу gọi là miču hiệu. 


к ж = 


2-11. [Thuấn] vừa bát đầu nhiệp chính, diéu khiến trăm 
quan la [hàng 3 прау] đã tiếp các vua chư hầu bốn 
phương va các quan mục bá (1) [ò chín chau |. Việc 
thu tận ấn ngọc và ban ấn ngọc (2) cũng chỉ đến các 
hàng mục bá. Sau đó, khi chính thức lên làm vua thì 
bàn việc [trị nước| với các vua chư hầu bốn phương, 
[hoi việc| các quan mục ở mười hai châu, không bất 
các vua chư hầu đều phải nhất tề đến chầu, sợ làm 
cho [chư hầu| vất và. Lấy ngôi cao thống lĩnh kë 
thấp: lấy dia vị lớn hiểu dụ người bé. Sự дийп thúc, 
sự liên lạc bát đầu có thứ tự [từ дау]. Đời sau đặt ra 
các quan thứ sử, tiết độ, hành tỉnh, thừa tuyên đều 
la theo ý này са. 


Chú thích 


(1) Quan muc Ба: quan coi giữ các châu, 
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(2) Thu ấn ngọc. bạn ấn ngọc: Ап ngoc là chiếc ấn làm bằng ngọc диў 


dùng để làm tin. Các vua chư hầu khi đến chầu thiên tử thì thu 
tập Ấn ngọc nộp cho thiền tử, sau đó thiền từ lại ban trừ lại. 


жж 


2-12. "[Тһоап| bàn việc trị nước với vua chư hầu bón 


phương, mở cửa bốn phương rộng rãi cho trong việc 
tiến cứ", chính là dé mở đường cho người hiền tài [tiến 
than]. "Sáng mắt nhìn xem công việc của bốn phương, 
thính tai nghe biết còng việc của bốn phương, phá vỡ 
sự bế tác" chính là dé mở đường cho ngôn luận [nhằm 
nghe được lời nói hay nói thằng]. “Giòi cùng mọi người 
làm điều thiện, thích hỏi, thích quan sát”. [Thuần] thật 
[là người] có khí tượng như trời cao che chở, như bé 
rộng bao dung. Xem những lời Thuấn khen Nghiêều 
như: "Lời nói hay không đề bị lấp liếm. ở nơi thôn dã 
không bò sót người hiền tài, xét ky lời mọi người, bỏ 
ý riêng thco ý nhiều người” thì thấy những việc làm 
đầu tiên khi Thuấn lên пат quyền chính cũng đều là 
lam theo Nghiều mà thôi. 


2-13.{ Thuấn] bàn việc cai trị với vua chư hầu bốn phương 
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là [bàn những мес] bèn trong [triều đình |; hồi việc 
các quan mục bá ở 12 cháu là |hòi những việc của 
các địa phương} bên ngoài. Các quan mục Ба, các 
vua chư һаи đều [а những người có trách nhiệm với 
việc dan việc nước са. Coi trọng sự no dù của dân. 
thuận theo thời vụ nhà nông là có thể piúp đỡ chính 
sách nuôi dân: vô về nước ха, thương yêu nước gần, 
là có thể giúp cho việc trị nước có kết quả: hậu đãi 
người có đức tốt. tin dùng người có lòng nhân, cự 
tuyệt kë gian thì không có sự làm lỗi: để người quân 
từ phải [ап dàt| nơi thôn đã. kè tiểu nhân được ở 
ngôi quý [trong triều|. Như thế thì chẳng riêng các 


vua chư hầu ở trung hạ (1). dưới quyền thống trị 
|cùa thiên từ| cảm phục, mà các nước тап di nghe 
tiếng cũng sẽ theo nhau phục tùng. [Thuấn chỉ| rán 
bào các quan bên ngoài có vài lời mà hết mọi lẽ. 
Thật là lời của bậc thánh nhàn. 


Chú thích 


(1) Trung ha: theo quan niệm của người Trung Quốc xưa các nước ò 
trong miền lưu vực sông Hoang lla thuộc miền văn hóa Trung 
Quốc là văn minh, còn ngoài đó ra đều Та man di. 


I k 


2-74. Thuấn ở ngôi vua 28 năm. mà sai Vũ (1) trị thüy mất 
13 năm thì việc thùy thó mới xong xuôi. [Vü] báo 
cáo thành công ấy đã lâu. Nhưng Thuấn vẫn phi lại 
công tích cũ và Кһиусп [Vúũ| lập công tích mới. 
[Thuẩn] sai [Vü] giữ việc điều khiến trầm quan, 
nhưng [Vũ| lập tức nhường cho Tác (2), Tiết (3), 
Cao Dao (4). [Từ dó] liền mở ra đầu mỗi tốt đẹp về 
sự kính nhường nhau. Đó chính la thể hiện tính 
khiêm tốn. không tự cho mình là tài giòi, không tự 
cho mình là có cong. 


Chủ thích 


(1) Ип: tức sau này Га vua thủy 16 của nhà На. Thời vua Thuần, chà 
Vũ là Côn tri thüv không thành còng, Di giết. Vu thay cong việc 
của cha, trị thủy thanh công, được phong tước bá ở dát Па, nën 
còn gọi là Ва Vu. Sau được Thun truyền ngồi lam thiền từ, lập 
ra nha Ha. 


(2) Tae: tức quan Нао Tắc giữ việc canh nông, 
(3) Тїёг: tức quan Tư đồ, ріб việc рас doc. 


(5) Сао Dao: lam quan Ši su coi viềc hình ngục. 
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2-15. Tư đồ, tư khong (1) đều là tên các chức quan từ rất 
сб, mặc dù |hai chức này] ngang hàng với chức Cửu 
quan (2). Vũ với chức Tư không điều khiến trám 
quan là đã làm nhiệm vụ của thủ tướng rồi. Còn 
chức tư đồ thì chính Thuan đã từng làm. Chức quan 
tư mã tuy chưa thấy nhưng Dàn hầu (3) được sai рій 
chức lục sư (4) cũng chính là lúc này. Tên các chức 
quan sử, quan bào (5) thì mới thấy từ thời nhà 
Thương. Y Doãn (6) trước làm tướng, sau mới tón 
lên bàng cái tèn [sư bào] ấy. Sang đời nhà Chu mới 
đặt ra quan thái sư, thái phó, thái bào (7) và gọi là 
tam công, chức quan này không nhất thiết phải có 
người chuyên làm mà thường lấy các chức quan khác 
làm kiểm. Đời sau không đặt ra chức tam sư (8) mà 
lấy chức tư đỏ, tư mã, tư không làm tam công. Chức 
té tướng cũng là thco ý xưa. Cho nên các triều đại 
cứ thco thế dùng mà không thể thay đối được. 


Chú thích 
(1) Tư đồ, nr khong, nr må: là ba chức quan do Thiếu Hiệu dät ra từ 
thời rất cô. 


(2) Ci#u quan: 9 chức quan do Thuẫn dat га la: Ва Vũ và 8 chức Bách 
quỹ (chức này lương đương với chức (б tướng) Ông Khí lầm quan 
Нап Tắc, дпр Tiết làm quan tư đồ, Cao Dao làm quan Sĩ. Thủy 
làm quan Cung công, Ích Гат quan lanh, Ва Di làm quan Trật 
tông, Quy lam quan Điền nhạc, tong (ат quan Nạp ngòn. 

(3) Dân hầu: tước hầu ở nước Dân. Dân hầu dược vua Trong Khang 
nha На sai giữ chức Lục su đem quần di dánh Пли Nghề. 

(4) Luc sư: sáu đạo quân, mỗi su gòm 2500 quân. 

(5) Sư, Bdo: bai chức quan giữ việc dạy dỗ và phò tå nhà vua. 

(6) Y Đoán: một người hiền tài, có công giúp Thành Thang đánh vua 
Kiệt nhà На, lập ra nhà Thương. 
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(7) Thai siz, thai phố, thai bdo: ha chức quan chăm lo day dỗ và giúp 
đỡ vua. 
(8) Tam sir: tử thái sư, thái phó, thái bảo. 
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2-16. Đã phan biệt thô nghi của ba loại đất thì nên gico 
thứ giống tốt trong trăm giống thóc. Đất có chỗ cao 
chỗ thấp, lúa có lúa sớm lúa muộn. Muốn tính toán 
điều tiện lợi, thí nghiệm cách trồng trọt thì không 
thể không đặt quan Hậu tắc (1). Nạn thủy hại trị 
xong, có nơi cũng phải 13 năm mới thành ruộng 
[thuần thuc|. Như thế chẳng thể nói đời thánh nhân 
không đói kém. Kinh Thị nói: "Làm cho dân có дао 
Ấn. không pi không phải là đức tốt của Hậu tắc” (2). 
Các giống lúa cự, phi, lai, màu (3) [та Hậu tác| Бап 
cho, nay [dân gian] vẫn được nhờ. Vậy việc tu chỉnh 
chính sách về thóc lúa có thể cho là ích lợi nhò bé 
được и? 


Chú thích 


(1) Hau rắc: chức quan со giữ việc canh nồng. 

(2) Loi thơ: trong bái Từ Văn trong Chu tung Kinh thị. 

(3) Сте. phi. lan máu: cư lì mống túa nếp den nhiều nhua, phi 1а thứ 
thóc mài phần trầu hat phần gao. lat lì исы mạch, màu la dal 
mach. 


* жж 


2-17. Thời vua Nghiệu giáo hóa tham пһийп đến trấm näm 
sau. [Thế аа | sang thời Thuấn уап còn [nắm һо 
không than nhau, [năm đạo thường | không thuận lẽ 
là vi sao? Trời sinh muôn dân, bàn tính уоп thiện 
nhưng khí chất khác nhau. Người quân từ thì ít mà 
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kẻ tiểu nhàn thì nhiều. Thất tình (1) vây quấn, tư 
duc(2) bám quanh. [Vì] tí lượng khô [ không chia 
cho bạn] mà đến тас tội (3): [người con gái| biết 
giữ thân, đêm hòm sương xuống không chịu đi một 
mình mà bị đứa dâm bạo đem kiệu để lấy ép (4). 
Chỉ một bộ kinh Dịch đã chép [biết bao việc]: gần, 
xa, phụng thừa, đối ứng (Š), yêu ghét, thần sơ, phức 
tạp bất đồng. Tinh của sáu hào (6) nào có khác gì 
tình của dân chúng dàu. Kinh LỄ nói: "Đề phòng 
đến hết mức mà dân vẫn vượt qua" (7). [Cho nên] 
người quân từ lấy hình phạt dë phòng dàn loạn. lấy 
lễ giáo để đề phòng tư dục". Vì thế thánh nhân đùng 
cà giáo hóa lán hình phạt mà không bò mặt nào. 
Đặt thành ky cương, chỉ bào bằng lễ nghĩa, công 
việc giáo hóa, làm đến hết mức, quá lắm cũng chi 
có thẻ làm cho bày tám phần mười [số người] theo 
điều thiện, chứ chưa chắc đã có thể làm cho phong 
tục đạt tới mười phần mười thuần hậu. Kia như Dan 
Chu (8) miệng không nói điều trung tín, Tượng (9) 
[bung dày] kiều ngạo mà còn không thể giáo hóa nổi 
huống hồ là dân bên đưới. 


Chú thích 


(1) Thất tình là: mừng. pân, thương, 50, yêu, ghét, ham muốn. 
(2) Tir dục: lang ham muốn riêng tư, ích ky. 

(3) Câu này là lời thơ, ở bài Phát mộc trong Tiểu nhĩ Kinh hi. 
(4) Cầu này a lời thơ ở bài Ilanh lộ trong Thiêu nam kinh thi. 


(5) Gần, xa, phung, тип, đối. ing: сйс hào trong một quê của Kinh 
Dịch: theo sắp xếp tự nhiên có hiện tượng hào по ở gần hao kia, 
hao này ở xa hào khác, hào àm phụng thừa hào dương trên mình, 


hào nọ ứng với hào kta. 
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(6) Tinh cda sấu hào: y nói tình yêu ghét (һап sơ giữa các hào với 
nhau (mỗi hào tượng trưng cho một loạt người hay môt tinh huống 
tầm lý con người). 

(7) Dân vẫn virgi qua: $ nói dàn văn lam càn và mắc vào vòng 1б lỖi. 

(8) Đan Chu: соп vua Nghiêu. 


(9) Tượng: cm vưa Thuấn. 


у ж ж 


2-18. Người xưa phân biệt nghiêm khắc giữa Trung Ноа 
với man di là do båt đầu từ lời гёр [Cao Dao] của 
vua Thuấn: "Các nước Nam man (1), Đông di quấy 
rỗi Trung Hoa". 


Chủ thích 


(1) Nam man: б đầy chỉ vào vùng 115 Nam, II8 Bắc ngay пау, xưa vốn 
la vùng Kinh Sò ở miền Nam Trung Quốc. 


ж жж 


2-19. Đời cô xưa binh lính đều ở nông dân mà ra (1). Từ 
thiên tử đến chư hầu đều có quân đội, khi nào có 
việc thì mới trưng dụng. Tướng của các đội quản đều 
là quan khanh, nën không có quan chuyên trách. 
Kinh thư chép: "Thuan sai Vũ đánh Tam Miêu". 
Truyện kç chép: "Nghiệu đánh được Tam Miều ở 
Đan Thùy”, Lại nói: "Nghiệu đánh hai tướng Tong 
Chi và Ти Ngao". Thời bấy giờ, hoặc vua thân di 
đánh, hoặc hội chư hau |di đánh] chứ chưa bao ро 
lấy các quan sĩ sư đốc suất дийп đội. Cao Dao xử 
năm loại (01 rất công mình: quân тал di {quấy rối 
Trung Hoa] bọn giặc cướp, gian ác, kẻ nào đã bắt 
được đều giao cho sĩ sư dé định tội, xem tội nào đáng 
dùng hình phạt, tội nào đáng cho di dày, [cốt y] 
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mong cho việc xét xử đều được xác dáng thoi. Cau 
"việc binh việc hình hợp nhất là không dúng. Còn 
cau: “Khải triệu sáu quan khánh” (2). "Trọng Khang 
sai Dàn hầu... " tưởng ràng cũng là dựa theo chế độ 
thời vua Thuấn. vua Vũ, do sử không chép đấy thôi. 


Chủ thích 


(1) Bình linh đều nè nồng dàn та ra: những nông dân тобі bình dịch, 
ngay thường vừa tam ruông vừa luyên (Ар chiến đấu. khi nước có 
viêc thì goi nhập ngủ. 

(2) Su quan khanh: thai te dại sư аб, dai tôn ба, dai tư та, Ча! từ 
khấu, đại tư không. Thời, bình thì các quan này ai nãy đều có chức 
vụ riêng giúp vua trị nước, lúc có việc binh hóa thi sâu quan khanh 
lam tướng chỉ huy sáu dao quân (luc sư). 


* жж 


2-20. Với chín quan thì sai bào, còn rieng với Ва Dị 
[Thuấn] nói: “kính cần [mà làm nhé]”. [Như thế] dù 
rõ ý Thuấn kính trọng ba thứ lễ tế (1). 


Chú thích 


(1) Ba thự /!Ê rế: là tế trên, 16 đất, tế hãch thần. 


ж жж 


2-21. Thuấn nói: "Tho là để nói rõ chí hướng [của minh]". 
Bài ca "Hy lai. Khi tai“ (1) là |”Thuấn”[ muốn cho 
vua tôi tun nhau để triển khai mọi việc. Bài thơ: 
"Huân hề thì hề” (2) là [Thuän] mong cho dàn hết 
oán hận để di tới phồn thịnh. Thuan để trí vào việc 
trj [thiên һа] như vậy dó. 
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Chú thích 


(1) Му tai khi tai: Ya chữ lẫy Ở hai cầu của bài ca trong thiên Ích lắc: 
"cổ quăng hý tai, nguyên thủ khỉ tr, bách công hy tát”... nghĩa là: 
chân tay (chí các quan giúp việc vua) vui thay, cái đầu (chỉ vua) 
Phấn khởi thay, các quan sáng хобі thay. 

(2) Ihuân hë ihì hệ: Ya tên Bát thơ của Thuấn lầm, gọi la Nam phong: 
"Nam phong chỉ huân hề, khả di giải ngộ dàn chị uấn hệ, лат 
phong chị thì hề, khả di phú ngô dân chị tài hề”, Nghia là: pió пат 
mát thay, có thể pái nội bực tức của dàn ta, gió nam phải thòn 
(hay có thể lam guau thèm của chi của dàn ta. 


+ ** 


2-22. Tiên nho cho rằng đời thượng có chưa nói đến "tính" 
спа khí chất. Tôi xét thấy: Thuần sai [Quy] day bào 
соп trưởng của Thiên từ và các khanh đại phu những 
điệu như: chính trực, khoan thứ. cương nghị, giàn dj 
và dân giải cho biết những điều như: [chính trực nhưng 
phải| оп hòa [khoan thứ nhưng phải| nghiệm ngặt, 
[cương nghị nhưng chớ} өп bạo, [шап dị nhưng chới| 
ngạo тап. [Như vậy thì dù thay] Thuấn đề phòng sự 
nghiềng lèch về một mặt của khí chất rồi. 

2-23. [Dat ra| quan tư đồ để dạy дап, quan điền nhạc dé day 
ке sī [con trưởng cüa vua va các quan Кћапћ đại phul. 
Đức tốt của dàn không хау dựng được thì không thể 
có [phong tục| thuần hậu: bản tính của kẻ sĩ không 
chính trực thì không đủ người để sai khiến. 
Hậu Quy dạy con trưởng của vua va của các quan 
khanh đại phu. mà con mình là Bá Phong lại không 
sừa được thói tham tan nhan nọ, đến nỗi bị gọi là соп 
lợn rừng. cuối cùng bị mất nước là vì sao? Con của 
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hai vj thánh (1) nhu Dan Chu và Thương Quản ma 
còn chẳng dạy nỗi thì còn trách gì được Bá Phong 
nữa! 


Chú thích 


(1) Hai vị thánh: chỉ Nghiêu và Thuấn. Đan Chu là con vua Ngphiêu, 


Thương Quân là con vua Thuấn. 


жж} 


2-24. Đời các bạc chí thánh lúc thật thịnh trị chi chú ý 
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phòng ngừa kẻ tiểu nhân. Như: 

Môi là, như Thuan nói: "cự tuyệt kẻ gian ас". 

Hai là, “ghét lời giềm pha làm hại công việc của 
người lành". 

Ba là. "Những kè ngang nganh nói lời giềm pha 
[không phài là người tốt]. 

Bốn là, Như Ích Тас nói: "Trừ bò kè gian chớ ngần 
ngại”. 

Nấm là, Như Cao Dao nói: "So gì kẻ khéo nói, kè 
ninh bo và kè đại gian đại ác”. 

[Những lời nói trên] chẳng phải [là đã cho ràng] 
[Một la]: cách [Бао người 1а] bày tô lời nói rồi cho 
tam thử công việc, và lệ thường-truất bò kë xấu, cất 
nhắc người tài |đã được thi hành |. Như vậy mà kẻ 
xấu vẫn được lạm dự [vào việc nước| sao? 

[Hai là |: sự rộng rãi của sự thích hoi han, thích xem 
xét và sự thành thực tiếp thu điều hay của người, 


2-25. 


giúp cho mình làm điều tốt. [Đã được làm] như vậy 
lại vẫn bị kë sam ninh làm cho mù quáng sao? 

Chi vì cớ ау [mà thánh nhân] lúc nào cũng hết sức 
nơm nớp Ío ngạt, chỉ sợ mình kém minh тап trong 
việc hiểu biết người mà dé bị kë gian ton hót, làm 
mê hoặc. Thuấn thường nói: "Chớ nghe những lời 
уи vơ không căn cứ, chớ dùng mưu kế chưa bàn [với 
mọi прибі]". Đây chính là bí quyết để hiểu người và 
dùng người mà Thuấn đã thô lộ với Vũ. 

Xem thiên Thuấn điễn thì thấy rõ ngay thể thống 
rường mối của Thuấn trong việc trị nước. Bách quỹ 
và tứ nhạc, hai loại người phò tá này kiểm quyền 
nắm рит toàn bộ công việc trong và ngoài. Cửu quan 
chia ra mỗi người một chức năng coi việc bên trong, 
mười hai quan mục coi việc bên ngoài. Thiên tử giữ 
мес xem xét còng việc của 22 chức quan [kê trên|. 
còn 22 chức quan, mỗi quan lại xem Xét công việc 
của trăm quan chư hầu thuộc về mình. Công việc 
thật là trôi chảy. [Nói la] không phải làm gi mà thiên 
hạ vẫn bình tr chẳng đúng sao? Đời cho rằng thời 
thượng cố công việc đơn рап không như đời sau 
công việc phức tạp. Nói thế không đúng. Đã có 
thin từ, chư һам, các quan đại phụ, sư trưởng, người 
nào người nấy ở mỗi phương. làm mỗi việc thì phải 
có chính sách về các việc bình, дап, giáo dục, hình 
phạt; có phép tắc về triều hội, cống tiến. thuế khóa. 
[Nói chung | mọi việc đều có điều lệ số sách để giúp 
cho việc kê cứu khảo sát. [Như thế thì| sao lại nói 
là đơn giản được? Xem thiên Vũ cống (1) [thay 
chép] ti mi испр tận như thể, thì cử xem đại cương 
là có thể suy ra từng chỉ tiết được. 
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Chú thích 


(1) Vi cống: tën môt thiền trong Kinh Thư, xem 6-1 et.1. 


ж ж ж 


3. ĐẠI VŨ МО (1) 


3-1. Đại Vũ nói rằng: "Lam vua cho hết đạo làm vua là khó, 


lam tôi cho hết đạo làm tôi là khó”. 

Không Từ nói ràng: "Làm vua khó, làm tôi cũng 
3 Z и 

chàng дс". 

Y Doãn nói ràng: "О ngôi trời khó lam". 

Chu Công (2) nói rằng: "Làm vua chẳng ас". 

Thành vương (3) nói rằng: "Lúc được yêu chiều thì 

nên nghĩ đến lúc bị nguy khốn. không có điều øì 

không nén kính so. nếu không biết kính sợ thì thế 

nào cũng bị hãm vào cảnh bị kính sợ”. 

Các lời nói trên, có lời khuyên vua, có lời hào ће tôi 

nhưng đều cùng mội ý тйп bảo [vua và tôi] phải cần 

than. 


Chú thích 


(1) Dai Vua mó: một thiền trong Kinh Thu thuộc Nếu thu thể mô, nói 


về mưu то trị nước của vua Dai Мо, tức На Vu. người dược 
Thuấn nhường ngôi cho lam vua thiên tù. 


(2) Chu công: là con vua Ván vương nha Chu, có công рор Vũ vương 
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đánh vua Tru. Vũ vương chết, соп ta Thinh vưcmg còn nho. Chu 
Công lại tạm thay nim quyền chính, dep loan vit dinh lai các chế 
độ trong nước lam cho thiên ha được thính Iri. 


(3) Thành vương: la con Ми vương nhà Chu, la cháu до: Chu Сопу 
bằng chú ruột. 


жж ж 


3-2. "Thuận theo lẽ phài thì tốt lành, lam trái |16 phài] thì 
dữ: "Đức độ của vua Nghiệu rộng lớn, được trời 
thương mến, cho làm vua thiên hạ. Vua Thuấn сап 
thận ở ngôi vua, chịu mệnh thượng đế, trời Бап cho 
mọi sự tốt lành. Vua Vũ chăm chỉ [việc nước], cần 
kiệm việc nhà, không tự cho mình là giòi, không cậy 
mình là có công, lịch số (1) của trời chuyên đến lay 
vua Vũ. Бау chính là ứng nghiệm của sự [thuận theo 
lẽ phải thì| tốt lành. 

Dan Chu ngạo mạn, rong chơi vì thế |hong са một 
đời|, không được nối dõi làm vua. Thái Khang (2) 
lười biếng, chơi bời, cuối cùng bị diệt vong. Đây 
chính là ứng nghiệm của sự [làm trái lẽ phải thi| dữ. 


Chú thích 


(1) Lich số: cũng có nghia nhu vận trời, số mệnh, cầu này ý nói vận 
SỐ của Vũ đa дёп lúc được làm vua thiên iù. 

(2) Thái Khang: là con vua Khải nhi На, được nốt ngòi. Khât lam vua 
nhưng vi lười biếng viềc nước, chỉ ham тё chơi hin xắn bắn (r ngoài 
sông Lạc nên đã hi Пло Nghề lat dỗ. 


* ж ж 


3-3. Chương "Cảnh giới уб при" (1) của Bá Ích bao quái 
hết mọi у nghĩa của thiên "Уо dat" (2). Câu: "Chó 
làm trái pháp luật và chế độ” chính là [chó làm trán| 
pháp luật và chế độ của vua. Vua giữ được pháp luật 
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và chế đó, không án không, ngồi rồi, vụi thú bừa bãi 
thì БС tôi cũng sẽ đều giữ được pháp luật và chế độ 
mà không dám lười biếng trẻ пат |còng việc|. 


Chú thích 
(1) Canh giới vô ngu: Nghĩa Та nên dò chừng lúc chưa có việc gì đáng 
10. 


(2) Vô dậy: MM (меп trong Kinh Thư, xem ở 42-1 сі. 1. 
жок 


3-4. "Muu kế còn có chỗ nghi ngờ thì chớ làm". Đó là điều 
có quan hệ đến sự thành hay bại, mất hay còn của 
cà một nước. Мии toan điều gì mà còn lo làng ái 
ngại thì không nên nhẹ tin lời người, rồi cứ làm 
bừa". 

Vũ đế nhà Lương vốn khong muốn dùng Hầu Сапһ@) 

vì lo y làm loạn; nhưng tin lời Chu DỊ lại dùng 
Hầu Cảnh. Chiều tông nhà Đường vốn không có ý 
đánh Lý Khác Dụng vì nghĩ rằng Lý Khác Dụng (2) 
có công lớn, nhưng nghe lời Không Vĩ lại đánh Ly 
Khác Dụng. Hy tông nhà Tống vì lẽ mới dẹp xong 
giác ở đất Mục chưa muốn đánh nước Liệu, nhưng 
vì nghe một lời của Vương Phủ mà lại đem quan di 
đánh nước Liệu. Vì miễn cưỡng thực hành các mưu 
sách nên mọi việc đều lầm 19, hối lại không sao kịp 
nữa, đó chẳng đáng lấy làm rắn sao! 


Chú thích 


(1) йи Cảnh: Tà người thời Nam Bắc triều, trước theo Cao Hoan. sau 
hang Тау Nguy rồi lại xin theo Vũ đế và được phong la Hà Nam 
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vương, sau làm phan, mang quân vây ham đô thành, Vũ dë phân 
uất chết. 


(2) Ly Khác Dung: lì người có công phá tan Hoang Sao уйу ham kinh 
đô, được phong là Tấn vương, Nhà Iường mất, ông vẫn дй được 
tiết tháo của người Đề tòi. 


жож ж 


3-5. Trời sinh ra про tài (1), dân đều dùng cà. [Vậy| lục 
phù (2) không thể không được sửa sang. Trời sinh 
ra muôn dàn. có con người thì có phép tắc. [Vậy| 
đức hạnh của dàn không thé không được tu chỉnh. 
Trời sinh bốn mùa, đất sinh vật sản, nếu vua dùng 
chính đáng thì vật dụng của dân có lý gì lại không 
thóa mãn, đời sống của dân có lý gi không no dü. 
Câu: "Ai chăm chi thì khen ngợi, аі lười biếng thì 
quò trách” ý là nói: việc thường phạt thi hành đúng 
mức. Quan tư đồ day dân năm đạo thường (3): trong 
thiên Vương chế (4) có đoạn nói: tôn trọng người 
hiền tài, sung kính người có đức hạnh. Vậy nên, 
người hiếu với cha mẹ, tôn trọng anh chị cũng là 
những người đáng được biếu đương. Việc quan 
trông coi nghề nông trong bài thơ: "Điền tuan (5) 
chí hi" |o kinh Thi| ra lệnh cho dàn рар rút cày cấy 
cũng chính la: “ai chăm chỉ thì Khen ngợi” thôi. Công 
Việc của quan sĩ sư chỉ là xử tôi những quản man dị 
Пат loạn | và bọn cướp bóc gian tham đã bất được 
đưa đến kinh sư, còn đối với các hình phạt nho, vụn 
vặt Ө các nước chư hầu và ở trong kinh Ку thì đâu 
phải tội nao cũng đến tay quan sl su xử, mà cũng 
phải do quan sở tại xét xử nữa chứ. 
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Họ Trương (6) cho ràng: саи: "Ai chăm chỉ thì khen 
nggi” cũng giống như điều căn dặn các quan cất nhắc 
người hiền tài, пси rõ công đức của họ, ở trong Chu 
Lễ; câu "Ai lười biếng thì quở trách" cũng như việc 
đánh thuế vào những gia đình xung quanh nhà có 
đất mà không trồng dâu, có ruộng không cấy lúa, và 
việc đưa tám hình phạt (7) vào trong một hương (8) 
đề trói buộc muôn dân ở trong Chu lễ. Tường rằng 
đời Đường Ngu cũng nên làm như thế. Những việc 
quan đã при (9) úy lạo nhà nông, khuyến khích dân 
chúng. quan tư đồ ra lệnh cho дап cố gång chăm chỉ 
làm ruộng, và các lệnh cấm vào núi chặt cây phá tó 
chim, bat thú non, lấy trứng, các hình phạt đối với 
người хат pham chiếm đoạt ao chuôm đầm nước, 
tròng lúa mạch trái mùa ở trong thiên Nguyệt lệnh 
[Kinh lễ | cũng cùng một ý ấy cà. 


Chú thích 


(1) Ngữ tài: kim, mộc, thủy, hòa. tho. 


(2) Lục phú: Thủy, hòa, kim, mộc. thổ, cốc, 


(3) Năm đạo thường: 1) Tình (hân cha can. 2) nghĩa vua tôi, 3) su 


phân hiệt giữa vợ chồng, 4) thứ tu giữa nhười ша con trẻ, 5) lòng 
tin đối với ban bè. 


(4) Vương chế: chế dà nha vua, một thiên trong Kinh le. 


(5) Điển tấn: quan trông coi về nghề nông. 


(6) Ho Trương: chưa го {а Trương nav. 


(7) Tám hình phat: dây lì những hình phạt dùng để iri những Lôi như: 
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Jt hiếu, bẤt muc, bãi hòa, bàl đề, bôi bác, àc độc không thươn 


người, pho don nhàm. lam rốt loan trong dàn. 


(8) /згопк: la môt don vi hành chính ở nông thôn, thời có môi hump 
la 12.500 nhà. 


(9)Quan dà ngu: quan trông coi rưộng đất núi rừng. 


+y 


3-6. Cao Dao giữ việc hình phat mà Bá Vü lại nói: "[Cao 
Dao] рау dựng được nhiều phúc бос", Thuấn thì 
khen: [Cao Dao] xử пат loại tội сопе minh sáng 
suốt, lấy đó để giúp việc cho giáo hóa năm đạo 
thường, xử tội mà vẫn mong [cho Яап] không mắc 
От". 

Thiên Lữ hình cũng nói: "Quan sĩ sư kiềm chế 
Чап ở trong vòng hình phạt dë day cho dàn biết tòn 
trọng đạo đức. "Ооа đó] thấy quan coi hình pháp 
giữ được lòng chính trực công bằng, xử tôi đúng 
nặng, nhẹ để cho dàn biết tội mà tránh xa, biết điều 
thiện mà làm thco không dám can phạm nữa. Thế 
chính là đã рау dựng phúc đức, chứ không phải cứu 
cho người ta khỏi bi tội để mong được báo đáp lại 
dicu phúc đức. 

3-7. Cao Dao dùng cách nêu [cho Чап һб] các hình phạt 
[do luật phát đặt ra] mà kết quả xuống mãi đến các 
bây tôi và dân chúng không ai phạm vào pháp luật 
cua nhà vua. Vì đang lúc mọi người còn chưa có al 
pham pháp thi các hình phat đã được пси ra rõ ràng, 
Ча bào cho mọi người biết những phép (ас đã vạch 
ra rồi, không thể thay đối được nữa; đến khi người 
ta phạm tội thì tôi danh đã rõ ràng, cứ thể та định 
tôi không tha thứ, lạt còn làm được [những việc nhu] 
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giáo duc сат hóa ngay trong khi xét xử, chứa đựng 
lòng nhàn hậu ngay trong lúc uy nghiệm. Cho nên 
dàn biết điều cấm, hiểu điều nghĩa mà không dám 
phạm nữa. Loi nói “Không có hình phạt hợp với đạo 
trung thì [người ta] không có gi đáng sợ hãi mà phải 
làm điều thiện”, của ho Trần (1) thì cao xa quá mà 
không gần với lẽ phài. Trần Đại Du nói rằng: "xử 
nấm loại hình phạt công minh sáng suốt là có tài trí, 
là thco luật phát giữ lấy chức phận của mình: mong 
cho người ta kbông mắc phài hình phạp là người có 
lòng nhân đức, là ý 101 ngoài pháp luật". [Câu nói 
này| đúng hơn. 


Chú thích 


(1)Но Trần: tức Trần Đại Du, người dm Tống, tác giá của bộ "Thượng 


thư tập truyện hội thông”. 


3-8 . Lời bàn đúng dán саа Dó Thứ (1) nước Nguy có câu: 
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"Thánh nhân đặt ra hình phạt không phài để hại dàn 
mà chính là để làm lợi cho dân, cho nên dân theo 
mà sống yên lành; không phài để һат hại dân mà 
chính là để dân đất dân, cho nền dàn theo mà được 
cảm hóa. Xử tôi một người mà са thiện ha déu cho 
là hợp với đạo nghĩa, như уау là dàn đã yên {với 
hình phạt]: xứ tội một người mà cà thiên hạ đều 
phục, như vậy là dàn đã được сат hóa về hình phạt. 
[Lời nói] đó thực да đủ để làm rõ cái ý “xử Lội công 
minh để giúp cho sự giáo hóa". 


Chá thích 


(1)Dő Thu: ngun nước Nguy thời Tam Quốc, tèn là Vü Bá. Ông là 
người cương trực, mọi lời bàn của ông về thời thế đều rất thẲng 
thắn dúng mức, không phe cánh với ai cà. 


$ жо оў 


3-9. Việc vua xử án thấy từ đời Ngu Thuấn. Làm lỡ mà 
phạm tội thì dù tội lớn mấy cũng tha; cố ý mà phạm 
tội thì dù tội nhỏ cũng trừng tri; hình phạt không 
bắt đến những người nối đồi; tội nào còn ngờ thì xử 
nhẹ; thà chịu mang tiếng sai lầm còn hơn giết nhầm 
một kẻ võ tội. Đó đều là những lời lẽ đo các quan 
tàu lên để vua cần nhắc châm chước. Phạm Tố 
Vũ(1) cho rằng: "việc xử năm hình phạt, vua Thuấn 
không can dự đến”. [Câu nói này] không thể coi là 
phép tắc được. 


Chu thích 
(1) Pham Tổ Vú: người дїй TỐng, tác già của bô “Thái sử tập”. 


+ з ж 


3-10. Cao Dao khen ngoi đức độ của vua [Thuãn] vua 
[Thuấn] cũng khen công lao cùa Cao Dao. Câu: "| Dë 
cho ta thực hiện những điều] theo ý muốn”, là tiếp 
hai ý trên, tức là nói [cai trị dàn rộng lòng] khoan 
thứ, [đối với người dưới hết sức] giàn di, đức hiếu 
sinh [thấm vào lòng dàn] là ý muốn của vua, chứ ý 
không phải nói là quan sĩ sư sáng suốt cần thận thco 
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đúng luật pháp để giữ chức phận [ của minh| và 
tuyên dương công đức [nhà vua]. [Như thế] thì lấy 
gì để có thể làm cho bốn phương biết rõ lòng vua 
mà càm hóa thanh giáo của vua như gió lưới trên 
ngọn cò được. 


3-11. Khi vua Nghiệu truyền ngòi cho vua Thuấn có nói 


rằng: "Lịch 56 của trời nay đã đến lượt nhà ngươi"(1). 
Vua Thuan cũng lại đem câu ấy nói lại với Bá Vũ, 


Bốn mùa lần lượt theo thứ tự thay đối nhau, 
при hành (2) cũng theo lẽ thường thay nhau thịnh 
vượng. Thánh nhân biết rõ điều ấy lắm. Vi quan 
phong nhân (3) ở đất Hoa đã từng nói với vua 
Nghiêu rang: “Thiên hạ “có đạo đức” (4) thi [minh 
sẽ tham gia| làm cho mợi người tốt đẹp. thiên hạ 
"không có đạo đức” (5) thì mình rút về tu dưỡng 
đạo đức bản thần cho được an nhan”. Vua Thuấn 
cũng nói: "Tinh hoa đã hết, vén áo mà bò di" công 
đức vua Thuan vua Vũ (о lớn như thể, lòng người 
quy phục như thế. chính là mệnh trời đã trao cho”. 
Kinh dịch nói: "Nhà láng giềng bén đồng giết trâu 
để tế [nhưng quá thời|. không bằng nhà láng giêng 
bên tây [рісі lợn để 16] nhưng dúng thời. Thánh 
nhân phải biết thời thé và thuận theo vận mệnh 
như vậy. 


Chu thích 


(1) Lịch xố: Xem 3-2, ct.1. 


(2) Ма hành: là thủy. hòa. kim, mộc. (Аб. 


(3) Phong nhân: quan tròng nom ho côi dia phương, 
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(4) Thiên ha Ми ao: xà hột ón đình thài bình, không rối loạn, theo 
trái tự phong kiến. 


(5) Thiên hạ vô dao: xã hội rốt loạn, chiến tranh, con người thù ghét 
nhau. 


3-12. Lòng người không phải hoàn toàn chỉ có ý riêng tư, 
mà có са ý công lân ý riêng tư. Ấy là do ý và tinh 
phát động. Lòng mến đạo thì hoàn toàn chỉ có ý 
công. Dó là do tính thiện phát sinh. Biết rằng tiền 
của và sắc đẹp chẳng nên say dám mà cứ tham tiếc 
không sửa đối được |lòng ham muốn|, thế chàng 
nguy hại lãm sao? Biết rằng nhân nghĩa là chính 
sách nên làm mà lại cứ mê muội [vi vật dục] không 
lam được, thế chẳng phải là lòng da quá hẹp hoi u? 
Thấy vật dục phải như thấy hang sâu ngàn trùng, 
nên tránh cho ха thì mới đứng vững được ở chỗ 
đứng của mình, mà cái tầm ấy cũng không bị nguy 
nữa. Thấy điều thiện như thấy một våt sáng lọt qua 
khe cửa số, phải mở tung ngay ra thì mới có thể làm 
sáng được đức sáng của mình, mà cái tầm ấy cũng 
khỏi bị nhỏ nhen. Song điều cốt yếu là phải xét cho 
kỹ và phải một lòng giữ cái tam ấy mà thôi. Bá Vũ lấy 
Dan Chu làm rån nèn qua cửa ma không vao nhà (1), 
chì chấm chú lo công việc thủy thô: xa lánh Nghi 
Dich (2). bò rượu ngon, để rån đời sau. Thế là đã giữ 
được cái tam ấy, không để cho nó buông lòng nhàn 
(жп chút nào cả. Treo ngũ ат để cầu lời hay (3). 
diễn cửu trù để nêu rõ phương pháp trị дап (4). Thế 
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là đã mở mang tâm ấy và làm cho nó ngày thèm sáng 
suốt. 


Chu thich 


(1)Qua cửa không vào nhà : Khi Bá Vũ làm công việc Iri thủy đã làm 
rất say sưa, ba Гап đi qua cửa mà không vào thăm nhà. 

(2) Nghi Dich: người thời nhà Ha, nấu rượu rất tài, vua Vũ uống khen 
ngon, nói: đời sau tất có kẻ sẽ mất nước Vi rượu. Thế rồi Vú xa 
lánh Nghi Dịch và bô rượu ngon. 


(3)Ngu âm: cung, thương, giốc, chủy, vũ, là năm loại âm thanh trong 
hm nhạc thời cố. 

(4)Cưu rrà: chín phạm trù gồm: ngủ hành, ngũ sự, bát chính, ngũ ку, 
hoàng cực, tam đức, kè nghỉ, thứ trung, ngũ phúc (lục cực) là 
những phép tắc tu thần, yèn dàn và trị nước. Xem thèm ở Hồng 
Pham số 32. 


3-13. Cầu: " |xét chol tỉnh. [giữ đúng] một mực và [tin 
theo] đạo trung dung" chính là muốn cho lúc xử sự 
công việc không có sự sai lệch hoặc thái quá hoặc 
bất cập. Còn những câu sau như: "nghe lời nói", 
"dùng mưu kế”, "sot xét đến дап", "chế ngự quản 51" 
ý đều là nên giữ đạo trung dung cả. Đạo tức là trị, 
trị tức là đạo chứ có khác gì nhau đâu. 

Trần Đại Du (1) cho rằng từ cầu: "lòng người 
[dé thiền về vật dục nên] rất nguy" irò xuống nêu rõ 
tàm pháp truyền đạo thống (2); từ саи: “đáng yêu 
chẳng phải là vua sao?" trở xuống nêu rõ trị pháp 
truyền trị thống (3). Như thế là đã sa vào thiền học, 
đã tách "đạo" với “tri” ra làm hai. Đó không phải là ý 
của thánh nhàn. 
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Тар Nhật sao của họ Hoàng (4) đã giải thích 
về chương này như sau: "Vua Nghiều bào Thuấn 
rằng tin theo đạo trung dung" này vua Thuấn thêm 
mấy cầu [lòng người ас thiện về vật đục nên] rất 
nguy, [lòng mến đạo khó hiểu về những lẽ| nhò bé 
(vi), [cần phải xét cho| tính, [giữ đúng| một mực 
(nhất) vào trước cau: "Tin theo đạo trung dụng 
[không thái quá không bất cập] là để cho vua Уй 
xét, lựa chọn và nám cho được đạo trung dung. Lời 
vua Thuấn dạy vua Vü này đều là bất nguồn từ cầu 
"nắm vững đạo trung dung” của vua Nghiêu cả. 

Câu vua Nghiêu báo vua Thuấn rằng: "đề cho 
bốn bể phải khốn cùng thì lộc trời sẽ hết hàn". Nay 
vua Thuấn thêm vào từ câu: “những câu nói vu vo 
không can cứ chớ nên nghe” cho đến câu "kính сап 
tu tỉnh những điều mình dang mong muốn” vào 
trước câu "để cho bốn bë phải khốn cùng thì lộc 
trời sẽ hết hàn" Lại là để thức tỉnh vua Vũ để vua 
Vũ làm cho [bốn hề | khỏi khốn cùng và lộc trời khỏi 
hết hàn. Đây là lời Thuấn гап bào Vũ và cũng đều 
bát nguồn từ hai câu: " [để cho bốn bë phải khốn 
cùng thì lộc trời sẽ] hết һап" của vua Nghiều. 

Lời dạy: "tin theo đạo trung dung" là chính 
thuyết, lời rấn “lộc trời sẽ hết hẳn" là phản thuyết. 
Có 1 là vua Thuan đem tát cà những lời dạy Бао 
rắn nhü mà trước kia đã được vua Nghiêu гїп day 
cho, gộp với những điều hay mà hàng ngày Thuấn 
đã từng dụng công góp nhặt được, truyền bào lại tất 
cả cho Vũ, để cho Vũ biết mà tin theo đạo trung 
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dung và không dé cho lộc trời đến nỗi hết hàn mà 
thôi, chứ có phải vì nói đến chữ "tâm" mà đặt ra 
những câu này đâu. Đời gần dày thích nói đến “tầm 
học” nên dà vứt bỏ hết cà ý nghĩa cùa toàn bộ 
chương sách này mà chi bàn riêng về "nhàn (дт 
"(lòng người) và "đạo tàm" (lòng mến đạo). Thậm 
chí chỉ trích ra hai chữ "дао tâm” rồi nói ngay "tà m" 
tức là "đạo". Có lê học đã sa vào thiên học mà họ 
không tự biết. Điều này khác xa với y "nhận và 
truyền thiên hạ cho nhau" спа Nghiêu, Thuấn, Vũ 
nhiều lắm. 

Thư truyện của Họ Thái (5) tuy cũng lấy điều 
йу dé nói rō cái tầm cùa đế vương. Nhưng cái tầm 
ау chính là gốc của việc trj nước và bình thiên hạ. 
Thuyết này về lý đúng hơn. Về sau, người dâng Thư 
truyện này lèn triều đình, mới dựa vào đó mà làm 
ra thuyết "tàn thánh truyền tam" (6). Học giả ở đời 
bèn chỉ ra mười sáu chữ ở sách này(7) làm cốt lõi 
cùa sự truyền tầm, mà người thco thiền học thì 
mượn dó làm chỗ dựa. 

Cố Viêm Vũ(8) nói: "tâm" chẳng đợi phải 
truyền. Cái lưu hành ở trong trời đất, quán triệt cá 
xưa lần nay, không cái gì la không chứa đựng tức là 
"lý". "Lý" có sẵn ở trong Lâm ta, mà lại nghiệm ra ở 
sự vật. [Cho nën] Чат" sở dĩ tổng hợp được lý ấy 
mà phân rõ trái phải, người hay người đở, việc dược 
việc hỏng, thiện hạ thịnh trị һау loạn lạc đều phân 
biệt ở đó. Như vậy là: thánh nhân đã quan sát đến 
cùng cực những chỗ "nguy", "vị", "tính", "nhất" (9) 


và truyền cho nhau đạo “chấp trung" (10) để làm 
cho không một điều gi là không hợp với "у", và 
không có cái lệch lạc hoặc thái quá hoặc bất cập. 
Thiền học cho "}у" là chướng ngại, mà chỉ nói riêng 
về cái "tầm" ấy: "khong đặt thành vấn chương chữ 
nghĩa, chỉ truyền tam cho nhau”. Cái học của thánh 
hiền chỉ từ môt chữ "tam" mà thấu đến cái đụng спа 
thiên hạ của đất nước, không cái gì không phải là 
chí lý lưu hành; rành mạch sáng suốt, ai at cũng thể, 
qua hàng ngàn nằm mà không có gì ngán cách, có 
рї gọi là “truyền” cơ chứ"? 

Hai thuyết ấy hợp lý, chính đáng, rất đúng với 
ý của thánh nhân. 


Сам thích 
(1)Trần Dai Du: хет ở 3-7. 7, ct 1. 


(2) Tâm pháp truyền đạo thống: phương pháp truyền thụ hệ thống tư 
tưởng không dùng sách vờ. 

(3) Tri pháp truyền trị thống: phương pháp cai trị đời no truyền đời 
Кіа. 

(4) Họ Hoang: tức Поапь Chấn người đời Tống, tác фа của tập 
"Hoàng thi nhật sao” và "CÒ kim kỹ yếu”. | 

(5) Họ Thai: tức Thái Trầm, người din Tống, học trò của Chu Hy, 
được Chu Hy giao cho làm Thư kinh tập truyện (chú раі kinh 
Thư). 


(6)7am thánh truyền tám: Тат thánh tức Nghiêu, Thuấn, Vũ, ba vi 
- này truyền tầm cho nhau. 


(7) Micoi sáu chë ở sách này Tà cầu: "nhân tâm duy nguy dao tầm 
duy vi, duy tình duy nhất, đoän chấp quyết trung”, nghĩa là: lòng 
người dé thiên về vài dục nën rất nguy, lòng mến đạo khó hiểu 
những 1с nhỏ bé (vi), cần phải xét cho tính, giữ cho đúng môt mực 
(nhẫt), tin theo đạo trung dung. 
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(8)Cố Viêm ИП: tức Cố Ninh Nhân, người cuối Nhà Minh, dầu nhà 


Thanh, là người học rong hiểu nhiều, giỏi vë khảo chứng và trước 
thuầt, 


(9)Nguy, Vi, tính, nhất: tức ріал lược của cầu: "nhàn tầm duy nguy, đạo 


tâm duy vi, duy tinh duy nhất, đoãn chất quyết trung” (xem lại chú 
thích 7). 


(10) Chấp trung: giữ đạo trung dung (xem thêm chú thích số 7 trên). 


3-14. Vua Thuấn lúc mới lên ngôi Ча day vua nước Тат 
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Miêu đi xa,lại đời tất cà những dân ngang nganh di 
nữa. Cho nên khí Đại Vũ trị thùy đến châu Ung thì 
nước Tam Miêu đã rất có trật tự. Còn bọn ngang 
ngạnh không chịu đi phục dịch chắc là những dân 
của Тат Міси sót lại trong nước. Sau này Đại Vũ 
mang quân đi đánh Tam Miêu, КС lội rằng: "người 
quân tü рћ ở nơi đồng ruộng, không được dùng, 
kẻ tiểu nhân lại có chức vị đường hoàng”. Đây là соп 
vua Tam Miêu nối nghiệp cha làm vua chư hầu, Vua 
Thuấn trị tội không trị đến người nối dõi cho nên 
lại lập con vua Tam Miều Ісп làm vua; còn sau Ва 
Ích bàn với Đại Vũ rút quân về là vì cho rằng vua 
cũ đã bị dày, bọn dàn xấu cũng bị đời đi rồi, thì 
không nên phá hùy cà nước họ và düng hết sức 
mạnh của binh đao. Phá (4, дар vỡ trứng vốn chàng 
khó gì, nhưng chỉ с đạo trời vẫn гїп đe [người ta khi 
ở vào những] lúc [mọi việc] đã thỏa lòng. Hơn nữa 
vua Thuấn đối xử nhân đức với con cháu họ hàng 
vua [Tam Miêu| kia như thế, thì lẽ nào đãi người 
bằng chí thành mà người lại không cảm động? Vua 


Vũ cho [Bá Ích nói] như vậy là phài, rồi kéo quân 
về, vua Thuấn nhân đó tỏ гб được đức độ của mình. 
Vua Tam Miêu sở dt theo đến chầu tận sàn triều 
đình là vì đã cảm hóa lòng nhân đức [của vua Thuấn] 
ngày trước đã "dựng lại nước đã mất, cho con cháu 
những vua đã bị điệt được nối đời”. Và bái phục 
nghĩa tinh đã tha lỗi và khoan dung lội прау. пау, chứ. 
đầu phải một sớm một mai buông lòng uy vũ, chỉ 
chuộng văn đúc mà đạt được như thế. 


4. CAO DAO MÔ (1) 


4-1. Cao Dao đầu tiên trình bày ý nghĩa của việc tích đức 
và sửa mình, sau đến việc biết người và làm cho dân 
được sống yên ón. Đây là những lời dạy quý báu của 
hàng vạn đời vua trong việc trị nước. Chín đức (2) 
không chỉ xem ở lời nói mà phải thể nghiệm ở việc 
làm. Day là phương pháp chủ yếu để xem người. 

Cao Dao cho rằng [người có đức tốt] mà trước 
sau vẫn biếu hiện được đức йу sáng rõ thì là người 
tốt; Chu Công cũng cho rằng người luôn giữ được 
đức thường là người tốt; Không Từ nói: "Người 
không giữ được tâm tính lầu bên theo mực thường 
thì không thể làm được |dù là| thầy cúng thầy 
thuốc" (3). Như vậy dù biết người không giữ được 
đức thường là người xấu. 


Chú thích 


(1) Сао Dao mô: xem dà chú ở 1-1, сі 1. 


(2) Chín «1с: khoan dung mà nghiêm nghị, nhu thuận ma vững vàng, 
thành khẩn mà cung kính, có тагат dàn mà vẫn kính n dàn, phuc 
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tùng mà vẫn cương nghi, chính trực mà vẫn ân hoa, gian di mà 
êm khiết, cương kiêu mà đốc thực, hùng mạnh mà theo điều 
nphía. 


(3) Câu này ở sách Luân ngữ, thiên Từ 1.6. 


у ә ж 


4-2. Hồ Quảng (1) không thể gọi là người mềm yếu mà 
lại vững vàng. Cấp Ат (2) không thể gọi là người 
прау tháng mà lại ôn hòa. 

Người quản tü có dũng lực mà thiếu lòng nhân 
nghĩa thì rồi sẽ làm loạn. Kë tiểu nhân có đũng lực 
mà thiếu lòng nhàn nghĩa thì rồi sẽ thành trộm 
cướp. Cho nën đạo đức quỹ ở chỗ có sức mạnh mà 
lai biết làm điều nhàn nghĩa. 


Chư thích 


(1) 15 Quang: người dời Đông lán, tên tự la Bá Thùy, làm quan đến 
chức thái phó, moi việc làm rất tinh thông nhưng kém phần cương 
nghi. 

(2) Cấp Ат: người đời Tay Нап, tính ngao man, trong khí tiết, thẳng 
thắn nghiêm nghi. vua thấy cũng phản nể sơ, 


4-3. [Thường thì] Chín đức tốt |người ta] mới có được ba. 
Nếu có được sáu đức tốt là đã được sai làm quan đại 
phu và vua chư hầu rồi. Đời xưa lúc hưng thịnh, 
người tài nhan nhàn mà vẫn không cầu toàn trách 
bi. Đời sau nên lấy đó làm gương. 
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4-4. Vua là дапр tiêu biểu cho bề tôi, người trên là bạc 
dẫn dắt cho kè dưới. Làm vua, làm người trên mà 
rong chơi và ham mê vật dục bừa bài thì không thể 
trách được bề tôi và kẻ dưới lười biếng. Để cho các 
quan lơ la công việc có nghĩa là đã bỏ chức nghiệp. 
[Các càu[ Кап dè sự rong chơi và ham mê vật dục, 
trọng thức lo lắng đến công việc, vất và với hàng vạn 
việc; bề tôi và kë dưới thấy vua cần тап, hết lòng 
chăm lo công việc chính sự thì đã cùng nhau cung 
kính làm thay công việc của trời, không ai dám lơ là 
công việc cả. Đoạn vấn sau nói về những việc đôn 
đốc đạo thường, dung lẺ thường cho có trật tự, nêu 
тб phẩm phục, dùng hình phạt, đều là những công 
việc thay trời cả. 

4-5. [Các саи có chữ| "tu". trật", “mênh”, "thao" (1) là nói 
con người đã thể nghiệm công việc của trời, [Câu 
có chữ| “thong mình”, "mình úy” (2) là nói trời đã 
dua vào con người. Vua và Lôi ở đời (hinh trị cùng 
khuyến khích nhau cố gắng như thế, cũng chỉ là thể 
theo lẽ trời và thuận theo lòng дап mà thôi, 


Chư thích 


(D Tir, trái. mónh, thao: 

- Tự: trơi dinh ra (1и) dao thường... 

- Ан: trời đặt ra (1râ1) Те nghi. 

- Mệnh: trời sai (mênh) người có đức tối. 
- Tháo: trời đánh (hào) kë có tôi. 

(2) Tháng minh, minh пу: 


- Thông minh: trời sang suốt (thông minh) là do có sự sáng suốt của 
dân ta. 
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- Minh úy: trời ra oai với kË ác là sự ra oai (minh úy) của dàn ta. 
Hai câu này đều tà trong nguyên văn Kinh The. 


є è $ 


5, ÍC1I ТАС (1) 


5-1. Ví [bề tôi] nhu người láng giếng thần cận, trồng cậy 
(bề tôi] như chân tay tai mắt. Tình [vua tôi] that hòa 
hợp như đối đãi với người thân. 

Còn như cầu “Người đứng trước mặt chỉ nghe 
theo, lúc lui về lại có lời chê bai” thì lại thật nghiêm 
пећ. 

Phải On hòa như gió xuân, nghiêm túc nhu 
sương thu. Đường lối khuyến khích rấn bảo như vậy 
дау. | 

Chu thich 


(1) Ích và Tấc: là tën hai bầy tôi vua Thuấn, cũng la tên một thiên 
thuộc Ngu Thư chép lời vua Thuấn khen ngợi các bề tôi. 


tht 


5-2, Doan "Kè ngang nganh nói lời giềm pha“ tiếp sau 
đoạn "Pho: kính cần [chức phan của ngươi] như láng 
ging bốn bên đối với ta", ý nghĩa hai đoạn này 
không рап với nhau, Chu từ cho là không thể hiểu 
được. 

5-3. Đặt ra mười hai quan mục để nắm giữ toàn bộ công 
việc của mười hai châu, lại ở mỗi châu lập ra mười 
hai chư hầu cho làm quan sư để cho họ giúp quan 
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mục tập hợp các vua chư hầu. [Như уйу] là mười hai 
châu phài đặt ra 144 quan sư. Ngoài các chầu ra, đến 
bốn bé, mỗi phương lại đặt ra năm người làm quan 
trưởng. [Như vậy] là bốn phương phài đặt ra 20 quan 
trưởng. Gộp cà lại với mười hai quan mục, tông cộng 
là 176 người. Có lẽ vì hàng vạn nước ở xen kế với 
nhau, nếu không như thế thì không thể chế ngự 
toàn bộ được. Chế độ phương bá (1), liên súy (2) 
nhà Chu cũng gần giống chế độ này của nhà Ngu. 
Chú thích 


(1) “hương bá: một chức quan đứng đầu các nước chư hầu ở môt 
Phương. 


(2) Liên цу: một chức quan dúng đầu mười nước chư hầu. 


wư« 


5-4. Уча mà rong chơi và ham mê vật đục thi bë tôi cũng 
lười biếng. Đầu mà phiền loái thì tay chân cũng trễ 
nái. Không đích thàn làm việc cũng như đích thần 
làm những việc vụn vặt, tệ hại như nhau. Đốc suất 
[bë аб] ат việc, cần thận giữ pháp luật, luôn xét 
lat các việc đã thành, giữ vững giường mối thì lập 
tức sẽ hết phiền toái. Рау chỉ là những lời nhắc đi 
nhắc lại cho rõ mà thôi. 
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HA THU 


6. VÚ CỔNG (1) 


6-1. Thời thượng có. núi rừng chưa khai phá, có cây гат 
rạp cho nên nhân dân ít, thú vật nhiều. Vũ di bằng 
bốn cách (2) theo thế núi đẫn cây; Bá Ích phóng lừa 
vào núi vào chăm, đốt cháy cỏ cây, sau đấy việc thủy 
thô mới được bình yên. Quan cung công (3), quan 
ngu hành (4) xếp vào hang cửu quan. Việc kén dùng 
người vì thế mà trở nên quan trọng. 

(1) VN cống: môi tên (thuộc lla thư, thể cáo, ghi chép công việc trị 

thủy của Đai Vũ và phép thuế khóa, cống tiến, các sản vài của 


các châu cống nap cho vua, đồng thời nói về địa thế, các đường 
thủy bô từ các châu về kinh ky. 


(2) Di bằng bốn cách: đường thùy di thuyền, đường bô di xe, đường 
bùn Гу di băng cái xuân (lam bằng рэ để trượt trên bùn), đường 
núi đi bằng đôi guốc dưới có dinh sà. 


(3) Cung công: Quan со! giữ về công nghề. 
(4) Ngu hành: quan coi piữ về rừng núi, sóng ngòi, chim thú, cây cỏ. 


Æ k k 
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6-2. Truyện ký nói: "Vü sửa sang được công việc của Côn”, 
Trong Kinh thư, chép về chín châu, duy ở chàu Ký 
thấy có từ “tu trị" (sửa sang lại). [Do đó mà] thấy 
Cốn chưa làm xong công việc ở châu Ký. Côn dạy 
dàn xây thành để bảo vệ vua, đấp quách để gìn giữ 
dàn. Các thành quách ấy, lúc đầu gọi là: đặt ra chỗ 
hiểm để giữ nước nhưng cuối cùng không thành 
công là vì khi nạn lụt đang hoành hành, vua Nghiêu 
hỏi: "Ai có tàn trị thủy, nhận làm được công việc này 
không?" thì Côn lai vội và di làm những việc chưa 
cấp bách trước. Thế là đã trái mệnh vua. Giữa lúc 
dân muon nước tan tác, nước to đang hao bọc núi 
rừng, tran ngập go đóng, dàn tình mC man chìm 
đấm, quốc gia không còn 1а quốc gia, dàn chàng còn 
га dân, thì còn đầu thì giờ rồi rãi mà đi xây thành. 
Phá chỗ cao lấp chỗ thấp, ngăn chặn thế nước. làm 
hao phí sức dân thì sao nên công tích được? 

Trong поб hành thì hành thứ nhất là "thủy" 
(nước). Nước chày chỗ trũng. Vũ trị thùy không xảy 
ra chuyện рї là do đã thuận theo tính chất của nước 
[chày xuống chỗ trùng | mà dẫn nó di. Hành thứ näm 
|trong ngũ hành]| là "hó" (đất). Đất dùng để cấy 
trồng. Vũ chia ra lam ba loại đất để cấy lúa, |nhờ 
vậy| dàn mới có hạt thúc [dé sinh sống]. [Vũ] được 
trời cho thành công thực lì có lý lắm! 

6-3. Hàng vạn nước trong chín châu, trên đường về cống 
tiến đều tới sông Hoàng Hà |rồi mới đến kinh đô]. 
Thiết nghĩ ở mỗi nước, những thứ thuộc về thuế 
ruộng đất như thóc gạo, thuyền bè thì nền tự nộp 
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cho vua nuóc minh; nhüng thú thuóc vë thó sàn 
mang đi cống tiến, nhu hàng Ấn mặc, đồ dùng, thi 
йу thác cho quan bá ở trong châu trưng thu rồi 
chuẩn bj thuyền bë chuyền nộp lên kinh dô. [Như 
thế) mới tránh được mối lo linh tinh phiền phức. 

Mạnh Từ (1) nói: [Thời nhà Hạ, mỗi nhà cú] 
cấy 50 mẫu ruộng [thì phải nộp thuếT theo phép 
cống. Long Tü (2) nói: "Không gì dở bằng phép 
cống". Đây là nói cống thuế ruộng cho vua bản 
quốc. 

Hạ Thư (3) nói: "Tùy theo thổ sản mà định 
phép cống". Đây là nói cống thô sàn cho vua thiền 
từ. 


Chú thích 


(1) Manh Tự: tên thực là Manh Kha, người nước Trầu thời Chiến 


quốc, lầm ra sách Mạnh То. Ông là người tiếp thu lối học và dao 
đức của Khang Tử, đề ra thuyết finh thiên, chủ trương coi trong 
nhân nehĩa, thính công danh và 1сп lộc. 


(2) Long Tư: một người hèn đời thượng cổ, không rå thân thế sự tích, 


chỉ biết Mạnh Tử có dân lời nói của ông với Dằng Văn Công trong 
sách Manh Tử, như trên. 


(3) Ha thu: phần nói về nhà На trong Kinh thư, 


жез? 


6-4. Công việc chính sự của người xưa rat rành mach chu 
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đáo: ruộng chia rõ từng loại, phân rõ từng chất đất, 
không một loại ruộng màu mỡ hoặc bạc điền nào 
không được chép trong số điền. Thuế chia rõ từng 
hạng, có so sánh thuế chính thuế tạp, không một thứ 


thuế nhẹ hoặc nàng nào không được chép trong só 
thuế, Các dó cống bằng thô sản thông thường, các 
thứ lạ cửa man di, sự tỉnh tč của các sot đựng [đồ 
cống tiến], sự phân biệt các đường về cống tiến [cho 
các chau | không gì là không rõ rang đầy dù. Thậi 
đáng làm màu mực cho hàng vạn đời sau. 

Không Từ nói: "Nhà Ап dựa theo lễ của nhà 
Hạ, nhà Chu dựa theo lễ của nhà Ал". Những điều 
hay của phép tác chế độ, các bậc thánh đời sau cũng 
không thể thay đối được nữa. 

6-5. Thuyết |cho ràng] có chín con sông (1) nói: có sông 
Giản, sông Khiết. Sách Mạnh Từ táp chứ của Chu 
Văn Công (2) và sách Nhĩ nhã (3) cũng giống như 
Thái truyện (4) đều cho rằng song Giàn sông Khiết 
chỉ là một con sông, Cho rằng chỉ là một con sông 
thì sông chày qua những nơi nào, chẳng biết cán cứ 
vào đâu, 


Chi thich 
(1) Chín con sóng: Їй các sông DO П, Thái 50, Mã Giáp, Phú Phủ, 
Нә Тө, Giàn, Khiết, Câu Ban, Lich Tàn. 
(2) Chu Văn Công: túc Chu Hy, một nhà nho nổi tiếng dời Tống. 


(3) Nhi nhá: là bộ từ diễn cổ nhất của Trung Quốc. Vè tác già hộ 
sách, có nhiều người cho rằng do Chu Công soạn, về sau do thầy 
trò Không Tử hoàn chỉnh, sau nữa lại do nhiều nhà nho đời sau 
bố sung và hoàn chính thêm. 


(4) Thái truyện: tức Thư kinh tập truyộn của Thái Trầm người đời 
TỐng soạn. Xem thêm 3-13 ct 5. 


же» 


119 


6-6. Vua Vü än uống đạm bạc nhưng lại hết lòng hiếu 


thảo với quỳ thần. Cá châu Từ, quýt bưởi châu 
Dương dùng vào việc tế tự là để tò rõ đã dùng đầy 
đủ vật sån các nơi [vào việc cúng t€ |. 


Từ thời Đường Ngu đến nay dà hơn ba ngàn 
nấm. Xưa kia sông Hoàng Hà chày về phía dông bắc 
đến núi Kiệt Thạch rồi vào Bắc Hải. Ngày nay sông 
Hoàng Hà chảy về phía đồng nam đến sông Hoài 
rồi vào Nam Hải. Dấu vết của Đại Vũ ха xôi mờ 
mit, có nhiều điều không thể hài ra được. 


6-7. Bờ cõi đời Đường Ngu rất xa rộng, có những chỗ đời 
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sau không thé tới được. Vì ràng |đời Đường Ngu] 
chia thành từng khu và khai thác rất xa chứ không 
phải chỉ [khai thác| ở những nơi đã thấm nhuân 
thanh giáo của thiên từ ma thôi. Thừ xem châu Ký 
ở về phía bắc, đường đi cống tiến đến tan Bác Hài, 
theo phía tay phải núi Kiệt Thạch, rồi sau mới vào 
sông Hoàng Hà. Núi Kiệt Thạch nay ở phía nam 
châu Bình. Châu Lương ở về phía tay. đường đi cống 
tiên [bát dàu] từ núi Тау Khuynh, theo sông Hoàn, 
qua sông Tiềm, sông Miện, sông Уу rồi sau mới vào 
sông Hoàng Hà. Núi Тау Khuynh nay ở phía tay nim 
châu Thao. Châu Ủng ở về phía đồng bắc. đường di 
cống tiến theo đường thuyền từ song Tích Thạch 
đến sông Long Môn ở phía (ау Hoàng Hà. Núi Tích 
Thạch nay ở Khương Trung thuộc châu Thien. 


Ва châu trên, đời Hàn, Đường khai phá làm 
quận huyện ở ngoài Меп; đời Tống bỏ làm địa giới 
nước ngoài, và không thu được thước vài đấu thóc 


nào để giúp cho công việc trong nước. Thế mà đời 
Đường Ngu, đường về cống tiến của các nước đều 
thong thương са. 

Than бї! Chu Công khuyên Thành Vương 
rằng: "Нау sửa soạn nhung phục, binh khí, theo vết 
chân vua Dai Vũ đi khắp thiên hạ đến tận bờ bề, 
không баи là không phục tùng"... Thật có ý sầu ха 
lãm. 


6-8. Vua Đại Vũ xưa đã phong đất và ban tên họ [cho các 
quan]: phong cho Khí ở đất Đài, phong cho Ích ở 
đất Тап. Hai đãi này đều thuộc châu Ủng, cũng 
chính là đất thuộc cõi Tuy (1), phong cho Tiết ở đất 
Thương, thuộc địa phận chau Dự. Bá Phong con của 
Quỳ bị Hậu Nghệ diệt, nước của Bá Phong ở châu 
Ký. Ngoài ra những đất phong cho Cao Dao, cho 
Thùy, cho Di không thấy chép. 


Chi thích 


(1) Cõ Tuy: xem 6-9, ct 1. 


6-9. Thái truyện cho rằng: "Vua Nghiệu đóng dô ở châu 
Ký. та phía Bắc châu Ký có рор са đất Văn Trung. 
sông Trác, song Dịch lại, с rang cung không được 
hai ngàn nám trăm Чат. Giá như có được [điện tích] 
như thế đi nữa thì đây cũng đều là vùng đất sa тас 
không một sợi cò. Thé mà phía đồng nam là nơi sàn 
ra nhiều của cài tò thuế thì lại vứt Бо làm côi Yêu 
côi Hoang(1). Lấy địa thể ra mà xét thì thật là chưa 
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thé hiểu được. Nhưng ý chừng đất dai xưa và nay. 
hoặc thịnh hoặc suy không giống nhau". 

Tôi xét thấy: "Vua Thuấn chia châu Ký га làm 
ba châu là Tinh. U. Doanh, đất dai rất rộng. Các 
nước chư hầu phía bắc châu Ký, trên đường về công 
tiến đều vào Bắc Hải, qua núi Kiệt Thạch, thuyền 
bè liên tiếp ngược sông Đại Hà. Tưởng rằng như 
thế thì các vùng ở sa mạc hoang vắng thưa thớt 
không thể Чат đương nồi [việc vận chuyển]. 


Bá Di, Thúc Té con vua nước Cô Trúc, nước 
của họ nay là Liệu Tây: Cơ Từ được phong ở Triều 
Tiên, nay là Liêu Đông. Hai đất này đều ở phía 
đông bắc châu Ký. 


Người xưa chưa bao giờ cho [những vùng đất 
ké trên] là vùng đất biên cương xa xôi cà. Đến như 
đất Dương đất Việt ở phía dòng nam là nơi sàn ra 
nhiều của cài tô thuế, dựng ra nhiều các nước chư 
hầu, thuế ruộng nộp cho trong nước, thô sản cống 
lên kinh sư cũng khong khác gì các châu cả. 

Vua Thuần phong cho соп là Tượng ở đất Hữu 
Ty rồi sai quan giúp việc cai trị đất ấy. Đất ấy nay 
là Hồ Nam thuộc châu Đạo. 

Thiếu Khang phong cho con là Võ Dư ở đất 
Việt, nay là tỉnh Triết Giang thuộc châu Việt, 

Vua Thuan di tuần ở dät Thương Ngô, nay 
thuộc tỉnh Quảng Tây. 

Vua Vũ hội chư hầu ở đất Cốt Kế, пау thuộc 
tỉnh Triết Giang. 


|Tren day đều là những| nơi xc sáu ngựa cüa 
nhà vua qua lại, chỗ muôn nước hội thề, chứ chua 
bao giờ bò làm cõi Yêu, côi Hoang cà. Cái tên "nấm 
cõi" tưởng cũng chỉ là nêu ra đại cương thôi. Nếu 
như cứ nhất mực cho bốn mắt ngoài cõi Diện, và 
cách cõi Điện năm trầm dặm là со Hầu thì hàng 
vạn nước trong thiên ha, đầu phải trong hai ngàn 
dặm đất có thể chứa nỗi? [Và lai] các nước ngoài 
cõi đó ra sẽ không được tính là chư hầu ư? 


Họ Ма nói: "Сас cõi Điện, Hậu, Tuy là Trung 
Quốc. các соі Yêu và Hoang đã là di dịch rồi. Trị 
các nước man di thì phép tác chế độ nên sơ lược, 
dùng cách khong trị để trị xem hai côi Yêu và 
Hoang thì thầy phép tắc chế độ không truyền được 
đến nơi”. Nói như vậy cũng chưa phải: Kinh lược 
đất Ngung Di, bình да! Tây Nhung, đánh nước Hữu 
Miċu, diệt nước Phòng Phong, thánh nhân có khi 
nào khòng dem phép tắc chế độ dé ràng buộc các 
nước ở vùng biên cương ха xôi dau? 


Cha thích 


(1) Сог Yêu và côi lloanzg: thin Nghiêu, Thuấn cma thiên hạ га làm 
năm cõi (ngũ phục). Ò trung tån là Ky (vùng đất do thiên Lử trực 
trí, có kinh thành của vua thiên từ) rồi đến côi Điện, côi 1и, côi 
Tuy, соі Yêu và côi Поапд (cũng gọt là Điền phuc, Hầu phục, 
Tuy phục, Поапр phục). 

Theo thứ tự Dn tuoi. từ gần đến xa vành ngohi проз của cõi tronp 
la 500 dam. Ci Yêu, côi Hoang là hai vanh đai xa nhất trong năm 
со. Са năm cõi nay đều thần phục vụ thiện 10, 
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7. CAM ТИЁ (1) 


7-1. Nhà На đóng đồ ở ấp Ап, con nước Hữu Hộ ở huyện 
Hộ quận Phù Phong, địa thế xa xôi cách trở. Trong 
địa hạt châu Ung, lẽ nào lại không có quan phuong 
bá xứng đáng để giao cho việc đánh dẹp mà lại phài 
dùng đến quân của sáu quan khanh ở trong kinh kỳ, 
và vua phải tự đem quàn vượt sông Hoàng Hà vào 
cửa ải, đích thản giao phong cùng kè phản nghịch ở 
nơi đồng nội. Tuy làm thế có đề cao được cái оа 
phong của thiền tử, nhưng cũng phải chăm lo đến 
mưu lược lầu dài chứ. Vua Khài(2) chỉ biết chú ý 
đến biên cương phía tây xa xôi, không phòng bị gì 
về châu Ký ở gần, nên sau hơn mười năm mối họa 
do Hậu Nghệ, vua nước Cùng Thạch gây ra thì 
không sao ngán nối nữa. [Như thế thì vua Khái] 
cũng chưa được colla người khéo lo toan viec паис. 

Chú thích 


(1) Cam thô: ttn тб thiên thuộc Па thư, thể thê, noi về lời thề trước 
quân đội ở đất Cam của vua nhà lla trước khi cẤt quàn dí đánh 
nước Hou 110. 


(2) Vua Khải: là con và la người được nối ngôi vua Vũ nhà ila, 


ò + ç 


8. NGÚ TỬ CIII CA (1) 

8-1. Vua Thuan đi tuần ở sông Nguyên, sông Tương, vua 
Vũ hội Ichu hầu| ở Giang Nam, vua Khải tế thần ở 
Quân Đài thuộc châu Du. đều là đi xa са, còn vua 
Thái Khang(2) đi chơi ở mạn sông Lạc cũng chưa 
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lấy gi gọi là xa cà. Thế mà dân đã vội sinh hai lòng. 
Vì [Thái Khang ra ngoài] không phải vì tuân thú, 
cũng không phải vì việc bó trợ, mà chỉ vì ham mê 
sẵn bàn nên tiếng xấu nỗi lên mà hiềm khích sinh 
rà. 


Chu thích 
(1) Nad nữ chỉ са: tên một thiên thuộc lla thư, thể cáo nói về năm 
người anh em của Thái Khang thấy Thái Khang ăn chơi vô độ đã 
đặt га lời ca nhắc nhờ và khuyên bào Thái Khang. 
12) f'hát Khang: con vua Khai nhà Па, được nối ngôi cha lam vua thiên 
1Ử. хай VÌ ал chơi vô độ, chỉ ham săn bắn ở ngoài vùng sông Lac, 
nên dà bi Пли Nghệ là môi vua chư hầu cướp] ngôi. 


є w ở 


8-2 Truyện nói: "Khi nhà Hạ suy, thì Hau Nghề từ nước 
Sở đời sang nước Cùng Thạch, rồi dua vào dàn nhà 
Hạ dé cướp chính quyền của nhà Ha". Lại nói: "Khi 
nhà Hạ suy, đã bò chức Hậu tắc không dùng, соп 
quan Hậu tắc là Bất Quật vì mất chức quan mà đã 
tu trốn sang đất Nhung dich". Nghĩ rằng Hậu Nghệ 
là quan phương bá ở châu phía bắc, dời đến một ар 
lớn, quần và dân ngày một dòng mạnh. [Khi ấy| Thái 
Khang lạt ruồng bỏ người hiền tài nên bọn Vũ La, 
Bá Uyên, Hùng Khôn. Hàng Ngữ(1) đều theo về với 
Hậu Nghệ. Hậu tắc là chức quan cha truyền соп nốt, 
ở tại kinh sư. Vua Thái Khang khong lo tu sửa Việc 
dan sự, vì уау mà Bất Quậi đã trà lại nước cho đất 
Thai. 
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Chú thích 


(1) Vú La, Bá yên, ling Khón, Bàng Ng: vốn la các vua chu hầu 


của nhà Ha. 


8-3. Đại Vũ nói với vua Thuấn răng: "Đức độ biếu hiện 


ở chính sự hay, chính sự "hay" là nuôi dân cho no 
đủ”. [Đại Уй] lai day con cháu rằng: "Dàn là gốc của 
nước, gốc vững thì dàn mới yên”. Trước sau [Đại 
Vũ| không lúc nào là không dé tầm đến dân. 


8-4. Chín châu trong thiên hạ, hàng vạn nước chư hầu 
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cùng nhụng thờ môi người. người ấy gọi là vua. Đồ 
cống tiến, tô thuế mang đi nạp tuy cách sông cách 
biển nhưng không nơi nào Їз không mang đến kinh 
kỳ; ngọc lụa mang đến châu hav vết kiến dù là căi 
Yêu hay cõi Hoang không cõi nao là không hội ò 
các ngọn núi cao của mỗi phương. Sai khiến hay chỉ 
huy, không nơi nào là không thco mệnh là cốt muốn 
được yên ón làm ăn, muốn được thương xót nỗi đau 
khó. [1 ат vua mà chỉ| buông thả mình theo ý thích 
riêng, không dé ý gì đến dân thì dàn sẽ không chịu 
theo mệnh, bề tôi sẽ hóa thành thù địch. Cho nên 
vua Nghiêu nói: "Để cho thiên hạ khốn cùng thì lộc 
trời sẽ hết hẳn". Vua Thuấn nói: "Người đáng sợ 
chẳng phải là dàn и". Vua Vũ nói: "Đối với dàn nền 
gần gũi mà không nên coi thường". Năm người con 
[của vua Thái Khang] nói: "Ta cai trị hàng triệu dan, 
luôn có lòng sợ hãi như dùng dày cương mục, rong 
chiếc xe sáu ngựa”. 


Biết so dàn thì nên kính giữ thân, không rong 
chơi, không dâm dục, không lười biếng, không 
hoang toang. Kính giữ được (һап mình là đã nhàn 
ái được với dàn. 


8-5. Vua Тһиап khi truyền ngôi cho bậc thánh hiền đã 
day саи “Nguy, vi. tỉnh, nhất“(1). Đây là lời nói với 
bậc có tư chất cao minh. Vua Vũ khi rán dạy con 
cháu đã nói những diều “ас, сат, {йи, ат, cung 
thất ”(2). Рау là lời nói với người có tư chất tầm 
thường. 


Chui thích 


(1) Nguy. vi. tinh, nhất: xem 3-11 Ct 9. 


(2) Sắc, cầm, nën, ат, cung thất: đầy là những lợi rắn: không nèn say 
mê sắc đẹp (sắc), say mè săn hắn (cam: cảm thỏ). thích rượu ngon 
(từu), thích ca hát (Am: àm nhac). lun hàn tam với cung thất dài 
cao. 


8-6. Điền, pháp, đồ tịch(1) là những thứ rất quan trọng 
của nhà nước. Vua Chicu Vương nước Sở lánh 
nạn(2) do nước Ngo |хат lăng phải chạy ra nước 
ngoài. Mông Cốc(3) vào cung lấy "pháp điển kế 
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thú"(4) mang xuống thuyền theo dòng sông trốn tới 
đầm Van Mộng. Khi Chiêu Vương trở về ấp Dĩnh 
[là cố đô]. các quan bị mất pháp điền, đã dé cho 
muôn dàn hôn тё rối loạn [đến khi] Mông Cốc 
mang pháp diễn vẽ dàng, các quan có pháp йїп 
trong tay thì muôn dan lại được rất bình усп. Vua 
phong cho Mông Cốc khu ruộng 60 chàn(5) Quốc 
sách(6) khen: "Công Mông Cốc lớn hơn công người 
вій nước. 

Vua Cao Tổ nhà Hán khi vao Hàm Dương, 
Tiêu На(7) đi theo trước tiên thu nhặt hết đồ tịch 
luật lệnh(8) [của nhà Tần | nhờ thế mà Cao Tổ biết 
được các vùng trong thiên hạ, chỗ nào hiểm yếu, 
chỗ nào dân nhiều ít mạnh yếu, cuối cùng lấy được 
cả thiền ha. N 

Ha thu (9) chép: "Có dién chuong, có phép ác 
để lại cho con cháu đời sau". Thời bấy giờ việc điều 
khiến các quan, cai trị dàn chúng phải có nhiều só 
sách ghi chép. Còn quân và thạch (10) chỉ là một 
việc nhỏ thôi. Các phép tắc lát vặt trong thiên Vũ 
Cống, Chính Điển (11) trong thiên Dàn Chinh đều 
như vậy cà. 


Chii thích 


(1) Điển, pháp. đồ. tích: сас điển lệ, phép tắc, bản đồ và số sách của 


môt triều dại. 


(2) Chiêu Vương nước Sở linh nạn: quân nước Ngô vào đánh chiếm 


ấp Dĩnh của nước Sở, Chiêu Vương phải chạy lánh nạn sang nước 
Tùy, sau nhờ có nước TAn piúp nên Chiêu Vương lại láy được 
nước Sò. 


(3) Móng Cốc : quan đại phu nước Sở thoi Xuân Thu. 
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(4) Phap chèn ké thể" tên cuốn sách ghi chếp về điển chương phép йс 
của nước Sò. 

(5) Chấn: bờ ruông. Trong phép tinh diễn đời xưa, môt khu ruộng 
được chia làm nhiều à nhỏ cho nën có nhiều bờ. Ruông 60 chẩn 
la khu ruông со 60 dường Dè ruộng. 

(6) Quốc sách: Lức Chiến quốc sách, la bộ sách do người đời Tiền Tan 
ghi chép sự việc của thời Chiến quốc. Sau này đấn đời ián, luu 
Hướng suu 14р lai thành một bộ hoàn chỉnh. 

(7) Tiêu Hà: một danh tướng của nhà Пап. Khi theo Cao Tổ vào Нагл 
Dương diêt được nha Tan, сас quan tranh nhau vo vét của cài, 
nèng Tiêu На chỉ di nhat nhanh các xố sách bàn đồ và luật lènh 
của nhà Tan ở trong tưởng phủ. Nhờ до nhà Нап hiết được các 
nơi hiểm yếu уй dân số. quàn sĩ của nha Tần mà dit được nhà 
Tần 

(8) Đồ пей luật lênh: bàn dd só sách và các điều luật của nhà Tần. 

(9) Jia thư: xem 6-3 сі 3. 

(10) Quân và Thạch: là don vi do lường thời cổ của Trung Quốc. Một 
quân là 30 cần (сап Trung Quốc). Môi thach là 4 quân. Theo Kinh 
'Thư, vua Мо có lam công việc thống nhất đơn vi cần dong. 

(11) Chính điển: các phép thường về việc chính su ở trong thiên Dân 
chinh. 


8-7. Kỳ cương chính là: lễ, pháp, hình, chính. Nó là đầu 
mối lớn. vốn gốc lớn trong việc trị thiên hạ. Cho nên 
Thái Khang làm loạn kỳ cương mà nhà Hạ mất. U 
Vương(1), Lệ Vương(2) không giữ kỳ cương mà nhà 
Chu bị diệt. 


Chu thích 


(1) U Vương: \а con Tuyền Vương, vì say тё vợ thứ tà Bao Tự, bó 
chính cung là Thân hậu, bỏ thái tử Nghị Cửu (con Thân hâu) Іар 
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Bá Fhục (con Bao Tự). Sau bi Thân hầu (tước hau nước Thân, 
anh em của Thân hậu) và Khuyến Nhung đánh và giết chết ở chân 
núi Ly Sơn. 


(2) Lệ Vương: cháu bốn dit của Muc Vương, vl dùng kë tiểu nhân và 


thì hành chính sách bạo ngược nên dà bi người trong nước danh 
cho phải chay ra đất Trè. 


9. ПАМ СПІМІЕ (1) 


9-1. Chu Từ nói: "Đời vua Thái Khang mất đất Hà Вас, 
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đến đời vua Đế Tướng(2) mới mất đất Hà Nam", 
Như vậy là: Thời vua Trọng Khang, Hậu Nghệ đã 
chia cât đất Hà Bắc ra để tự xưng đế. Công đức vua 
Vũ [thám sâu] trong lòng người. lòng người luôn 
tưởng nhớ đến vua Vũ, cho nên vua Thái Khang tuy 
không khôi phục lạt được kinh dò ở chau Ký, phải 
ở lại đất Dương Hạ nhưng các nước [chư hầu | ở các 
châu Duyện, Dự, Thanh. Từ vẫn giúp đỡ và bào vệ. 
[Do dó| Trọng Khang lên nói ngoi [Thái Khang] mới 
chấn hưng được uy lệnh chút ít. Sau vì Đế Tướng 
đời về Thương Khâu nên thế nước mới прау càng 
suy yếu. Và Hàn Xúc sau khi đã giết được Hậu Nghệ 
rồi mới qua sông Hoàng Hà diệt nhà Hạ, giết ЮС 
Tướng. Xem trong Tá truyện thấy nói là: "Vua giết 
Hau Nghệ”. [Như уау] chính là ứng nghiệm cửa việc 
Hậu Nghệ không lập Trọng Khang mà tự lên nấm 
quyền chính trong nước. 


Chu thích 


(1) Dán chinh: \ёп một thiền thuộc Ha thư thể thê, nói về vua chu 
hầu nước Dàn vâng mệnh vua Trong Khang đem quân di đánh ho 
Пу và ho Hòa làm rối loạn công việc trong nước. 

(2) Dë Tiương: là con voa Trọng Khang nhà Ha. Thế pha của nhà На 
như sau: 

Thúy tố nhà На là Đại Vũ, Vũ truyền ngôi cho con tà Khải, 

Khải truyền ngô: cho con ta Thái Khang. Thái Khang ham chơi vô 
độ bi Jlau Nghề cướp ngôi, sau Trọng Khang (con Khải, em Thái 
Khang) thay Thái Khang làm vua, gianh tại được quyền chính 
trong nước, sai Dàn ћи dem quân di đánh họ Hy và họ Иба. 
Trọng Khang truyền ngòi cho con là Dë Tướng, Đế Tướng dời đô 
đến Thương Khâu, tü đó thế nước suy yếu dân và bị Hàn Xúc 
giết. Thiếu Khang con Đế Tướng giết Нап Xúc khôi phục lai cơ 
nghiep nhà lla. 


0-2. Doc lời Dan Hầu bảo các tướng sĩ mà cảm nghi 
ngay đến nhân (ат thế đạo đưới thời nhà Hạ. 
Xem xét kỹ ý nghĩa cầu: "Người làm tôi phải giữ 
phép thường” thì thấy chính là nói: nên giù lay 
chế độ phép (йс đã sẵn có. Câu: "Tråm quan giúp 
sức” chính là nói: thứ vị có cao thấp, công việc trị 
nước có lớn nhò, mọi người nen làm hết chức 
năng của mình để giúp thiên từ. đừng có lười 
biếng. Câu: "Người làm quan và người làm thầy phải 
cùng khuyên Бао lần nhau” chính là nói: hoặc là bạn 
bè cùng làm quan, hoặc là thống thuộc phai cùng dạy 
bào lần nhau theo điều hay lẽ phải, đừng có cấu thà 
а dua theo hua vớt nhau. Câu: "Người làm thơ lấy 
nghề nghiệp của mình ra để can ngắn vua" chính Tà 
nói: những người làm thợ địa vị thấp hèn [không 
bằng các quan] mà còn được dâng lời nói thì trách 
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nhiệm của bốn bậc bề tôi thân cận không thể cứ 
lặng lẽ không nói. 

Nhà Hạ. giữa chừng bị suy chẳng phải chỉ vì 
vua lúc bấy giờ chơi bòi mà ngay các quan coi giữ 
trăm việc có lẽ cũng chẳng ai là không lười biếng, 
bò mặc cong việc. Xem ngay như các quan họ Hy 
và họ Hòa chuyên giữ việc làm lịch mà còn rượu 
chè, hoang toang ở ấp rieng, bỏ bừa bài công Việc, 
thì có thể biết được các quan khác. Chư hầu mà đều 
như thế cả thì vua còn nhờ vào đâu được? Việc sấn 
bắn ở sông Lạc (1). cuộc biến loạn chống lại vua ð 
bền sông Hoàng Hà (2), аі là người đứng ra сап gián 
vua sửa lại lỗi lầm? Ai là người bào vệ vua lúc nguy 
nan, giúp vua chống lại kẻ thù? Mãi trông thấy vua 
chơi bời khoái lạc, không hề uốn nắn; ngồi nhìn vua 
long đong lưu lạc mà như chẳng hay biết gì. Dem 
tôi "không kính vua” ra mà trị những người này thì 
hàng loạt người đều mắc cà. 

Lục Chí (3) bàn về cuộc biến loạn đời Kiến 
trung (4) cho ràng: "các bây tôi [thần сап] như chân 
tay, các chức phận |quan trong] như tai mát, các 
quan can gián, các ty phòng bị và bảo vệ thấy vua 
nguy nav không đốc hết lòng trung, thấy vua hoạn 
nạn không dem hết công sức phò giúp”. Các bầy tôi 
nhà Hạ lúc bấy giờ thật không thể län tránh được 
trách nhiệm ấy. Dân hấu pho tá vua mới, гаі căm 
phần các tập tục tệ hại của thời ấy cho nên trước 
tiên nếu rõ bốn phận của người làm quan và đạo lý 
của người làm tôi, sau đó kế (ôi họ Hy và họ Hòa 


để cảnh tinh những người bỏ quan bỏ việc khác. 
Nếu không thì trách то! bề tôi nhò, đánh một ấp 
bé làm дї phải dùng đến lời cáo dụ "trương hoàng"! 

Nhà Tay Chu suy là vì các quan đại phu không 
ai chịu sớm khuya [chấm lo cong việc], các vua chư 
hầu không at chịu hôm sớm [giúp vua Thiên їй]. Ха 
giá nhà vua ở đất Phong đất Сао phải dời sang phía 
đông (5) mà cũng không thể chấn hứng lại được. 
Cái hại do các quan bỏ công bó việc, và muôn việc 
dô nát {của nhà Tây Chu] cũng còn không thể ké 
xiẾt như thế, chứ có riềng gì ở thời nhà Hạ mới như 
vậy đau. 

Câu: ” [trong việc диал] cai nghiêm phải 
nhiều hơn lòng từ ái" ở thiên này cùng với những 
cầu: "không kính thco mệnh lệnh thì đã có hình 
phat" và "kính cần thi hành hình phạt của trời” ở 
đoạn vấn trên thật đã cùng soi sáng cho nhau, ý nói 
sự nghiêm minh hơn sự саи thả. Không dung thứ 
những tệ hại này thì mới có thể dẫn dắt và khuyên 
nhủ được bề tôi. Cho nên lại гїп thêm rằng: "Tất 
cả binh sĩ các ngươi phài gång sức lên và phải гап 
dè nhé". Nếu như cho [những câu này| chú ý nói về 
việc quan thì hẹp hoi quá. 


(1)Wiộc sän bán ở sông Lạc: Vua Thái Khang chơi bời vô ЧО, suốt 
trầm ngày ham mê sẵn han ở bên sông Iac không về, bò cả việc 
пис. 

(2)Cuóc biến loạn chống lại vua ở hến sóng Hoàng Па: Паи Nghệ 
thấy Thái Khang ham mê sàn hàn ở hên sông Lac, dà mang quân 
chống lại Thái Khang, ngán Thái Khang ở bèn sông tloanz fla 
không cho Thái Khang về kinh đô. 
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(ЗУ мс Chí: người thời vua Dúc Tông nhà Đường, làm chức Нар [âm 
học sĩ, những lời bàn bạc, tấu nghị, can gián của ông rất sát thực 
và chính dàng. 

(4)Kiến irung: [780-784] niền biêu của Đức Tông nhà Đường (cuộc 
biến loạn này xày ra vào năm thứ 4 niên hiều Kiến Trung). 


(5)X4 giá nhà vua ở đất Phong đất Cdo phải dòi sang phía đông: Cầu 
này nói về sự thiên đô của nhà Chu. Thời Văn vương đóng đô ở 
ấp Phong, аёл Vũ Vương ай dò từ ấp Phong sang ấp Cào, đời 
Bình vương dời đô từ ấp Сас sang Ї.ас ấp ở phía đồng, 


яи 


9-3. Thái Khang vi pham lời răn "ham mê san Бап" mà 
mất nước. Thế mà Hậu Nghệ lại vẫn mắc lỗi ham 
sẵn thú ở ngoài đồng. Hy Hòa lại phạm lời rån "thích 
uống rượu ngon”. Sự chơi bời và lòng ham muốn đã 
làm hại người ta, thế mà người ta không tự hối cài 
được, như vậy chẳng đáng lấy làm гап sao? 
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THƯƠNG THU 


10. THANG THÉ (1) 


10-1. Vua Thang (2) đầu пеп đánh nước Cát, sau đánh 
nước Vy, nước Cố, nước Côn Ngô, phải dùng đến 
sức dân nhiều lắm, mà dân đất Bặc (3) cũng là dan 
chưa từng sợ hãi việc chỉnh chiến bao giờ. Còn 
người nhà Thương thì cũng biết người nhà Hạ ghét 
[vua Kiệt] như lúa với cò đại, thóc тау với thác lép 
không thể dung nhau, trẻ con người lớn đều nơm 
nớp không ai là không sợ vô tội mà bị chết oan. Có 
ai là không biết vua Kiệt bạo ngược đầu. Hơn nữa 
lại vì vua Thang thờ vua Kiệt rất mực trung thành, 
năm lần tiến cứ Y Ооап là thật lòng muốn uốn пап 
lại đức hạnh của vua. [Thế та] một mai mang quân 
đánh vua Kiệt, lòng dân không ai là khong nghi ngại, 
trong đó có người phải lấy nghĩa lớn vua tôi dé nói: 
họ thác cớ răng vua (Thang) đã làm cho дап bò са 
mùa màng, dé kêu ca |việc phải di đánh vua Kiệt|. 
Vua Thang hiết điều đó, cho nên trong lời thề trước 
hàng quản, đầu tiên vua Thang nói: “Không phài ta 
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là đứa иси tử dám quấy rối бач", để tò rõ lòng da 
của mình, sau đó mới nói đến cái ý: sợ mệnh trời, 
thương người cùng khốn dë giải lòng nghi hoặc của 
quân sĩ. |Cho đến khi| mệnh nhà Hạ đã bị truất bö 
đi rồi, mà vua Thang vän thấy không được thoải mái 
trong lòng, chỉ hố thẹn ràng sức của mình kém 
[không bằng tiên vương|, và trước khi đem quân 
|đánh vua Kiệt|. phải |ké rõ tội vua Kiệt] trước tràm 
họ, đó cũng 1а điều bất đắc đi mà thôi. Than òi! 
thánh nhàn linh hoạt trong việc xÜ sự đạo vua (ої, 
đời sau cũng có thể xét cho lòng của họ. 
Chú thích 
(1) Thang thô: 1ёп mòt thiên trong Thương Thư, thế thệ nói về lot thè 


của vua Thang trước khi den quân di dánh vua Kiti nhà Hạ bao 
пдиас. 

(2) Vua Thang: túc Thành Thang vua thủy tổ сба nhà Thương, tèn 
thực là lý, là con châu của “Tu. 


(3) Эди Вас: khi còn là vua chư Ћао, vua Thang đóng đô ở ấp Đặc. 
Vua Kiệt nhà Па bạo ngược, Thang đã khởi bình từ ấp Bắc dem 
quân dánh vua Kiệt, lap ra nhà Thương. 


ж € ж 


11. TRONG HUY CIII CÁO (1) 


и 1. Trọng Hüy(2) khi khen đức của vua Thang, không 
khen gì khác, đầu tiên khen ngay đến dũng (dũng 
сат) và trí (trí tuệ). Còn lòng dũng сат thì quyết 
đoán {được mọi мес]; có trí tuệ thì mưu toan được 
[cơ 06 |. Định усп được muôn phương, làm nên được 
nghiệp lớn đều ở hai chữ "dũng" và "trí" ấy са. 
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Lý Cương (3) nói: “Vi vua làm được cho nước 
đang suy trở nên hưng thịnh, đang loạn trở nên 
bình yên. nếu không phải là bậc anh minh kiệt xuất 
thì không thế làm nổi" cũng cùng một ý với đoạn 
trên 

Vua nhà Tống cũng có vị không gần ат nhạc 
và sắc đẹp, không ham тё tiền của và lợi lộc. có 
lượng khoan hồng, có lòng nhân ái giống như vua 
Thành Thang, thế mà không chống nối giặc ngoại 
xâm, khôi phục lại trung nguyên chỉ vì thiếu "dũng” 
và "trí" thôi, 

Chủ thick 


(1)Trọng Hily chỉ cáo: tà tÈn mò! thiền trong Thương Thu thể cáo, nói 
về những lời của Trọng [ùy khuyèn bào vua Thang, đồng thời 
cũng là nhứng lri khuyên bão dàn chúng chớ làm những điều thất 
đức. 

(2) 7rọng 11у: quan Ta tướng của vua Thang. 

(3) Lý Cương: người đời tống. Thời vua Cao tong òng được tìm tướng, 
dà mang hết sức ra 10 càng việc khôi phục nhà Tống, sau Ы lời 
giềm phải bãi chức. 


11-2. Giúp vua Kiệt làm điều bạo ngược, that có nhiều 
tay chân lắm. Cứ xem Чап Тау đi bắc địch đều phải 
khó vì vua của mình và ап hận rằng vua Thang đến 
|cứu| muộn thì rõ điều ấy: "Lam cho người buôn bán 
vẫn đến chợ. người слу ruộng vẫn сау ruộng, giết 
vua bạo ngược, cứu dân khốn cùng, như trận mưa 
đúng thời, dân chúng rất vui mừng". Như thế gọi là 
đội quản nhàn nghĩa. 
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Tôi cho ràng: đời xưa vua chư hầu đều là cha 
truyền con nối, con cháu của họ không phài là 
không tàn bạo ngang ngược, chỉ vị có quan Phương 
bá giám sát, uốn nắn, thiên từ lại có lệ thường di 
tuần thú xem xét [công việc] của họ, cho nên kè ác 
không được làm điều bạo ngược bừa bái với dân. 
[Đây là до] đạo nhà Hạ đã suy, điễn chương không 
được thi hanh; Thang lại là quan phương bá chuyên 
giữ việc đánh dẹp [hoi tôi]. Cho nên các nước đều 
rất chờ đợi mong ngóng, và vui mừng vì Thang đã 
trừ bỏ kè tối (ат bạo ngược, cứu dân trong cành 
nước lừa. Nang đỡ nước hèn yếu, lấy nước rối loạn, 
cũng là sự thế đương nhiên chứ không phải có ý 
tham đất đai của họ. Những kè tối tám bạo ngược, 
trời đã muốn lật đồ thì Thang làm thế nào bồi đắp 
và đựng họ lại được. Tất cả đều là thuận thco mệnh 
trời mà thôi. 


11-3. Câu: "Theo" nghĩa" mà xử sự, theo "/ё" mà sửa tâm", 
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cùng với thuyết "giữ" "лага" để đối xù với bên 
ngoài, chú trọng "kính" khi tự tu dưỡng lòng mình” 
ở Chu dịch, ý nghĩa рїбпр nhau. Người có học muốn 
thành bậc hiền tài, người hiền tài muốn thành thánh 
hiền, công phu đều đồn vào đấy cà. 


Các câu: "Аі có đức tốt thì cho làm quan, ai 
có công to thì trọng thưởng”, "giúp đỡ [các vua chư 
hầu] hiền lái và có đức tốt, cất nhắc người trung 
lương, nàng đỡ các nước yếu hèn, đánh kè при 
muội, lấy nước loạn lạc, coi khinh nước nguy vong”, 
“рау dung cho các nước có lễ, đánh đồ kẻ hôn mê 
tàn Бао" đều là những việc nghĩa пеп làm. 


Сас саи: “Khóng рап àm nhac và sác duc. 
không ham tiền cüa và lợi lộc”, "sửa 161 không ngàn 
ngại”, "tiếp thu lời can ngăn, chứ không cự tuyệt" 
đều là thco /2 để sừa tam. Thánh nhân không phải 
không có nhãn tâm, chỉ là theo lễ та sừa tâm thôi. 

11-4. "[KÈ nào[ cho răng không ai bằng mình thì sẽ bị 
điệt vong”. Vua Trụ nhà Thương, Linh vương nước 
Sở, Thùy Hoàng nước Тап, Dạng Đế nước Tùy đều 
cùng là hạng người này cà. 

11-5. Thấy người đất Y xuyên xöa tóc tế ở ngoài đồng, 
Tân Hữu (1) biết ngay đất ấy sau sẽ thành đất Nhung 
Địch. Thấy nước Lỗ còn giữ được lễ nhà Chu, Trọng 
Tôn(2) biết ngay nước Lỗ còn chưa thể động đến 
được. Có lễ thì trời bồi dàp cho, vô lẻ thì trời bỏ đi. 

Chú thích 


(1) Тап Ihzu: là quan đại phụ của nha Chu, thin vua Bình vương, Khi 
nhà Chu đời đô qua bên đông, di qua đất Y Xuyên, ông thấy người 
Y Xuyên vát lóc tč ở ngoài đồng (Ihco phong tục của Nhung 
địch), бпр nói: "Không Чл 100 năm nữa dất này sẽ thành dít 
Nhung Dịch, vì ngay từ hãy giờ da không giữ được Ié rồi "Quả 
nhiên sau đó Тап và Tän đã dời Nhung địch ờ Lục Hồn sang Y 
Xuytn. 


(2)Trong Tón: càng 10 nước Ià, tà con cháu của Khánh Phu. 
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12 THANG CÁO(1) 


12-1. Vũ vương nói: "Trời thương dàn. lòng dàn đã muốn, 
ý trời phải theo" (2), "trầm họ ở muôn phương đều 
kêu vô tội với trời đất quý thần" (3). vì vậy mà vua 
Kiệt bj điệt vong. “|0 cho dàn] bồng bế, dắt díu vợ 
con, đau sót kêu trời”(4), vì vậy mà vua Trụ bị điệt 
vong. "Từ đất Liêu đất Nhiếp sang phía đồng, từ 
sông Cô sông Vưu sang phía tây, miệng quần chúng 
ai cũng nguyền гиа" vì thể mà nước Tè bị sụp đồ. 

Muốn cho dân khỏi oán thù, nguyễn rủa thì 
nên như thế nào? Chỉ có giám bới hình phạt, thu 
nhẹ tô thuế mà thôi. 

Chú thích 

(1) Thang cáo: 1ёп một thiên trong Thương Thư thé cáo nói về việc 

vua Thang sau thi diệt nhà Hạ, trở lại đóng đồ dất йс, đã сао 


dụ các nước chư hầu và dân chúng cùng nhau chấn chỉnh lai thiên 
ha. 


(2) Саи này ở thiên Thái tht thượng. 
(3) Câu này ở thiên Thang Cáo đây. 
(4) Cầu này ở thiên Thiệu cáo kính Thu. 


з > ж 


12-2. Buổi đầu, khi các nước chư hầu triều меп vua mới 
[vua Thang]. vua nói với họ răng: "Cho пса [ат điều 
phi pháp, chớ nên vui chơi quá độ. mọi người đều 

g phải ріс lấy phép thường của mình, để vâng theo 

mệnh tốt của trời”. 
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Vĩ đại thay lời nói của vua! Sao giàn ước mà 
tỉnh tế, nghiềm trang mà ôn hòa thế. Cần thận giữ 
lấy chế độ phép tác thì sẽ tón kính thiên từ mà 
không dám thay đối lễ nhạc; không chơi bời vui thú 
thì sẽ biết coi trấm họ như con mà không để cho 
đồng ruộng phải bò hoang, dân chúng phải ly tán. 
Đó chàng là đạo hưởng lộc trời, giữ ngôi vua sao? 


13. Y HUẤN (1) 


13-1. Xây dựng lồng thương yêu [cho dàn] phải bất đầu 
từ lòng thương yêu cha mẹ trước. Xây dựng lòng tôn 
kính [cho dàn] phải bắt đầu từ lòng tôn kính bậc đàn 
anh trước. Lòng thương yêu và tôn kính tu tỉnh được 
từ trong gia đình thì dân sẽ theo đó mà hòa thuận. 
Tại sao уау? Vì cuong thường là đạo trời vốn thế, 
nghĩa lý là lòng người ai cũng giống thế. Người làm 
vua, đối với cha mẹ, tỏ hết được lòng yêu thương, 
đối với bậc đàn anh (о hết được lòng tôn kính, thì 
trên hợp ič trời, dưới thuận lòng người, tó lông 
chứng giám, trắm họ tòn thờ. Các quan và dàn trong 
cả nước cùng bát chước thco. Ai nãy đều thân yêu 
cha mẹ, đều tôn kính đàn anh thì thói ngang ngược 
không còn chỗ mà nấy sinh, thói lăng loàn không 
còn chỗ mà trỗi dậy, do đấy thiên hạ sẽ được bình 
yên. 
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Chú thich 


(1) Y huấn: tên một thiên trong Thương Thư, thể huấn, chép những 
lời Y Doãn day bào vua Thái Giấp lúc mới lèn ngồi. 


13-2. Y Doän cùng vua Thang dẹp yên thiên hạ nên đã 
đích thân thấy được: dựng nước thật vất và, giữ nước 
cũng chẳng để gì. Cho nên khi thuật lại nỗi vất và 
ау cùa tiên vương, khi sira đức xét minh, và công lao 
tích lũy bao lâu mới có được muôn nước, lời lê rất 
xúc động, tha thiết, làm người nghe phải сат động. 
Chu Tử nói: “Уап từ chữ nghĩa của người xưa như 
người thợ vẽ vẽ truyền thần”. Thật đúng như thế. 

"Vua Thang luôn sửa soạn thco mệnh lệnh 
sáng suốt của trời", tờ mờ sáng đã tỏ rõ đức tốt; 
ngồi chờ sáng mà làm việc. Bài minh trên chiếc 
chậu tám gội của Thang có nói rằng: "Nếu hôm nay 
đã làm cho mới được đức sáng thì hỏm sau sẽ làm 
cho mới thêm, hôm sau nữa sẽ làm cho càng mới 
thêm nữa". Юду đều là công phu kiểm điểm lại mình 
như luôn sợ mình làm chưa đầy dù. [Hai đức tõu) 
thánh triết và cung kính [của Vua Thang] ngày càng 
được tốt hơn, chẳng phài từ đó sao? 

13-3. Nhà Thương cầu người hiền triết cũng như nhà Hạ 
mời đón người tuấn kiệt. Lời гїп "tam phong” (1) 
cũng chính Їй lời dạy "Tục ngôn” (2). Làm ông tó như 
Đại Vũ mà cũng có cháu như Thái Khang chơi bời 
vui thú, làm ông tô như Thành Thang mà cũng có 
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con như Thái Giáp ham muốn bừa bãi. Con cháu có 
được hiền tài hay không, thánh nhân vốn không thể 
định được. Nhưng nhà Hạ suy yếu mà nhà Thương 
hưng thịnh |là vì | một bên thi các bậc nguyên lão 
như Cao Dao. Bá Ích mất hết không còn sót một ai, 
một bên thì quan a hành (3), người cũng có đức như 
vua Thang vẫn còn nghiễm nhiên giữ trách nhiệm 
quan sư quan bào (4). Thế chẳng phải là đo trời и? 


Chư thích 


(1) Tam phong: (ba thói hư) 1. Thích ca xướng, 2. ham mê tiền của lợi 
lộc, săn bắn, 3. khinh ghét người trung trực, không nghe lời nói 
thẳng. 


(2) Lục ngôn: ham më sắc dục, ham тё săn bắn, thích rượu ngon, 
thích ca xướng, thích dèn dài cung thất nguy nga, thích trang 
hoàng bằng hội họa. 

(3) A hành: mòt chức quan vào đời nhà Thương, giống như chức tế 
tướng. 


(4) Siz, BẢo: xem 2.15 c1 5. 


13-4. "Ba thói hư (1) và mười tội хам" (2), các quan khanh 
quan st ai mắc phải mòt điều nào là nhà sẽ tan nát, 
vua chư hầu mắc phải một điều nào là nước sẽ bị 
mất. Đây không phải là nói thằng cái lý như thế, mà 
chính là xét theo hình pháp để luận các lội. Кё bề 
Lôi không uốn nắn [vua để cho vua làm điều tàn ác] 
còn bj trừng trị bằng hình phạt huống chỉ là kẻ phạm 
tội. Cho nên Chu Tü nói: "Vua Thang đặt ra hình 
phạt cho các quan, chính là да vàng thco ý trời.phạt 
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kë có tội". Đời sau, chế độ phép tắc cüa nhà vua 
không được nêu ra, nhưng |vua nào| phạm phải điều 
rắn này đều bị sụp đồ cà. Còn cái hại của người làm 
tôi mắc phài rượu chè, са xướng, tiền của, sắc đẹp 
thì lại càng tệ hơn. 

Người làm vua mà mắc cà các điều ác như vua 
Trụ nhà Thương, Linh den nhà Нап, Hậu chù nhà 
Trần, Dạng đế nhà Tùy, Huyền tông nhà Đường, 
Trang tông nhà Hậu Đường, Huy tông nhà Tống, 
Hài Lăng nhà Kim, Thuận đế nhà Nguyên thì đều 
là tự chuốc lấy sự thất bại thật chẳng sai một ly nào 
cả. 

Chú thích 


(1) Ba thói hir: xem chú "Tam phong" б 13. 3, ct 1. 


(2) Mười tôi xấu: thích hát múa ờ cung đình, thích ca xướng ờ nhà 
riêng, thích sắc đẹp, tham của cải, thích rong chơi, thích săn bắn, 
khinh lời dạy của thánh nhàn, ghét người irung truc, xa người có 
đức tỐt, gần рй bon thiếu niên can bày. 


ФФ % 


13-5. Нос trò nhò mới học, đã dạy cho biết các hình phạt 
dùng cho các quan. | Điều đó| chàng phải chỉ để cho 
chúng sau này làm quan biết điều can thẳng, mà còn 
dé cho chúng cần thận гап dè để khòi phải mắc tội 
lỗi. 

13-6. Vua Thang đã гап chư hầu: "chớ làm những điều 
phi pháp, chớ nën ãn chơi quá độ”. Lại ran bảo các 
khanh sĩ, các vua chư hàu phải xa lìa ba thói hư mười 
tội xấu. Lời rån day thật là nghiềm nghị thiết tha. 
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Vua Thái tó nhà Minh (1) đã từng thích bài thơ 
của Lý Sơn Phủ (2), người đời Đường, và cứ ngàm 
nga mãi không thôi. Bài thơ ấy rằng: 

Nam triều thiên tử ái phong lưu. 
Tận thú giang sơn bất đáo đầu. 
Tống vị chiến tranh thu thập dắc. 
Khước nhàn ca vũ phá từ hưu. 

dịch прћїа: 

Nam triều thiên tử (3) thích an nhàn. 
Сіл gHử поп sông chẳng ven toàn. 

Cơ nghiệp chiến tranh thu phuc được. 
Ма do ca vù phá tan hoang. 

Người làm vua mà giữ được lòng tốt như thế 
thì đậu đến nỗi nguy vong rối loạn? Quan tham 
chính Vương Bá Đại (4) có bài minh "tú lưu" rằng: 
"Lưu lại cái khéo Бах tận còn thừa trà lại cho tạo 
hóa, lưu lại lộc trời bất tàn còn thừa trà lại cho triều 
đình, lưu lại của cài bất tan còn thừa trả lại cho dân, 
lưu lại cái phúc bất tận còn thừa trà lại cho con 
cháu". Người làm bề tôi mà luôn có những suy nghi 
đó thì đầu đến nỗi suy bại? 


Chú thích 


(1) Thái tổ nhà Minh: tức Chu Nguyên Chương, người đã diệt nhà 
Nguyên, sáng lap ra nha Minh. 


(2) Ly Sơn Phù: la người có tài thơ văn nồi tiếng thời vua Y tông nhà 
Duong. 
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(3) Thiên ti? Мат triều: tức vua các nước thời Nam triều là Tống, Tê, 


Lương, Trần, 


(4) Vương Bá Đại: người đời Tống, tính thẳng thắn thật thà, dám nói 


hết sự thậi. 


14. THÁI GIÁP THƯỢNG (1) 


14-1. VỊ vua được thừa kế cơ nghiệp do vua cha tích lũy, 
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thường dễ sa vào cảnh xa хі, vì đã sẵn có chỗ cậy 
nhờ, lại tự cho những lỗi lầm nhỏ là không hại gì 
[nên lam bira]. Vua Kiệt đựng cung thất bảng ngọc 
quỳnh, dà (о cho chư hầu biết một sự xa hoa quá độ 
cho nën thiên hạ mới [nỗi ièn] làm phán. Tấm gương 
ау thật không xa. Y Doàn дау bào Thái Giáp (2) dau 
tiên гап bằng câu: "Điều thất đức dù không lớn cũng 
đủ làm hại cả tông thống". Lại khuyên bằng câu: 
"Cần thận giữ đức tiết kiệm, nghĩ đến việc Тач dài 
vé sau". Thật đúng là giãi bày điều thiện, ngắn сат 
điều gian tà. Câu: "Nghĩ đến việc lầu đài về sau, 
nghĩa là: chấm lo đến mãi sau này và xem xét những 
điều tệ hại”. Thế mà đời sau lại có người nói với vua 
rằng: "Ве hạ dà có phần tiền cùa vốn được hưởng” 
rồi viện dẫn môt câu trong kinh Lễ là: "[Tiền bạc 
dé] thỏa mãn việc ẩn uống của nhà vua” để làm toai 
nguyện lòng ham muốn ха xi của vua, như Bùi Duyên 
Linh (3). Có người viện dan môt cầu ở Chu quan là: 
chỉ có vua là ăn Иби không phải tính toán" dé cho 
vua tha hồ chị dùng ха xi như Thái Kinh (4). 


Chu thích 


(1) Thái Giáp (thượng): Ra thiên Thái giáp thượng, trung, ha, là ba 
thiên của Thương Thư thế cáo nói về những lời day bảo khuyèn 
nhủ vua Thái Giáp của Y Doãn và những л hối tối của Thái Giàp 
sau khi đã sửa chưa lỗi fam. 

(2) Thái Giáp: а con vua Thành Thang nhà Thương, dược nối ngôi 
cha lên làm vua thiền (0, nhưng vì ăn chơi vô dô, Y Doãn khuyên 
nhủ mãi không được đã dày ra ở Dồng cung, sau Thái Giáp hối 
cài lại được Y Doãn dưa về đất Bác làm vua. 

(3) Bni Duyên Linh: là quan thị lang bộ hộ thời vua Đức tông nhà 
Duong, tính tinh gian ninh, chỉ chắm vơ vét của cải và lừa đối vua. 

(4) Thái Kinh: Ya quan thái sư thời vua Hy tông nhà Tống. Có quyền 
chính trong tay, Thái Kinh đã gày bë đằng, coi thường dàn, dùng 
hết ch của cài trong kho vì улу sinh ra loạn lớn: nhà Kim vào хат 
chiếm kinh đô nhà Tống. Sau Thái Kính bị đi đày rồi chết. 


res 


14-2. Đầu tiên [Y Doàn] nói: "Cán thận giữ lấy đức tiết 
kiệm”. Sau nói "Xë dịch lại mũi tên cho đúng độ". 
"Dô" [ở đây] nghĩa là: tất cà mọi sự việc, không việc 
gì là không có phép tắc đương nhiên. Như cung thất, 
хе có, phàm phục. đồ dùng, ăn uống, tiền vương đều 
đã đặt sẵn thành chế độ. Đời sau không thêm bớt, 
chỉ nên thco đó mà làm, không được tầng thêm. Đó 
là: "kính cần giữ điều chí thiện thco tiên tổ mà làm". 
Vì Thái Giáp tham dục, làm hỏng cả chế độ phép 
tác; phóng túng làm hỏng cà lễ nghỉ, nên [Y Doän] 
đã khuyên bào Thái Giáp những điều như thế. Họ 
Trần phải thích chữ “chí nhân" (1) "chí hiếu” (2) hơi 
vu khoát (3). 
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Chu thích 


(1) Chỉ nhân: người lam vua thì cái tàm của mình phải dừng lại ё chỗ 
nhân ái với đần. 


(2) Chỉ hiếu: kt lam con thì cát tam của mình phải đừng lại & chô hiếu 
tháo với cha mẹ. 


(3) Vu khoát: ха xôi, viễn vông, không thiết thực. 


жж 


15. THÁI GIÁP TRUNG 


15-1. Y Doãn dua Thái Giáp ra ở ngoài Đồng Cung (1) 
rồi lấy [tu cách là] quan chủng tế [té tướng], tạm 
пат giữ quyền chính. [Thế та] trong tôn thất, các 
vua chư hầu các quan công khanh đại phu đều im 
lặng không ai di nghị điều gi са. [Sở di như уау], một 
la: chẳng phải chỉ vì phong cách và tiết tháo của 
Опр, trước kia không đoát hoài đến địa vị bổng lộc 
"muôn chung nghìn tứ” (2) nën đã chiếm được lòng 
tin của mọi người. |Cũng không phài| lúc bấy р 
ông được ùy thác quyên lực quan trọng đã làm mọi 
người kham phục, mà chính là trong ba nam giữ vic 
nước, không việc gà là Ong không Бос bạch với thiên 
hạ. Đối với bọn trẻ tuổi ngang ngạnh, bọn nịnh hói 
б рап vua ông chỉ đuối di xa không giết hại một ai, 
do đó mọi người thấy ở ông có lòng bao dung. Hai 
là ông dùng người làm quan, chỉ dùng những người 
hiền tài. quan tước của trời, chức vl của trời, cho 
thiên hạ cùng chung hưởng chứ không gianh cho 
môt ai trong họ hàng thần thuộc, do đó moi người 
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thấy ở ông có lòng công minh chính đại. Ва là ông 
không xây dựng cơ nghiệp riêng, không tham tiền 
của lợi lộc, do đó mà mọi người thấy tính ông trong 
sạch. Bốn là chỉ lấy lòng hiếu kích làm cảm động 
lòng vua, thờ vua không điều gì là không hết lễ, do 
đó mọi người thấy ông có lòng thành khẩn. Nấm là 
ông không vì được sùng trọng hưởng lộc nhiều mà 
cử tại chức mãi: Khi mọi việc đã thành công, mà ông 
chỉ đợi khi бс của vua đã khá hắn, là cởi dép ra về, 
không hề luyến tiếc, do đó mà người ta thấy ở ông 
có lòng thanh cao trong sạch. Tâm tính ông như thế 
thì còn ai di nghị được nữa. Tuy sù sách không phi 
chép điều này nhưng cũng có thể suy ra được. 


Chu thích 


(1) Đồng cung: là cung thất dựng ở bên mộ vua Thành Thang để đưa 


Thái Giáp ra đó tu tỉnh sửa chữa lỗi làm. 


(2) Muón chung nghìn té: bổng lộc của cồng hầu khánh tướng được 


hưởng hàng van "chung" thóc, có hàng ngàn cỗ xe. 


Жжжж 


15-2. Lời hối һап cüa Thái Giáp thật là ст đẹp mà có 


văn vë. Trước kia vua Thái Giáp chơi hoi ham muốn 
bừa bãi, không phải là mê 151 ngu muội mà chính là 
nghe lầm đám tiểu nhân thoi. Tuy vua Thái Giáp chỉ 
tự trách mình là có lỗi mà không hề nói đến người 
đã dẫn mình đến lỗi lầm. Thế mới là hối lỗi thật sự. 


15-3. Các lời của Y Doãn |với Thái Giáp] khi Thái Giáp 


138 


mắc lôi làm như: "Vua mà không ra vua thì chi thêm 
nhục cho IÓ tông", “chớ vượt mệnh trời. để chuốc 
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lấy sự sụp dô”, đều là những lời rän nhü, chứ không 
chỉ trích vạch vòi những sai lầm về sự ham muốn bừa 
bãi. Còn những lời khi Thái Giáp đã sửa chữa được 
lỗi lầm thì chỉ là lấy những điều sửa mình trau đồi 
đức hạnh và ý nghĩa bón điều phải suy nghĩ (1) để 
khuyên bào, chứ không hề có ý дї là rån đc. Những 
lời оп tồn, mềm mong, hòa nhã, trung hậu như thế 
có thể làm khuôn phép cho việc dạy bảo vua. 


Chú (hích 


(1) Bốn điều phải suy nghĩ: 
(а) Phụng thờ 16 tiên cho hiếu kính thì sẽ không trái y tó tiền. 
(b) Tiếp đãi kë bề tôi cho trang trọng thì sẽ không khinh thường bề 


tòi. 


(с) Nhin xa trông rộng thì sẽ không bị mờ tối trước công việc. 
(d) Nghĩ cho thấu nhề thì sẻ không bị kë gian mè hoặc 


"hư 


16. THÁI GIÁP HẠ 


16-1. Người có tài biện bác thì những chứng си [do ho] 
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viện dàn. những điều lợi hại do họ trình bày, những 
lời quyết đoán mọi công việc. bài bác lại lời bàn của 
người khác tưởng như có thể nghe được, nhưng cuối 
cùng lai không giúp được việc gi. Đó là lời nói bẻm 
mép đã thắng lẽ phải? Làm cho lẽ phải thắng lời nói 
bém тёр là tai của bậc kinh bang tế thế. Lời nói mà 
thẳng lẽ phải là lời nói của Кё sĩ có tài biện bác. 
Người lam vua đối với những người này phải псп 
xem xét cho kỹ.Trong thiên Tất Mệnh (1) có câu: 


"Việc chính sự cốt ở chỗ phải giữ lấy đạo thường, їй 
mệnh (2) chuộng đơn giản không hiếu kỳ. Phong tục 
nhà Thương dó nát nên đã cho kè lợi khâu mà tài 
gioi". Të hại để lại về собі sẽ càng quá Y Doãn đã 
thấy trước được mầm mống của nó nên có lời тап: 
"chớ dùng lời biện bác làm rối loạn chính thể cü". 
Sử chép: Thương Ưởng (3) bàn về biện pháp, 
Cam Long (4) tranh luận không thắng nỗi [Thương 
Ưởng|. Hàn Phi (5) làm bộ sách hơn mười vạn chữ, 
vua Tần doc xong, ân hận không được sống cùng 
thời với [Hàn Phi] Thương Ưởng và Hàn Phi đều 
là kẻ có tài bien bác cà. 
Chú thích 


(1) Таи Miậnh: tên mòt thiền trong Kinh Thư, ghi chép lời Khang vương 
sai Tất công trông coi dàn chúng ở đãi Thành Chu; xem ở 51. ct 1. 


(2) Ti: mộnh: các thư từ văn kiên trao đối giữa các nước. 


(3) Thương Ương: người nước Vệ thời Chiến quốc, nên còn gọi la Vệ 
Umg, lì người theo lỗi học hình danh, chuông pháp luật, khi lam 
tướng nước Tần а dùng pháp luật dé cai tri nước Tần, sau lại bị 
chết do chính luật pháp mà mình dät ra, 


(4) Cam Long: bề tôi của Hiếu Công nước Tn thời Chiến quốc. 


(5) Hàn Phí: tác ріл của bô sách Hàn Phi nè gồm 20 quyển. Ông vốn 
là công tử nước llan thời Chiến quốc, thích lối Học hình danh và 
chuộng pháp luật. Sau đi sứ nước Tan bị lý Tư giềm phải tự từ 


эээ 


17. ПАМ ПОО NHẤT ĐỨC (1) 


17-1. "Đức tốt không phải chi học ở mội ông (Һау nào 
nhất định” mà tất cả mọi người, ai có điều рі hay ta 
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đều nên hoc hỏi. Cho nên thánh nhàn hoi cả người 
thường dàn, bàn bạc cả với người cắt cơ, kiếm củi, 
thợ thuyền trám nghề đều được nói lời can gián. Đó 
chính là thành thực học hỏi điều hay ở người. Những 
điều hay trong thiền hạ cũng không có tiêu chuẩn 
nhất dinh. chỉ có đem cái tầm thuần nhất của ta để 
xem xét mọi lẽ thì mới biết гб điều nào hay nên 
theo. Nếu (ат ta không thuần nhất thì sẽ hoang 
mang không biết quyết đoán lựa chọn thế nào, tham 
chí những lời không cần cứ, những mưu sách không 
được bàn định cũng sẽ cho là hay mà làm theo. 

Trên đây là Y Doãn đã mở rộng ý nghĩa câu: 
"Nghe điều hay phải suy nghĩ cho thấu nhẽ", dé bảo 
vua điều cốt yếu là phải lắng nghe ý kiến [mọi 
người | trong VIỆC XỬ su. 


Chu thích 


(1) Нат hữu nhất dire: tên một thiền trong Thương Thư, thể huấn 
nói về viec Y Doãn sắp tü quan іш về đồng ruông nhưng уап so 
đức của Thái Giáp khòng được thuần nhất, sẽ dùng nhầm kè bất 
tài, nền đã nhẫn mạnh diều "đức" để dạy hào thêm Thà: Giáp. 


18. ВАМ CANH (1) THƯỢNG 


18-1. Тау Bạc ở cách phía đông Lạc đương bảy mươi dám. 
tức nay là huyện Yến Sư, về diện tích và hình thế 
giống như Lạc ấp. Bên tà có Чаї Thành Cao làm can 
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cứ, bên hữu có hồ Мапһ Trì làm vật che chân, mặt 
trước nhìn về núi Tung Сао , mặt sau gối lên sông 
Đại Hà. Núi Cảnh Sơn ở phía nam Тау Вас hai mươi 
dặm. Đúng như Kinh Thị nói: “Núi Cảnh Sơn, xung 
quanh đều là sông lớn". [Như уау, Тау Вас] thuộc 
đất Châu Dự. và ở vào giữa thiên hạ. [О đất này] 
phong cảnh khí hậu Ón hòa bình yên, dàn tình ап 
nhàn thư thái. Vua Thành Thang [bắt đầu khởi 
nghiệp và| lập dò ấp ò đất Thương, thì đất này chính 
là đất hưng khởi nghiệp vương, kẻ làm con làm cháu 
quyết không nên bỏ đất đó mà đi nơi khác. [Vì rằng 
từ khi từ đất Вас] dời đến đất Hiểu rồi đất Tướng, 
đất Cảnh. đãi Bình, trải qua mấy đời thiên chuyền 
cũng chỉ cứu được trước mắt, lợi cho dân được nhất 
thời chứ không định được kế làu đài. [Thế mà | Bàn 
Canh ví [40 ấp nay] như cái сау nghiêng đồ thì sự 
suy vi đã đến mức quá lám. Nếu không trở lại dô ấp 
cũ thì không sao nốt được nghiệp lớn, và vỗ yên 
được bốn phương. Việc này chẳng phải chỉ là định. 
kế sách theo hình thế quốc gia mà còn là định kế 
sách theo phong tục, cuộc sống của dân nữa. Cho 
nên [vua Bàn Canh] nói rằng: “Trời sẽ ban mệnh 
cho ta lầu đài ở ấp mới này”, Từ sau khí đời dó đến 
đất Tây Bặc, đạo của nhà Thương lại được hưng 
thịnh, lại làm chù được chư hầu hơn hai trẫm nấm 
nữa. Nhưng đến khi vua Vũ Ất bò đất Вас, trở lại 
đóng đô ở đất Triều Ca - Hà Bác, địa thế vùng này 
thấp, phong tục của дап thì bạc bẽo, hời hợt cho 
nên chẳng truyền được mấy đời thì mất. [Sau này| 
Vị từ được phong ở đất Tống, đóng dÓ ở Thương 
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Khàu theo chó ở cũ của vua Thành Thang và chỉ 
được có hai ấp là Bắc Вас và Nam Вас mà còn 
truyền nối nhau được hơn bày trám năm. [Thế mới 
biết] quan hệ việc đựng đô lập ấp chẳng quan trọng 
lám sao? 


Chú thích 


(1) Bản Canh: la tên vua nhà Thương, cũng là tên тё! thiên trong 


Thương thư, thể сао. Có ba thiên là Hàn Canh thượng, trung, һа. 
Nhà Thương từ khi vua Tó At dời đô đến đất Cành rồi đất Bình, 
thể nước suy yếu dàn. Vua Ràn Canh có ý trở tại dất B3c là cố dó 
của nhà Thương, nhưng các quan to họ lớn thì ngại đã yên chỗ, 
dân thì nghi ngờ việc di và ở, lợi hai chưa biết ra sao. Vì vậy Ó 
thiên Bàn Canh thượng, vua cáo dụ các дип thần, ở thiên Bàn 
Canh trung, vua cáo du dân chúng những điều lợi và hai của việc 
dời dô và việc ở lai, ở thiên Вар Canh ha vua dạy bào thần dân 
những điều làm Ăn và phép tŠc sau khi да dời đô. 


k ЖШ 


19. ВАМ САМИ TRUNG 


79-7. Đời xưa các quan công, Кћапћ, dai phu người nào 
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cũng có ар än lộc riêng. Sáu hương sấu toai (1) ò 
trong địa phận của thiên tù trực tri cũng đều đặt 
quan để cai trị са. Cho nên lúc chưa thiên đô, [Bàn 
Canh] bào với các quan nói cho dân chúng biết 
những điều như: “Phải thận trọng công việc của 
mình, phài ăn nói cho có mực thước". Nếu như lúc 
bấy giờ mà nói thẳng ngay với dân [việc thiên đô] 
thì thể thống sẽ bj khinh nhờn. Người đời xưa, có 
những mưu sách gi lớn đều bàn са với thường dàn. 
Nay đã định kế trước rồi thì cũng không thể không 


сопр bố để hiểu dụ [дап chúng|. Cho nên [Bàn 
Canh] cho gọi tất cà dân chúng cùng đến để nói rõ 
cái lợi: mọi người cùng vui sống và làm việc thì đời 
sống sẽ được sinh sôi nảy nó". Nếu như lúc bấy giờ 
mà không nói với dan thì tình nghĩa [vua tôi} sẽ bị 
bưng bít. 
Chư thích 
(1) Sáu hương và sáu toai: Sáu hương: vùng đất cách kinh đô 100 đầm 
chia cho 6 quan khánh cai quản. 


Sáu toai: vùng đất ở phía ngoài sáu hương, 


19-2. "Những kè không tốt, không theo bốn phận, hay 
quấy гбі và làm những điều gian nhũng thì cất mũi 
hoặc giết hết không để cho sót lại một kë nối dõi 
nào [ở ấp mới]|". Đây chính là lấy chính lệnh dé uốn 
пап chứ không phải dùng lời nói suông de dọa. 


20. ВАМ САМИ HẠ 
20-1. Саи: "Тај kính cần theo mệnh dàn”, lời lẽ that rất 
khiêm tốn. 
Cau: "|Đối với dân] đều có lòng đồng tình 
thương cảm”, tình nghĩa thật là thân thiết, 


Câu: “Тај không dùng những người ham tiên 
cua" y thật là nghiểm. 
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20-2. Nhà Thương lúc thịnh trị, vua lấy việc không ham 


21-1. 
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mê tiền của và lợi lộc để 10 rõ sự ngay thẳng trong 
sạch ngay từ trên. Các tướng lấy việc không tham ап 
huệ bồng lộc để làm gương cho dưới. Các quan công 
khanh thường lấy điều rấn "chết vì tiền của", để dạy 
các trẻ mới học, và để thức tỉnh các quan. Đến 
quãng giữa đời lời ran "chứa vàng ngọc [là có 101|" 
và lệnh cắm tích góp tiền của châu báu, vẫn được 
chú ý đem ra dạy bào các quan và dân chúng. Thế 
cho nën thói tham nhũng lui dàn, mà triều đình ngày 
một trong sạch nghiêm trang. Đến đời vua Trụ khơi 
ra thói xa xỉ, ham muốn vật dục, tích trữ thật nhiều 
của riêng, bởi vậy nhà Ân không kể lớn nhò đều 
thích trộm cấp gian nhũng, các quan khanh sĩ bất 
chước nhau làm điều phi pháp, do đó mà phong Lục 
giáo hóa rát là hỏng. 


bèk 


24. DUYỆT MÉNII (1) THƯỢNG 


Vua Cao Tông lèn ngôi không ra sắc lệnh gi lớn, ba 
nắm liền lặng lẽ kín đáo. Cho nên môt sớm mai trién 
khai công việc liền nỗi tiếng đến đời sau. Vua nói: 
"Sg đức của ta không được như [пеп dél", đó là một 
tấm lòng khiêm tốn. Ү vua quả thực cho rằng chân 
tay hoan bị mới thành người, có bè tôi giỏi giúp đỡ 
thì [vua] mới thành được thánh. Phải có người bầy 
tôi làm được việc lớn thì sau mới giúp được chí lớn 
của vua. Thế mà các quan công khanh ở trong triều, 
chưa thấy có người nào tài ba xuất chúng, cho nên 


vua tâm tàm niệm niệm lúc nào cũng chú ý nghĩ đến 
người tài giỏi, mà không dám tự cho mình là thông 
minh, rồi tự đưa ra các chù trương mệnh lệnh một 
cách khinh dj. Xem khi tìm được Phó Duyệt, vua 
biết Phó Duyệt quà là người tài hiền, sai điều khiến 
cà (гат quan thì thấy ngay điều ấy. 

Chá thích - 


(1) Duyệt Mệnh: tèn một thiên trong Thượng Thư. Thể Mệnh: Có ba 
thiên Duytt Mệnh là thương trung, hạ. Thiên Duyệt Mệnh thượng 
chép việc vua Cao tông tìm được Phó Duyệt cho làm tướng, thiền 
Duytt Mệnh trung chép ёл Phó Duyệt khuyên báo vua lúc ông 
đã làm tướng, thiên Duyệt Mệnh hạ chép lời bàn của Phó Duyệt 
về việc học hành. 


(2) Cao róng: tức vua Vũ Dinh, nhà Thương, khi lên ngôi vì muốn lam 
cho nhà Thương được hưng thịnh trở lại, nhưng chưa tìm được 
người giúp đỡ, nèn һа năm liền không nói năng và đề ra chính 
sách gì lớn cà, sau tìm được Phó Duyêt, là người cay ruộng ở đất 
Phó Nham, vua moi về cho làm tướng: nhờ vậy nhà Thương lai 
được hưng thinh trở lại. Vua này ð ngôi dược 59 năm thì mất. 


s. ý 


21-2. Vua Cao tông mộng thay thượng để cho một người 
tướng giòi, lại được trao nhận rõ ràng, vì vậy mà khi 
gọi thợ vẽ lại hình dáng, thì vẽ ngay ra hình con cá 
"Ку" dựng dứng. Như vậy là cũng có thần. Tà truyện 
và $0 Ký chép những việc mộng thấy thượng đế ban 
mệnh, không phải chỉ có тї việc Như Mục công 
nước Tần mộng thấy thượng đế sai dẹp loạn nước 
Тап. Сао : "агі cao] trông xuống [thiện Һа] rõ ràng, 
soi xét bốn phương” (1) có phải là nói suông đầu. 
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Chu thich 


(1) Iai cầu nay (у Kinh hi. Dai Nhà, bai Hoang Hi. 


>v 


21-3. Đời сб xưa không có chức quan can gián, cho nên 


vua Thuấn bào Đại Vũ: “Có gi sai trái thì giúp dó", 
vua Сао tông bào Phó Duyệt "day cho lời nói hay". 
[Như vậy là] trách nhiệm của người phụ tướng cũng 
chính là [trách nhiệm] của người bề [О can gián: 
Phải như đá để mài dao, như đây mực này trên cây 
го, chứ không phải đợi cho sự tầm lỗi đã хау га rồi 
sau mới сап gián, Việc bàn bạc về đạo lý, giảng cứu 
về học thuật, bày tò điều hay lẽ phải, mong vua làm 
được những việc khó. là để đề phòng điều sai trái. 
пр&п điều dục vọng. Công lao uốn пап vua không gì 
to hơn thế. 


21-4. "Dạy điều hay để giúp cho На] có thêm đức tốt, nói 
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hết tầm tu [nhà ngươi] để cho [ta] tiếp thu được 
nhiều điều hay". [Với Phá Duyệt, Сао tông då] giao 
cho trách nhiệm thật quan trọng và mong mòi that 
thiết (ha. Nếu người khác ở vào địa vị này thì đã 
càm động vì vua biết đến mình mà đốc hết hiểu biết 
vốn có để dâng vua, không giấu ріст điều gì cả. 
Nhưng Phó Duyệt trong trường hợp này đã chưa vòi 
nói gì cà, mới chỉ tạm dâng lời can gián để mở rộng 
độ lượng của vua Cao tong và lấy những diều thừa 
mệnh vua để cùng cố cho thêm vững vàng lòng vua. 
|Phó Duyệt đã xử su] thật là nhẹ nhàng thanh than 


22-1. 


mà lại kín đáo sâu sắc. Cho đến khi được sai giữ VIỆC 
điều khiên trấm quan. ông mới dàn dần nói với vua 
những lời như: rån về sự an nhàn vui chơi, bất chước 
sự thông minh của trời, chọn người hiền tài, không 
dùng người thân càn Пат quan]. Chỉ cố điều Tà 
"không bản thì thôi, đã Бап là trúng”. không nói thì 
thôi, đã nói là làm. Qua đấy thấy ông thực là người 
bình tĩnh, thận trọng, rộng rãi, хаи sắc, đúng phong 
cách, đức độ của vị đại thân, chứ không phải là 
người khinh suất, nóng vội, nông nói. 


22. DƯYỆT MÊNII TRUNG 


Những lời Phó Duyệt nói với vua |Cao tóng] tuy 
hình như tàn mạn và không nhất quán, nhưng đại ý 
đều là "sira Чис" và "dùng người hiền tài” mài thôi, 
Vua bắt chước trời để хау dựng đạo [làm vua] , bầy 
tôi vàng mệnh vua để thực hành công việc, thì dân 
sẽ theo ma nước sẽ được thịnh trị. Từ muốn đời xưa, 
đường lối trị nước không ngoài những ý ấy. 


22-2. Áo giáp và mũ chiến là những thứ dùng để giữ nước 


và chống giặc. [Những thứ dó| duge bố trí và sử 
dụng mỗi khi có việc dáng tiếc xày га, nhưng trái lại. 
nó cũng là đầu mối nô ra chiến tranh. Như sách Hạt 
Quan từ (1) nói: "Tăng cường quân đội để giữ mät 
ngoài, nhưng họa loạn lại xay ra ở bèn trong". Nhà 
Hán phong vương cho người cùng họ cốt để trấn yên 
thiên hạ, nhưng từ đó đã sinh ra loạn bày nước (2) 
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lộng hành, kéo quân làm nhân về đánh kinh su. Nhà 
Đường đặt ra các phương trấn cốt dé dẹp yên giặc 
lớn nhưng các phiên hầu (3) sẵn có quân trong tay 
cũng đã chống lại mệnh lệnh của triều đình. [Ấy là] 
cái thế nó như vậy. Nhưng nếu muốn trừ bỏ và ngắn 
ngừa тат mống của chiến tranh mà không sửa sang 
việc vũ bị thi không được. 


Chủ (thích 


(1) Sách Hat quan нё: tác già của bô sách là người hay dôi chiếc mũ 


bằng lông chim hat, nën có biệt hieu là Hat quan tử, còn tèn thật 
không rõ là 01, người nước Sở thời nhà Chu, ngụ cư ò núi U Son. 


(2) Loạn bảy nước: Nhà Пап, thời vua Cành đế, phong vương cho соп 


cháu trong nhà ở bày nước là: Ngô, Sờ, Triệu, Giao Tây, Tế Nam, 
Truy Xuyên, Giao Đông. Sau bày nước này có bình lực trong tay 
đã nối loạn đánh lại {гїби đình vua thiên tử. 


(3) Phiên йн: сас nước chư hầu làm phën giậu cho vua thiền tU. 


22-3. О nước chư hầu có việc can qua [chống lại thiền 
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tử] thì [vua thiên tử phải xem xét lại bàn thân và 
đức độ cùa mình, nếu thấy không có điều gì thiếu 
sót thì hãy động binh [đánh kè phan nghịch|. Từ 
Ngư (1) can vua Tương công nước Tống trong việc 
đánh nước Тао, that đúng ý Phó Duyệt. Xem tò 
chiếu do Lục Chí (2) thào vào đời Hưng Nguyên (3). 
mà các phiên trấn mạnh và ngạo ngược phài thuận 
mệnh cũng hợp với ý này. 


Chu thich 


(1) 712 Ngư: bề tài của Tương công, can Tương công rằng: “Nay đức 
dó của vua còn thiếu mà lai đi đánh nước chư hầu không phục 
tùng, thì ai phục nhà vua”, điển này б Tả truyện, Пу công năm 
thứ 19. 


(2) Lục Chí: Xem dân chú ở 9-2, ci 3. 
(3) 1lưng nguyên: xem 9-2, ct4. [năm 784 - 785]. 


* € + 


22-4. Trong nước bình yên hay loạn lạc là do ở các quan 
[tài giòi hay won hèn]. Công việc trị nước từ ngàn 
xưa không thể vượt ra ngoài ý cầu nói ấy. Được 
người iai giỏi gánh vác công việc thì nước bình yên 
thịnh trị, bị kẻ thân cận có đức хаи |tranh quyền 
cướp chúc] thì nước loạn. Đời Đường, Ngu sở di cho 
các quan "tà bày điều hay”, "thù giao công việc”, "Xét 
công tích rồi cất nhắc hoặc truấi bo" là muốn cho 
các quan ai cũng đúng là người ро} Nhà Thương 
dùng người Осо là cha truyền соп nối cho пеп quan 
đại phu. quan sư, quan trưởng, chưa chắc đã đều là 
người tài. vì vậy mà thói xấu chứa chất vàng ngọc, 
tích lũy của cài có lúc chưa từ bỏ được hết, cứ lần 
Іса bò qua cho ngày thêm hư hồng, không sửa sang 
chỉnh đến lại gì cả. Phó Duyệt là người xem xét rất 
tính và có đầy đù nang lực, cho nén làm tướng mà 
đã пси ra việc lựa chọn các quan. Điều đó đã được 
thể hiện ra cả ở việc làm chứ không phải chỉ là lời 
nói suông. Xem việc ong cho vời đón rat rộng rãi 
các bậc hiền tài và cho họ làm quan thì [đủ biết] 
những kẻ (һап cận mà có đức xấu, bị sàng sảy. sa 
thài không phải là ít. Đạo của nhà Thương dược 
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trung hung chàng cüng dáng sao? 


22-5. "Hành động cần phải đúng thời со". Chữ “thời co" 


ở đây nên hiểu là đạo trời và việc của người. Kinh 
Thi nói: "Ôi! Vĩ đại thay quân của nhà vua |Vẫn 
vương], lúc thời cơ còn tăm tối thì bồi dưỡng sức 
ачап, lúc thời cơ đã hoàn toàn sáng sủa thì dùng hết 
sức quân thu lấy cà thiên hạ” (1). Nếu như lúc đang 
tăm tối mà động binh, lúc sáng sùa mà để binh năm 
yên là đã hành động không đúng thời cơ [б què Сап 
trong Kinh Dịch [có đoạn] nói: "suốt ngày chăm chỉ, 
sån sàng hành động theo thời co", % vào địa vị сао 
quá thì có điều phải än пап hối tiếc, thời vận đều 
đã đến chỗ cùng cực rồi [thi nên lui lai]". О vào địa 
vị hào tam mà lui, ở vào địa vị hào thượng mà tiễn 
(2) là không biết thời cơ. 


Chu thích 


(1) Hai сао này б kính Thì, Chu tụng, bài "Chước”. 


(2) Hào tam: hào thứ 3 trong các диё, vi trí này tượng trưng cho tình 


(МЕ dang lên. Hao thrang: hào thứ 6 trong môi quê, vị trí này 
tượng trưng cho sự (Ôi cùng, bái đầu di xuống. 


чет 


23. DUYEF MỆNH НА 


23.1. оі dai tượng của què Нат trong Kinh Dịch nói: 
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Người quan từ lấy "hư tam” рат lòng không mang 
nặng ý riêng tư] mà tiếp thu ý kiến người khác". Vua 
Cao thong minh như thế, mà lúc đầu còn than уап, 
cho đức của mình không bằng [tiên vương] sau lại 


giận minh học không được sáng suốt. [Vua Cao 
Tông] cầu đạo và học hoi điều hay như người đói 
[thèm ån], khát [thềm uống| như thế, lẽ nào lại 
không trở thành thánh hiền? 


23-2. Từ ngàn xưa, khi bàn về việc học, đều bát đầu từ 
cầu của Phó Duyệt: "Người ta cần nghe được nhiều 
điều hay, để làm được nhiều việc, hoc những lời dạy 
của người xưa để có bó ích về sau”. Đây là nói về 
công phu của việc học hỏi. Саи: "Нос là phải khiêm 
tốn, phải luôn nhạy bén thì mới tu tỉnh được, mới 
tích шу được nhiều đạo lý” Day là cong phu coi 
trọng rèn luyện đức hạnh”. Chu từ xem xét đến cùng 
moi lẽ dé đạt tới đỉnh cao của sự hiểu biết, xét lại 
bản (hàn mình dé đi tới được sự thực. [Như thế| tà 
đã bao gồm được cà "thế" lần "dung". khái quát được 
са trong lần ngoài. Đúng là ông đã hoc được chính 
truyền của thánh hiền đời xưa. Còn Lục Cừu Uyên (1), 
Vương Thủ Nhân (2) chỉ пси riêng việc tôn kính đức 
hạnh dé dạy người học. và cho việc đọc sách mà hiểu 
đến cùng mọi lẽ là điều cấm. Đó đều là những người 
có tội với Phó Duyệt cà. 


Chư thích 


(1) Luc Chiếu Uyên: học già din Tống tên tu la Từ Tĩnh. người dòng 
thời với Chu Ну nhưng 161 học của hai бпр không piếng nhau. Chu 
Пу chú trong học vấn. Lục Сои Uyên chú trong đạo đức. 

(2) Vương Tha Nhân: học giả dời Minh, tu ta Bá An, lếi học của Опр 
lấy “tương iri lượng nắng” lam chủ, cho "cách vật chí tri” fa nên 
chu ở tâm chứ không nên cầu ở sư và (Irường phái duy tầm chủ 
quan). 
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23-3. Hiểu nhiều biết rộng mới làm nên việc. Nhưng nếu 
không học những lời dạy của người xưa (hi không 
thể sao thấy được nguồn gốc của đạo lý. Học lời đạy 
xưa mà hiểu được nghĩa lỷ thì mới có thu hoạch. 
Nhưng nếu không soi vào những phép tắc từ xưa dà 
đặt ra thì lấy gì làm cán cứ để khảo cứu về chế độ 
phép tắc. Biết xưa, hiểu nay, thích ứng được với thời 
thế, phù hợp được với phong tục. Như thế mới gọi 
là lối học kinh luần (1). 


Đời có người hiểu biết nhiều nhưng không học 
lời đạy xưa thành ra hiểu trần lan, tàn mạn mà 
không có рі nối bật. Như Trang tü (2), không sách 
nào là không xem, Huệ tử (3) có hàng nám xe sách, 
đều là những người học theo lối này cà. Cũng có 
người học lời dạy xưa nhưng không sot vào những 
phép tác từ xưa đã đại ra cho nên suy nghĩ viễn 
vồng mà khó thực hành. Như Lưu Нат (4) học Chu 
Quan (5), Kinh công (6) học kinh thuật (7) là những 
người theo lỗi học này. 


Chư thích 
(1) Kinh huận: điều hanh công việc chính trí. 


(2) Trang tiè: tức Trang Chu, người nước Sở thời Chiến quốc 1ас giả 
sách “Trang tử", 


(3) Huó në: người nước Tống thời Chiến quốc, bạn thân của Trang từ, 
có tài biên luận. 


(4) Lưu lâm: a con luu Hướng người đời Пав. Hai cha con cùng 
git chức Hiĉu bí thư, да tập hợp sấu kinh và các sách khác chia 
lam bày loni. Т. học kinh tịch và mục luc sau này, hắt đầu từ Lưu 
liâm trước tiên. 
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(5) Chư Quan: là tèn mòt thiên trong Kinh Thư dời sau khảo chúng га 
thấy Lưu Нат bia đặt và làm giá ra thiên Chu Quan trong kinh 
Lë. 

(6) Kinh công: túc Vương An Thạch tùng làm tÊ tướng doi Tống Nhân 
tông có mội 5б cài cách dể cứu vẫn sư suy sup của nhà Tống, 
nhưng bị bon địa chủ quỹ tòc cũ chống đối nên thất hại. 


(7) Kinh thuật: giầng спи các kinh. 


23-4. Sách Quản từ (1) nói nhiều về phép trj nước mà 
không điều nào là không hợp lý. Sách Thương tử (2) 
chuyên bàn về việc làm ruộng và chỉnh chiến, ý cũng 
đều sát thực са. Hai sách này người lập ngôn phần 
nhiều chỉ chú ý về công lợi, mà ít nói về đạo đức. 
Họ Chân (3) nói: "[Hai sách này] nói đến sự việc mà 
không nói đến lý", [Nói như thế| hầu như chưa бп. 
[Thực ra thì| lý nằm ở trong sự việc, sự việc quy kết 
lạt ở lý, chứ không phải có bai thứ, Như nói: га sức 
làm ruộng và học tập chiến trận thì có thể làm cho 
nước giàu mạnh. Ấy là lý đương nhiên. Còn chuyên 
chú về những việc ấy mà không tu «ба đường nhân 
nghĩa thì lại lì không phải đương nhiên, Tiên nho 
tách sự việc với lý ra làm hai, cho việc sửa sang bình 
bị tài chính là "хи", cho việc bàn về tính mệnh là "lý", 
[Như thể có| được chăng? 

Chú thích 

(1) Quản nè: tên bộ sách do Quản Trong, 16 tưởng nước Tè thời Xuân 


thu soạn, nôi dung sách chủ yếu noi vë việc làm cho nước giàu và 
dàn mạnh. 
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2)Thương tif: itn hó sách do Thượng ờng nước Vệ thời Chiến quốc 
soan, nội dung sách chủ yếu nói về nehề nông và việc chinh chiến. 


(3) Họ Chân: Chân Đức Tú, một học già có chú giải Kinh Thư. 


k yy 


24. CAO TONG DUNG NIIÀT (1) 


24-1. Người xưa tế lễ rất nghiêm cần. Xem ở miču bày 
đời có thể thấy được đức hạnh của từng vua. Ai đáng 
tôn thờ, ai phải dời đi, đều phải cần cứ vào công 
luận cà. Mỗi vua có môi miču chứ không như đời 
sau: thờ chung một từ đường nhưng làm riêng bàn 
thờ khác. Nếu chỉ ở miču vua cha mới có hậu lẽ thì 
hóa ra bạc với miếu thờ tó. Cho nên Tổ Ky mới can 
vua Cao Tông, không nên làm như vậy. 


Chú thích 


(1) Соо Tóng dung nhi: tên một thiên trong Thương Thu, thể huấn, 
ghi lai những lùn của TỔ Kỳ là con vua Cao Tông сап Сао Tông 
về việc tế lẻ: đã tế cha trong thể hon tế tổ. 


жж 


25. TÂY ВА KHAM LẺ (1) 


25-1. Тау bá (2) tức là Vũ vương (3) chứ không phải Văn 
vương (4). Nước Sùng, nước Mật, nước Ку, nước Vũ 
đều ở địa phan phía tây. Quan Tây bá được giữ 
quyên đánh Чер [các nước ду]. Còn như nước Lê ở 
Hà Sóc, kê sát với kinh dó nhà Thương та Văn 
Vương đang phụng thờ nhà Thương thì đầu có lý lal 
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động binh ở ngay trong kinh kỳ. Xem việc Tổ Y (5) 
sợ hÃi chạy đi báo [với vua Try] thì thấy tình thế đã 
cấp bách. [Như thč| có ič dày là ngày Vũ Vương đại 
hội chư hầu ở Mạnh Tân chẵng. 

Chú thích 


(1) Tây bá kham Lô: ièn mò thiên trong Thượng Thư, thể сао chép 
việc quan Тау bá được cử đi đánh nước Lê. 

(2) Tây bá: chức quan đứng đầu các nước chư hầu ở phía tây, Tây bá 
có quyền di dành các nước chư hầu vô đạo. 

(3) Ин Virơng: người diệt nhà Thương lập ra nhà Chu, 

(4) Văn Vương: tà bë dt ra Vũ vương, vốn là môi vua chư hầu của 


nhà Thương, dựng nước ở dưới chân núi Ky Ѕот, do thi hành chính 
thể nhân nghĩa nën phần nhiều thiền ha về theo. 


(5) Tố y: bầy tôi hiền của vua Trụ. 


25-2, "Mất mùa đói kém” là tò ra trời đã ra tái lớn rồi. 
"Khong thco phép thường" là dân đã mất bàn tính 
trời cho rồi. [Như thế thì| nhà Thương nhất định sẽ 
bí mất. [Điều ау] người dại người khôn ai cũng biết. 
Chỉ có vua Trụ là không biết thôi. Thái công (1) đã 
từng nói: "Dao trời không có tai ương, không nên 
tự khơi ra trước, đạo người không có họa loạn, 
không nên рау ra lấy trước” Đến lúc này [vua Trụ 
đã rất хаи] chính là lúc người ta nên nhân thời се 
mà hành động, 

Chi thích 


(1) Thái công: tức Thái Công Мопр hay Га Vong, Га Thượng, ta người 
có côn púp Chu Vũ vươnh diči nha Thuong. 
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25-3, Dàn cüa vua Kiệt nói: "Mặt trời kia bao giờ mát?" (1). 
Dàn của vua Trụ chàng Кё lớn nhò, không ai là 
không muốn [nhà Ап] mất. Làm vua mà dé cho lòng 
dân [thù oán] đến thế thì cũng chẳng có lý gì dé yên 
ồn tồn tại được nữa. Đời sau thấy điều này chẳng 
đáng sợ sao? 


Chu thích 


(1) Ма irði kia bao gió mát: Vua Kiệt tần ác, kiều ngạo thường ví 
mình như mặt trời, nói: "Ta có thiền hạ như trời có гла! trời, mặt 
trời mất ta mới mất”. Vì vậy lòng dân oán ghét vua Kiệt, muốn 
cho vua Kiệt mất nên đã nói như thế. 


е ењ 


26. VI TỬ (1) 


26-1. Nước sắp mất, 31 là pháp chế hủy hoại, kỳ cương rối 
loạn, kế sau là nhà nước dó theo. "Tất cà những kë có 
tội không bị trị tội”, "Чап chúng tranh giành nhau, coi 
nhau như thù” vì thế mà vua Trụ bị diệt. “Người này 
không đáng tội ngươi lại bất giam, kë kia đáng lội 
ngươi lại thà ra" (2). Vì thế mà U vương bị аі. 


Chú thích 


(1) Vi Т: ttn một thiên trong Thương Thu, thể cáo, chép vite Vị Từ 
(га anh vua Trụ nhà An) thấy vua Trụ hoang дат bạo ngược, då 
cùng hai quan dai thần (a Tỳ Сал và Cơ Ти ban cách cứu lai nhà 
An đang có nguy cơ diệt vong, nhưng không được. 

(2) Bốn câu thơ này ở Kinh Thi, Đại Nhà, bài Chiêm ngưỡng. 


жж 
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26-2. Vua Bàn Canh nói với dàn chúng: "Kë nào gian tà thi 
cất mũi và giết chết [са kë nối đõi]*. Còn thời vua Trụ 
kë gian nhũng không bị bắt, nhưng kẻ trộm сар không 
bị trị tội. Như thế thì vua Trụ đã buồng lòng [pháp 
luật} quá mức. [Cho nên] lúc vào chiến (гап, kè quay 
giáo chống lại có bị ai kiềm thúc dầu. Như vậy vua Trụ 
nhà Thương bị điệt không phải chỉ vì thất đức mà còn 
vì khòng giữ được luật pháp. 


26-3. Vua Trụ vì ham mê rượu chè mà dân sinh ra gian tham 
trộm cướp, quan khanh quan si làm điều phi pháp, và 
сап rỡ bừa bãi. Thậm chí đến nói có Кё ăn trộm cà súc 
vật tế trời tế đất mà cũng không hỏi đến. Đây là do 
ham mê rượu chè bó cả công việc. Sách Chư Từ (1) 
có nói: "Vua Trụ say quèn са ngày tháng, lúc hồi các 
quan đại phu, các quan đều nói không biết; chỉ có Cơ 
Từ biết nhưng không đám trà lời, cũng chỉ đáp ràng: 
không biết". Như thế thì vua Lôi trên dưới đều say sưa 
yčn âm, mà tất са công việc chính sự chức nghiệp đều 
bó bë hết. Vua Trụ chỉ biết cho răng mình tài trí hơn 
người, uy quyền nám trong tay, các nước chư hầu đều 
thờ phục thì có thẻ vui chơi chứ có biết đầu cái hại do 
бат đuối rượu chè lại đến mức ấy. 


Chú thích 


(1) Sách chư në: Sách của các học gia như Quản Từ, Lao Те, Thương 
Từ... б đây là nói sách của Han Phi Tư. Han Phi nói như sau: 
"Vua Trụ yến ẩm suốt ngay đêm, vui thú quên ch ngay tháng, hỏi 
các quan, các quan dèu không nhớ, mới sai người hôi Cơ Tứ, Cơ 
Tứ nói với người hầu rằng: "Lam chúa thiên hạ та cà nước đều 
quên mài ngày thì thiên ha nguy mất rồi, Са nước đều quên mà 
ta nhớ thì ta nguy”. “Thế rồi tir chối rằng say, không biết". 
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CHU THU 


27. THÁI THIỆ THƯỢNG (1) 


27-1. Trời đất sinh thành, nuôi dưỡng muôn vật, ban cho 


loai người mọi đức tính(2). Loài vật chỉ được trời 
phú bấm cho một cách phiến diện. còn loài người 
thì được cho thiên tính một cách hoàn toàn(3). 
Thánh nhàn là bậc siêu việt trong loài người, [có sứ 
mênh} ức chế sự thái quá, bó cứu sự bất cập của trời 
đất, làm cho loài người thòa mãn đời sống: dạy dân 
biến hóa khí chất, yên giữ đạo trời, để loài người có 
thể giữ được chân tính: thế mới là cha mẹ của ức 
triệu dàn. О dày nói(4) "Vua làm cha mẹ dàn", nên 
hiểu là gồm cà giáo và dưỡng(S) mới đầy dù. 


Chủ thích 


(1)7fríi Thộ thượng: tên mt thiên ờ Chu Thư, thể thè . phì việc Vũ 
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vương dai hỘi chư hầu ở bën Manh Tần гап hào tướng sĩ truoc 
khi di đánh vua Tru nha Thương. Thái thể có 3 thiền, thiền đầu 
la lúc quân chưa qua sông 1а, bai thiền sau lini khi quản đã qua 
sông Ila. 


(2) Nguyên văn Giáng rung: trời ban đức tính tốt dep cho loài người, 
(cô đủ ch nhân nghĩa lẽ trí tín). 

(3) Câu này ý nói Trời chỉ cho loài vàt môt vài tính tốt: như ong hay 
kiến thì có nghĩa vua tôi chim thư cuu chỉ có nghĩa vơ chồng...còn 
loài ngươi thì được đủ mọi mặt. 

(4W đây nơi: Ờ thiện Thái thê này Vũ vương nói. 

(5)Gido vå dhiườỡng: дау hao cho dần giữ được lính trời cho là “giáo”, 
lo liệu cho dân sống được no đủ la “dưỡng”, đầy là hai trách nhiệm 
trong yếu của vua đổi với dân. 


27-2. Y Doän có nói “Trời không thân với ai, chỉ thân 
với người biết "kính". Quy thần không nhãt định 
hưởng tế lễ của ai, chỉ hưởng lễ cùa người có lòng 
"thanh". Ông lại nói: "Phụng sự tó tiên. nên nghĩ 
luôn đến "hiếu". Ba chữ "kính", "thành”, "hiếu" là đạo 
làm người phải nên như thế, Vua Trụ thì lại hàng 
ngày ngồi xốm(1). chẳng nhụng sự Thượng đế và 
thần thánh trên trời dưới đã!(2). quên cả tô tiên, 
không (€ (ông miču; lại thêm những xôi thịt dem 
cúng tế, lại dë cho bọn hung Бао lấy trộm hết; dáng 
goi là hết sức uon lười ngạo mạn, tệ hơn cà Cát 
bá(3). 


Vua Dạng để nhà Tùy tế Nam giao(4). không 
chịu trai giới và ở riêng một nơi từ trước, mà đến 
là làm lễ ngay. Vua Hậu chủ nhà Trần không tự 
thân đến tế 7 miếu(5) vào vái tam phi(6) thì chỉ 
đứng ở hiện trước thêm nhà. Vua nhà Nam Đường 
tên là Canh, từ sau khi lên làm vua, chưa từng tč 
Nam giao. Các vua chúa vô đạo, Һам như cùng đi 
thco то! у xc. 
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Chu thích 


(DHàng ngày ngồi хбт: ngay thường ngồi xóm, đầv về ngao man, mất 


hết uy nghi của тб! бпр vua. 


(2) Nguyên văn Thän kỳ: thần là thần trên trời, ky D thần đưới đất. 
(3)Cát bá: tước hà làm vua nước Cát, Cát bá phóng túng, không thờ 


tự tố tiên, sau bị Thành Thang dánh. 


(4)Tế Nam giao: tế trời (hàng nám vào ngày đông chí, tế ở đàn Nam 


giao). 


(5)Bdy miếu: miễu thừ thái tổ va 3 miếu hàng chiều, 3 miếu hàng mục 


tức là miču thờ các 1ő tiên nhà vua. 


(6)Tam phi: ba vì hoàng phí là bà cô, bà nội và me vua. 


эз» 


27-3. Sách dà nói Vẫn vương chiếm được hai phần ba 
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thiên hạ thế mà lại nói vua Trụ còn có ức vạn thần 
dân, và y lại có thể "huy động quản đội đông như - 
rừng” là cớ làm sao? Đó là vì nhà Chu nỗi lên ở phía 
tày, giáo hóa chính lệnh nhà Chu phía tây thì lan 
đến đất Dung, đất Thục, phía nam lan đến vùng sông 
Giang sông Hán, phía đông lan đến đất Thiểm, đất 
Lạc, như thế cố nhiên đã là rộng lớn; nhưng đó mới 
chỉ là một dài đất phía tay nam. Vua Trụ chiếm giữ 
thiên hạ, cậy mạnh ra oai, lại có Hà Вас, Sơn Đông 
thuộc khu vực ba cháu Kỹ, Duyên, Thanh. Y dem 
hết binh mã đến để đánh một trận sống mái, lẽ nào 
quân chẳng đông, thế chẳng mạnh ? Nhớ khi Liễu 
Nguyên Cành (1) dấy binh đánh Tống Thiệu(2) 
chính nghĩa sáng ngời như vậy mà còn nói: "nếu chỉ 
dựa vào lẽ phải thôi, thì rất khó thẳng dich, vì bọn 


hung ác vẫn giúp dó nhau. Ta lại khinh thường cứ 
tiến, không phòng bị, thì khác nào mời chúng tấn 
công 1а"... Huống hồ vua Trụ có tài hơn người, thế 
lực của y vẫn toàn thịnh ? Vũ vương ba lần rån bào 
tướng sĩ, chọn đêm ngày giáp tý xuất trận là cấn 
trong đến cùng. Đến khi đã đánh được vua Trụ nồi 
bắt và giết hết phe cánh tàn ác, điệt 50 nước, chỉ 
mới chiếm nối được đất đai thôi. Về sau cắt đất 
phân phong dựng thành các nước chư hầu, như Tấn, 
Ngụy, Cảnh, Hoặc, Hình, Vệ, Yên, Të. Đó đều là 
đất саа 2 châu Ký, Thanh cà. Đời sau (3)nước Tè, 
nước Tấn làm bá chù có đủ sức chống với nước Tần 
nước Sở hơn 200 năm, như thế dü rõ tiềm lực về 
người về cùa ở những nơi này thật là đồi dào. 

Тап Ty dòi Nguy (4) nói : " Giác cướp 4 
phương , không đầu to bằng giặc cướp ở Hà Bắc. 
Giặc cướp ở Hà Вас mà đẹp được thì sáu quan của 
thiên tử thêm lừng danh và càng làm cho thên hạ 
kinh so". 


Đề Mục đời Đường nói : "Địa thế Hà Bắc rất 
là trọng đại, vương già không có được đất này thì 
không thành vương nghiệp; bá giả không có được 
đất này thì không thành bá nghiệp”. Hai ông nói 
trên đều tà người hiểu rõ hình thế trong thiên hạ 
vậy, 


Chi thich 
(1)Liễu Nguyễn Сат: người doi Tống (Nam triều); tên tự là 1liễu 


Nhân, theo vua Hiếu Vũ đế, đánh bon Tổng Thiệu (ở chú thích 
dưỡi) 
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(2)7ống Thión: Thái từ của Tóng Văn dé, giết cha, sau bi Пи Vü 
đế, con thứ ba Văn để nỗi lên giết chết. 

(3)Đởi sau: đây chỉ dời Xuân Thu, Chiến Quốc. 

(4) Гап Ty doi Nguy, (Tam quốc): tên tự là Tả Tri, trước theo Viên 
Thiều, sau thờ Nguy Văn đế (Táo Phi). 


ж жж 


28. THÁI THIỆ TRUNG 

28-1. Chinh phạt là việc lớn, bói dé xem mệnh trời lành 
hay ао, chỉ là để bói xem lòng người thế nào mà 
thôi. Đây Vũ vương dem chuyện пат mong và 
chuyện bói được điều tốt ra nói, là dé chứng tò có 
sự cảm ứng tự nhiên. Kinh Thi (1) nói : " Dem việc 
ду hội quan chiềm mộng(2). Kinh Thư(3) nói :"Khi 
mưu tính việc рї thì phải bói rùa, và bói cò thí".Vạy: 
khi quyết đoán công việc lớn, giải quyết mối nghỉ 
ngo lớn, thật không thể bỏ việc bói được. 

Chú thích 


(1)Kinh Thi: ở dây chỉ thiện Chính nguyệt, Tiểu Nhã. 


(2) Chim mông: tèn mi chức quan, chuyên coi viec đoán mông cho 
nha vua. 


(3)77mr: ở dày chỉ thiên Hồng Pham, Chu Thu. 


k++ 


28-2. Vua Thành Thang đánh duoc nhà Ha ròi, còn ha 
lần nhường các chư hầu khác làm vua, thế mà Vũ 
vương đương khi гїп bào tướng sĩ. đã nói thăng 
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răng: " Trời định đem ta để trị дап". Khí tượng vua 
Thang vua Vũ khác nhau như thế. 

28-3. Vua Vũ vương có mười người bầy 101(1) dẹp loạn. 
Thế mà Khống tử cho rằng nhân tài ó đời Duong 
đời Ngu nhiều hơn thời Vũ vương. Thêm nữa Không 
tử còn than nhân tài khó kiếm. Vì rằng hạng người 
phò tá tài gioi. có thể làm cho nước thịnh thì đời 
nào cũng có nhưng muốn cho nhân tài đông đúc, mà 
lại có những người lai đức và công nghiệp biều hiện 
cao siêu, cùng nhau phấn khởi làm việc, thì thật 
hiếm có. Vua Thiếu Khang chỉ có một Бау tôi tài 
đức tên là My(2) mà thôi. Vua Thành Thang chỉ có 
hai bày tôi tài đức là Y Doän, Trọng Hủy (3) mà 
thôi. Vua Thái Mậu, vua Tó Ất, vua Vũ Dinh, mỗi 
vua được môt hai người tài đức như Y Trắc(4), Vu 
Нат(5), Cam Bàn, Phó Duyêt(6) mà thôi. Còn có 
những người khác không thấy chép ở kinh truyện. 
Nay [dời nhà Chu] ở vùng chân núi Kỳ Sơn(7), đột 
xuất nhiều người có tài vấn học chỉ dẫn luận thường 
giáo hóa, có thao lược vũ bị, trừ giết quan địch, công 
trạng giúp vua sáng ngời sử sách. Như thế há không 
nhài từ sau đời Đường, đời Ngu có 5 người bây 
tôi(8) thì mãi đến đời nhà Chu mới lại một lần nữa 
thấy nhân tài đông đúc hay sao 2 

Chú thích 

(Miroi ngướit bầy tôi dep loạn: Chu Công Đán, Thiệu Công Thích, 


Thái Công Vong,Tất Còng, Vinh Công, Thái Điền, Hoàng Yêu, 
Тап Nghi Sinh, Мат Cung Quát và Ар Khương (vợ Vũ Vương). 


(2)M: túc là Bá Mỹ, giúp vua Thiếu Khang khôi phục nhà Ila và giết 
được Нап Xúc (а kt thủ mưu giết cha của Thiếu Khang và cướp ngôi. 
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(3) Y Ооап, Trong 11у: hai vị pho tả của vua Thanh Thang, giúp 
Thành Thang diệt nhà la, Іар га nhà An. 

(4)Y Trde: con Y Đoàn, [а người phò tá giỏi của vua Thái Mậu nhà 
An. 

(5)Vu Hàm: Wy tôi mài của Vua TỔ A nhà Ат. 

(6)Cam Bàn, Рло Duyệt: hài ng đều làm tướng giúp vua Мо Dinh nhà 
Ап. Cam Ban ti còn Tài thầy học của vua Vũ Định. 

(7)Кў Sơn: tên núi, ờ huyện Ky Sơn, thỉnh Thiểm Tây. Cuối đời nhà 
Ап, Thái vương (tầng tổ của Vũ vương) tánh nạn го Dich, thiền 
đô ấp dến chân nui Ky Son, rồi Vương Quy, Văn vương, Vũ vương 
cũng phát tích từ dấy. 

(8)Nđm người bầy tồi: Vũ, Tắc, Tiết, Cao Đao, Bá Ích. 


29. THÁI THÉ HẠ 


29-7. Đương thời Vũ vương, Vũ vương đã nhắc lại lời 
nói của cố nhàn: 

"Võ về ta thì Га vua của ta, tan hại ta thì là Кё 
thù của ta". 

"Bòi dưỡng người có đức, nèn cham chú cho 
được пау nở tươi tối; trừ bò kc ác, nên làm cho 
tuyệt sạch gốc ге". 

[Trong thiện Thái Thệ thượng, Vũ vương[ nói: 
“Sức” ngang như nhau, thì dàn do so sánh xem “đức ai 
һоп", "đức ngang như nhau, thì dàn do so sánh xem 
" = ц > a - ` r ^ x` > А А 
nghĩa" ai hơn. Đau cũng Ja dan cau nói của со nhan. 

Sách cùa những đời Тат hoàng( 1), Ngũ đé(2), 
tưởng khong phải là п. На dời nhà Hạ, nhà 
Thương, làm vua truyền ngôi kế ngàn nấm(3), há 
lại không có những bậc hiền triết trước thư lập 
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ngôn có thể (truyền cho đời sau. Chu công đọc sách 
trắm thiên, ý chừng loại này(4) vậy. 
Chú thích 
(1)7am hoàng: thiền hoàng, dia hoàng, nhân hoàng. Còn có sách cho 
tam hoàng ta Phục (у, Thần Nông, Тоа) nhân, có sách cho Phuc 
Ну, Thần Nông, Hoàng để là tam hoàng. 
(2)Nømi đế: Thiếu Hiệu, Chuyền Нас, Đế Cốc, Dường Nghiêu, Ngu 
Thuấn. 
(3)Ngàn năm: nhà На được 400 năm, nha Thương 600 nầm. 


(4)Loai này: dày chỉ vào những cÓ про và thu tich của những đời Tam 
hoàng, Ngũ dế уй 2 đời Па, Thương. 


жже * 


29-2. Công phu Уап vương tu đức, sta minh. là cung một 
đường lỗi với Thành Thang, Xem nhu ông phụng sự 
thượng để, có thái độ rất nghiệm trang. Tuy ở chỗ 
kín đáo riêng tư một mình, cũng vẫn thường như có 
quỳ thần soi xét: tuy không ai chê trách, cũng vẫn 
thường nghiêm khắc với mình: thế là giữ lòng thành 
vững vàng. Tuy những việc chưa từng được nghe 
trước. mà tàm vẫn hợp pháp độ: tuy không ai can 
gián, ти vẫn đúng lẽ phải thế là thực hành đạo 
thuần thục vững chắc. Lam khuôn phép cho vợ rồi 
cho са anh em, suy rộng đến quốc gia: đấy là sự thực 
tu thần tê ша. Học hai vị Quấc công(1), mưu tính 
với Nam cunp(2). phòng vấn Sàn quàn(3) đấy là sự 
thực tôn người hiên, kính đại thần vậy. Dem lòng 
ơn hu hòa nhà để trị Чап, đem lòng уш về bình di 
để tác thành nhân tai: thương yêu bảo vệ nhân dân, 
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chấm nom chu cấp người góa уо, góa chồng; rèn 
luyện người lớn дау dó trẻ em. Nào nhân, nào hiếu, 
nào kính. nào từ, nào tín, không có gì là không cực 
kỳ chí thiện. Đức sáng ấy thấu đến trời. Van vương 
được mệnh trời, nên các việc triều cận, ngục tụng(4) 
ở đâu dần cũng hướng về Văn vương. Than ôi! Kinh 
Thư khen “đức sáng của vua Văn vương như mặt trời 
mặt trang chiếu xuống sáng cả bốn phương, rõ ràng 
nhất là ở vùng lãnh thổ phía tay(5)” há phải do tích 
lũy một ngày mà được thế đầu? 
Chú thích 
(1)Hai Оийс công: Quắc Trong và Quắc Thúc, hai công thần của nhà 
Chu. 


(2)Nam cung tức là Nam Cung Quát, mội trong 10 người bày tôi dep 
loạn của nhà Chu. 


(3)S4n quán: chỉ Y Doán, trước khi ra giúp nhà Chu, thì lam ruộng ë 
đất Sàn. | 


(4)Triču Cận, Nguc tung; Triều Сап la chư hầu đến yết kiến Thiên 
từ. Nguc tung là những việc kiên cáo to hay nhó . 


(5) Nguyên văn Ty thd (khu vữc phía Tây), tức là nước của Văn 
vuong ở vùng núi Ky Son rong có 100 dám. 


ке ж 


30. MUC TIII (1) 


30-1. Thiên Мус Thệ có chép tới ba chức quan tu đò, tu 
mã, tư không, Thái truyện(2) cho là Vũ vương khi 
ау còn làm chư hầu, cho nên chưa có dù saú quan 
khanh(3). 
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Ngu này thay(4): sáu quan khanh đầu tiên thấy 
chép ở sách Chu quan (5), trong có tên 2 chức 
chung të, tông Һа, trước dày chưa thấy: có thể là 
đến nhà Chu nuri đặt chức quan ấy. Thiện Khúc Lễ 
chép Thiên từ dät thiên quan(6) trước có lục 
thái(7) rồi mới có ngu quan(8), luc phù(9), lục 
còng(10). Trịnh Khan: Thành [Trịnh fluyën| cho 
đấy là quan chế nhà An, лау không có cách nào dê 
khảo chứng. Khang lhành là đại nho, có khi có 
chứng cớ. Ông Cơ tù trình bầy Cửu trù(11) cũng có 
nói: "Tu không, tư đô, tư khấu”, như vậy không rõ 
có phải thời nhà Thương chỉ đặt Ба quan khanh ấy 
hay không. Duy có Y Doan làm chức a hành, Phó 
Duyệt làm tướng, thấy chép ở Tà truyện. Cùng việc 
Chu hầu, Ciu hầu. Ngạc hầu(12) làm tam công( 13), 
thấy chép ở Sử, đều không từng thấy nhà Thương 
có sáu quan khanh; như thế thì việc cho rằng thiên 
tử có sầu quan khanh, chư hầu có ba quan khánh la 
chế độ nhà Chu sau khi lấy được са thiên hạ, chứ 
không phải Vũ Vương còn theo chế độ cũ nhà Ấn 
mà không dám đặt đù sáu quan khánh ấy. 

Chú thích 
(1) Mục thé: Yèn một thiền ở Cho Thu; thể thê. Thiên nay phi chép 
viêc Vụ vương, khi đánh vua Tru, thệ quân ở Mục Dä, nên dàt 
tên la Muc Thệ. 
(2) Thai truvộn: xem 6-5 ct 4. 


(3) Sau quan khanh: Chùng (С, tư đồ, tông bá, tu mà, tu khấu, 1u 
khong. 


(4) Ngu dán Crò nhàn dinh): lời tu xưng khiêm tốn của Lë Quỹ Đôn. 
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(5) Chu quan: tèn sách, tức là sách Chu lễ, do Chu công läm, quy dinh 
quan chế của nhà Chu. 


(6) Thiên Quan: tÈn chức quan, tức là quan Chúng tế, đứng đầu cả 
bách quan. 

(7) Luc Thái: sáu chức quan to: thất (С, thái tëng, thái sử, thải chức, 
thái sĩ, thái bốc (chế độ nhà An). 

(8) Ngu quan: năm chức Quan: Tư đồ, tu mã, tư không, tư sĩ, tu khấu. 

(9) Luc phu: sâu chức quan ріс sáu thứ thuế ở sáu thứ kho tầng: Tư 
thổ, tư mộc, tư thủy, tư thảo, tư khí, tư hóa. 

(10) Luc công: sáu chức quan có tài năng chế tạo khí dụng thổ công, 
kim công, thach công, mộc công, thủ công, thảo công. 


(11) Cơ từ trình bảy cita tru: Cơ từ, приб họ vua Trụ, lam thái sư. 
Sau vua Võ vương đã dánh được nhà Thương, hỏi ông về đạo trời; 
ông làm thiên Tng Phạm, trình bày 9 pham trù. 


(12) Chu hầu, Саи hầu, Nguc hầu: tên 3 vua chư hầu lam quan tam 
công cho vua Trụ. Chu hầu là Tây Bá Vương (Văn vương), Cửu 
hầu tức ih Quý hào. 

(13) Tam công: Thái sư, thái phó. thái bảo (xem 2-15, ct 7). 

* * * | 
30-2. Tám nước Dung, Thục, Khương, Màu, Vy, Lô, 
Banh, Вос, đều là nước mọi ro ở tày nam, cách đô 
áp nhà Chu rất xa, Vũ vương trưng bình tám nước 
йу dé lam quân tiên phong đã chọn lựa. Tả truyện 
nói: "Người nước Dung đem các mọi го để làm phản 
nước Sở "([). Lại nói: "Quan nước Та và quần nước 
Lô đánh nước Só, quan Sở thua to". Lại nói: [Khi 
đánh nước Giáo] quân nước Sở chia một phần sang 
sông Bành để đánh nước Bành”(2). Lại nói: "Quần 
trầm го Вос, ly tán xa nhà, sẽ ai nấy đều chạy về ấp 
của nó°(3). Quốc Ngữ nói: "Vua Phần Мао nước Sở 
bấy giờ mới mở rộng đất đai ở nước Вос". Sử ký 
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chép: ” Nước Tần đánh nước Thục, lấy được xứ ấy 
càng trở nën giàu mạnh thêm, coi khinh các chư hầu. 
Cao Tổ nhà Hán đem quân Ba Thục, Khương Tân 
đánh điệt nhà Tân và nước Sở, về sau nhạc [phù] có 
điệu múa Ba Du(4). Vậy thì có thể biết người ở 
nước này dũng mãnh thiện chiến. Cho nên người 
nước Sở lấy được các nước này thì giành được địa 
vị bá chù ở Trung Nguyên, Hán Cao Tổ đùng quân 
các nước này thì bình djnh được thiên hạ, các nước 
này hùng mạnh không phải chỉ giúp nhà Chu thành 
công trong trận Mục Dã mà thôi. 


Chu thich 


(1) Сао này ở 72 uyện Văn công nam thú 16. 

(2) Chu này ở Td truyện Hoàn công năm thứ 12. 

(3) Câu nay ở Td truyện Văn công năm thú 16. 

(4) Nhạc phú со điệu miia Ва Du: người nước Ва Du đũng mãnh, thích 
hát múa, Cao Tổ dùng họ, đánh được nhà Tần, sai Nhac phủ tập 
lối múa ấy gọi là "Ba Du vũ". Trước dây khi Vũ vương đánh vua 
Trụ, cũng đã có dùng điêu múa Ba Du. 


té 


30-3. [Thời vua Trụ] những kè có nhiều tội ác ở bốn 
phương trốn tránh đến, được tin, được dùng, được 
làm quan đại phu, quan khanh, quan sĩ; như thế đối 
với lẽ phài thực là trái ngược hẳn. Những kè ấy có 
tỘi với vua nước họ, mà tới dây, chẳng những vua 
Trụ không trị tội, lại còn thu dùng như thế, thì lấy 
tư cách gì mà làm chúa tế các nước chư hầu nữa? 
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"Làm chúa trùm những Кё có tội ác trốn tranh"(1), 
vua Trụ làm cho thiên hạ sôi sục cằm giận mình, 
chính là vì thế. "Kẻ có tội trốn tránh đến, tìm bắt 
cho ѕасћ"(2), Vẫn vương nhà Chu sở di được lòng 
thiên hạ chính là nhờ thế. Vua nhà Lương nhận Hầu 
Сапћ đầu hàng(3), bị nước Ngụy ghét, vua nhà Trần 
nhận Tiêu Nham đầu hàng(4), bị vua nhà Tùy đánh: 
nước Liêu thu nhận А So(5). nhà Tống thu dụng 
Trương Xác(6), đều bị nước Kim đánh cho cà. Gây 
mỗi oán thù, chọc che tức giàn, chuốc lấy binh đao, 
làm cho giặc cướp đến, đều là do chứa chấp kẻ có 
tôi ác trốn tránh đến cả. Còn như Cao Tổ nhà Hán 
cùng đám anh hùng tranh nhau thiên hạ của nhà 
Tần, ông chiêu tap những người trốn tránh, thu 
nhận những người phản nghịch ở các nơi, thì tình 
hình lại khác hẳn với các việc trên đây. 


Chu thích 


(1) Саи này ò thiên Mục thệ dây. 
(2) Ca câu này là lời pháp chế của Chu Văn vương lập ra (Та truyộn, 


Chiêu cống nám thứ 7). 


(3) Ийи Cảnh: xem à 3-4, ct 1. 
(4) Tiêu Nham: Nham làm quan thượng thư lềnh với nhà Bắc Chu, у 


đầu hàng nhà Trần, được cho lam thử sử ở châu Duong, sau bị 
nhà Tùy gIẾI. 


(5) А sơ: chưa rõ. 


(6) Trương Xác: chưa tố. 
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5.5. 


31. VÜ THÀNH 

31-1. Kinh Dịch nói: "lấy gì để tụ tập nhàn dàn? Trà lời 
rằng: lấy tiền cüa"(1). Tiền của nên phân tán ở nhân 
dân, không nën chuyên giữ ở mình. Tiền của ở 1 фс 
Đài, thóc gạo ở Cự Kiều mà vua Trụ tích trữ, là đầu 
mối làm cho dân oán hận và chị tiện cho Chu Vữ 
vương sån tiền thóc lấy phân phát để được lòng 
đân(2). Đến lúc này mới biết câu "Ông cha nhà 
ngươi(3) không tích trữ hoa lợi”(4), thật đáng noi 
theo; mà lời rán "Tham lam tiền của, nước nhất định 
mất ”(Š5) chứng nghiệm thật rë ràng. Đời sau còn có 
những ông vua tích trữ tiền của ở Tây Viên, như 
Linh Đế nhà Hán; tích (со thóc gạo ở Lạc Khẩu, 
như Dạng Đế nhà Tùy. Máu mỡ của dân(6) đã kiệt 
hết rồi, mà vẫn vơ vét không chán, thì thật cũng ngu 
đại quá chừng! 


Chú thích 


(1) Cầu này ở Иё từ ha truyện, chương 1. 


(2) Chu Ип vương phân phát tiền thóc: sau khi diệt xong vua Trụ, Vũ 
vương phàn phát tiền của б Lộc Đài, thóc gao ở Cự Kiều cho dân 
chúng, dân chúng vui lòng và cầm phục. 


(3) "Ông cha nhà ngươi": tức là chỉ vua Thành Thang, thân phụ của 
Thái Giáp. Dây trích lời Y Doãn nói v@ vua Thái Giáp ở thiên 
Thái Giáp thương. 


(4) Không tích tr hoa lợi: cầu này là lời Trọng Húy kể đức tính vua 
Thành Thang, ё thiên Trọng Ihly chỉ cáo. 


(5) Lời гїп này ở thiên Y huấn. 


(6) Ман mở của dán: nghĩa bóng là tiền của, thành quà lao động, mồ 
hôi nước mắt cùa dàn. 
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31-2. Chế độ về đóng góp quân phú(1) của nhà Chu nhu 
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sau: một "khàau"(2) 16 "tỉnh”(3) nộp 1 con ngựa trận, 
3 con trâu; 4 "khâu" là một “điện” nộp 12 con ngựa 
trận, 12 con trâu, 1 со xe trận; khi có việc quân thì 
trưng tập sử dụng; đấy là số trau ngựa chăn nuôi ở 
dàn gian. Quan "hiệu nhân” giữ việc trông nom số 
ngựa nhà vua; Thiên tü có 12 sở nuôi ngựa, 6 (tàu 
ngựa, cộng 3400 con. Tất са số ngựa dùng về quân 
sự thì đem phan phát ở các quan phù và cấc quan 
khanh, đại phu cùng сас trại bình: Quan “nguu nhân” 
giữ việc chắn nuôi trầu công của nhà nước: tất cả số 
trâu được dùng vào việc chuyên chờ quần đến nơi 
tập kết, để kéo xc trận, để vận tải quản nhu khí giới 
hành quân. Đây là số {гай ngựa do nhà nước chăn 
nuôi. Có quan "mục sư” giữ việc trong nom những 
khu đất chan ngựa. Lại nói: "Cánh đồng chẵn trau 
ở khu đất Viễn Giao"(4). 

Tôi trộm nghĩ: Phía nam núi Hoa Sơn và cánh 
đồng Đào Làm có nước trong, cỏ tốt, đất màu mó. 
chính là nơi ngày thường chăn nuôi (гаы ngựa, Vũ 
vương đương khi đánh nhà Thương, huy động hết 
SỐ trâu ngựa công ấy để dùng vào việc chính chiến. 
Đến bấy giờ thành công, kéo quân về đến ấp 
Phong(Š) Vũ vương mới ra lệnh cho tạm thời tha 
tất cà số trầu ngựa йу ус nơi chăn nuôi cũ. Cứ xem 
xét sách chép một chữ “quy (6) thì го. Đầu lại có lý 
đem số trau ngựa của các khâu các điện trong dàn 
gian mà (һа di hết bao giờ, cũng khong có lý nào 
đem hết số trầu ngựa công thà Làn mát ở rừng núi, 
rồi lại tìm (гау ngựa khác để đưa vào chuồng nuôi 


[dé thường tryc}. Địa điểm chẩn trâu ngựa không 
phải chi có một nơi; nay trước hết nuôi thà trâu 
ngựa ra phía nam núi Hoa Sơn và cánh đồng Đào 
Гат đây là vì khoảng đất ở núi Hoa Sơn và sông 
Dong Thủy là con đường mà các chư hầu vào cửa 
quan thường đi qua. Vũ vương muốn 10 cho thiền 
hạ biết [nay đã giết quần tàn bạo, dep xong loan] 
không phải lại dùng trâu vận tải, ngựa ra trận nữa. 
Chú thích 
(1) Nguyên văn Quán phú: só tàn vật khí cụ của dân đóng góp dé dùng 
vào việc quân. 
(2) Kháu: bốn йр là một khâu, mỗi ấp có 4 tỉnh, mối tỉnh có 8 nhà. 
Улу thì 128 nhà là J khâu. 


(3) Tĩnh: 900 mẫu гибпр là môt tỉnh, chung quanh 8 khu, mỗi khu 
100 màu, có môt nhà nòng ở để сау cấy cho mình, ở giữa là 100 
mẫu ruộng công, 8 nhà nông hợp sức cày cấy hoa lợi пор nhà 
ппс. 

(4) Viên giao: khu dất cách thành nhà vua 100 däm gọi là giao, viên 
la xa, tức li cò đất xa ngoai 100 dam. 

(5) Phong: tức lì Ấp Phong, độ ấp cu tủa nhà Chu. 

(6) Chữ "Quy" nghĩa là về, cho về. Kinh Thư, thiên này có cầu “quy 
mã vu Поа Sơn chi nam, phóng nguu vu Dao Lâm chi da" nghĩa 
là thà ngựa về phía nam núi Hoa Sơn thả trâu ở cảnh đồng Đào 
Làm. 


w 


31-3. Sau khi Chu Vũ vương đánh được nhà Thương, 
thiên hạ thái binh. Các quan ở côi điện( 1), các vua 
chư hầu ở cõi hầu(2) đều bòn іди dé căm tế khí 
[giúp việc tế tự|. Các quan là con cháu nhà Ап 
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trước, tươi đẹp nhanh nhẹn đi rót rượu xuống đất 
để cầu thần giáng xuống(3). Nhân tình thân thiết 
phục tùng đã không có ai dám không chju thần phục 
nhà Chu cà, về sau Tam Thúc(4) phao tin xăng 
bậy(Š) trước tiên, làm cho dân nhà Thương bạo 
động. Vũ Canh(7) mới muốn nối lại nền thống trị 
nhà Thương đã bị diệt vong, mà nói ràng "Ta sẽ khôi 
phục cơ nghiệp nhà Thương(8). Thế nhưng đi theo 
Vũ Canh lại chỉ có vua nước Yêm, còn 3 vua nước 
Từ Nhung, nước Hoài Di chỉ ở xa hưởng ứng mà 
thôi. Còn các nước chư hầu phương đông cùng tôn 
thất nhà Ân vẫn quy phục nhà Chu như thường. Cho 
nên Chu công đông chinh(9) một lần thì dẹp yên 
được ngay. 

Dời dân đến ấp mới có nhiều lời giáo huấn dụ 
bảo, đấy là cách khu xử đương nhiên như thế. Tiên 
nho cho rằng: “Tục dân nhà Thương ngang ngạnh, 
dé mê hoặc, khó hiểu dụ, coi nhà Chu là kë thù, 
không chju thco прау“. Nói thế là nhằm. Nếu dân 
nhà Ап quả thật nhớ mãi đức trạch của tiên vương 
nhà Ап, không chịu thco прау nhà Сһи, thì dân 
trong 7 họ mà Vũ vương đem chia cho Khang 
thúc(10) cũng đều là dàn nhà Ап cà, sao cứ ở yên 
tại Muội bang(11) mà chẳng biến động tí nào cả? 


Chủ thích 


(1) và (2) Điện phục, hầu phục: xem 6-9, сї 1. 


(3) Rdr rượu xuống đất để giáng thần: khi tế, thấp hương xong, rót 
rượu xuống đất trước hương án, có ý cầu mong thần giáng xuống 
dé hưởng tế lê. 
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(4) Tam thúc: Quần Thúc tèn (а Tiên, anh Chu Công, Thái Thúc tèn 
[а Dô, losc Thúc tên їз Xử, đều là em Chu Công. 


(4) Lưu ngôn: cầu nói bia đặt, không có căn cứ, lưu truyền đi như 
nước chày, làm cho người nghe mt hoặc, 

(6) Xuẩn động: bạo đọng ngu đại. 

(7) Ип Canh: con vua Trụ nhà Thương, Vũ vương dánh dược nhà 
Thương, phong cho Vũ Canh ở đất An cũ để thờ tự nhà Thương, 


mà sai Tam thúc giám thi. Sau Vũ Canh cùng Tam Thúc lam loan. 
Chu Công dẹp yên ngay. 


(8) Câu này ờ thiên Đại cáo Chu Thư. 
(9) Đóng chinh: đi sang phía đông đánh Tam Thúc và Vũ Canh. 


(10) Khang thúc: con Văn vuong, cm Vũ vương dược phong tam Vb 
hầu. 

(11) Muậi bang: db ấp cũ của nhà Ап, thuộc dất nước VỆ của Khang 
thúc được phong. 

Phu chứ: Trong bài này, chỗ nói Thương, chỗ nói An, vì ông Tiết (tổ 
nhà Thương) được phong ở đất Thương, sau vua Thang đánh được 
nhà lla, thì quốc hiệu gọi là Thương; sau пау Bàn Canh thiên dó 
đến айг nhà Án, dối quốc hiệu là An, cho nền Khi gui là Thương, 
khi gọi là Án, hay goi корта Án - Thương, vẫn chí Ta tên một triều 
đạt. 


31-4. Kinh Thi nói: "Thật mới bất đầu cất diệt dân nhà 
Thương" (1) Tiên nho đời sau nhiều người biện luận 
cho là Thái vương [là ông tổ nhà Chu] sống vào thời 
vua TỔ Giáp thì đạo nhà Án còn thịnh, đầu lại cé 
chí cắt diệt nhà Thương. Ngu này cho rằng Thái 
vương tránh ro Dịch (2) từ đất Mân, dời dó đến núi 
Ky Sơn, nhần dán theo vẽ nơi ông đồng gấp năm khi 


187 


trước, nhàn đó thành một nước lớn. Dong thời, các 
chư hầu ở biên giới phía tây như го Nhung, го 
Khương, không ai là không phục tùng. Thế thì có 
khác gì căt cành bê lá đối với nhà Thương. 

Kinh Thi nói: "Này nước Kinh sở (3), các ngươi 
ở phía nam nước ta. (người khác cũng biết) Trước 
dày đời vua Thành Thang, ngay những nước di dịch 
ở xa như nước Chi, nước Khương cũng chẳng ai 
dám không lại chầu vua. Họ tự nói rằng: "Đây là 
theo phép thường của nhà Thương" (4). Thế mà 
nhà Chu thu phục được hết các nước ấy dé làm Кё 
phục dịch. Thái Ва (5) đi đến nước Kinh, thì dân 
man đi nước Kinh suy tôn ông làm vua. Khi Vũ 
vương đánh vua Trụ, nước Khương, nước Man đều 
đến họp, các nước ấy quy phục nhà Chu kể đã lầu, 
không phải một ngày vậy. Thế chàng phải cắt xén 
nhà Thương là gì? Kinh Thư nói: “Thái vương bất 
đầu хау dựng vương nghiệp” (6), thấy rõ được cơ 
nghiệp nhà Chu, từ Thái vuong sáng tạo га truóc, 
vì thể Vũ vương mới truy tòn vương hiệu (7). 


Chủ thích 


(1) Câu này ü thiên Bí Cung Lò Tung, Kinh Thi. 


(2) Tránh nạn го Dich: Ông Сб công Вал phủ (Thái vương) ờ dất Мап, 


bị rø Dich хдт lắng, hết cách đối phó không được, bất dẤc di phải 
đời đô đến Ку Sm. 


(3) Kinh Sở: nước Sở ở châu Kinh cho nền cũng goi là Kính Sở. 
(4) Cà chương này ở thiên Án vũ, Thương tụng, Kinh Thì. 


(5) Thái Ва: con trường của Thái vương, tổ nhà Chú, có con thứ hai 
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là Trong Ung, em ш là Quý Lịch, Quỹ Lich là người hiền lai có 
соп la Xương là Бас thánh. Thái vương muốn tập Quý Lịch (ат 


vua để sau này truyen ngôi cho Xương. Bấy giờ Thái Bá cùng 
Trong Ung nhường cho em, lánh dến dät Kinh Man. Người Kinh 
Man сат phuc Thái Ва là người hiếu và nhân, bèn tôn lam vua. 
(6) Câu пау б thiện Vũ thành dây. 
(7) Vu vương тиу tôn nương hiệu: Vũ vựng Khi đã diệt nhà Thương 
lấy được cà thiền Һа, truy tôn ông Cố Công Đàn phủ gọi là Thái 
vương. 


31-5. Tước phong có năm bậc (1), thời nhà Đường nhà 
Ngu đã có rồi, nhưng đời đế, đời vương khi theo 
nguyên, khi thay đối khác nhau, danh hiệu ấy пау 
không khảo cứu vào đầu được. Hạ thư có chó nói 
chữ "thái" (2). nói chữ "nam bang" (3), nói chữ "chư 
hầu”. Lại có tước bá nước Cát (4) là chư hầu. Nhà 
Thương có Cừu hầu, Ngạc hầu, Sào bá. Sùng hầu, 
Vi tử. Cơ tù; còn các tước khác đều gọi bằng từ chỉ 
họ, hoặc gọi bằng tên chỗ ở. Đến đời nhà Chu mới 
định га làm 5 tước: công, hầu, bá, tử, nam; danh 
phận, lỄ nghỉ, trật tự. thật là rõ ràng. Nhà Hạ, nhà 
Thương không phong tước cho người cùng họ, như 
5 соп vua Khải, cùng ở kinh ấp với vua. Мо Dư (5) 
ở nước Việt làm quản trưởng đám man di. Vị tử, Со 
tử cũng chỉ là tước từ, coi nước nhỏ. Vị Trọng, Ti 
Can đều không có đất phong (6); thế là các nước 
làm phên giñu bào vệ nhà vua có ít và yếu ớt Vũ 
vương và Chu công lấy sự tệ hại ấy làm гап, cho nên 
phong hầu kiến ấp cho các tôn thất để làm phên 
giàu bảo vệ nhà vua. Nhưng không thể đem (сп 
hạ làm của riêng cho thân thích nhà mình. Trước 
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hết phải phong cho con cháu đời sau của tiên thánh, 
tiên hiền cùng những công thần mưu sĩ, thế chính 
là đại nghĩa của việc sung đức báo công (7) vậy. 
Chú thích 
(1) Nam bậc: không rõ, tác gia cũng đã nói không kháo cứu vào đầu 
được. 
(2) Thái: tức là thái ấp, đất ăn lộc cúa các quan khanh, đại phu. 
(3) Nam bang: nước nhỏ của tước пат. 
(4) Тисс bá nước Сап: tức (а Cát Bá (xem 27-2, e13). 
(5) Vô Dư: con vua Thiểu Khang nhà lla. 
(6) Nguyên văn Mao thô: có tranh và đất đời cổ, vua thiền tử đắp dất 
ngũ sắc làm nền xã. Khi phong cho môt nước chư hầu ở phương 
nào, thi lấy tăng đất có mầu sắc và hướng ấy ở nën xã, dùng cò 


mao trắng bọc lai, ban cho để dem về nước lập nền xã, dó là lễ 
nghi tượng trưng trong việc "phong đất”. 


(7) Súng ditc báo công: tôn trong người có đức, báo đền ngươi có 
công. 


31-6. Lời hệ từ (1) cüa Chu công về hào thượng lục qué 
Sư (2) trong Kinh Dịch có nói: "Mở cơ đồ nước, nối 
cơ nghiệp nhà, chớ dùng kè tiču nhân" (3), thiên Vũ 
Thành Kinh Thư trước hết nói việc phong tước, chia 
đất (4), rồi nói chỉ có người hiền tài mới được làm 
quan, mới cho chức tước. Xem thế biết được tất 
phải là người hiền tài mới sai làm chư hầu đại phu. 

Chú thích 


(1) Ид nè: Кл giải thích го $ nghĩa của từng Quê trong Kinh Dịch. 
Tương truyền phân Ie từ do Chu công làm. 
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(3) Hào thương hic của quê Sir: tức la nào âm O trên cùng của Que 
Su, 


(3) Y câu này по, tiểu nhân có công chi nên thưởng công, khôsg nèn 
{їй dung 1rao cho chức quan. 


(4) Phong tước chia đấy: tước phòng có 5 bậc: công, hầu há, tử, nam; 
chia đất để Іар nước có 3 heng: tước còng, буйт hầu được 100 
dặm, tước bà được 70 dám, tước tử, tước nan: được 50 đầm. 


жұ № 


37-7. Nhà Chu tuy lấy việc thân yêu họ hang làm trọng, 
nhưng dùng làm quan nhất định phải kén người 
hiện, cho giữ chức sự nhất dinh phải chọn người (41 
năng. Những người cùng trong họ nhà vua duoc 
dùng bấy giờ đều là người kén chọn theo lối cong 
đồng tuyến cử cả. Thế mà Vũ vương còn để tâm luôn 
đến việc chọn người, dùng người, là phòng xa sự të 
hai: dời sau cứ đời đời truyền nối làm quan khanh, 
Dai khái quan tu, chức sự, không câu пе gì kẻ thân 
người sơ, chỉ cốt dùng được người hiện tài. 

Vän vương đầu tiên tác thành nhân tài. tiếp đó 
xét rõ tam (tính hiền (Аі, sau lại làm cho hiền tài 
phát triển hết tài năng. Đương thời bấy giờ, những 
hiền tài sinh ở nước nhà vua đều được đùng са; 
những hiền tài ở bốn phương lại cũng được dùng 
cả. Những người bưng chén ngọc lìm trợ tế cho 
thiên từ (1) đều là người đã được rèn luyện, những 
người bề tôi lai giỏi chống хат läng và phụ tá bên 
cạnh vua, đều là những người đã được nhà vua cảm 
hóa và họ phan khai hăng hái làm việc. Dung những 
người ау làm quan trưởng bá trị dân. Гат mộc che 
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đỡ làm thành trì bào vệ quốc gia, chứ chưa bề сач 
nệ đùng toàn con cháu nhà thế gia. Vũ vương kế 
tiếp Văn vương, vẫn noi theo cha, tin dùng các đại 
thần có đức độ, không đám thay bô những công 
thần có đức nghĩa. Người đại thần dẹp loạn đồng 
tâm, ba nghìn thần hạ đánh giặc tận lực (2). Đó đều 
là những kë sĩ đo Văn vương đào tạo khi trước cà. 
Mớ nước xong rồi chia đất đai, phong cho làm chư 
hầu, tuy người (hân thuộc có nhiều hơn người hiền 
tài, nhưng các ty, các chức làm những việc cai trị đô 
ấp, giám sát chư hầu, man di, đều có cà người thân 
thuộc và người hiền tài. Thêm nữa, tuy là người 
thần thuộc nhưng phài có tài năng mới được dùng, 
nếu không phải người hiền tài thì chẳng được lạm 
dự chức vị. Hùng Vật Hiên (3) cho ràng "nhà Chu 
dùng con cháu đại thần, đều cha truyền con nối, đời 
đời làm tam công lục khanh; người họ khác ít khi 
được làm”, thế là ông đem những tệ hại quang giữa 
đời nhà Chu mà bình luận chung vào khi nhà Chu 
mới mó nước. Vũ vương kë tội vua Trụ, có nói: "Cứ 
theo dòng dõi mà cho làm quan” (4) thì Vũ vương 
khi nào lại chịu đi vào con đường sai lầm của Trụ 
nữa? 
Cha thích 
(1) Nguyên văn Phụng chương td hiếu (Những người bung chén bằng 
ngọc chương ở Bên tả, bèn hữu): Thời vua Văn vương, các vua 


chư hầu đến trợ tế, thì bung chén bằng ngoc chương ở bên tà hữu 
(Kinh Thi, Đại nhã, bài Vực phốc), 


(2) Câu này tà ở Kinh Thi, Dai nha, bài Miền. 
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(3) Hàng Vân liên túc là Hùng Hòa, tèn tự là Khử Phi, tèn hiệu là 
Vật lliên, người cuối đời Tống, dỗ tiến sĩ ẩn cư ð núi Vũ Di, 
giảng học, soạn sách, là một đại nho đời Tống. 


(4) Nguyên văn Quan nhân dí thế: vua Trụ dùng người lầm quan, 
khóng kén chọn hiền tài, chỉ hê quý cha anh, thì tin dùng con em. 


tet 


31-8. Tuy giữ lương {айт (1) rất khoan nhàn, nhưng không 
lấy chữ "nghĩa" (2) để chỉ đạo lương tâm ấy thì 
không được. Xử sự tuy có quyết đoán nhưng không 
lấy chữ “tín” (3) dé hoàn thành mọi việc thì không 
được. Làm cho thiên hạ tầm phục, chỉ có "nghĩa" với 
"tín" mà thôi. Thiên Vũ thành ghi chép việc cuối 
cùng trong chính sự cùa Vũ vương, có nói: "Đôn tín 
minh nghĩa" (4) thật là câu nói có kiến thức sâu xa 
lắm thay! 

Chú thich 

(1) Nguyên văn Tòn /4m: bền lòng, sẵn lòng, thường giữ được lương 

tầm. 

(2) Nghia: хи đúng lẽ phải, đúng mức, không thái апа, không bất cập. 

(3) Tín: thành thật, nói không sai lời, lam không man (га. 


(4) Dôn tín mình nghĩa: đôn rín là dốc long дїї dao “tín”, (mọi chính 
sách đều Та (hực tâm thực su); minh nghĩa fa lam tô rõ hay là thực 
hành dúng khái niệm “nghĩa”, (tất cả kỳ cương chế độ đều hợp với 
nghi). 


te 
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32. HỎNG PHAM (1) 


2.1. Cuối đời nhà Thương, người nghiên cứu tinh tường 
đạo trời, đạo người có hai vị: ở phương tây có Văn 
vương biết rõ Bát quái (2); ở phương bắc có Cơ iù 
hiểu rõ Cửu trù (3), đều là ông tó của Lý học, số 
học (4) ngàn muon dòi. Vua Trụ chẳng những không 
biết dùng, mà lại còn bắt giam Vấn vương (5) để cho 
Cơ từ phải đi làm nò lệ (6). Câu nói “hạng vua ngu 
đại hôn тё, không thể cùng họ nói điều phải" thật 
chẳng sai tí nào! 

Vẫn vương theo dùng đạo “Dịch”, tài đức sáng 
tỏ cà bốn phương, mà rõ rệt nhất là ở vùng phía tày 
(7). Cơ tử tuy không được địa vị quý hiển, nhưng 
truyền đạo cho triều đại mới (8). dù làm môt trợ 
thù đặc lực cho vị thiên từ có đức dô. Dược phong 
ở Triều Tiên, Ong day dan tám điều (9) làm cho dân 
phương đồng có phong tục thuần hậu chất phác. 

` Nền giáo hóa nhân đức hiền từ ấy, hơn ngàn năm 
sau vẫn không thay đổi. Thế mới һау: người có thuc 
. học, thế nào cũng có thực dụng vậy! 
Chú thích 
(1) Адлу Pham: tên một thiên о Chủ Thư, thé cáo. Hồng phạm là 
phép lớn của trin đất. Tương truyền кїн trước, vua Đại Vũ dị tri 
thủy, tìm được Lạc Thư (sách ở sông Гас) do trời cho, hèn dưa 
vào đó trình Бау (moi tư tướng về triết học chính trị, đạo бос) 
thanh 9 pham trù lớn {ёс là Jiồng phạm ci tri), тї điện mal 9 
pham trừ Чо ra để lưu truyền dạy hào cho dời sau. Km Vũ vương 
đã đánh được nha Thuong. đến hội Qao tron с Cơ tür; Co từ dem 
Cửu trù đó dé bào cho Vũ vương. Do dó mới có (hiên Hồng phạm 
nhy. 

(2) Ваг qudi: 8 quê (Фу Kinh Dịch) pòm: kiền, đoàn, ly, chấn, tốn, Крат, 

сап. khôn. tương truyền do vua Phục Hy thin tối có vạch ra và 
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Văn vương diễn giài (Tám qut này tượng trưng cho các sự уй! và 
quy luật vân động của vũ trụ). 

(3) Cưu ті: xem ở 3-12, ct 4. 

(4) Lý học, số học: tức toan bộ hệ thống triết học, chính tri, dạo đức 
v.v... Của nha nước. 


(5) Băi рат Văn vương: Văn vương khi lam chức tây bá thời vua Trụ 
do Sùng Câu giềm pha, mà hi vua Trụ bắt giam vào ngục Dữu 
Lý. 


(6) Cơ n¿ phải làm nó lộ: Cơ từ, người cùng ho vua Trụ, làm thái sư. 
Trụ vô đạo. Cơ tù can gián mãi không nghe, sơ bị hai, Ông mới 
pià điện xóa tóc đi làm nô Iè. 


(7) Vàng phía Тау: túc tà khu vực Ky Sơn, vùng nước cũ của Văn 
vương. 
(8) Triều dai тот: dày chỉ triều đại nhà Chu mới lên thay nhà Thương. 


(9) Tám điều: sách [Jau Hán Dòng di truyện có chép "Со tử được 
phong ờ Triều Tiên, có dạy dàn I€ nghĩa, làm ruộng chăn tầm, lại 
đặt 8 điều dể giáo huấn" nhưng không nói rõ tám điều Ấy gòm 
nhưng gi. 


32-2. [Vũ vương nói| “Trời im lặng theo dõi nhân dàn, 
giúp đỡ bảo hộ cho an cu". Thái truyện (1) và các 
tiên nho chú giải đều cho đấy hoàn toàn là việc trời 
cà. Đến khi vua Thái Tổ nhà Minh (2) sai nho thần 
làm sách Thư truyện hội tuyển, mới định lại nghĩa, 
cho rằng việc im lặng theo dõi dàn chúng thuộc về 
trời, còn việc giúp đỡ bảo hộ cho an cư là thuộc về 
vua, nghĩa là vua giúp đỡ Чао trời, làm cho dân được 
sống yên ốn. Nghĩa này rất đúng. Nhưng chữ 
“Tướng” với chữ “hyu” cùng nghĩa là giúp (3). Thiên 
Thái Тһе cũng nói “Trời giúp” nhàn dàn, đặt ra vua, 
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đặt ra thầy. Vậy di luàn [do vua theo lẽ trời mà day 
dân] cũng là lẽ tự nhiên. Thế thì thuyết của Thái 
truyện [cho là trời] cũng phài. 


Chư thích 


(1) Thái truyện: xem 6-5, ct 4. 
(2) Thái tổ nhà Minh: xem 13-6, ct 1. 
(3) Cau này có nói chữ "tướng" (AMB ) 6 сар "duy thiền tướng hiệp 


quyết cu", ở thiÊn này, với chữ “huu” ) ở câu "Thiên hưu hạ 
dân" (ở thiên Thái thê) nghĩa 2 chữ này đều là "giúp". 


чё 


32-3. Ông Cán ngẵn chặn làm bế tắc nước lụt, thế là dùng 
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đất dé ngán càn nước; nước nhiều thì đất phải trôi; 
làm thế là trái đạo trời, mệt sức dàn: nhàn dân bị 
chìm ngập. vạn quốc mái cả thứ tự, thế là đạo 
thường bị bại hoại (1). Đại Vũ nối nghiệp cha làm 
việc, thuận thco tính chất của dòng nước mà khai 
thông cho cháy đi, bấy giờ nguồn nước của các sông 
trong chín châu không bị bế tắc, bốn nơi cao trong 
thiên hạ có thể ở yên, ba hạng đất (2) đều cày cấy 
được, nhân dàn mới có thóc gạo án, thế là đạo 
thường chỉnh đốn (3). Trời giận ghét ông Cốn mà 
phù trợ ông Vũ, cái lý cảm ứng (Һа! rõ ràng vậy. 
Thời Đông Chu, nước sông Cốc Lạc Đấu (4) lên, 
sắp phá hủy cung thất của nhà vua, vua định ngan 
nước, rồi lấp lại, thái từ là Tấn hết sức can ngan, 
vua cũng không nghe. Về sau, nhà Chu suy nhược, 
бау cũng là cái loại Côn làm bế tắc nước lụt vậy. 


Chú thích 

(1) Đạo thưởng bại hoai" :lầm trái ngược lê tu nhiên thì kết quá “dao 
thường" hỏng hết. 

(2) Ва hạng 4й!: Dất tùy thco сао thấp, 1б! xấu, phan biệt làm 3 hạng 
thương, trung, ha. 

(3) Đạo thưởng chỉnh đốn: Lam thuận theo lè tự nhiền, thì “đạo 
thường" được chỉnh đốn. 

(4) Cốc Lac Dấu: tên sông. 


32-4. Họ Không đời Hán (1) nói: chương "Sơ nhất viết 
ngū hành" (2) là do Đại Vũ bày đặt ra. Từ cầu "nhất 
ngũ hành" (3) trở xuống là lời Cơ tử điện giảng. Ngu 
này cho rằng danh hiệu 56 mục của cửu (trù, nếu Đại 
Vũ không nói ra thì lấy øì mà truyền đến Cơ tử, đời 
sau đo đầu mà biết "ngũ sự”, "bát chính" là sự gì, 
chính gì? Trộm nghĩ: sau сац "nhất ngũ hành”, rồi 
tiếp đó kë ra danh mục của ngũ hành, nói "một là, 
hai là v.v...., cũng là nguyên văn của Đại Vũ. Từ câu 
"Thùy viết thuận Һа" (tính chất của nước là ngấm 
xuống dưới) trở xuống mới là Cơ từ suy diễn. Còn 
như ba trù: bát chính (4), пей kỳ (5). ngũ phúc, lục 
cực (6), thì уап là nguyên văn của Đại Vũ, mà Cơ 
tử không suy дісп gì. Trù Ngũ sự (7), từ cầu "Мао 
viết cung" (về dung mạo phải nën kính cẩn) trở 
xuống, trù Hoàng cực (8), tự câu "Phàm quyết thứ 
дап, vô hữu dâm bằng" (phàm là thứ dân không 
được bè đảng) trở xuống, trù Tam đức (9), từ cầu 
"Bình khang chính trực" (phải có tính bình tĩnh thì 
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mới cai trị chính trực duoc) trở xuống, trù Kë nghỉ(1 
từ сач "Lập thời nhân tác bốc phë" (khi tó chức 
việc bói rùa và bói cò thi) trở xuống, trù Thứ trưng(4Ù 
từ cầu "Ngũ giả lai bị” (nam việc ấy đủ cà) Lrở 
xuống. đều là lời Cơ tü ісп giảng. Trên các trù này, 
những danh hiệu số mục "một là, hai là v.v..." đều là 
nguyên văn của Đại Vũ. Đây giống như Phục Hy 
vạch 64 què, cũng trước hết đặt tên các què là kiền, 
khôn, v.v... rôi các thánh nhân đời sau mới làm 
thoán từ (12), hào từ (13), tượng từ (14), không thể 
. có lý chi vạch ra quê mà không đặt tên qué vậy. 


Chu thích 


(1) Họ Khổng doi 114п: tức là Không An Quốc, xem thêm bài 2-6. ct,2. 


(2) Sơ nhất viết при hành: trù thứ nhất là trò ngõ hành (thủy, hòa, 
môc, kim, thổ). 


(3) Nhát прі hành: т Tà ngũ hành. 


(4) Bát chính: tên trù thứ 3. Bd: chính la: thức ăn, tiền của tế tu, tư 
không (quan trông пот đất dai cho dân an cư), tu đồ (Quan рит 
Việc giáo đục), tư khấu (quan соі việc hình, (гі kë gian), tần ‘công 
Việc giao thiệp di lại với các chư bầu), sư (cong việc binh dể trừ 
tần bao) 


(5) Ngủ kỷ: tên trù thứ 4; ngũ kỳ là 5 loại: năm, tháng, ngay, tinh thân 
(trăng sao), lịch số. 

(6) Ngu phúc. lạc cực: tên trò thử 9. Мі phiíc là 5 phúc lành: sống 
được 140, ăn dùng sung túc, bình an mạnh khóc, thích lam việc 
tỐt, hưởng tron tuổi đời. Luc cực Ta 6 cành cơ cực: bất dhc Kỳ tử 
hay chết non yếu, ốm đau ưu hoạn, túng thiếu, hung ác, ươn hừn 
бас nhược. 


(7) Ngủ siz: tèn trù thứ 2, gòm dung mạo, lời nói, sự trông, sự nghe, 
Sự suy nghi. 
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(8) Hoàng ciec: tên trù thứ 5. Hoàng cực là tiÊu chuẩn do vua xây dung 
cực kỳ trung chính để thiên hạ lấy lam khuôn mẫu. 


(9) Tam đực: tên trù thứ 6. Tam dúc là 3 đức: chính truc, cương, nhu. 


(10 Kê nghi: tèn trù thứ 7. Кё nghỉ là có việc рі ngờ, thi dung bốc phê 
(bói mai rùa và bói cô thi) để khảo sát đoán dinh. 


(11) Thié ming: 1ёп trù thứ 8. Thứ trưng là các thứ chứng nghiè m về 
mưa, nẵng, nưc, rét, giỏ. 


(12) Thodn nè tức la lời доап cát hung (lanh йй) của từng quê (tương 
truyền do Văn vương lam). 


(13) Надо nè: lời giài nghĩa và đoán lành dữ của từng hào trong mỗi 
quê (tương truyền da Chu công làm). 


(14) Tượng nè có đại tượng và tiểu tương: đại tượng giài thích hình 
tượng cả môt Quê, tiểu tượng giải nghĩa từng hào. 

(15) Phụ: Bàn đồ Lạc Thư. Muốn biết rõ Соо trù ở Hồng pham, nên 
nhân kỹ Lac Thu. 
Tương truyền dời cá khi Đai Vũ tri thủy, có con rùa thần hiện lên 
фт sông Lạc, trèn mai có dấu hiệu các số, từ I đến 9 (đâu 56 9, 
chân số 1, hên Ià xế 3, bên hữu số 7, hai vai số 2, số 4, hai chân 
SỐ 6, số 8, giữa mai số 5), Đại Vũ dưa theo 9 số ấy xếp аі làm 
thanh Cửu trù, tức Ya Пор pham Соу trù do Lac Thư ma sinh 
ra. 
Thực chất kết cấu của Lạc thư tà kết cấu các соп số Irone trù chơi 
toán học "llinh vuông 9 con số” do соп người phát hiện ra. (Các 
con số từ ] đến 9 được xếp trong 9 ô của hình vuông, sao cho dù 
công theo chiều dọc, chitu ngang hay công chéo ta đều được kết 
quà là 15 - như hinh về trang sau) nhưng thời xưa, do kiến thức 
ấu trĩ, người ta đã thần thánh hóa phát hiện kỳ dị đó, coi là "trời 
ban cho”, 
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Lac thw 


Dông Nam Nam (Ly) Tây Nam (Khôn) 
(Tốn ) 0-0—0—0—0-0-0—0-0 
9 2 


(Trung ươn§) 


Dông 3 7 Q Tây (Doài) 
(Chấn) | 
8 6 
Đông Bắc Tây Bắc 
(Cấn) (Kiền) 
5 
5 
5 
32-5. Cứu trù của Đại Vü và Bát quái của Уап vương phu 


hợp với nhau vì rằng: số 1 tương ửng với phương 
"Khàm" (Bắc) số 2 tương ứng với phương "Khôn" 
(Tây Nam), số 3 tương ứng với phương "Chấn" 
(Đông), số 4 tương ứng với phương "Тбп" (Đồng 
Nam): số 5 ở trung ương, số 6 tương ứng với phương 
"Kiền” (Tây Вас), sõ 7 tương ứng với phương "Doai" 
(Tây), số 8 tương ứng với phương "Сап" (Đông Bắc), 
số 9 tương ứng với phương "Ly" (Đồng Nam) (1). 


- Đây là bát quái phương vị (2) hậu thiên (3). 
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Chú thich 


(1) Lấy các con só trong bàn đồ Lạc Thư (gồm có 9 con số, tượng 
trưng cho Cứu trù) рап phép với 8 hướng, tượng trưng. cho Ва! 
quái phương vị thì thấy "phù һар” (theo quan diễm xưa). 

(2) và (3) Bát quái phương vị là cách sắp xếp 8 quê tượng trưng cho 
8 hướng theo một trật tự nhất dinh. Tương truyền: Phục Ну xưa 
«Ар xếp bát quái phuong vị theo môt cách khác, gọi là “tiền thiên" 
(cái có trước). Còn Văn vương thì sắp xếp (heo trật tự vừa kế trên, 
đó là cái lam ra về sau, nên gọi là "ћаџ thiên”. 


x 


32-6. Hồng phạm nói ngũ hành, không nói ат dương; 
Chu Dịch nói âm dương, không nó! про hành; nhưng 
cái lý, thực vẫn thông nhau. Sau này Vỹ Thư (1) đầu 
tiền đem ngũ hành phân phối với bát quái, rồi lại đem 
ngũ hành phân phối với thập can, thập nhị chi (3), để 
chia ra cho thuộc vào 6 hào của bát quát. Kinh 
Phòng (4), Quàn Lộ (5), Quách Phác (6) đều theo 
cách phân phối này; đời sau, người chiêm nghiệm 
bốc phệ đều học thco ở dày. Vy Thư lại dem bát 
quái phối hợp với Cừu cung (7), lập ra phép tính 
"Thái nhất dư niên” (8). Vì thuyết này tính ra phân 
dã (phần đất) của chín châu và nói rõ châu nào có 
tai họa, châu nào được phúc lành, phần nhiều đều 
chứng nphiệm, nên các triều đại đều lập đền thờ 
thần Thái Nhất. Cho nên nói ràng: "Hà Đồ, Lạc 
Thư, cùng làm kinh ví cho nhau" (9). 


Chú thích 


(1) Vý Thư: sách dựa theo nghĩa của "Kinh" dé nói về sự báo ứng gọi 
là "Vy", vì vậy có lục kinh, lại có lục vy, thực ra dó là sư phụ họa 
của nho sĩ тё tín đời Hán lầm ra, nhưng gán cho Khổng tử làm. 
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(2) Ngu hành phán phối vơi bát quái như sau: Khám là Thủy, ly là 
Hòa, Chấn, tốn là mộc, Кїёп Đoài là kim, Cán Khôn Tà thổ. 


(3) Ngư hành phán phối vơi thập can. thập nhị chỉ: 


a) Thập can: giáp 5t là móc, bính định là hòa, màu кў là (һб, canh 
tàn là kim, nhàm quý (а thủy, 


b) Thập nhi chi: dàn mão la mộc, tì ngo là hòa, thân бао là kim, 
hơi tý (а (hủy, thin tuất sửu vị là (hó. 


(4) Kinh phòng: người đời Tây Hán rất tính về Chu Dịch, giỏi vè biết 
trước tai biến, cũng vì thế mà bị giết. 


(5) Quản Lộ: người nước Nguy thời Tam Quốc, tên tự tà Công Minh, 
tỉnh thông về Chu Dịch. 


(6) Quách Phác: người doi Dông Tấn tên tu là Cảnh Thuần, học rộn6, 
tài cao, văn chương nối tiếng đương thời, rất giỏi về thuật âm 
đương, lịch toán, ngũ hành, bốc phệ. 


(7) Bát quái phối лор vơi сїёи cung: Cứu cung (9 cung) là một thuật 
пп về lịch pháp, chí vị trí của các nhóm sao trên trời. Các học 
віл đời Đường đời Tống рап cho mỗi cung một vị thần, mồi vị 
coi giữ công việc thủy han, (аі họa, phúc lành ở một châu, Cung 
Thiên bồng tỉnh Ù Khàm, cung Thiên nhuế tình б Khôn, cung 
Thiên hành tinh Chấn, cung Thiên phu tinh б TỐn, cung Thiên 
cầm tính ё trang ương, cung Thiên tám tính ở Kèn, cung Thiên 
ти tinh б Đoài, cung Thiên nhâm tinh ёб Cấn, cung Thiên anh 
tinh ù Ly. 


(8) Thái nhất du niên: sao Thái nhất (tức sao Thái Ất) hàng năm lưu 


hành đến khu vực nào, thì căn cử vào đó mà suy ra han, lụt, họa 
phúc ở châu ấy. 

(9) Kinh, ví: vốn la thuật ngữ của nghề dệt, Kính: sœ dọc, vi: sm ngang, 
sau mờ công thành các bh phàn cấu thanh của một hè thống, hay cái 
по là chính thì cái kia là phu như nghĩa trong bài, hoặc trong thiền 
văn học hiện đại meon dùng chỉ các đường tưởng tương, quy ước chia 
dọc chia ngang trái đất (Та kinh tuyến và vĩ tuyến). 


ssx 
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32-7. Trời phân tán "khí". đất hoàn bị "chất", khí chất ấy 
là ngũ hành. Rồi vạn vật nhờ đó mà thành hình. 
Người ta bẩm thụ khí để thành hình, tu thân để định 
mệnh (1), thế là ngũ sự, rồi mới bdo vệ hoàn toàn 
được kht khái hòa ctia trở: đất. Người La sinh ra ở 
đời, cày cấy, buôn bán. tế lễ, cư xử, ngu dàn cần giáo 
dục, ngang nganh cần сат đoán; thường xuyên là 
việc giao tế, biến động là việc binh đao; các công 
việc này đều nhờ có vị vua chấn chỉnh cho chính 
đáng, thế là bái chính. Do lịch tượng nhật nguyệt, 
tinh thần (2), biči được thời vụ, hương dán cho dán 
biết, dựa theo thời tiết để làm việc, làm việc dë nắng 
cao 101 sống, duong lối cho dán sinh sống được cối 
ở đáy, thế Tà ngũ ký. Những trù ấy (3) há không phải 
là đạo thường tự nhiên rō ràng có thứ tự u? Vua 
đứng ở trung tâm Lhiên hạ, усп định nhàn dân bốn 
bể, vua là người váng theo ý tri mâ theo dói nhân 
dán gip cho dán an cư, thì phài giữ lấy đức vò tư (4) 
cùa trời. gìn giữ tấm lòng mình cho một mực ngay 
tháng (5), làm cho nhân dân đều theo đạo nghĩa 
mà không gian tà, dé hương phúc lành, cùng yên vui 
cùng sinh dưỡng: Tuyển cử người hiền, tín dung 
ngwi 101, sai họ làm quan, cho họ än lộc, để cùng 
làm nên chính sự tốt, thế là cương vị của hoàng cực. 

Tình người thuận nghịch bất thường, cách chế 
ngự nên theo đạo phải: tính người hoãn cấp có khác 
nhau, cách sửa trị пеп liệu tùy nghị. Người làm vua 
nën đề phòng quyền hành loi vào tay thần ha: Кё 
làm tôi nên dë phòng ме tiến vượt bề trên. thế là 
tam đức, 
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Việc nước lẽ nào không có việc nghi ngờ. khó 
giải quyết, tất phài mưu tính với quần thần và dàn 
chúng rồi dùng cách bói đề quyết dinh. cầu cho 
được tốt lành, thế là kê nghi. 


Thời tiết lẽ nào không có sự sai lầm bất 
thường, vua їйї phải tự xét lại bẩn thản, đem ngũ 
sự của mình liền hệ với thời tiết sai trái bất thường 
thế nào cầu dé khỏi sai lầm, thế là thứ trưng. Đạo 
trời thưởng người thiện, phạt người ác, giáng phúc 
cho người lương thiện, giáng họa cho người дат 
loạn. Vua tu sửa đức, căm hóa dân, tất phải làm cho 
дап đều được hưởng ngũ phúc mà không rơi vào 
lục cực. Nhưng ai thiện thì khen thưởng họ băng 
ngũ phúc, kë ác thì trừng trị băng lục cực. Thưởng 
phạt công minh mới đúng đạo làm vua: thế là phúc 
cực. Những trù ấy (6) cũng đều là đạo thường tự 
nhiên có thứ tự vay. Bốn "trù" trước nói rõ về "thể" 
là phép thường tự nhiên; bốn trù sau nói rõ về 
"dung" là quyền biến tùy Lhời; một trù ở giữa là trù 
cốt để chủ tri thống ngự, xếp đặt, chuyền vần cho 
quán thông cả tám trù kia vậy. 


САн thích 


(1) Định тәй: Dinh mệnh vốn nghi la só ninh do trời dinh, không 
thể di dịch. Đây nói tự mình dụng công tu tỉnh để dinh lấy số mênh 
của mình. 


(2) Lịch trợng, nhật nguyớội, tinh thần: lich tường Tà xem xét mặt trăng 
mãi (rời, các vì sao để định thời tiết; nhật tà mặt trời, nguyệt là 
mặt trăng, tỉnh la các ngài sao, thần là nơi mặt trời mắt trắng và 
trái đất giao hôi, cùng đứng trên mòt đường thẳng. 
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(3) Nhưng ти ấy: tức 1a 4 trù ngũ hành, ngũ sự, bát chính, ngũ kỳ, nói 
ёз trên. 


(4) Nguyên văn Тат võ: tức è tam vô tư, nghĩa là ba sự không thiên 
tnhu trời không thiền tự cho riềng một vật nho, đất không thiên 
tư chờ riÊng môt vật nào, mặt trời, mặt trăng không thiên tư soi 
sáng cho một chỗ nào. Diểm này ở Lễ Ký, Khổng п? nhàn си. Dây 
có $ nói vua phải chí công vô tư. 


(5) Nguyền văn Nhấ/ chính (một mực ngay thẳng) Long vua một khi 
đã một mực ngay thẳng thì việc dùng người, hành chính, không gì 
là không ngay thång Dién này ở Manh nè Ly lâu thượng. Рау có 
ý nói vua phải chính trực. 


(6) Nhưng trù ấy: tức là 5 trù nói ở trèn: Hoàng cực, tam đức, кё nghi, 
thứ trưng, ngü phúc lục cực. 


32-8. Dung mạo phải nên cung kính, lời nói phải nên 
thuận lẽ phải mắt trông nhái nën tinh sáng, tai nghe 
phải nên thấu suối. tam nghĩ phái nên tinh мі, đấy 
là đạo tu thân vậy. Ngũ sự (1) là cái trời phú Ьат 
cho con người. Trí tức là tính. Biết rõ được tính, thì 
biết được trời. Với tất cà cái tính tốt do trời phú 
cho, thì hợp với đạo Lrời (2) vậy. 


Chú thích 


(1) Ngu str: xem 32-4, ct Я. 


(2) Нор với đạo trôi: Diễn này бб phần Thuyết quái trong Kinh Dịch, 
tức Та cầu "cùng lý tận tính di chí u mênh” 
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32-9. Dung mao quan hệ đến uy nghi mẫu mực, cho nên 


Kinh Thi nói: "Kính cần, thận trọng uy nghi, mới có 
thể làm khuôn phép cho dàn chúng"”(1). Kinh Thi lại 
nói: “Ôn tồn êm dịu sắc mặt của người {để tiếp thu 
lời giáo huấn căn dặn] thì mới không đến nỗi có lôi 
lầm”(2). Kinh LỄ nồi: "Dung mao nghiêm trang như 
là đang suy nghĩ”(3). 


Lời nói là sự quan hệ như then máy(4), cho 
nên Kinh Thị nói: "Người quần tü không khinh 
thường, cứ nói mà không nghĩ (Š5). Kinh thị lại nói: 
"Người nói ra саи рі, thì phải cần (ћап"(6). Kinh Lễ 
nói: "Lời nói nên cho vững chắc”(7). 

Tñng từ nói: "Vé cù chi, dung mạo, thì nên 
tránh thói thỏ bạo, thói khinh nhờn. Nghiệm chính 
nhan sắc thì mới gần thói “tín thực”. Lời nói, giọng 
nói, nói ra, thì cần tránh những tiếng thô bi. những 
câu vô 1у"(8). 

Những саи này đều có ý nghĩa là dung mạo 
phái nën cung kính, lời nói nên theo lẽ phán, [như 
ở trù "ngũ sự”, trong thiên Hồng phạm này]. 


Chủ thích 


(1), (2) và (6): 3 câu пау ở thiên Uc, Dai nhà, Kinh Thi. 
(3) và (7): 2 câu này ở thiên Khúc lễ thương, sách Lë ký. 
(4) Then máy: đồ dùng rất lor hai, dùng đúng lúc đúng спо thì tốt, 


không dúng túc đúng chò thi xấu và có har: dày ví lời nói của người 
ta rất йл hai. 


(5) Cầu này ở thiền Tiểu bièn, Tiểu nha, Kinh Th. 
(6) và (7) xem ở trên. 
(8) 3 câu này ở thiên Thái bá, Tuan Маш. 
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32-10. Làm vua không thé không mở rộng sự mắt thấy tai 
nghe cho sáng suốt, cho nên trông xa nghĩ sao cho 
tò tường, nghe diều phải nghĩ sao cho thấu suốt. 
Nhưng lại không nên cậy thông minh mà dùng hết 
cà thông mình, cho nên [cái mũ miện vua đội] dàng 
trước có giải ngọc rũ xuống như là che mất, Һа! bên 
có vin tua bông sắc vàng rũ xuống như là hưng tai 
[để cho khỏi trông và nghc những chuyện không 
đầu](1). 

Chú thích 

(1) Điển này б Hán Thư và ở bài phú Đồng Kinh của Trương Hanh. 


ж} 


32-11. Тат là chó ở của thần minh(1); tầm tu của người 
thấu suốt trời đất, nắm chac được muôn vat. thông 
cảm quy thần, cho nên nói: "Suy nghi phải sau sắc”. 


Chú thích 
(1) Thần mình: ở dày chỉ tỉnh thần của người ta. 


t+ 


32-12. Vua điều khiến chính sự, tất phải căn cứ vào lẽ 
trời và lòng người. Người ta mỗi ngày không ăn hai 
bữa (hi dói, nên phải chăm làm ruộng, quý thóc gạo 
để cho có đầy dù cái ăn, Khuyên dan giao dịch, đem 
tài hóa ở nơi thừa đến nơi thiếu, bỏ lỗi tích trừ, thì 
dân chúng mới đều có thóc gao ăn, nên đổi công 
thay việc [cho tiện lợi] để sàn xuất nhiều hàng hóa. 
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Thận trọng việc tống táng cha me, truy niệm tới tó 
tiên xa đời; [là dé] cầu nguyện điều phúc lành và 
báo đền công đức; việc tč tự cốt dé tỏ lòng kính mến 
tố khảo. kính тст quy thần. Do dất lập ấp, đặt ra 
làng, chia chỗ ở cho nông dân, đấy là công việc của 
quan Tư không cốt dé yên định dân cư. lập thành 
dân sự vậy. Ăn no ngồi rỗi, thì phải day bào, cho nên 
có quan Tư đồ coi việc giáo dục. Trộm cướp gian 
phi, không thể không cấm đoán, cho nên có quan 
Tư khấu giữ việc hình phạt. Lễ quan, lễ hồn, lễ 
hương xa(1) khi triều, khi sính, khi hội ngộ(2), việc 
ứng đối thù tac tàn khách không thể bó thiếu được. 
Nghiêm trị những kë không theo phép nước đề yên 
định quốc gia thì việc sửa sang chinh bị quân sự 
không thể bò phế. Tất са các việc ấy(3) đều là đạo 
người mà thật là đạo trời vậy. Vua chỉ bát chước đạo 
trời cần thận điều khiến, đặt chế độ, lập ky cương, 
dé làm khuôn phép cho thiên hạ mà thôi. Ngu hành 
là gốc сба khí hóa phát sinh(4); ngū sir la chuẩn tắc 
của động tác 1б nghĩa, uy nghỉ: bát chính là cái lý 
của nhân luân hàng ngày thường làm. Ba việc ау(5) 
đều gọi là "đạo" cà. Tiên nho cho âm đương tính 
mệnh là đao, cho chính sự là phdp, dem phàn tách 
ra làm hai, như thế có được không? 


Chư thích 


(1) Lê quan, lễ hôn, lễ lương ха: 


а) Lễ quan là lễ "đôi mũ" danh cho con trai khi lên 20 tuổi (cũng 
рої là tuổi "thành nhân”), khi đó người ta dät tên tự và cho đôi 
mū (nên gọi là "оап"). 


b) Lè hôn là lề kết hôn của nam nữ. 
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c) LÊ hương xa có 2 thú: 1) сас quan khanh, dai phu, ba năm тб! 
Tần tiến cử người hiền tài, rồi Am 1 thi bắn. 2) các châu huyện 
hàng năm mùa xuân mùa thu, hội họp nhân dân thi bắn. 

(2) Triều, sính, hội ngô: 
а) Tritu là bày tối hay chư hầu yết kiến vua thiên tử. 
b) Sính là vua các chư hầu sai quan đại phu đến thăm nhau, 
c) Hội ngộ 13 hội họp giao thiệp với nhau, như hội đồng, hội minh 
dé duy trì hòa bình. 
(3) Tất cd các việc trên: thực ,hóa, tự, tư không, tu đồ, tư khấu, tàn, 
su, tức là bát chính, 
(4) Khí hóa phát sinh: khí trời đất (Am đương) hóa sinh muôn vật, 
(5) Ba việc ấy: ngũ hành, ngũ $и, bát chính. 
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32-13. Lịch tượng dé báo cho người biết khí hậu thời tiết 
mà làm ăn. để ghi chép phép nhà vua: không biết 
ró về năm, bốn mùa, tháng, ngày, thì muôn đời cứ 
mờ mii như đêm dài vậy. Cho nên sau "bái chính” 
thì đặt "ngũ kỳ" tiếp theo, đấy là đạo trời, cũng là 
đạo người vậy. 

32-14. Vua ở ngôi chí tôn, dựng ra tiêu chuẩn chí lý. Vua 
kính cần tu thần, kiến lập đạo "trung", làm khuôn 
phép cho dân chúng; nuôi dân để cho dàn đều được 
thỏa mãn đời sống, day dân dé cho dàn đều thco con 
đường trung chính. chính sự đều thành tựu. phong 
hóa lan khắp mọi nơi; việc quân sự, việc hình pháp 
không phải dùng đến, dân chúng nhân hậu và sống 
lâu, trong nước phang phú bình yên, thế gọi là "thu 
lượm nám phúc lành, để ban bố cho dân" [như trù 
Hoàng cực trong thiên Hồng phạm này nói уау]. 
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Nhân dàn dà được nhờ phúc trạch nhà vua thì việc 
cày ruộng hay đào giếng, đi làm hay nghỉ ngơi đều 
thuận theo phép vua(1). Các đồ ăn thức uống cần 
dùng hãng ngày thảy đều do đức của nhà vua(2). 
Vua trên cũng được hưởng phúc nhàn hạ ưu du, 
sống lâu, phúc lớn(3), hưởng lộc trời để giữ ngôi 
trời, thế gọi là "bấy giờ nhàn dân cũng bào vệ ngôi 
Hoàng cực, dé cho nhà vua làu đài giữ Hoàng cực” 
[như trù Hoàng cực trong thiền Hồng phạm này nói 
vậy]. Lời vấn ở đoạn dưới {trù Hoàng cực này] suy 
rộng ra: ý nói tuyển cù người hiền, thu dụng người 
tài, giúp người hèn yếu. аё nén kẻ cường bạo, biểu 
dương người thiện, trừng trị người ác, dem đạo công 
bàng chính trực chỉ bào rõ ràng cho thiên hạ, khiến 
cho dân chúng trong thiên hạ dứt bò һап lòng thiên 
tư, phụ họa thco phc cánh, tuân thco con đường đạo 
nghĩa quang vinh. Всп trên đã thuận được у trời. thì 
ngu hành hợp thứ tự, ngũ khí(4) được điều hòa, và 
mưa, папр, пис, rét, gió, không gi là không thuận 
thời tiết. Bên dưới da chan chỉnh được lòng dân, thì 
ngũ sự(Š) tuần theo, ngũ thường(6) mò rộng, và 
phú. tho. khang ninh, không рі là không ứng hợp. 
Thiên từ làm cha mẹ dân, làm chúa tế cà thiên hạ, 
có đạo nào hay hơn đạo này(7) nữa. 


Chú thích 


(1) Nguyên văn Canh rac. tác, пес: cay ruộng lấy lúa ăn, đào piếng lấy 


nước uÕng, màt trời mọc thì di lam, mặt trời lần thì về nghi. Y nói 
được tu do làm ап (сао này ở bài са Kích Nhưỡng trong Đề vương 
thể kỳ). 


(2) Câu này ử Kinh Thi, Tiểu pha, tho Thiên bào. 
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(3) Tám chứ này ờ Thi Dai nhà, thơ Quyền a. 


(4) Ngủ khí: khí của 5 phương đông, täy, nam, bắc và trung ương (Sử 
ký, Ngũ đế kỹ). 

(5) № sự: xem Ө 32-4, ct 8, 

(6) Мен thương: ở dày tức là ngủ luân: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh 


em, bạn bè. Không nèn lẫn với ngũ thường là nhân, nghĩa, lé, trí, 
tín. 


(7) Dao này: tức la đạo "Viễn cực”, nghĩa là lập tiêu chuẩn cực phải. 


... 


32-15. Dân chúng không có bề đảng gian tà, quan lại 
không có thói хаи phe cánh, hết thày được như thế, 
là do vua ở trên biết dựng ra tiêu chuẩn cực kỳ chính 
trực vậy. Cuối đời nhà Án, bất cứ người lớn người 
nhỏ đều thích trộm cấp gian nhi; thường dân coi 
nhau như thù hàn, rồi дап phong(1) bại hoại. Các 
quan khanh sĩ bất chước nhau làm điều phi pháp, 
những kè có tội ác được dung lúng. khong bị bắt, 
rồi phép tắc làm quan(2) hòng hết. Vua Trụ sở đi 
mất thiên hạ là vì vậy. Cơ từ chính thần đã thấy tệ 
hại ấy, cho nên nói tường tận cái đạo làm tiêu biểu 
dé chấn chỉnh thần hạ Và nhân dàn với Vũ vương. 
Đoạn văn ở bên dưới có nói về "không thiên không 
lệch” là cùng môt ý với đoạn này. 


Chư thích 


(1) Dán phong: phong tục trong nhân dân. 


(2) Nguyên văn Quan (Ùrởng: chức phận trách nhiệm của người lầm 
quan. 
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32-16. Hang người tài nàng độ lượng siêu việt xuất chúng 


thì để (ат luôn đến họ mà khong quên, hạng người 
bình thường không có lỗi. cũng thu nhận mà không 
cự tuyệt, vì rang có ý định sẽ trước sau thu dụng dần 
đần. Hạng người bình tĩnh hòa nhã, thích làm việc 
phải, thủy chung có đức tốt thì ban tước lộc. Dem 
ba thứ người ấy để phần định nhân cách, thì tất cà 
người tuấn tú ở dân gian đều đắc dụng ở triều nhà 
vua cả. Trời sinh nhân tài, cốt để cho gánh vác việc 
đời, đâu lại để cho họ chìm đấm nơi thào dà. làm 
mãi việc thấp hen mà không được hiễn đạt. Cho nên 
người làm Бау tôi, at che lấp người có tài là không 
tốt(1), ai cất nhắc người hiền tài thì là theo được 
đạo hậu thiến(2) vậy. 

Vua vàng mệnh trời, dùng người hiền tài, việc 
cốt yếu chỉ là thu dùng nuôi dưỡng tat cà mọi người 
có tài nãng(3) mà thôi. Những người được dùng ấy 
[cam kích phấn khởi] sẽ theo đúng cái tiêu chuẩn 
га! đúng dán cùa vua, у như câu Kinh Thí nói: “Vua 
Vấn vương luôn luôn chăm chỉ tác thành nhân tàn, 
đề trị lý bốn phương”(4). 


Chu thích 


(1) Nguyên văn Të hiën: ghen phét, ngắn trở, dìm người hiền tài, 


không để cho họ hiển dat, thì có hại cho quốc gia (Điền nay ở 
Manh từ, thiên Т.у Lâu һа). 


(2) Đạo hậu thiên: lầm sau trời mà theo đúng lòng trời, Điện này ở 


Kinh Dich, Văn ngôn, qué Kien. 


(3) Nguyên văn Kiêm thu tinh suic: thu nhân và du trữ tất cà các hang 


nhân tai để dùng. 


(4) Cầu này ở Kinh Thi, Dai Nhà, паі Vực phốc. 
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32-17. Ác nghiệt đối với dân nghèo khó cô độc, thì ân 
trạch không thấm được khắp, cà nể người quyền 
quý, thì đạo cong bằng không thể thực hành, như 
thế là thất nhàn tâm, trái thiên lý vậy. 

Tiết này đem cách "dung phép" mà nói, thì như 
thời vua Lương Vũ dč(1), thường dân có ai pham 
101, thì già trẻ nhà ау đều bị tra hòi giam cầm, còn 
vương hầu có ai giết người, thì thương khóc rồi tha; 
dư luận thời Бау giờ cho rằng đối với thường dân 
thì hà khắc, đối với người quyền quý thì khoan 
hồng, đó không phải là đạo lầu dài. Dem cách "dùng 
người" mà nói thì như Nguy Hiếu văn(2) hạn chế 
áp bức người hàn vị, chuyen thu dùng con nhà gia 
thế. Ái là con nhà hèn hạ, thì đời dòi phải chịu hèn 
hạ, ai là dòng dài quý hiển, thì đời đời cứ được quý 
hiển. Những cách dùng pháp luật, dùng người của 
hai vua này đêu không phải là đạo Hoàng cực. 

Vua Nguy Thái Vũ(3) thưởng công không bò 
sót người hèn hạ, phạt tội không kiêng né người 
quyền quý. Tổng Thái tông(4) trong việc công cử 
nhân tai(5). thì gạt bò con cm nhà thế lực, không 
dé cho cùng tiến lên với người hàn vi. Hai việc này 
có lề hợp với vương đạo chăng? 

Chú thích 

(1) Vua Vũ dé nhà Luong ở Nam triều, Trung Quốc (502 - 549). 

(2) Vua Hiếu уап nhì Ngụy ó Bắc triều, Trung Quốc (471 - 504). 

(3) Vua Thài Vũ nhà Nguy ờ Hắc triều, Trong Quốc (424 - 451), 


(4) Zóng Thai tông: vua Thái tông nha Tống, họ Triệu (ёп là Quang 
Nghĩa, cm Tống Thái tố, Гат vua 22 năm (876 - 997). 
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(5) Cống cư: đời xua nhân tài до các làng xã tuyển cử, hoặc do chu 
hhu cống biến tèn triều đình, đó là hai con đường khác nhau. Dén 
đời Hán hợp làm một, gọi їз cống cứ, đời Đường vë sau ай chức 
quan giữ việc cống cử nhàn thi. 


“thứ 


32-78. Người làm quan có tài năng, thạo công việc, thì 
vua làm cho hợ phát triển những nết tốt ấy. Đó 
chính là ngụ cái ý tác thành, biću đương, và đề bại 
nhàn tài, và "гат quan båt chước nhau làm tốt để 
phù tá vua Thuấn”( 1) "hiền sĩ đông đào làm yên lòng 
vua Van vương"“(2), thế chẳng phài là chứng nghiệm 
nhân tài làm thịnh vượng cho quốc gia ư? 

Chú thích 


(1) Dién này б thiên Cao Dao mô Kinh Thư. 
(2) Dién này ờ Kinh Thi Dai Nhã, bài Văn vương. 


нее 


32-79. Dùng làm quan, rồi sau cho ăn lộc; lộc cho người 
hiền tài chưa được hậu, thì khó lòng buộc họ thanh 
liêm; lộc cho bừa bãi cả những người хаи, thì chỉ 
càng làm họ sinh nhiều quái ác, cho nên Cơ tử phải 
tổng kết về cách dùng người như vậy. 

Vũ vương, khi đã đánh được nhà Ап, cho thứ 
51(1) ап lộc gấp đôi, không phải là lo cho họ mức 
sống kém người дап cày(2). chỉ lo những kè không 
có đức tốt có khi lại được lạm dự ăn lộc mà thôi. 


214 


Chu rhích ‚ 
(1) Thự sĩ: chúc quan nhÒ, còn có nghĩa là những kë sĩ có бїсїбї duoc 
lam quan. 


(2) Nguyên văn "Bất nic đại canh": Kinh LỄ, thiền Vương chế có nói: 
“бс của quan һа sl phải ngàng với тос thu nhập của hang thuong 
nóng phu | nuồi dược gia đình] thế Jà lôc ấy thay vào, khòng phải 
cày cấy mà dù ăn", 


ДЕА 


32-20. "[Hết 1ћау thân Һа, dân chúng] chớ thiên tu, chớ 
đảng phái, |hãy nhìn xem| đạo nhà vua quảng đại 
lau dài. Chó đảng phái, chớ thiên từ, [hãy nhìn xem] 
đạo nhà vua công bằng giản dị. Chớ giáo giờ, chớ 
phân trắc, [hãy nhìn xem] đạo nhà vua chính trực”. 
Đó là đạo Nghiêu Thuấn Vũ Thang Van Vũ dùng 
trị thiên hạ уау. Vương đạo đại khái như thế, bá đạo 
thì trái ngược lại; nếu muốn phân biệt vương với bá 
khác nhau thế nào, thì cứ dùng chương này(1) dé 
khảo sát việc làm [của người ca) trị] là du. 

Chú thích 

(1) Chương này: chương "Vò thiên vô bi" (không thiên không lèch) ở 

trù Hoang cực trong thiên Hong phạm пау. 


* $ w 


32-21. Câu "Những muc thước của vua phu diễn ra lời 
nói”...(1) là cầu tông quát cà đoạn vẫn ở trên, để làm 
lē thường(2) phép lớn, đó khong phải là lời giáo 
huấn riêng của vua mà đều là lời giáo huấn của trời. 
Đạo trời chỉ có “Thành”(3) mà thôi: mặt trời mặt 
trắng lưu hành có cung độ nhất định (thường độ) 
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bốn mùa vận hành theo nhịp độ cố định (thường 
hậu), muôn vật sinh ra, có hình thái nhất định 
(thường bình), người ta sinh ra vốn có tính tốt 
(thường tính) thế là "thành" đấy. 

Vua thể theo lòng trời, lập ra chính trj, tuyên 
dương giáo hóa, chấn chỉnh phong tục, tác thành 
nhân tài, tuyển lựa, quý chuộng(4) người hiền năng, 
thương người nghèo yếu mà đẹp Кё cường hào, hồi - 
dưỡng người thiện mà gạt bò kè ác, hết thày đều là 
đạo công bình chính trực, không gì không phải là 
lẽ thường phép lớn vậy. 

Chú thich 


(1) Toàn vän của câu này là: "những mực thước của vua phu diỄn ra 
lời nói, ấy là lẽ thường của thiên ha, ấy là lời huấn thị của thiên 
hạ, không phải lời huấn thị của vua, ấy là lời huấn thí cúa trời 
vậy”. 

(2) Thưởng: \ао dài (vĩnh viễn.) 

(3) Thành: chân thàt, thiên chân (thuần nhất.) 


(4) Nguyên văn Tán hưng: tuyển lựa người hiền tài mà đối xử như quý 
khách. i 


32-22. [Đối xử với kë dưới: nếu họ không chống đối| thì 
dùng đức chính trực, không cần phải “cương”, không 
cần phải "nhu", như vua Thành vương, vua Khang 
vương giáo huấn càm hóa dân nhà Ấn vậy. 

Kë nào ngang ngược, không chịu thuận theo lẽ 
phài, thì dùng đức cương quyết để trị kè ấy. Lời 
Tiểu tượng hào Lục ngũ(1) què Khiêm ở Kinh Dịch 
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nói: "Dùng việc chinh phạt cũng có lợi, là vì dé 
đánh kẻ không phục tùng”, cũng là ý này(2). 

Cuối đời Đông Chu, đối đái các nước chư hầu 
một cách e né, dung túng. cuối đời Đường đối đãi 
các phiên trấn(3) một cách tạm bg, uy quyền không 
chấn khởi, kỳ cương không đẻ cao, hoàn toàn bỏ 
mất hết phép cai trị bàng tam đức(4). 


Chu thích 


(1) Hào Lục ngữ: tượng trưng cho dia vị của vua. Quê Khiêm là què 
thể hiÈn rất khoan nhu khiêm nhương, nhưng lúc cần cương quyết 
thì vẫn cuong Quyết. 


(2) Y này: $ dùng đức "cương” ở trù "tam đức". 
(3) Phiên trấn: đời Đường xem ở 22-2, ct 3.) 
(4) Tam déc (3 ббс) là chính trực, cương, пло để tùy thời tri dân. 


32-23. Chỉ có vua được tác phúc, chỉ có vua được tác oal. 
Đây là chiếu theo cầu "Thưởng thì ngũ phúc, phạt 
thì dùng lục cực”(1) mà nói. 

Sách Chu Quan nói vua có tám quyền bính: 1) 
ban tước [cho sang]; 2) ban lộc [cho giàu): 3) gạt bó 
[kë gian їй]; 4) cất đất cho |người tài đức]; 5) bào 
toàn [người lương thiện]; 6) Giết chết [kë hung ác]; 
7) [Dáng cho thì] cho; 8) [Không đáng cho nữa thì] 
đoạt lại. ТА truyện nói: "Giữ được quyên thưởng 
phạt mới là vua" cũng đều là ý này(2) cà. 
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Chu thich 
(1) Câu này ở tiết thứ 4 thiên Hồng Pham. 


(2) Y này: tức là câu "Chi có vua được tác phúc (thường) chí сб vua 
được tá oai (phạt), 


32-24. "Вау tôi khong được tác phúc. tác oai, ấn đồ ngọc 
thực”(1) Lời rắn này thật sâu xa vậy. không chỉ đến 
đời sau những triều đại suy nhược, cường thần(2) 
chuyến quyền tiếm vượt(3) mà vua không chế ngự 
nối, như thời Vũ đế nhà Tấn, gia nô của Thạch 
Sùng(4) đông tới hàng ngàn người đều mặc áo bào 
ват, Vương Кћ1(5) trong tiệc rượu, giết mấy người 
hầu rượu, Hà Tang(6) bữa án hàng ngày tốn phí đến 
hàng vạn đồng tiền. Thế là trong nước không còn 
có chính thể gì nữa. [Vua không giữ được quyền 
thưởng phạt] quan lại nhân đó mới tiếm lạm làm 
càn, mà phạm pháp: đó đều là duyên cớ cùng bất 
chước nhau theo thói xấu. 

Chư thích 


(1) Ngoc turc. các dd ап диў Баи kỳ la. 

(2) cương thần: người bày tôi có quyền bực lấn át са vua. 

(3) Nguyên văn 7iếm nghỉ: lộng quyền, làm thay vua. 

(4) Thạch củng: ngườn dời Tấn, làm thứ sử châu Kinh, cho npười nhà 
đi buôn nên rất giau có, sinf hoạt cực kỳ ха xi, về sau bì giết. 

(5) Vương Khải: người đời Tần, làm tướng quân, sống rất xa xí, chẳng 
SƠ nể ai, từng thi của với Thach Sùng.) 

(6) Hà Tang: người аіл Tấn, tam thái úy, tính xa hoa hào phóng, hàng 
ngày bữa ăn phí đến hàng vạn đồng tiền, còn rằng: "không có món 
nào dàng thò đũa".) 
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32-25. Câu nói "Вау tôi không được tác oai, tác phúc"chi 
có công việc trong quân đội là không nên сб chấp 
câu nói ấy. Vì rằng quan đại tướng nhận mệnh vua, 
được toàn quyền thống chế từ ngoài cửa ra khốn (1) 
trở ra; moi việc thưởng phạt sinh sát, lúc lâm thời 
được tùy nghi xử đoán, mới có công hiệu. Quyết 
định trước rồi sau mới tâu vua biết, đấy cũng là theo 
đạo "quyền" mã vẫn giữ được "kinh" (2). 


Chú thích 


(1) Ngoài cửa khốn: ngoài quốc dó. Sử Ký, truyện Phùng Dường chép: 
Dời thương сб, khi sai tướng ra trận, vua nói: "Từ cửa khổn vào 
trong quà nhân này chế ngự, từ cửa khốn ra ngoài, tướng quân 
chế при". 


(2) Quyền: linh động, Kinh: nguyên tắc. 


byv 


32-26. Sách Chu LỄ chép việc quan thái bó6c(1) giữ pháp 
thức vë tam triệu(2), (ат dịch(3) đại khái trong 
nước có những việc phong tước lớn, động binh lớn. 
thiên dó lớn, lập vua mới, thì mới chiêm bốc. Gọi 
là "trong nước có việc ngờ lớn, tính đến việc bốc 
phê” tức là thể. 

Chú thích 

(1) Thai bốc: quan giữ việc bói rùa, bói cò thị. 

(2) Tam trióu Їй 3 điềm: ngọc triệu (điềm tốt), ngõa triệu (dièm xấu), 

nguyên triêu (điềm xem Тат). Triệu là 14у lửa ho nóng mai con rùa 


cho có vết nứt ra, theo vết до m% xem Tà tỐt, xấu, hay pHài xem 
lại. 
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(3) Tam Dịch: ha thứ Dịch (sách để bói): Liên Sơn là Dịch nhà Ha, 


qut Cán ở đầu, Quy Tang la Dich nhà Thương, quê Không ở đầu, 
Chu Dich tà Dich nhà Chu, qut Kn ở đầu. 


каж 


32-27. Trong nước có việc nghi ngờ lớn, tự (дт vua suy 
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tính trước, rồi bàn tính với các quan khanh sĩ. kế đã 
đủ rồi, lại tất phải bàn định với dân chúng, là vì dàn 
chúng là nguồn gốc mệnh mạch của nước. rat có 
quan hệ, không thể coi thường bỏ qua được. Sách 
Chu Lẻ chép quan tiểu tư khấu giữ việc vị thứ ó 
ngoài triều, để triệu tập muôn dân bàn hoi công 
việc: mt là bàn hỏi việc nguy cấp cùa nước; hai là 
ban hỏi việc thiên đò của nước; ba là bàn hội việc 
lập vua mới. Vua ngồi quay mặt về hướng nam; các 
hương lão, quan tam công và сас quan chân trưởng 
đem dân chúng quay mặt hướng bắc: quần thần quan 
lại chia ban đứng 2 bên, cứ theo thứ tự tiến lên để 
hỏi. Đó đều là việc lớn trong nước, không việc gì là 
không cùng dân bàn định, nhất định trước hết phải 
hợp với dư luận, thỏa hiệp lòng dàn. tuy ý kiến có 
khi khác nhau, cũng cùng nhau phan tích biện bạch, 
cốt tim ra lẽ phải, thì việc gì cũng thành công và 
quốc gia an ninh. Nếu vua chuyên theo ý riêng mình, 
một mực nghe những người có chức vị, mà để cho 
dần ca thán rằng: "Соп người trắng trêo ở gần Trạch 
môn, that chí sinh sự cho ta phục địch (1) hoặc như 
câu: “Kè hay än cơm thịt, kiến thức ngu làu, không 
thể mưu tính sàu xa cho nước”(2), như thế há lai 
chẳng hòng việc u? 


Chú thich 


(1) Nguyên văn Trạch món chi tich. thực hưng nga dịch: Con người 
trắng trêo đầy chỉ vào Hoàng Quốc Phu. Hoang Quốc Phu làm 
thái té, nhà ở gần Trạch môn, đang mùa làm ruộng, y båt dân lam 
môt cái đài cho vua Tống Bình công, пёр dân có câu ca thản nay 
(điển này 5 Tà truyện Tương công năm thứ 17). 

(2) Nguyên văn Nhuc thực giả bí, vị năng viễn miru: "КЁ hay ăn cơm 
thit” tức là bọn quan to, bồng lôc nhiều, Đây là câu nồi của thường 
dân nước Lõ tên là Tào Que (Tả truyền Trang công năm thứ 10). 


xé 


32-28. Mưa, nắng, пис, rét, gió là thiên thời không thể 
không có được, quý ở chỗ hợp thứ tự từng mùa và 
đúng thời tiết mà thôi; cho nèn một khí hậu nào 
nhiều quá cũng xấu. một khí hậu nào ít quá cũng 
xau. |Nếu vua có пат đức tốt là:| nghiêm chỉnh, nề 
nếp, khôn ngoan, mưu trí, sáng suốt thì mưa, nắng, 
пус, rét, gió đúng với thời ИСЕ sẽ хау ra ngay, |nếu 
¿ua có năm đức xấu: |phóng đãng, lầm lân, lười 
biếng, nóng này, при muội, thì mưa, nắng, пус, rét, 
gió trái thời 11С1 xây ra ngay. Lấy đó mà suy ra thì 
cái lý rất là rộng. Thiên Nguyệt lệnh(1) nói: "Mùa 
xuân mà thời tiết như mùa đồng là ứng với dức xấu 
nào đó, mùa thu mà thời tiết như mùa hạ là ứng với 
đức xấu nào đó” [Nói thế cũng là ý hay]. ` 

Chú thích | 

(1) Nguyệt lônh: tèn mot thiền ở kinh Lễ. 


жож» 
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32-29. Đầy trong trời đất đều là khí cà. Núi sông loài 


người, loài vật. cò сау, cầm thú. côn trùng đều là loại 
hữu hình mà có đủ khí ấy vậy. Khí ấy điều hòa thì 
là tốt lành, khí ấy ngang trái không hợp thì là quái 
lạ. Lời nói từ miệng vua nói ra, truyền bá đến dân; 
việc làm được thực hiện ở nơi gần, và có ảnh hưởng 
đến phương xa. Nếu lời nói nào cũng phải, chính 
lệnh nào cũng đúng dán, thì дап yèn, của lắm, trẻ 
già vui sướng, chim muỏng cua cá cũng усп lành, 
sông núi quỳ thần không nơi nào không бп, mà hòa 
khí đầy гау mọi nơi ngay vậy. Vì thế mà mùa xuân 
không có đương khí sai lầm(1), mùa hạ không có âm 
khí ẩn phục(2), mùa thu không có gió rét lạnh, mùa 
đông không có mưa rào; bốn mùa thuận thời tiết, 
trăm thứ lúa được mùa; dân gian nhà nào nhà ấy 
bình yên. Nếu tiền tệ không có chuẩn đích, trưng 
cầu ở dân không có hạn định, đân và vật bị quấy 
nhiều, trong lòng bực tức oán giận, mọi người đều 
nguyền гоа, thì khí ngang trái sẽ đầy гау, phát ra 
thành những điềm xấu, mưa gió không phải thời, 
bốn mùa trái (tiết, tai di хау ra luôn, tråm thứ lúa mất 
mùá, ấy là lý сат ứng tự nhiên vậy. 


Cha thích 


(1) Dương khí sai ioin: dương khí không đúng, thiểu khi дп hòa, hoặc 


rét, hoặc bức. 


(2) Âm khí ấn phục: ầm khí không lưu hành, thiếu mưa thiếu gió giải 
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nồng. 


32-30. Cấn cứ vào thời tiết tốt hay xấu vua tu xét công 
việc mình làm được làm hay hỏng trong một năm, 
quan khanh quan sĩ tự xét công việc mình làm đúng 
hay sai trong một tháng, quan sư doàn tự xét công 
việc mình làm đúng hay sai trong một ngày. Hàng 
nấm tự xét công việc, hàng tháng hàng ngày tự khảo 
lại công việc, không phải chỉ căn cứ vào một nấm, 
một tháng, một ngày mà vội đoán ngay điềm lốt 
điềm хам. Những điều cần phải đem ra tự xét là 
những điều gi? Là ngũ sự(†) có tu sửa hay không; 
dung mạo nên nghiêm trang, ngồn ngữ nên theo lẽ 
phải, xét việc nên tinh ví; đây đều là những việc làm 
để trở lại thiên tính, giữ đạo làm người(2), vua tôi 
trên dưới đều nên kính сап, giữ công việc ấy. 

Vua Thuấn gà gáy đã trở dậy, chăm chằm làm 
việc thiện. Vua Thang tang tàng sáng đã tu thân, 
làm cho rất sáng đức tốt, ngồi đợi trời sáng để thực 
hành. Đế vương không thể không сап thận từng 
ngày. Đây nói tự xét công việc được, hàng trong mot 
nắm là nói đại cương mà thôi. Thường xuycn, phải 
có đức tốt để giữ ngôi vua, thuc hành đạo lầu đài 
để hóa dục vạn vật: hòa khí nung đúc, uC ng tốt vàng 
lừng: không tích lũy lâu ngày thi lam sao được như 
vậy. Quan khanh, quan sī, quan sư doän giữ chúc 
phận để thờ vua trị dàn, nên tự xét mình trong mỗi 
tháng, mỗi ngày, sớm khuya chàng trễ па, không 
làm việc phi pháp, ai nấy đều piữ đạo thường, để 
hưởng phúc trời. Ngày tháng tích lũy, sự nghiệp rộng 
lớn, công trạng cao cà, như thế mới có thé có điềm 
tốt hiện ra, không thế thì sẽ mắc phải điềm xấu. 
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Сали "Tuế, nguyệt, nhật thời vô dich"(3) là nói 
ngũ sự không sai lầm, mà đến được trình độ nghiêm 
chỉnh, nề nếp khôn ngoan, mưu trí sáng suốt. Сац 
"Nhật nguyệt tuế thời ký dịch"(4) là nói ngũ sự sai 
lầm mà có những cái xấu xa như phóng đãng, sai 
lầm, lười biếng, nóng này, mê muội. Được điềm tốt, 
thời tiết thuận, thì nêu chữ “Tuế”(Š) lên trước. Ві 
điềm хаи, thời tiết trái thì nêu chữ "nhật "(ó) lên 
trước là vì sao? Vì điềm tốt thì quy công vào cho 
vua, mà điềm xấu thì trách ở bầy tôi vậy. Bầy tôi 
nên giữ phép thường, thế mà дау bè cánh, phản 
trắc, thiên tư, tác oat tác phúc, tài nào không chuốc 
lấy thiên tai, mà lại có thể chuyên dó lỗi cho vua 
không giữ mẫu mực được? 


Chủ thích 


(L) Ngu siz: xem ở 32-4, cl B. 


(2) Nguyền vần Phuc tính tiên hình: più lại được chân tính, và tam 


người cho ra người, không phải hình dáng người mà (Ат địa càm 
thú. 


(3) Тиё, nguyột, nhât. thi vô dịch: (топе mòl nám, một thắng, môi 


ngày, các việc nắng, mưa, пис, rét, gió, đều "phải thời" mà không 
có biến đối dị thường. 


(4) Nhi nguyệt tuế Ло: ký dịch: Irong một ngày, mội tháng, môt пат, 


sư nắng, mua, réi. пис, gió đều trái thời tiết mà đã biến đối thất 
thường. 


(S) Тиё: tuế thuộc về nhàn sự của vua trong một năm. 


(6) Nhật: nhài thuộc về nhàn sự của quan Чоал trong môt ngày. 
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+s+ 


32-31 Thứ Чап [ở mắt dat| cũng như sao [la liệt ờ trên 
trời|. Sao ти ưa gió, ưa mưa thì không phải là 
“chinh"(t); không phải ngôi sao nào cũng đều ưa gió, 
ưa mưa. chỉ có sao Cơ và sao Tất là ưa thôi. Dân 
cũng thế, không phải ai cũng đều thích thiện tu tà 
khúc са đầu, bất quá trong mười phần dân chỉ có ba 
bốn phần thôi. 

Khi mặt trắng trông như đi sát vao sao CƠ sao 
Tất thì hay gió nhiều, hay mưa nhiều, không hợp 
thời tiết, thế không phải là "chính". Các quan khanh 
sĩ đi sát với dàn (2). mà để cho dàn sai lầm, do 
phóng đãng ngu тс, cũng không phải là “chính”: day 
la việc vua nến xét vậy. 

Chú thích 

(1) Chính. б đây chữ chính nghĩa ta tốt, ngay thẳng, đúng dán, trái với 

tà, xấu, không phải là “chính” đối lẬp với “phụ”, 

(2) Nguyên văn Khang ví mán dàn: các quan khánh AT Ờ sat pàn với 

dân chièu theo ў muốn của dân. 


33. LƯ NGAO(1) 


33-1 Vua Đại Vũ kinh lý thiền hạ, phía đồng lấy Ngung 
Dị, phía tay bình định được Тау Nhung(2), phía пат 
đến Đào Di (3). 


Khuyến bào vua Thành vương, Chu công có nói 
"cố Гал lại đầu vết đất dai cũ mà vua Đại Vũ dà mở 
mang ra ở khắp bốn phương trong thiên hạ, cho đến 
ngoài Боп bề. để biču dương công nghiệp rất thịnh 
của Vũ vương". Сач плу Chu Thư có chép rõ: Вау 
giờ mới làm cho đường lối đi lại thông suốt đến (ап 
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chín nước di. tám nước тап(5). Рау là vua Vũ 
vương, sau khi nhân đánh được nhà Thương, sai 
tướng đi kinh lược bièn thùy, khai thông đường sá 
vậy. Phía đông thì nước Cô Trúc thần phục đã lâu.. 
Triều Tiên mới bát đầu phong là một nước. Nước 
Túc Thận mới đến cống hiến, phía nam thì vua 
nước Kinh, nước Ngô là người cùng họ(6), nước 
Bành, nước Bộc vốn vẫn phục dịch. Sào Bá mới tới 
chầu: nhân фур các nước ây thành tầm trto non vượt 
bề để tới triều cống, mới sai bảo làm công việc tu 
sửa đường sá. 

Đời sau như vua Thái tông nhà Đường đã bình 
định được Bắc hoang(7), từ các bộ lạc Sắc Lặc đến 
kinh đỏ đặt 48 trạm dịch, goi la con duong Thông 
tin khả һап thì cũng giống như ở đây. Thái truyện 
cho là: "Các nước mọi rợ bốn phương lại chầu, 


- đường xá tự nhiên được thông". Lời giải thích ấy 


không đúng sự thực. Nếu Vũ vương quả that có ý 
mở rộng đất đai, cũng là mưu tính sâu xa về trị 
nước, lơ toan lâu đài về yên dàn. cần gì phải biện 
luận về điều ấy? 


Chư thích 


(1) Liè Ngao: tên một thiền ở Chu Thư, thể huấn. Thiên này ghi chép 


việc nước Тау Lữ cống con chó ngao, Thiệu công cho là không 
nën nhân, làm thư để rắn bào Vũ vương. Nhân thế đãi tên là thiên 
Lữ Ngao. 


(2) Тау Nhung: tên goi chung các nước "го" ở phia tày Trung Quốc. 


(3) Ddo di: các nước "ru" ò hài đảo. 


(4) Chu Thir: dày chi thiên Lập chính. 
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(5) chín nuoc ro di, (йт nước rg man: chữ "chín", chữ "tám" алу là 
nói số nhiều, có $ chí tất са các nước man, di & ngoài 9 châu. 

(6) Nguyên văn Đồng tính: cùng một họ Cơ với Vũ vương. 

(7) Bắc hoang: các nước xa xôi ngoài bièn thùy phía bắc. 


оф 


33-2. Nước Tây Lữ(1) Cống con chó ngao(2), chó ngao 
không phải là loại thức ăn vật dùng, chẳng qua chỉ 
dùng để đem đi san bán thôi, nhưng cần nhận làm 
gì. Vũ vương không phải là người tai mẫt ham mê 
của quý vật lạ ở phương xa, quan thái bào(3) há lại 
không biết thế đâu, nhưng с lòng vua quá nhân hậu 
bao đong, không nỡ làm phật ý người ta mà nhận 
con chó ngao ấy. Rồi sau các nước ngoài nghe thấy 
thế lại đua nhau cống hiến. Những våt vô ích, những 
đồ làm cho người ta ham mề đăng trí, sẽ được đưa 
tới luôn luôn. Rồi sau sẽ không thể ngắn сап được. 
Рау, bậc lão thần tha thiết khuyên rän là vì thế. 


Cha thích 


(1) 74у Lif: tên т nước man di ở phía Tây Trung Quốc. 


(2) Ngao: loai chó сао to đữ ton, có thể hiểu ӯ người sai khiến dành 
hoi rất giới. 


(3) Thái bdo: \ёт quan chức cao cấp truc tiếp рћ tá nhà vua, © dây 
chí Thiệu Công Thích. 


37-7. Thức ăn tuy là thứ nên cống hiến, nhưng về phần 
các nƯỚc mol ro ở xa, cà đới mới có một lần đến 
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chầu, đem đến tiến cống cốt dé tò lòng thành đối 
với vua, cũng chẳng hại gì, về phần Trung Quốc thì 
cho là lao khó và phí tốn. 

Vua Thái tó nhà Hậu Chu(1) sai bãi bớt những 
thức ап quý báu đo bốn phương cống hiến. Những 
loại như rượu ngon ở Lưỡng Triết(2), kẹo sữa ở Hồ 
Nam, màng tươi ở Tương Châu, cá trắng ở sông 
Giang, sông Hoài đều bãi đi hết. Tờ chiếu của vua 
Thái tô có nói: "Sự cung phụng thì dé cho một mình 
trầm, mà sự phí (бп hại cho cà nhân dân”, Tờ chiếu 
Ху lại nói: "Những thức än dâng tiến chứa ở trong 
kho, thật là thứ vô đụng”. Бау đáng gọi là hợp lý 
câu "Không quý chuộng những vật Ку lạ".- 


Chu thích 


(1) Thái tổ nhà Hậu Chu (951-954) thuộc dời Ngũ Dai, họ Quách, tên 


là Uy, giết vua Ấn de đời Hậu lián, tự lập tầm vua, 


(2) Lương Triết: Triết Giang đông dạo và Triểt Giang tây dao. 


же 


33-4. Cau "Chó làm tôi tó cho sự ham тё của tai màt: 
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у 


say đâm vật диў, dê mất chí khí"(1), là lời cảnh giới 
rat khân thiết. Quảng giữa lại chêm vào một đoạn 
"có đức rất tối, rồi sau mới khong có tính khinh 
nhờn [người dudi] "(2) lời nói ау tựa hồ võ vị. 
Nhưng tôi trộm nghĩ: chó ngao có thể hiểu ý người, 
nuôi nó không phải dé giữ nhà canh đêm, chẳng qua 
là để nó quanh quân bên thềm nhà như kiểu vua 
Linh công nước Tấn(3).mà thôi. Quần thần vào 


chầu, rất có lễ độ, [dé chó ngao di lại trên thëm] 
xem ra rãi là bất nha, đấy gọi là khinh nhờn(4) vậy. 
Chả thích 


(1) Câu này là lừi Thièu công khuyên rắn Vũ vương. 


(2) Cả doan này nói: có đức tối, sau mới có lòng không khinh nhờn 
ai. (Khinh nhờn người có tài đức, thì người ta không tận tâm; 
khinh nhữ dân chúng, thi người ta không tân lực). 

(3) Vua Linh công nước Tấn muốn giết Triệu Thuần, Thuần vội vàng 
nhày qua thềm để chay. Vua Linh Công xuyi cho ngao đuối båt, 
chó ngao cũng vội vàng nhây qua thèm chạy theo, бибі ngoam giữ 
Triệu Thuân lại. 

(4) Khinh nhởn: сау "khinh nhờn" do Thiệu Công nói, tác giá дап 
chuyên vua Tấn Linh Cồng ở chú thích 3 trên đây để chứng thực 
cho $ "người không có đức tốt thì hay khinh nhờn người ta" của 
Thiệu Công là dúng. 


... 


33-5. "Loài chim quý báu, loài thú kỳ lạ, chẳng nên nuôi 
б trong nước, chăng quý báu những vật quý ð 
phương ха, (thì người phương xa mới сат то mà 
đến”. Lời giáo huấn này của vị bầy tôi thánh hiền(1) 
thai là sâu sắc. 

Nuôi chó, ngựa, chim, muông, hàng ngày chúng 
ăn rất tốn, chi dùng không đủ, phải điều động lấy đến 
thức ăn của các quận huyện ở đó, vua Nhị thế làm mất 
nhà Tân là vì thế. Vườn tược nhà vưa tức là lấy đất ở 
của dân qu та lap та; chim quý báu, muong thú kỳ 
lạ nuôi đầy trong vườn, КС có hàng trăm hàng ngàn 
con. Vua Huy Tông làm mat nhà Tong là vì thế. Vua 
nước Nguy sai sứ di doi chim trả đực, chim trà cái, con 
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gà gáy tiếng rất dai. con tê, con tượng, toàn là thú 
không kê ở diễn lệ cống hiến cùa nước Ngô: bấy 
giờ Tôn Quyền mới khinh vua nước Ngụy. 

Vua nước Liêu sai sứ đi đòi chim cất có tiếng, 
chim Hải đồng thanh(2) ở nước Nữ Trực, yêu sách vò 
hạn, vua Nữ Trực bấy giờ mới làm phân nước Liêu. 


Chú thick 


(1) Bóñy tôi thánh hiền: б dày chi Thiệu công. 


(2) Chim НА! đồng thanh: môt loại chim điều, là piống chim ди, thàn 


hình to, cánh đài, mó дияр, chân có lông phủ kín. Chim này sinh 
sàn ở Liều Dông. Loai đẹp nhất gọi là Hài đông thanh. lông nó 
chế lầm áo cừu rất quý. Có sách chép chim cắt có tiếng ở bể Đồng 
goi là Nái đông thanh. 


* > è 


33-6. "Không kiên trì giữ pin nết nhò, kết cục làm hòng 
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đức lớn". Câu này của thánh nhân, thật là bài thuốc 
hay cho ngàn đời. Hết thầy ke trên người đưới, đều 
nên để tâm luôn đến câu nói ấy. 

Nói về các bậc sĩ quân 10(1), cho đến các quan 
khanh đại phu, sự cư xử tč vi ở trong Кһис môn, sự 
thù ứng vụn vặt ò nơi huong đàng, khi từ chối, khi 
nhận, khi lấy, khi cho một vat pì, đi lại giao tiếp, 
một việc рї nhỡ không cần thận, đến nỗi làng nước 
bều điếu, thanh nghị(2) chê cười, tiếng xấu không 
thể rửa sạch. Những việc này ghi chép ở truyện ký, 
rất rõ rang đáng lấy làm гап: day đều là cái lõi coi 
thường nết nhỏ không dé ý giữ gìn vậy. 


Chu thich 


(1) Sí quán nz: Sí là người không có kìm, biết phân biệt phải trái; 
quân ит \à người có tài có đức. Tóm lại ta chỉ tàng lớp thượng lưu 
trong xã hội. : 


(2) Thanh nghi: Tời nghị luận của hạng người trong sach. 


АД. 


34. KIM ĐĂNG (1) 


34-1. Tục nhà Ап chuộng quỳ thần, tôn kính tó khảo, cho 
nên vua Bàn Canh (khi hiểu dụ thần dân), thường 
dùng tiếng "Cao hậu" (2) để nói. Chu công cúng tế, 
cầu khẩn tam vương(3), cũng là cái ý tòn kính tó 
khảo của tục nhà Àn còn lại. Xin đem thần chết thay 
cho vua đương бт, tinh rất thống thiết, việc rất quan 
trọng, ông chỉ cáo với tó khào mà không dám cáo 
với trời đất quy thần, dü thấy rõ ông là người giữ lé 
mà không dám tiếm vượt vậy (4). 


Chu thích 


(1) Kim Đằng: ttn môi thiên ở Cho Thư, thể cáo. Vũ vương ốm đau, 
Chu công nghi rằng nhà Chu chưa được yên, dân nhà An còn chưa 
phục, thi côi rê dao động cho nên cầu khẩn với tổ tiên, xin chết 
thay Vũ vương. Nhà làm sử chép bài văn khẩn ấy về thuật lại cà 
đầu đuôi sự việc, làm thành thiên này. Vì bài vấn khấn cất ở trong 
hộp, niêm phong bàng đây vàng cho nên gọi là kim dàng. 

(2) Cao hậu: danh hiệu tôn kính để gọi vua Thành Thang là бпр tổ 
của vua Bàn Canh. 
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(3)Tam vương: ha vua lúc là Thái vương, Vương Quý, Văn vương, là 


cụ, ông và cha của Vu vương, Chu công. 


(4) Câu này $ nói Chu công theo 1С giữ phận bầy tôi không đám vượt 


phân, cáo với trời đất quỳ thần ТА việc thiên tử mới duoc làm. 


АЛ. 


34-2. Quản Thúc, Thái Thúc(1) là người nông nổi, cho 
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mình cũng là chí thân với vua mà lại phài ở ngoài, 
không được tham dự quốc chính; thấy Chu công chủ 
trương việc nước, đem lòng bực tức oán hận bất 
bình, nên Vũ Canh mới được dịp quyến rũ xúi bấy 
Quản Thúc, Thái Thúc làm bày. Lời nói phao đôn 
là lời nói vÓ can cứ lưu truyền khắp nơi mà không 
biết từ đầu dựng đứng lền như vậy. Chu công nói 
"Ngã chi phất tích"(2) nền thco cách giải thích của 
Chu То thì phải hơn: опр giải nghĩa chữ ” tích” là "t 
vị" nghĩa là "lui tránh khỏi địa vị của mình”, ra ở 
Đông đô. Việc ra ở Dòng Đô, vốn là Chu công theo 
mệnh của Vũ vương, ra cai trị các nước chư hầu (у 
phía đông đất Thiém: nay nhân có việc, xin đi ra kinh 
lý, đại khái như chức việc của quan hành dài (3) đời 
sau. Båt được tội nhân là do đò hỏi làu ngày mới 
biết được kè đặt điều vu cáo. Chu công làm thơ(4), 
mượn lời cho chim, làm ví dụ để phúng gián vua, đấy 
là xử lý trong cành ngộ quân thần huynh đệ(Š) có sự 
"trục тас" suy nghĩ rồi mà chưa đám nói thẳng ra 
vậy. Khi vua Thành vương còn nửa tin nửa ngờ, bấy 
giờ Tam Thúc(6) còn muốn kiếm cớ dèm pha phi 
báng lần nữa. 


Từ khi vua Thành vương сат động, giác ngộ, 
đón Chu công về, thì Tam Thúc không yên tầm, mới 
làm phản thật. Chu công ở Đông Đô hai nấm, trong 
nước không хау ra biến cố gì, chẳng những do ông 
hành động quang minh chính đại, không bị vết tích 
гї, mà cũng là do sức điều hòa опр hộ của các lão 
thân là Thiệu công và Tất công vậy. 


Chư thích 


(1) Quán Tiuíc, Thái Thúc là anh em với Vũ vương và Chu công. Sau 
khi dánh được nhà Thương, Vũ vương phong cho con vua Trụ là 
Vũ Canh ë đất Án rồi sai Quản Thúc, Thái Thúc giám sát dất 
nước của Vũ Canh. Sau Quản Thúc, Thái Thúc đã pháo tin rằng 
Chu công mưu cướp ngôi của Thành Vuong, [аі về hùa với Уо 
Canh làm phản, nên bi giết. 
Xem thêm 31-3, сі 4. 


(2) Сац “Ngã chi phất tích", các tiền nho đời trước giải nghĩa là "ta 
nếu không giết Quản Thúc, Thái Thúc thì..." thế Ya giải nghĩa chữ 
а Ea giết. Về sau Chu tử giải nphĩa chữ tích như chữ "ti ; 
là “tránh di", thì cầu ấy nghĩa là "Ta nếu không rút lui tránh xa 
địa vị cúa minh, thì...”, tác gia cho cách giải thích của Chu tử phải 
hơn. 


(3) Hành dài: (ën то thứ dinh thư, đặt ở châu hay ở tỉnh, để cho 
quan ở trong triều ra đóng và làm việc ở đấy, khi có việc. 

(4) Thu: tức bài thơ "Chị hao" б Мал phong Kinh Thi. Chu công lam 
thơ này thác lời con chim nói: ngươi (chi Vũ Canh) đã båt con tao 
(chỉ làm hai Quản Thái), chớ phá húy nha tao (chỉ lam hại nhà 
Chu). 

(5) Quần thần huynh độ: Chu cong đối với Thanh vương là vua với bầy 
tôi. Chu cồng đối với Quản Thái (а anh em. 


(6) Tam thúc: xem 31-3, ct 4. 
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35. ĐẠI CÁO (1) 


35-1. Vua Thành Thang đánh nhà Hạ, vua Kiệt nhà Hạ 


chạy trốn ra đất Nam Sào, rồi chết ở Đình Sơn, con 
vua Kiệt là Thuần Duy trốn lên ở Mạc Bắc (2); vì 
thế dân nhà Hạ chịu phục nhà Thương. Vua Vũ 
vương đánh nhà Án, vua Trụ nhà Ân tự thiêu chết, 
Vũ vương thương Trụ. lại phong Vũ Canh [con Trụ] 
cho ở đất Ап. Vũ Canh thừa cơ lúc Thành vương 
mới lên ngôi, quyến rũ Tam Thúc (3) nỗi loạn cùng 
го Hoài Di và nước Yêm, bày piờ Vũ Canh mới đám 
khôi phục lại thể thống đã mất mà nói: "Та sẽ khối 
phục nhà Ап". Di dân(4) nhà Hạ với nhà Àn, một 
đằng yên tĩnh, một đăng không yên tĩnh là do sự thể 
không giống nhau vậy. 


Chủ thích 


(1)Đại Cáo: tên môi thiên б Cho Thư, thể cáo. Vũ vương đã dãnh 


được nhà An, phong cho con vua Trụ là Vũ Canh ở đất nhà Ап, 
sai Tam Thúc рат sát đất An. Vũ vương mất, Thành vương nối 
ngôi, Chu công phụ chính. Bọn Tam Thúc phao lên rằng Chu công 
định cướp ngôi của Thành vương. Chu công bèn rút lui, tránh ra ` 
ở Đông đô, sau Thành vương сат ngộ, đón Chu công về. Tam 
thúc sợ, mới cung Vũ Canh làm phần. Thành vương sai Chu công 
đồng đi đánh bon đó, bố cáo róng rãi cho thiên ha biết, cho nên 
goi là thiên Dai cáo. 


(2)Mac Bác: phía hắc hát sa mạc lớn; tức là ngoại Mông Cố ngày nay. 
(3)Tam Thác: xem 31-3, ct 4, 


(4)Di dán: những dân còn sót lại, chưa chịu phục tùng triều đại mới. 


234 


35-2. [Vua Thành vương núi| "Та đem nước các ngươi d! 
đánh những bầy tôi trốn tránh(1) ở đất Àn". đó là 
trưng dụng binh sĩ của chư hầu vậy. 

Các vua chư hầu và quan coi việc lại kêu са, 
nói: "Việc này khó khăn gian khó lám”, như thế thì 
chưa chắc người ta đã không hoài nghi. Xem ở chỗ 
vua Thành vương nói: "Có mười người hiền tài 
trong dân chúng giúp ta đi đánh tran". Lại nói: "Ta 
cũng có mười vị hiền triết(2) đã thực hành và biết 
rõ mệnh của thượng đế(3) "Thế là lời tán thành 
việc đồng chính(4) đã dứt khoát. Nước Тап có ba 
quan khanh(5) làm chù, còn cho là nhiều, huống chỉ 
có những mười vị hiền triết и? 

Chú thích. 


(1) Nhưng bầy tôi nhà Ал trốn tránh: dây chỉ những đồ đàng của Vũ 
Canh theo Vũ Canh lam phần nha Chv. 


(2)Mrởi vị hiển triết. tức là mười bầy tôi đẹp loạn: xem 28-3, cul. 
(3)Mạnh của thượng đế: mệnh thượng để giáng truất vua Tru nhà 
Thương. 


(4)Đóng chinh: di sang phía đông дАп Vü Canh và các nước Yem, 
Hoài Di. 


(5) Ba quan khinh: Han Kiên, Triều Giám, Nguy Ти. 


жу} 


35-3. Thiên Dai cáo thuật lại vương nghiệp gian пап 
trong việc vì sự mệnh trời [nên phải đánh kẻ có tội], 
không thể làm khác được; nói rõ con cháu nën kế 
thuảt({), coi trọng cái nghĩa nuôi dân phải nên cứu 
giúp. Hết sức nói cái lý và cái thế: trời đã chán bỏ 
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nhà Thương, Vũ Canh quyết không thể khói phục 
được. Đối với nhân sự. nói rất tường tận. Trong 
thiên Đại cáo này nói di nói lại việc bói, không phải 
là dựa vào quỳ thần để trấn áp lòng người Чаи. 
Vua Văn công nước Tấn định đưa vua Chu trở 
về (2), bói rùa được điềm đánh ở Bàn Tuyền, rồi lại 
sai bói có (hi. Vua Vũ dé nhà Нап, trong tờ chiếu 
Luân Đài, còn nói: Đời xưa quan khanh, quan đại 
phu du mưu tính việc gì cũng tham bác bói rùa, bói 
cỏ thí, nếu không được điềm tốt thì không làm. 
[Việc bói] thời nhà Chu, nhà Hán đều như thế cà. 


Chu thích 


(1)Kế thuội: túc là "kế chí thuật sự”, nghĩa là kế tiếp chí hướng của 


Ông cha, truyền thuật sự nghiện của ông cha mà tam cho đầy dù. 


(2) Chỉ việc Tấn Уап công (thời Xuân Thu) đem quân đánh công tù 


Dói, đưa Chu Tương vương vë, lên ngôi vua. 


36. VI TỬ CHI MỆNH (1) 


36-7. Cũng là một òng Ví từ, thế mà có chỗ nói бпр mang 
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tế khí(2) về với nhà Chu có chỗ nói ông tự trói mình 
và ngam ngọc bích ra đón vua Vũ vương. Thuyết 
trước có thể là đúng. vì rằng đó là " người quân tü" 
thấy thời cơ đến thì hành động”, còn thuyết sau с 
không có lý vì Vị từ không phải là vua bị thua trận 
mà làm lễ đầu hàng. 


Vua Уй vuong phong cho Vü Canh, cüng là dé 
cho nối абі tiên vương(4), làm tàn khách nhà vua(5) 
cho nên thiền Vương Hội ở Chu Thư có nói: "bên 
tå ò dưới thêm là chỗ đứng của tước Công nhà 
Ап(6)". Danh hiệu tuy tụt xuống nhưng vẫn ở kinh 
đô cũ, ở chốn triều đình không thay đổi gì. Đến khi 
vua Thành vương giết Vũ Canh, mới hạ đất Triều 
Са làm một ấp bình thường cho nên sách “Thư tự" 
nói: "Vua Thành vương phế bỏ mệnh lệnh của nhà 
Ấn, giết Vũ Canh". Đương khi vua Vũ vương phong 
cho các chư hầu, Cơ tử cũng được phong, Vi từ lẻ 
nào lại bị bỏ sót, tưởng Vị từ đã được phong ở đất 
Вас là nơi có ấp Tường(7) là kinh dò cũ; cho nên 
thiên Nhạc Ký nói "để con cháu nhà Ап ở nước 
Tống". Đến khi con vua Trụ [là Vũ Canh] bị giết, 
vua Thành vương mới cho Vi tử thừa kế đại tông(®8) 
để phụng thờ vua Thành Thang, bấy giờ làm sách 
thư, phong cho Vi từ làm thượng công(9) để thay 
tước Ап công trước, đó lá làm cho hoàn bị tam 
khác(10) vậy. 

Cho Vi từ trị lý vùng đồng hạ, sung vào chức 
phương bá, mà không đặt lại chức giám sát dé kiểm 
soát như trước nữa, 

Chú thich 


(1) Vi uè chỉ mộnh: tèn mò thiền ù Chu Thư, thể "mệnh". Vi la nước 
Vi, từ Га tước tử. Vua Thanh vương đã giết Vũ Canh, phong Vị 
từ O nước Tống để phụng thờ vua Thành Thang. Nhà lam sử chép 
lời cáo mệnh để làm thiền này. 

(2)Tš khí: đồ thờ tự ở tông miếu nhà An. 

(3) Nguyên văn Kiến cơ nhi tác: thấy thin cơ đến thị hành động, 
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(4)Nối dói tiên vương: б đây la cho th phung vua Thành Thang. 


(S)Làm tán khách nhà vua: lầm vi khách quy của nhà Chu chú không 


phải Iam hề tôi. 


(6) Nguyên văn Ал công: dày chỉ Vũ Canh. 
(71р Tương: kinh đô của vua Ia Dàn Giáp nhà Thương đóng. 


(8)Đại tóng: dòng абі соп trưởng. 


(9)7 hương cống: chức cao hơn tam công mòt bực. 
(10уГат khác: nhà Chu lấy được thiên Һа, phong cho соп châu vua 


Ngu Thuấn ở nước Trần, con cháo vua Ha Vũ ở nước Kỳ, соп 
cháu vua Thương Thang ở nước Tống, gọi là Tam Khác. Chữ 
"Khác” nghĩa là kính trọng, vì ho [а ba người khách, con cháu của 
tiên thánh vương, dáng kính (74 truyện, Tương công năm thứ 25). 


+ k я 


36-2. Nhà Thương có nhiều vua thánh hiền, từ vua Thành 
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Thang đến vua Đế Ất, không vua nào là không tu 
dưỡng đức tốt, thờ kính quỳ thần. Vi tử là con cà 
vua Đế ÁI, kính cẩn hiếu thảo, tôn kính thần và 
người, truyền nước(1) cho em là Vị Trọng, đến 
Tống công kể là Ба đời, vẫn còn theo tục cũ nhà 
Thương. không đặt tên thụy. Cháu nội là Phất Phù Hà 
có nghĩa khí: nhường nước cho Lệ Công(2), cháu ха 
rời la Chính Khào Phú có thành tầm: ba lần được 
thang quan, lai сапр cung kính(3), Không Phú có khí 
LiẾt: gặp cành nguy hiểm vần son sắt một lòng (4): đời 
đời kế tiếp có đức sáng, mới sinh được bậc đại 
thánh(Š). làm công tô văn giáo đạo học. Nhà Thương 
có thiên hạ 600) năm, nước Tống có đất nước 800 năm, 
còn Tuyên Thánh(6) thì lấy muôn đời làm dät nước(7). 
Than ôi! Dài lầu biết là nhường nào! 


Chu thích 


(1)7ruyền mước: truyền lại nước Tống, so nhà Chu phong cho để 
phụng thờ vua Thành Thang. 

(2) và (3) Hai điển này ở Tà truyện, Chiêu công năm thú 7. 

(4)Khống Phuủ:tức Không Phú Gia, (à tổ tiên Khổng Tü, làm quan Tư 
mã nước Tống, bị Hoa Đốc giết. 

(5)Dai thánh hay Tuyên thánh: chỉ Khống То. Khống Tử còn gọi là 
Të vương (vua “mộc”, không có nước để cai trị). 

(7) Nguyên văn Van thë vi (hố: lấy thin gian muôn đời làm không gian 
đất nước. Y: đất nước này ờ trong lòng người khòng bao giờ mất 
được, khác với dất nước của сас đế vương, triều đại sau nổi lèn, 
thì triều đại trước mất 241 nước. 


Ф495 


37. КНАМС САО (1) 


37-1. Tiên nho cho thiện Khang cáo la cáo mệnh của Vũ 
vương phong Khang Thúc. Bảo là phong cho ở 
thành cũ Triều Ca, ta kinh đồ của vua Trụ; như thế 
thì Vũ Canh được phong ở chỗ nào? Nếu cho là từ 
thành vua Trụ trở về phía bắc gọi là nước Bội, trò 
về phía nam gọi là nước Dung. trở về phía đông gol 
là nước Vệ, thì nước Bội là chỗ ở của Vũ Canh 
chăng? Nước Dung là chỗ ở của Tam Giám(2) 
chấng? Tôi tương Tam thúc (3) mỗi người có một 
mước. khi giám sát đất Ап (4) là vàng mệnh vua, 
thỉnh thoàng đến xem xét việc quàn trị mà thói. 

Chú thích. 


(1)Kháng cao: itn một thiền ở Chú Thư, thể cáo. 
Khang Thúc соп Мап vương, em Vũ vương. Vũ vương cho Khang 
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Thúc lầm vua nước Vệ, phong tước hầu. Nhà lam sử chép lời cáo 
mệnh ấy làm thành thiên Khang cáo. 


(2)Tam giám: ба quan giám sát cũng tức la Tam thúc. 


(3) Тат thúc: xem 31-3, ct 4 và 34-2, ct 2. 


(4)Đất Ап: nước của Vũ Canh mà Vũ vương phong cho dé phụng thờ 


Thành Thang. 


37-2.Tien nho dòi Hán cho ràng thời Vũ vương, Khang 
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thúc còn nhỏ, chưa được phong, mà cho Khang cáo 
là lời cùa Thành vương; nhưng đến chỗ giải thích 
hai câu: câu "Trâm kỳ đệ иби tử Phong" (nghĩa là 
em ruột ta, chú bé kia tèn là Phong), với cau "Nai 
quá huynh húc" (nghĩa là người anh ít đức này của 
cm cũng cố gắng hết sức) thì cất nghĩa không thể 
thông được(1). Họ Таг cho là [trong thiên Khang 
cáo|, Chu công trước hết nói lời của Thành vương 
sau thuật câu nói của mình; giải nghĩa như thế cũng 
là khiên cưỡng. 

Ngu này xét: Thiền Tác lạc ở Chu Thư nói: "Sai 
Khang Thúc đến ở đất An". Sách Tà truyện chép 
Chúc Đà nước Vệ nói: "Vũ vương đánh được nhà 
Ап, Thành vương đẹp yên dân nhà Án; Chu công 
nhò tá nhà vua, để trị thiên hạ. Chia cho LỄ công 
sáu tộc (2) dàn nhà Ап, cho Bá Сат trồng nom, và 
phong cho khu thành cũ của vua Thiếu Hạo trước; 
chia cho Khang Thúc bày tộc dân nhà Ап, lấy bài 
Khang cáo пау làm cáo mệnh, và phong cho ở khu 
thành cũ nhà Ап; chia cho Đường Thúc chín tông 


nam chính (3), lấy bài Dường cáo làm cáo mệnh, và 
phong cho ở khu thành cũ nhà Hạ. Phú Thần cũng 
nói: “Chu công thương cho nhị thúc [Quản thúc, 
Thái thúc | không thông cam hoa thuận, nen phong các 
tôn thất để bào vệ nhà Chu: nước Quàn, nước Thái, 
nước Thành, nước Hoắc. nước Ló, nước Vệ, đều thuộc 
dòng đöi Văn vương, ở hàng miču chiều (4), nước 
Hình. nước Tấn, nước Ứng, nước Hàn, đều thuộc 
dong dõi Vũ vương ở hàng miču mục(Š). Hai thuyết 
này đều quy công vào Chu công. 

Tôi thiết nghĩ vua Vũ vương mới làm vua được 
bảy năm đã mát, các pháp chế chưa kịp hoàn chỉnh, 
các công việc đều do Chu công chế tác. Phần phong 
đất đai, cương giới các nước chư hầu, ban đầu tưởng 
сапр mới chỉ là thảo sáng. Việc làm cáo mệnh 
phong cho Khang Thúc Гат Vệ hàu chắc chân ở 
thời vua Vũ vương. Tuy có nói cau “Нау đến [cai trị 
nơi đó{”(6) nhưng Khang Thúc vån được giữ lại, làm 
chức tư khấu nhà Chu, như Chu công được lưu lai 
để phò tá. Đến đời vua Thành vương khi đã truất 
bỏ Vũ Canh, sai Khang Thúc ra ở đất Ап, mới gộp 
са nước Bội, nước Dung làm một để phong cho ong 
ta, dem lời các mệnh này [Khang cáo| ra nhắc lạt, 
mà không làm tờ sách phong khác, cho nên kinh 
Thư xếp đặt thiền này ở dưới thiền "Vi từ chi 
mệnh”. Chúc Đài nói "Ban cáo mệnh cho cà 3 nước 
cùng một lúc". Nói thể thì dân dám nói vu cho tổ 
tiên mình. 
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Xem sách Hán thư địa chí nói: Tam giám(7) 
làm phản, Chu công giết di, đem cà đất của Tam 
giám phong cho Khang Thúc, dì dần ở đất Bội và 
đất Dung đến Lạc ấp, vì vậy Quý Trát nước Ngô, 
khi đến thấm nước LO. xin nghe âm nhạc nhà Chu: 
xem thơ ca của nước Bội, nước Dung, nước Уе, có 
khen ngợi đức tốt của Khang Thúc, dày là chứng cớ 
rất đáng tham khảo. Trịnh Khang Thành(8) cho 
rằng đến đời cháu Khang Thúc mới kiêm tính đất 
nước Bội, nước Dung. Рау là lời phòng đoán không 
có căn cứ. Vì rằng con cháu sau của nhà An đã 
phong riềng ra ó nước Tống, thì thành cũ nhà Ап 
nên dé Vệ hầu chuyên trị, không cần cất ra làm 3 
nước như trước. Nếu бст đất ấy phong cho người 
khác thì sao không thấy chép ở kinh truyện nào cà; 
và lại dàn ở Bội Dung đã dời đến Lạc ар, thì cần 
lập riêng ra vua khác làm gì? 


Chu thích 


(1)Cất nghía không thẻ thông được: Khang Thúc (cm Vũ vương) dối 
với Thành vương (con Vũ vương) thì là chú, cháu goi chú bằng 
cm, tự xưng la anh, thì vô nghĩa. Thế thì Khang cáo la lời nói của 
Vũ vương mới phải. 

(2)Tác: bốn lang là một tộc, mỗi tóc 100 nhà (Chu Lễ chú). 


(3)Chín tóng năm chính: Tông la cùng họ, chín tông tức l chín ho. 
Chính là quan trưởng, nám chính la năm vi quan trưởng: mộc 
chính, hỏa chính, kim chính, thùy chính, thổ chính. Chư hầu củng 
có nám quan chính. 


(4) Cầu nay y nói sáu chư hầu duoc phong ở sâu nước Quản, Thn, 
Thành, Пос, Lỗ. Vè đều là con vua Văn vương, Miếu thờ Văn 
vương (huôc hàng miču chiều. (Kinh Lê nói: Thiên từ được lập 
bày miču, тиби ở giữa thờ Thái (б. ha miku hên tả gọi là тиби 
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chiêu và ba miču bên hữu gọi là ba miču muc, để phung thừ sàu 
đời từ dời cha trở lên). 


(5) Câu này có nói bốn chư hầu dược phong ở bốn nước Hinh, Tấn, 
Ưng, Hàn đều là con vua Vũ vương. Miếu thờ Vu vương thuộc 
hàng miču mục. 


(6) Nguyên văn “Vâng tai. llai chữ "vang tai" nói ò trong bài cáo mệnh 
[Khang cáo], nghĩa là "đi đến nước VỆ di". 
(7)Tam giám túc là Tam thúc, xem 31-3 ct 4 và 34-2 ct 1. 


(8) Trịnh Khang Thành tức Trịnh Huyền, môt học già nổi tiếng đừi 
Dông Hán, từng chú ріл: các kinh điển nhà nho. 


37-3. Phong đất cho nhiều người cùng họ là cốt để chế 
пру những người khác họ. Khang Thúc cai trị nước 
Vệ, cho nên Vũ Canh không thể cưỡng bức dân Блу 
họ(1) theo mình làm phàn, rồi thế lực ở vùng Hà 
Bắc mới vững hền. Bá Сат cai trị nước Lỗ cho nên 
các vua nước Ной di, nước Từ, nước Yem không 
thể liên kết với Vũ Canh, rồi thế lực ở vùng Sơn 
Dông mới vững bền. Khi quân nhà vụa đến (2) thì 
bọn phản nghịchtan га ngay (3). Vũ vương để lại 
mưu mô cho con cháu thật là sâu xa vậy! 


Chú thich 
(1) Dán bdy họ:nhân dân ở dãi An. 


(2) Đây chỉ quân nhà Chu, do Chu công dem di đánh miền đồng. 


(3) Đây chí quần nhà Vu Canh và các nước {ќои di, Từ, Yêm tan га. 


+ s 
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37-4. Ngôn ngữ của сб nhån, bày tO rất là tinh tường, ràn 


244 


giới rất sầu sắc, xem như: 


Trong thiên Y Huấn, Y Doàn nói: "[Thời vua 
Kiệt cương thường rối loạn |, vua Thành Thang mới 
nổi dậy dựng lại cương thường. Vua зап lòng nghe 
lời can gián mà không cưỡng lại [để duy trì cương 
thưởng”. Đối với bậc kỳ cựu có đức vọng thì vua 
cung kính thuận theo; |Vua nói| làm người trên 
phải sáng suối; làm người dưới phải trung thành; 
đối với người thì không cầu toàn trách bị; tự xét 
mình thì luôn luôn nghiêm khắc: công lao xây dung 
cương thường từ khi còn là chư hầu cho đến khi làm 
thiền tè thật là gian пап lâm thay! 


Trong thiên Khang cáo này, Vũ Vương nói: 
"Người cha vi dai của anh cm ta đã làm sáng tò đức 
tốt, đã cần thận hình phạt, không dám khinh rẻ 
những người không nơi nương tựa (1): Dùng người 
có tai đáng dùng, kính người có đức đáng kính, trị 
tội đích đáng người có tội; nhàn dân cảm mộ đức 
tốt, sợ hình phạt công minh. Vì thế mới mở mang 
xây dựng được quốc gia ta. Sau trời mới sai Van 
vương tá trừ điệt nhà Ân, cả nhận lấy mệnh trời, 
người anh ít đức của em là ta đây cũng cố hết sức 
vào đấy. Nhờ thế, cho nên chú bé Phong là cm ngày 
пау mới được cai trị khu đất phía đông (2) này". 


[Хет những lời rän giới trên{, ta nhận rõ được 
người đời trước сап lao vất và, người đời sau ngồi 
hưởng phú quý có sẵn, thì phải nên nghĩ cách làm 
sao để kế tục cong trình, mở rộng cơ nghiện của 


Ong cha đời trước. [Những lời rän bào trên Фау], có 
ý vị cam khái vô cùng, ai nghe mà chàng сат động? 
Chu thích 
(1) Nguyên văn Quan quá: quan Và прибл рба vo, аиа là nguoi góa 
chồng. Đời cổ cho những người góa vợ, góa chỒng cùng các trt 
em mò côi cha mẹ và người рія không có cơn сат đều là dân cùng 
khổ, vì họ không biết trông cậy vao đâu. 


(2) Nguyên văn Đóng (hố : đây chỉ nước Vệ, Kế từ thành cũ của vua 
Trụ la đất Triều Ca về phía đông, nền gọi là Đông thổ. 


x kw 


37-5. Giả Nghị (1), Lý Giáng (2) đều nói "Chính sách của 
Vương già là dùng đức, không dùng hình”, 

Ngu này cho rằng hai chữ "đức" và "hinh" giổng 
như ầm với đương không thể bỏ đi một bên được. 
Chỉ có thể là dùng đức nặng hơn và dùng hình nhẹ 
hơn mà thôi, chuyên chú làm cho người ta tham 
nhuần đạo đức. khỏi sa пра vào tội lỗi, đến khi cần 
dùng hình phạt, lại đem long khoan hậu nhân từ mà 
thi hành, dấy là vương đạo. 

Xem Vũ vương khen ngoi Văn vương là "làm 
sáng đức 104, cần thận hình phat”, mà Та truyện giài 
thích cầu ấy rằng: "Làm sáng đức tốt nghĩa là cham 
tôn sùng đức tối. Сап thận hình phạt nghĩa là cham 
trừ bò hình phạt”, thi đủ rõ [ý nặng vë dùng đức 
hơn dùng hình] vậy. 

Chú thích 


(1) Gid Nghĩ: xem 2-4 ct 1. 


245 


(2) Lý Giáng : người đời lường, làm tướng thời vua ИїЁп tông, hay 
nói thẳng và can gián исп cùng, vua phải e né. 


ebe 


37-6. Kinh Thu nói "Van vương trừ diệt nhà Ân" cùng 
với kinh Thi nói "Thái vương cắt xén [diệt dàn] nhà 
Thương" cùng đều là lời nói quy công cho đời trước, 
nay ta không cần phải biện luận sâu nữa làm gi. 

37-7. Tiên nho cho rằng "Khang Thúc làm quan tư khấu (1) 
nhà Chu, cho nên thiên Khang cáo nói nhiều đến 
việc dùng hình", nói thế không phải, đó là sai đi cai 
trj nước Vệ chứ có can hệ gì đến công việc ở triều 
đình nhà Chu. 

Chú thích 
(1) Tư khấn : một trong sáu chức quan khanh, айт việc hình. 


kkt 


37-8. Người đất Triều Ca, tính nết khinh bạc, nông nối, 
фат пет nhiễm thói xấu của vua Trụ, dân ở đây thì 
trồm сар gian giao, bầy tôi ở day thì bè đàng thù 
һап, cậy quyền thế ức hiệp. giết hại lån nhau. Có kè 
bất hiếu, bất muc. có kë phản nghịch bë trên, lập 
riêng phe cánh: phong Lục đồi bại hết mức. Lúc đầu 
Vũ vương mới đánh được nhà Ап, nhân dân Triều 
Ca kéo nhau hàng phục, Vua võ về và ап ùi họ, để 
cùng đổi mới (1). Nhưng thói cũ cùa họ chưa thể 
nào trừ bò hết được. Dân ở đất Ап dời đến Lạc Ар, 
giáo hóa đến ba kỳ (2), thế mà tàn tích phong tục 
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xấu уап chưa tuyệt hẳn, huống chỉ những người còn 
lưu ở lại Muĝi bang (3). Cho nên Vũ vương đem đạo 
trị nước mà răn bảo Vệ hầu (4). Nói rất cặn kë về 
những điều "bào ngôi" (5) "Khang bào” (6) và cối 
yếu ở câu "tác tân dân” (7), rồi kế đến việc “minh 
phat dụng hình (8). Nhân với nghĩa đi đôi, khoan 
với nghiêm cùng vận dụng. Đại thể trị dần, cố nhiên 
phài như thế. Сибі cùng nói: "Nay dân không được 
hướng dẫn thì không biết theo đâu; nếu không có 
hướng dẫn thì không còn chính sự gì ở trong nước 
nữa”. Xem thế có thể thấy rô đại ý vậy. Than ôi! Đức 
hóa và hình phạt nhà Chu như thế mà phong (ис 
kiều bạc [của nước Vë] vẫn không thay đối được 
hết. Sau khi dời đô sang phía đồng (9), những thói 
xấu hiện ra ở Quốc Phong (10), nào dâm dàng, nào 
lười biếng, nào phi báng người trên, làm việc ích ký; 
đến thời Tây Hán, sách Ban thư địa lý chí (11) nói: 
"Phong tục tốt của thời Khanh Thúc đã hết. mà 
những thói xấu tiêm nhiêm từ thời vua Trụ trước 
dày văn còn. cho пеп tục ở xứ ấy lắm kë cường hào 
xâm dnat [nhân dàn], vô ап và vô lễ". Như thế thì 
công hiệu "Dấi mới nhân dân", đầu có thể nói là dễ 
làm. 
Chư thích 


(1) Nguyền văn Duy (ấn: chi cách pháp độ cũ xấu dÉ thi hanh chính 
sách mới tốt hom. 

(2) Ba ky : 36 năm (mỗi kỳ 12 năm). 

(3) Миё bang: xem 31-3 ct ft. 

(4) Vệ hầu : dày chí Khang Thúc. 
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{5) Bdo ngói : do cầu "dung hao ngôi dân”, nghĩa la [noi theo đức hanh 
chinh sự của Văn vương cùng những vua thánh hiền nhà Thương 
đế] bào vệ cái tri dàn. 

(6) Khang bdo: do сац "Dụng khang бао dân”, nghĩa là [папе giáo 
huẩn của lão thành, lại học lấy những ngồn hành 11! của tiên 
vương đời có] để bão vệ dàn. 

(7) Тас tán dân: cố vũ nhân dân bỏ thói xấu cũ, trau dồi tư (tưởng mới 
để tiến lên mài. 

(R) Minh phạt dụng hình : sáng suốt việc phat tôi, сап thân việc dùng 
hình. 

(9) Doi dó sang phía dong : Vua Bình vương dời đô sang phía đông, 
đồng ở Tac ấp goi là nhà Dòng Chu, thế nước suy yếu, chiến tranh 
nội bộ ngay càng sinh ra. 


(10) Quấc Phong: thời Сһи, các nước chư hầu đem những câu са dao 
ở dàn gian, dâng lên thiên 10 để thiên tử xem dó mà biết được 
chính sự từng nước hay đỡ ra sao. Về sau các bài ca dao ấy được 
ар hợp lại trong phần “Quốc phong" ở Kinh Thi. Chữ "Quốc 
phong“ ở đây chỉ vào vào thơ ca của ba nước Bội, Dung, МЕ. 


(11) Ban thu día lý chỉ : có lê la chỉ sách Hán Thư (dia lý chô của Ban 


37-9. Noi theo và thực hành những lời nói nhân đức của 
Văn Khảo (1). lai rồng tìm những фис chính của các 
vua trước nhà Ап, kính nhớ những giáo huấn của 
các bực lão thành, lại sưu tìm thêm những đạo phái 
của các vua Меп đời có, cham chước việc có kim (2). 
phòng vấn điều tiện lợi, như thế thì cái hay cái phải 
của thiên hạ còn sót điều рї nữi. 

Chú thích 


(1) Van Khao с tức ta Vẫn vương. 
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(2) Châm chước có kim : cần nhắc lựa chọn, thèm bớt trong cái hay 
cài dỡ từ xưa Іл nay. 


Уу йж 


37-10. Phục Từ Tiện (1) lam quan tế ấp Thiên Phù. Ông 
kính trọng hai người như cha mình và coi nắm người 
khác như anh mình: những người ấy đều бст 
phương pháp trị dàn mà dạy ông. Nhân thế ông 
không tốn sức (2) mà ấp Thiện Phù được yên ón. 

Tao Tham(3) làm tướng nước Tế, đón Cái 
Công(4) về phụng sự như thầy học. Ông dùng những 
cầu nói thanh tĩnh (5) cüa Cái Công, mà nước Tè 
được thịnh trị. Những lời giáo huấn của bực lào thành 
địa phương, há có thể coi thường được u? 


Chi thích 


(1) Phục Tiè Tiên : người nước | Q. thin Xuân Tho, tên chính ta Bái 
TÈ, học trù Không Tủ, кпн Tử khen la quan tờ, tưng lam quan 
tč ấn Thiền Phù. 


(2) Nguyên văn Minh căm (уйу dan cầm): y nói ung dung. dùng dao 
сат hóa dàn, không phải УЛ và lao khổ mà trong ấp được thịnh 
ifi. 

(3) Tào Tham с người dá! Bár cung Dièu Ia giúp Hán Cao tổ dinh 
thin ha, trước lam tướng nước Ie. sau thay Dicu lla lam tướng 
nha Пап, 

(4) Cai Giống: người đời Tay Пап học theo Чао Hoang đế và Lao ur, 
chủ trương thanh noh võ vi. 


(5) Thanh tính „ trong sạch bình tĩnh không nhiền nhiều sinh sự, cũng 
иге fa vò vl. 
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37-11. Саи “Coi dàn mà dàn khá sở không được yên vui. 
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thì như thân minh có bệnh tật" (1), ý nói chẳng nën 
lấy ngôi vị làm vui sướng. Trời soi xét người, tuy rất 
đáng sợ, nhưng thường phù hộ người thành thật. Тг) 
dân, xừ sự, tự mình nên một mực trung tín; nếu lỡ 
có sai lầm, do tai mắt không tốt, suy nghĩ chưa thấu 
thì trời cao sơi xét đến, cũng còn rủ lòng tha thứ. 
Chỉ người nào диў quyệt gian trá, không thành thật 
thì không thể tránh khỏi ác báo của trời. Lòng dân, 
ai cũng muốn по dù, muốn sống lầu, muốn bình yên, 
muốn nhàn rành, sao ta lại không thấy rõ? Vậy làm 
thuận lòng дап thì dân thco, làm trái lòng dân thì 
dàn oán; những dân nhò mọn cùng khố,lại càng khó 
giữ chắc cho lòng họ theo hay không, thật là đáng 
sợ. Không tận tâm thì chính sự hòng, đến nỗi đồng 
ruộng bò hoang, nhàn dân ly tần: nếu vui chơi phóng 
đăng, thì ngoài cửa có tan khách chờ đợi, trong dinh 


‚сб công việc bó bê, trại giam có người bị giam giữ 


mãi không được xét đến: chính sự vì thế mà bai hoại. 
Vũ vương bào Khang Thúc: "Em di đến nước Vệ, 
phải tận tầm để trị dân, chớ có chơi bời phóng đăng, 
đấy cách trị dàn nên như thế”. Đây là lời giáo huấn 


mẫu mục muôn đời cho những người làm vua làm 


quan. Câu "Oán giận bất ké do nguyền nhân lớn hay 
nhỏ, chỉ do là đáng thuận lẽ phải mà lạt không 
thuận, có thể cố gắng làm mà không chịu cố gắng 
làm." Hãy thù xem con cháu sau của nước Vệ: vua 
Y công thích chơi chim hac, thậm chí chim hac được 
ngồi xe. Dến khi nước Dich đến đánh nước Vệ, Y 
công sai quân lính trong nước ra trận, quân lính đều 


not: "Меп sat chim hac ra trận, chim hac mới thật có 
bóng lộc, có chức vị, chúng tôi đánh trận thế nào 
được”. vì thế nước Vệ bị nước Dịch diệt. 
Vua Hiến công bảo Tôn Văn Tử và Ninh Huệ 
Từ đến än tiệc. Hai người đều bận áo mũ mà vào; 
quá trưa vua cũng chàng gọi đến, rồi vua lại đi bấn 
chim hồng ở vườn; hai người này theo ra nơi sẵn 
bán, vua không bỏ mũ da (2) mà cứ nói chuyện với 
họ, hai người này căm giận, rồi sau mới nối lên đuối 
vua Hiến công (3). Thế chẳng phải là những việc 
không thuận lê phải và không cố gắng giữ gìn и? 
Hai dàng so sánh với nhau thi thái độ khinh trọng 
thể hiện rõ ra, rồi từ đó oán ghét sinh ra ngay, cố 
nhiên không cứ là ở việc to hay việc nhò, 
Vua Thành công ghét thúc Vũ rồi giết đi, 
Nguyên Huyến dem việc ấy tố cáo với Tấn hầu, suýt 
nữa mất nước. 
Vua Trang công cho [quan trưởng| Nhưng 
Chàu không phải họ Cơ (4) nèn tước bò đi: sau vua 
bị người trong nước trục xuất phải chạy vào Nhung 
Châu thì bị hai ở đó. Đấy chính là tự chuốc lấy thù 
oán. Há chẳng đáng lấy làm rän hay sao? 
Chú thích 
(1) Đây là lợi Vũ vương dan Khang Thúc. 
(2) Mil аа : thu mũ đội để di săn bắn. Khi tiếp ai mà không bỏ xuống, 
cứ đội, tà vô IÊ. 
(3) Điển này ở Tà truyền Tương công năm thứ l4. 
(4) Ho Со: họ nhà Chu. Vua Trang công dày la сол cháu Khang Thúc, 
vốn là họ Cơ. 
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37-12. Cầu "Giúp nhà vua yên định mệnh trời" đối mới 


nhân dân, dày nói tiếp đoạn trên, nói rõ ý cuối cùng 
của việc làm sáng đức 101, rồi xuống dưới nói luôn 
sự bất đầu cần thận dùng hình phạt. Đoạn đưới nói 
"dàn sẽ bào nhau hòa thuận cà, dàn sẽ tì bò hết tội 
lỗi”, đấy là hiệu nghiệm làm cho dân đối mới. Làm 
cho dân đồi mới, không phài chỉ chuyện có giáo hóa, 
cũng phải có hình phạt để giúp vào mới được, cho 
nên sau đó thì nói đến sáng suốt dùng hình phạt dé 
cho dàn phục, đem cái chí trừ bó bệnh tật ở bản thần 
mình dé trừ Бб cái xấu. Sau lại nói câu: "Ta bảo 
ngươi cái thuyết dùng đức trước đã, rồi sau mới thi 
hành hình phạt. Nếu không như thế, thì [ngoan dân 
đất Ап] đã được hướng dẫn hiều dụ nhiều lần, mà 
vẫn chưa chịu đi theo đường lối cai trị của ta, có thể 
nào ta lại cứ (đối xử) mềm mại nuông chiều với với 
ho mài được”? 


Chú thích 


(1) Câu này và các cầu nói sau đây đều là lời Vũ vương khuyên bào 


Khang Thúc, 


» 6 


37-73. Đâu tiên nói “rất sáng suốt việc hinh phạt để cho 
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dân cảm phục”, rồi nói đến "trừ bó cái xấu như trừ 
bỏ tật bệnh ở bàn thân”, lại nói tiếp "bào vệ dân như 
bảo toàn con đò”, dù thấy rõ dùng đức để thi hành 
hình phạt, chứ không phải chí chuyên dùng hình 
phạt vậy. 


37-14. Xu những tôi nặng [tội trạng tuy đã rë ràng] соп 
nên để tâm nghĩ lại đến 10 ngày, đến 3 tháng (1) 
đấy là một vệc xử thật hết lòng. 

Chú thích 


(1) Сао này ý nói hết sức suy đi nghĩ lại, tìm xem còn có tình ý gì có 
thể dé cho sống được không, không sao được nữa, bấy giờ mới s7. 
thì sau không hối. 


37-15. Câu Vũ vương khuyên bảo Khang Thúc "Вау tó 
những phép ấy, việc ấy, rôi dùng phép thường cua 
nhà Ап trước để quyết đoán hình phạt". Đây tức là 
việc rộng tìm đạo phải của những vua thánh hiến 
nhà Ấn để trị dân. Câu ở truyện nói "dùng chính 
sách nhà Ап để cai trị đân đất Ân", cũng là ý ấy. 
Thiên Vũ Thành vốn đã có nói: "Làm khác һап 
chính sách tàn bạo của vua Trụ nhà Thương, noi 
theo chính sách hay của thiên vương nhà Thương 
khi xưa". Chính sách cũ của nhà Ân, mới là đạo kinh 
thường (1) vậy. 


Chư thich 


(1) Đạo kinh thưởng : đạo råt phải không thể thay đối, và có thể thị 
hành được mái. 


37-16. Chức ngoại thứ tử (1) và chức trưởng thứ quan (2) 
cùng những quan nhô có ấn tín [làm trái luật] cốt 
mua chuộc lấy tiếng khen của dân mà lại hại vua, 
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hinh như chưa đến nỗi là tội ác lớn, thế mà Уй 
vương đã rất ghét. Vua nói: "Lấy chính nghĩa đcm 
giết những hạng ấy di“. Cách chế ngự thần hạ, như 
thể đáng gọi là nghiem khắc. Xem như: 

- Thái công giết Hoa Si, Hoa Duật (3), vì hai 
người này ra thuyết "chẳng làm tôi Thiền từ, chẳng 
làm bạn với vua chưa hầu, cày ruộng lấy thóc Ăn, 
đào giếng lấy nước uống, không cân gì аі". 

- Không Tü giết Thiếu Chính Mão (4), vì 
Thiếu Chính Mão tâm dia phàn nghịch và nham 
hiểm. hành vi gian là mà ngoan cố, câu nói trá ngụy 
mà biện bác, nghĩ những điều phi nghĩa mà học rất 
rộng, thích làm những việc trái đạo mà khéo tô vẽ 
cho trơn tru. 

- Thiên Vương chế |Kinh Lễ| có bài nói về giết 
bốn hạng người (5) không cần phải xét đi xét lại. 
Ba việc này đều giống với ý của Vũ vương ở đây cà. 


Chú thích 


(1) Ngoại thự të: tên môi chức quan, chuyền giữ việc giào huấn. 


(2) Trương tf quan: quan đứng đầu môi nha môn. 


(3) Hoa Si, Hoa Риё: người nước ТФ, hat người nay chủ trương thuyết 


vô chính phú như nói ở cầu sau đá. 


(4) Thiếu Chính Мао: quan dại phu nước lò, hay fam rối loan quốc 


chính, cho nên bị giết, 


(5) Bốn hạng người nèn giết [theo thiên Vương chế |. 
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1) Xuyên tac câu nói biến phái thành trái, phá bỏ luật (е dé 
hủy phép nước, làm rối loan khái niềm cho mất sự thực, sửa dỗi 
bày cho mất đạo thường: dem dị đoan tà đạo để lầm rối loạn chính 
thể. 


2) Chế tạo Ат nhạc dâm đãng, y phục kỳ quái, những kỹ xào và khí 
cụ quái gë để làm më hoặc tai mắt và lùng dân, 


3) Hành vi trá ngụy mà lại ngoan cố, khó phá được, ngôn ngữ trá 
nguy mà lai tài bièn bác, học thuật sai trái mà rất rồng, việc làm 
trái mà có tài tô vẽ để làm më hoặc tong dàn. 

4) Giả thác vào việc quy thần giáng phúc, giáng họa; vào ngày tháng 
tốt xấu; vào bói toán cát hung, dé làm mê hoặc lòng dân. 


99 


37-17. Câu "Nãi biệt bá phu” có nghĩa là không tuân lễ 
độ làm riêng biệt theo tự ý của mình; ban bố ân huệ 
riêng, để mua tiếng khen của дап". Những kẻ phạm 
tội lớn như thế thì có: tên Bão ở nước Tống, bố thí 
rất nhiều cho dân trong nước(1), họ Trần ở nước 
Të ban ơn rất hậu cho dân chúng, đều được lòng 
người trong nước cà (2). Vương Âm (3) đời Hán 
thông hiểu nhân tình, đốc hết tiền của ra làm ơn 
cho thiên hạ; tàn khách đầy cửa, gây thanh thế tiếng 
tốt cho Vương Âm. Vương Mang (4) đời Hán thu 
nạp và tôn trọng những đanh sĩ, giao du và kết hợp 
với tướng võ tướng vấn, rồi hư danh lừng lấy; cho 
nên phải dùng hình phạt nặng để nghiêm trị bọn họ 
đi. Thái truyện thích nghĩa câu "Ма biệt bá phu" chỉ 
là "lập riêng về điều lệ giáo hóa" như thể, e rằng 
nghĩa hơi hẹp. | 


Chu thick 


(1) Y cd cán: công tử Bão nước Tống, rất có lễ dÓ với người trong 
nước. Nước Тбпр йр năm dói kém, công tử Báo đem hết thóc 
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của nhà cho dàn vay. Dối với người già lão từ 70 tuổi trở lên, đều 
có quà tăng biếu, thỉnh thoàng lai cho thêm của ngon vat lạ... Ve 
sau Bảo giết vua nước Tống rồi lên lam vua (Tà truyền Văn công 
nám (ћи 16). 


(2) Y cd саи: nhàn vua nước Те va vét bóc lột quá mức, nhân dân dau 
khó vì chính sách гал bạo đó. Ho Trần ở nước Tè cho dân vay 
thóc nhèu mà thu lai nhẹ, gÓ lạt thì Һар như giá (у cửa rùng, cá 
mắm thì bán như giá (т gần ĐỀ (giá rẻ), thương yêu vO về dân, nên 
dân chán ghét vua T%, диў mến họ Trần như cha me. Dàn theo 
ho Trần như nước chảy. Về sau ho Trần Тат vua nước Tè (Та 
truyện Chiêu công năm thu 3). 


(3) Vương Ám: chưa rô. 


(4) Vương Малу: tên tự là Tụ Quân, thời vua Bình đế nhà Han, làm 
dai tư mã, vờ іб ra cung Kiệm khiêm tón, giao Kết với nhung ngườn 
tài рібі và bọn quyền диў để nuôi danh vong. Về sau Mang giết 
vua Bình đế, tư xưng là Hoàng đế, đổi quốc hiệu là Тап, ở ngôi 
vua dược 15 năm, bi Quang Vũ nối lên dành giết. 


жу ж 


37-18. Lam bề tôi mà cứ tìm cách cho người ta khen ngợi 
riêng mình để hại dến vua. Việc này vua Vũ vương 
ghét lam. Vậy thì câu vua Thành vương bào Quân 
Trần: "Người có mưu gi hay, phép gì tốt. thì nên quy 
công cho vua cùa mình, thế mới là bầy tôi trung 
lương", đại khái cũng hợp với у vua Vũ vuong ở day. 
Đó la cái ý phòng ха ngắn sớm, không nên cho dó 
là Thanh vương lỡ lời. 

37-19. Hình phạt về tội làm theo ý riềng để cầu lấy tiếng 
khen thì trong phép cũ của nhà Ап và hình pháp do 
Vẫn vương đặt ra, tưởng không có điều lệ ấy. Бау 
thật là hình luật Vũ vương mới sáng lập га, cho nên 
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Vũ vương nói: "Кїр dung ngay hinh phạt hợp với 
chính nghĩa mà giết những hạng bất lương ấy đi" (1). 


Chu thich 


(1) Y саи này nói: đối với hạng bầy tôi dùng tư tâm, lu ç, cầu tiếng 
khcn riêng cho mình, mà fam hai đến vua, thì nền kíp dùng hình 
phạt hợp chính nghĩa của Văn vương lập ra, để giết ngay di. 


жж 


37-20. Kính giữ phép thường của nước mới có cách làm 
cho dàn được thoài mái. Không theo phép thường, 
thay đối rỗi bòi, làm náo động phiền nhiều luôn 
luôn, thì dân thoài mái làm sao được? Đoạn dưới 
nói: "Chớ dùng mưu bất thiện, phép bất thường”, 
đấy chính là thực sự kính trọng phép thường уау. 
Cho nên lại nói tiếp luôn: "Khoan dung đừng cấp 
bách, để cho dân được yên”. 

Nhà Hán dùng Tang Hoàng Dương (1) mà thi 
hành phép xác cô (2). quân thâu (3); nhà Tống dùng 
Vương An Thạch (4) mà sáng lặp phép thanh miều, 
miễn dich (5). như thế thì đầu có hiểu được nghĩa 
саи “Kính giữ phép thường”. 


Chú thích 


(1) Tang Подпр Dương: người thời Пар Vũ Чё, làm quan dai nông 
thừa, дийп lý hết muối và sắt trong thiên ha; đặt phép bình chuẩn, 
muu tính hết cách làm lợi cho nhà vua, khòng để sốt Lí gì. 


(2) Xác có: nhà nước ибс quyền hàn ruou để lấy ил. 
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(3) Quán thâu: tên mòt chức quan. Vua Vũ đế nhà 11ап dùng mưu 
kế Tang Hoằng Dương, mỗi quận ай một viên quan "quân thâu” 
để người b xa chuyển vàn hàng hóa dến cho tiên. Các quan đại 
nông bao hết hàng hóa ấy, để giữ cho việc mua bán quân bình. 


(4) Vương An Thạch: tên tự là Giới Phú, hiệu là Ban Sơn, làm tướng 
thời vua Tống Thần tông, có thực hiện mòt số cải cách chính trí. 


(5) Thanh miêu, miễn dịch: inanh miều là bố tiền cho dân vay khi lúa 
còn non, khi lúa chín thì trå tấy lãi 2 phân. Місп địch tš cho phép 
dân được bỏ tiền ra thuê người di phu dịch thay, thì bàn Lhân được 
mien. 


38. TƯU CÁO(1) 


38-1. Thiên (џи cáo, Thái truyện cho là vua Vũ vương làm 
ra, Chu Tử cho rằng dày chắc hàn vì Vũ Canh cùng 
đám đân ngoan cố đem rượu cho Quản Thúc, Thái 
Thúc uống say sưa, rồi dùng điều này tiếng khác để 
ly gián, nên Chu Công mới làm thiên Từu cáo để rắn 
bảo kỹ càng như thế. Nay nghĩ lại thì nền theo 
thuyết Chu То. 


Chi thích 


(1) Tu cáo tên mò thiên ở Chu Thu, thể cáo. Tương truyền vi vua 
Trụ nhà Thuơng hay say rượu lam can, thiên ha học theo thói xấu 
ấy, ở Muôi thổ là đô ấp nhà Thương, lại càng bị иёт nhiễm nhiều; 
vua Vũ vương lấy dài này phong cho Khang Thúc nên lam thư này 
để nhắc bào Khang Thúc, sử thần chép lại lam thiên Гои cáo. 
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38-2. Có rượu mới thành lễ, nhung dùng rượu quá dó thi 
lại sinh ra thất lễ, tiên vương lấy đó làm răn, cho 
rằng dân thất đức, không ai là không do ham më 
rượu, vua mất nước không ai là không do ham mề 
rượu; ró ràng cho rượu là thứ thuốc độc bảo người 
ta nên cành giác; thế mà những vua đời sau thường 
thường không tỉnh ngộ như: Vua Lệ vương nhà Chu 
say sưa rồi hò hét suốt ngày suốt đêm; Vua Thành 
đế nhà Hán ấn vến, uống rượu ở trong cung cấm, 
bất mọi người đã rót phải đầy, đã uống phài сап; 
Vua Hiếu Vũ nhà Tân cùng anh em ngày đêm chè 
chén liên miên; Vua nhà Trần tên là Thúc Bào (1), 
vua tôi thường say sưa ca xướng suốt đêm đến sáng, 
Vua nhà Të tên là Văn Tuyên (2) thường uống rượu 
li bì; Vua Dạng đế nhà Tùy, miệng không lúc nào 
rời khỏi chén rượu; Vua Mục Tông nhà Đường, vến 
am bừa bãi, không còn gì là tiết độ; Vua Kính Tông 
nhà Đường thường cùng với quân st tướng soái uống 
rượu са đêm: Vua Huy Tông nhà Tống thường say 
khướt ở nhà Ong Vương Phù; Vua Độ Tông nhà 
Tống thường uống rượu say và hát xướng ở thâm 
cung; Vua Vũ Tông nhà Nguyên say тё chè chén. 
Những vua này đều đánh đối quốc gia cüa mình lấy 
sự phóng túng ham mê, an nhàn dát lạc mà không 
biết quốc gia làm nguy. Hoặc cũng có người biết mà 
không sửa được. Than ôi, thế cũng là ngu muội thật! 
Người làm bầy tôi cũng thế. Lớn thì như Trúc Lâm 
thất hiền(3), thà sức uỗng rượu, say sưa më mån, bỏ 
cà việc đời, lại hoại lễ giáo. Nhò thì như Từ Phán (4) 
nhận rượu của kë hàu сап, Bá Hữu(Š) làm nhà hàm 
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dưới đất uống rượu vui chơi tràn. Những hang này 
đều vì rượu mà làm cho tan nát nước mình, khó hại 
thân mình. Than ôi! Trời ra oai đối với Кё say sưa 
сап гб, chẳng đáng sợ и? 

Chú thích 


(1) Thúc Bdo: tèn vua Hàu chú, con vua Tuyên dë nhà Trần, vì ăn 
chơi để nhà Tùy diệt mất nước. 


(2) Vua nhà Të tên là Văn Tuyên: nhà Tè dây là Bắc Tê (550 - 560) 
không phài như Tê thuộc Nam triều. Văn Tuyên tức là Tuyên đế, 
họ Cao tên Dương. 


(3) Trúc Lâm thất hiền (bây ngum hiền ở rừng trúc): Đời Tấn có Sơn 
Đho, Nguyễn Tịch, Кё Khang, Hướng Tú, Lưu Linh, Nguyễn . 
Hàm, Vương Nhung, gồm bày người thuong tu tập ăn chơi ở rừng 
trúc. Theo quan điểm nhà nho cho ho là phóng túng say sưa quên 
ch danh giáo, Su thực bọn này tiêu biểu cho xu hướng bất mãn 
thoát ly của sĩ phu đương thời đối với nhà Тап. 

(4) Ti? Phán: người thời Xuân Thu, tức là công từ Trắc nước Sở. 


(5) Bá Иги: người nước Trịnh, thời Xuân Thu. 


жж» 


38-3. Vua Dai Vü гап; không được thích rượu ngon (1), 
vua Thành Thang гїп: không được rượu chè hát 
xướng (2), vua Văn vương dạy bảo những người niên 
thiếu có quan chức, có chức nghiệp, không được 
luôn luôn uống rượu; cho đến cả bọn con cm các vua 
chư hầu, chỉ khi nào có të tự, mới được uống rượu, 
nhưng không được say sưa, bó cà công việc (3). Y 
ba vua này rắn về uống rượu đều nhất trí với nhau. 
Người có chức vị chăm giữ lễ độ, người thường dân 
hết sức làm ăn, mới có thể giữ cho phong tục thuần 
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hậu, làm cho đất nước trị bình. Nếu chỉ say mê về 
an nhàn vui chơi, thì bó cả công việc và bại hoại cà 
đức tốt vậy. 

Tiêu Hà (4) nhà Hán định pháp luật: hễ ba 
người уб cớ mà tụ tập uống rượu thì phạt bốn lạng 
vàng. Vũ Hầu (5) cai trị nước Thục (сат nấu rượu), 
ở chợ không có người say rượu. Vua Vấn tông nhà 
Đường, mỗi khi có viên quan thứ sü đến chào từ 
biệt, đi nhậm chức thì đêu гап bảo rằng: "Chớ có 
uống rượu”, Thời vua Thái tông nhà Tống, có lệnh 
cấm binh st, ai mua rượu đem vào doanh trại thì có 
tội. Các vị Tiêu Hà, Vũ Hầu, Van tông, Thái tông 
há không phải là những người hiểu thấu lời rấn bảo 
cần thận đó của Văn vương и? 

Chú thích 


(1) Diễn này ờ Hạ thư, Ngũ tử chi ca. 

(2) Dién nay б Thương Ihư, Y Huấn. 

(3) Điền пау о Chu thu, Tửu cáo. 

(4) Tiêu Hà: người dát Bài, có công đầu trong việc giúp Пал Cao tổ 


bình dinh Trung Quốc. Luat lỳnh nha Пап, phần nhiều do Thêu 
Ha đặt ra. 


(5) Ип лйц: tức là Gia Cát Lượng, tèn tự la Không Minh, người thời 
Tam Quốc từng giúp Luu Bi khôi phục nhà Пап. Khi cầm quyền 
ở nước Thục có ra lènh cấm nấu гиси. 


„vờ 


36-4. Cha mẹ có việc vui mừng thì có thể uống cho vui (1). 
Các người gia cà (2) thì mời rượu được [dó là tó ý 
kính lão|. Khi tế tự thì uống rượu được, [để thừa 
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һиё thu phúc cüa thàn thánh ban cho]. Các viëc пау 
đều là nhân tình thiên lý như thế. Thánh nhân lập 
ra giáo huấn, cốt làm cho người ta dễ hiều và dé 
theo mà thôi. 


Chú thích 


(1) Câu này là lời rắn bào dàn chúng б Muội bang. Còn 2 câu sau là 


lời гап bào quan lai б Muội bang. 


(2) Nguyên văn Dưỡng ldo: quốc lão được phụng dưỡng (quan già cả 


có công đức) và thé ldo tức là thường dàn già lão. 


25. 


38-5. Người có chúc sự không dám thích uống rượu, vua 
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các nước chư hầu, bách quan, dàn chúng ở hương 
thôn, hết (һау đều chẳng dám ham mê uống rượu; 
phong hóa sao mà tốt đến thế. "Thường giữ lấy đức 
tốt, nám vững trí khôn ngoan” (1), điều then chốt ấy 
tùy quan hệ ở vua trên, nhưng điều cốt yếu hơn lai 
là “tất cà mọi người chẳng những không dám thích 
rượu mà cũng chẳng thé nhàn rỗi để uống гиси". 
Sách Quốc ngữ nói: "Dàn có khó nhọc thì mới hay 
suy nghĩ, suy nghĩ thì thiện tâm này ra. Dần nhàn 
thì hay đầm dật, dâm dat thì tính ác sinh ra". Vua 
chư hầu là người có trách nhiệm trị dần giữ nước, 
các quan khanh, đại phu, quan sĩ là người có quan 
chức có nhiệm vụ; dàn chúng là người có bón phận 
nàng nề: trên phụng đướng cha mẹ, диб chăm nuôi 
vợ con, có công việc phu dịch phải gánh vác vất và. 
Hãy làm cho аі nấy đều suy nghĩ đến chức phận của 
mình, phải làm như vua chư hầu buổi sáng xem 


mệnh lệnh cüa thiên tử, ban. ngày khảo sát việc 
nước, Бобі chiều xét lại pháp luật đã thi hành, buổi 
(бі rån bảo trám quan, không để cho ai được phóng 
túng vô độ, rồi sau đó mới đi nằm nghỉ. Quan khanh, 
quan đại phu Бибі sáng xét chức vụ của mình, ban 
ngày giải quyết các công việc, buối chiều xếp đặt các 
công việc cho có thứ tự, đêm tối giúp đỡ việc nhà, 
rồi sau mới đi nàm nghỉ. Quan sĩ [quan nhỏ] buổi 
sáng nhận công việc, ban ngày giài quyết cho thông 
suốt, Бибі chiều (бпр kết lại, đêm đến tính lại xem 
có gì sai lầm không. Không còn gì ап hàn nữa, mới 
đi năm nghỉ ngơi. Kè thứ đân thì sáng ra đã lầm việc, 
tối đến mới được nghỉ, không có ngày nào trễ biếng; 
người có chức vụ thì lao tầm, bình дап thì lao lực, 
lại còn rỗi lúc nào mà vui chơi yến âm. Cho nên cấm 
uống rượu chỉ là việc ngọn để trị người, khuyến 
khích cỗ vũ sự cho người ta chăm lao động mới lù 
việc gốc để cảm hóa người vậy. 


Chú thích: 


(1) và (2) lai câu này đều là lời Vũ vương khuyên bào Khang Thúc. 


38-6. Người làm bầy tôi mà không dám say mê uống rượu, 
thật có thể giúp nën đức tốt cho vua. Xem như: Trần 
Kính Trọng (1) hầu rượu vua Hoàn Công [ ở nhà 
riêng của mình] tiệc rất vui, Hoàn Công nói: "[Trời 
mau tối quá, chén vui chưa xong] thấp đèn đuốc lên 
để Liếp tục uống”. Trần Kính Trọng từ tạ nói: "Thần 
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chỉ chuẩn bị rượu uống ban ngày, chưa chuân b 
rượu uống ban đêm, không dám vâng mệnh đối 
ибс". Lý Cánh Bá (2) hầu yến vua Trung tông | 
cùng với сас bề tôi thân qúy, rượu say rồi lần lượt 
ca hát | ông ca rằng: "Các người сат chén rượu са 
điệu từ "hồi ba"; tiều thần này chức trách cốt ở can 
gián (3). Theo lễ, uống rượu chỉ nên uống 3 chén: 
ca hát ầm í e mất cà lễ nghi". Hai người bầy tôi này 
đều chính thân biết giữ lễ mà không để cho vua 
phạm lỗi hoang dâm (4) vậy. 


Chú thích 


(1) Trần Kính Trọng: túc là công Tù loan nước Trần, lánh nạn, chay 

. sang nước Tè, vua Tè cho làm quan khanh, ông từ chối không lam, 

về sau bất азс dí mới nhận chức coi trăm thợ. Tè Hoàn công coi 

ông là người hiền, hay tới nhà chơi uống rượu (Та truyền, Trang 
công năm 1һ 22). 

(2) Lý Cảnh Ва: ngudi dời Duong làm quan gián nghị đại phụ thời vua 
Trung tông. Vua cho thị thần ăn yến, bào mỗi người đều làm môi 
bài từ theo điệu “hồi ba”. Người thì đặt lời ca ninh hót, người thi 
đặt lời ca cầu xin, riêng Cảnh Bá đặt lời са can gián để cho vua 
tỉnh ngộ (Dường thư). 

(3) Chức trách cốt ở can gián: 1 ў Canh Bá làm chức gián nghi đại phụ 
có trách nhiêm can gián. 


(4) Hoang dâm: uống rượu say sưa quá đô, nói can làm bày. 


Жжжж 


38-7. Câu "Dân chúng vô cớ mà quần tụ uống rượu, người 
chớ tha thứ”. Thái truyện cho dán chúng dày là chỉ 
dàn chúng nhà Thương, Họ Trần, Họ Sử cho chữ 
dán chúng là chì thần dân nhà Chu. Thuyết của họ 
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Trần, họ Sử phải hơn, vi rằng dàn nhà Chu (1) vốn 
trước đã tuân theo giáo hóa của Văn vương, nay đến 
Мио! bang, nếu không cảm hoá được người [ nhà 
Thương | lại bị tiềm nhiễm nét xấu của người [ nhà 
Thương | thì thật đáng ghét. Lại chàng đáng bắt đưa 
về quê cũ dé luận tội hay sao? 


Chu thích 


(1) Dân nhà Chu: tức dàn đvùng Cho kinh, nơi quê cũ của Văn vương, 


Vũ vương. 


фе 


38-8. Câu "Nếu chẳng chịu tuân theo lời giáo huấn của ta 


[ thì ta không thương xót nữa] dê tiếp ngay dưới сап 
“Hãy cứ dạy họ đã" - chữ [ không thương xói] là chỉ 
vào các hề tôi nhà Ân đã được гїп bào сіл thận hai 
ba lần rồi mà vẫn còn qucn thói xấu cũ, phạm quốc 
сат, thì không thể tha, sẽ bị tội giết. Vi rằng đã 
được day bào rồi mà lại cứ phạm thì không phải là 
vô tình hay khong may mà lầm lớ, đó chính là cố ý 
làm cần để phạm pháp: tội tuy nhò, cũng không thể 
nào không giết được. | 


ky 


39. TU TÀM1) 


39-1. [Vua Vũ vương bào Khang Thúc rằng: các vua chư 


hầu có trách nhiệm| đem tình hình của dân và của 
các bề tôi thông đạt đến các nhà quan to: khanh, đại 
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phu, dem tình của bầy tôi thông đạt với thiên tử 
[Như уау] chẳng những là làm cho tình trên dudi 
thông сат nhau, mà cũng còn có kỳ cương thứ tự ở 
trong đó. 

Chú thích 


(1) Tư (Qi: tèn một thiền ở Chu Thư, thể cáo. Thiên này cũng Ta thư 
của Ми vương khuyên Khang Thúc. Vũ vương đem đạo lý trị nước 
đế khuyên bão muốn cho Khang Thúc làm thông đạt tình giữa 
trên và đưới; khoan nói việc dùng hình phạt, VỊ trong thư có 2 
chữ: "Tùr tài" (la gỗ tốt dùng làm đồ được) nên mới goi là thiền 
Từ Tài. 


39-2. Cầu "Thương xót người góa bya” ở thiên này cũng 
giống như ý của Văn vương không đám khinh 
thường người "cung dàn" góa vợ góa chong vậy. Câu 
“Thương xót phụ nữ khốn cùng cô độc” ở thiên này 
ý nghĩa cũng như loại chính sách cứu đói trong nám 
mất mùa, và bỏ bớt lễ nghi cho nhiều người có thể 
kết hôn được (1). 

Chú thích 


(1) Cứu đới và bd bơi lễ nghi: điển này ở Chu lễ (về nhiềm vụ của 
quan đại tư đồ). 


40. THIỆU CÁO(1) 


40-1. Việc đóng đô ớ Lạc ấp là do Vũ vương hào làm, rồi 
Thanh vương hoàn thành. Họ Vương cho rằng: 
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"Canh giác cái nan ba quan giám (2), cần thận để 
phòng đám dàn ngoan ngạnh nhà Àn, thì Lạc Ấp д 
gần Muội Bang có thé dễ dàng trấn áp số dân ду". 
Lại cho rằng: "Cào kinh là nơi có tông miču cung 
thất, không nën đời di, cho nên Lạc Ap chỉ để hội 
họp các nước chư hầu mà thôi", nói thế thì hình như 
chưa hiểu rõ ý đồ của Vũ vương và Chu công vậy. 
Từ ấp Kỳ dời đến ấp Trình, từ ấp Trình đời đến ấp 
Phong, từ ấp Phong dời đến đất Cào, chỗ nào là 
không có tông miču cung thất, đâu phài vì thế mà 
ngại thiên đô đầu? Dựng đô lập ấp là việc trọng đại. 
Nhà Thương lần lượt đóng đô ở đất Hinh rồi đất 
Hiệu, đất Cảnh, đất Tướng, luôn luôn bị vở dë ngập 
lụt, ở đất Triều Ca Hà Bắc thì không được lâu dài. 
[Nhà Chu| thật đã có gương sáng rõ ràng của đời 
trước. Đô ấp nhà Chu thường bị rợ Huân Dục, rợ 
Côn Di xâm láng luôn. Từ đất Мап buộc phải dời 
đến đất Kỳ. Từ đất Kỳ phải đời đến đất Trình. Tü 
đất Trình lại phải dời đến đất Phong. Đó là việc 
phải luôn luôn lo tính, đề phòng trong đời Chu. Nay 
xem vùng sông Y. sông Lạc là trung tầm của thiên 
hạ, phong khí thuần hòa, địa thế hùng vi, bên tà là 
đất Yên Sư, đất Cảnh, đất Bặc, tức là kinh đô cũ nhà 
Thương, nơi vua Bàn Canh ở trước và đã là nơi kinh 
dó có dan chúng tụ cư, bên hữu thì núi Hào, đất 
Thiểm chỉ cách Сао kinh nhà Chu độ 300 dặm, lại 
là nơi đường thủy, đường bộ, thuyền bè xe ngựa đi 
lại tự tập rất tiện lợi. Đặt vững ngôi vua, triều hội ` 
chư hầu, cố kết lòng dân, kéo đài phúc nước, tất са 
đều nhờ ở dất này, cho nên Vũ vương đời ngay 9 cái 
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dinh (3) đến Lac Ấp. thực là muốn sửa sang chỗ ở 
để xây dựng cơ nghiệp lâu dài, vô cùng lo liệu cho 
sự yên бп muôn đời chứ không phải chỉ dê làm nơi 
triều hội các nước chư hầu mà thôi. 

Chu thư nói: "Vũ vương suốt аёт không ngủ, 
đậy sớm đem việc ấy bảo Chu công. Chu công khóc 
nức nở, không thể nào đáp lại được". Tình nghĩa 
giữa chỗ vua tôi anh em (4) mưu sâu kế mật có lẽ 
đến như thế thực. 


Vũ vương chưa kịp xây dựng Lạc Ấp [thì dà 
mất], Thành vương [nối ngôi| lại lưu luyến Сао 
kinh, chỉ sai quan lưu lại để quân trị đô ấp mới, 
không quà quyết theo câu nói "Vua đến Lạc Ấp để 
vâng mệnh trời trị дап" cùa Thiệu công, và câu nói 
"O giữa thiên hạ để lo toan trj dan” của Chu công. 
Do đó. người đời sau mới cho việc xày dưng Lac 
Ар, chuyên để an trí dàn ngoan ngành nhà Ап. Кё 
về dân nhà Ân thì bày Lộc đã giao cho Vệ hầu, sáu 
tộc đã giao cho Lỗ hầu, số dân nhà Ап còn sót lại 
ở ấp Bội ар Dung tưởng chẳng qua chỉ là hai ba ấp, 
thì sự liệu lý có khó gì, mà phải làm cho thiên hạ 
vất уа để làm ra một đô ấp lớn cho chúng ở. Khi 
Vũ vương phong cho Vũ Canh có phải đã biết trước 
nó sẽ làm phản, do đó muốn xây dung Lạc Ấp đề 
chế ngự nó chăng? Nếu quà là định phòng bị như 
thế thì phải đời hết các dân nước Hoài di, Từ, Yêm 
(5), đến Lạc Ấp, chứ sao vua lại không làm như vậy? 
Đó thật là ý kiến nông cạn. Như vậy thì việc dị đần 
nhà Ân đến Lạc Ấp là có ý nghĩa gì? Tôi xét: đời 


sau lập đô ấp, phần nhiều di dân đến ở cho đông, 
cũng có khi còn chiêu mộ дап đến ở, đó là việc rất 
thường. Xem như cầu Quản tử nói: "Хау dựng đồ 
ар tất phải ở chân núi có tiếng, ở bên cạnh song 
to”, đất rộng lại bò hoang, không thể nào không có 
dân, cho nên nhân lúc trừ bò nước Ап, bền đi прау 
dàn nhà Ап đến, dé cho ở ngoại ó Lạc Ấp. Nếu Vũ 
Canh không làm phản cũng phải dời dân chỗ khác 
đến ở, quyết không thể để ruộng đất xóm làng ở 
đây bò trống không. Xem như vua Bàn Canh thiên 
dó đến đất Вас, cũng dời dân ấp Cành đến, mà hào 
dân ấy rằng: "Đi đến ấp mới đi! Xây dựng cơ nghiệp 
lâu đài của các ngươi ở dấy". Đâu có рі là cảnh giác 
muốn trấn áp dân? Ngu này cho rằng khi vua Bàn 
Canh thiên đô асп dät Вас, dân ấp Cảnh phao tín 
đồn nhàm, làm dao động lần nhau không chịu đến 
chỗ ở mới, thì vua bèn khuyên bào mãi, nói đến ba 
thiên (6). Vua bảo бат thần hạ rằng: "Phải kính 
сап công việc của các ngươi, chỉnh {© chức vị của các 
ngươi, cần thận lời nói của các ngươi”. Vua Thành 
vương di dân đến Lạc Ấp, cuộc manh động cùa dàn 
nhà Ап vừa mới chấm đứt, họ chưa thấm lời dạy của 
vua, thì vua phải khuyên bào đến 2 thiên (7). Vua bảo 
dàn ау ràng: "Đi đến ở nhà của các ngươi. сау cấy 
ruộng của các ngươi”. Sự việc ở hai đời tuy khác 
nhau nhưng ý nghĩa thi là một, đều là thực hành 
đạo thường để chỉnh të muôn dân. Nói là vì [lo đề 
phòng, lo trấn áp] mà xây dựng kinh đô ở Lạc Ấp 
thì không đúng. 
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Chú thích 


(1)Thiệu cáo: ёп một thiên ờ Chu Thư, thể cáo. Th truyện nói: "Vũ 

vương đã dánh được nhà Thương di chuyển 9 cái đỉnh đến Гас 
` Ар", thì việc định đóng đô ở Lac Áp là dự dinh của Vũ vượng 

nhưng do Chu công và Thành vương thực hiện. Thiệu công xây 
đựng xong Lạc Áp rồi Thành vương mới lèn ngôi. Nhân có Chu 
công đông chỉnh về, Thiệu công viết thư báo với Thành vương, 
nhờ Chu công chuyển. Trong thư thiểt tha mong muốn vua thu 
phục được lòng dân dé làm bền gốc nước. Sử thần chép lại thư 
của Thiệu công, gọi là thiền Thiều cáo. 

(2) Ba quan giám: Quản Thúc, Thái Thúc, Hoắc Thúc (xem thêm 5 
31-3 ct 4 và 34-2 ct 1). 

(3) Chín cái dinh: tương truyền vua Оа: Vũ nhà Hạ thu số "vàng" của 

chín quan mục ở chín chàu, đúc chín cái đỉnh để tượng trưng cho 

chín chàu. Thành Thang sau khi đánh được nhà Ha, đem chín dính 

ấy về Thương Ар, Vũ vương sau khi đánh dược nhà Thương, đời 

chín đỉnh ấy về Lạc Ấp. Dời xưa cho rằng nhà nào giữ được chín 

cái đính ấy (а tượng trưng cho sự thống trị toan bộ Trung Quốc, 


(4) Tình nghĩa giữa chỗ vua tôi anh em: lấy nghĩa mà nói thì Vũ vương 
là vua, Chu công là bày tôi, lấy tình mà thói thì Vũ vương tà anh, 
Chu công là em. 


(5) Các пиос Hodi di. Tit. Yem: ba nước này Tà phe cánh của Vo Canh, 
làm phan nhà Chu. 


(6) Ва thiện: thiên Bàn Canh thượng, Вап Canh irung và Bàn Canh 
ha, toàn là lời khuyên bào tuần dân về việc thiên đô. 


(7) Hai thiên: thiền Lạc cáo và thiên Đa Sĩ. 


ж кж 


40-2. Quan thái bào [Thiệu cóng] đi đến đất lạc, bói việc 
đặt đô ар, được què tốt thì xây đựng ngay. lập tức 
chia đặt vị trí (1) các ngòi tòa, chưa từng xin mệnh ` 
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nhà vua. Nhất thời tự tiện làm ngay như vậy e không 
khởi là khinh suất. Y chừng khi Chu công đông 
chỉnh (2) và trong những ngày ông lành ra ở phía 
đông (3), đã có ý chọn lấy chỗ đất này và đã từng về 
thành địa đồ; quan thái bảo cũng đã biết rõ từ lâu, 
đến lúc này bói dug- quẻ tốt, thì lập tức xây dựng, 
chỉ đợi Chu công đến xem mà thôi. 


tú thích 


(1) Chia đặt các vị trí: [tại đô Spf theo Kinh Thư thì vị trí như sau: 
bèn tà lập nhà tông miču thù tổ tiên, bën hữu lập nèn xã thờ thần 
hậu thổ, dàng trước đắt triều dinh, cung điện v.v... đằng sau đặt 
thành thị. 


(2) Dông chính: xem 31-3 ct 4, 35-1 ct 1. 

(3) Linh ха ở phía đóng: Vũ vương mất, Thành vương nối ngôi,: lam 
vua, còn nhỏ, Chu công nhiếp chính. Quản Thúc, Thái Thúc và 
Vũ Canh lại phao tín Chu Công sẽ cướp ngồi vua, làm cho Thành 
vương lo sơ. Chu công phài lánh ra ở Đông Dò để tránh hiềm nghi 
(việc này хау ra trước việc đánh Vu Canh уа Tam Thúc) (xem 
thêm 35-1 а 1). 


40-3. Lúc đầu, Thành Vương mới lên ngôi, Chu công 
[tránh hiềm пећ! | lánh ra ở Đông dó (1) hai näm 
mới về; lại đi đánh miền đông (2) trải qua ba пат 
mới kéo quân về rồi lại hai nam nữa mới làm đồ ар, 
trưng tập [dàn phu ở] các nước chư hầu đến phân 
phối công việc, ngày Canh Tuất đem dân chúng đất 
Ап đi phục dịch việc chía đặt các vị trí (3). Thái 
truyện cho là "ý chừng lúc ấy dàn đất Ân đã được 
đời đến đất Lạc chơ nên mới đến phục dịch". Ngu 
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này xem một tiết ở sau có nói: "Ngày Giáp Tí, Chu 
công mới dùng tờ thư sai các quan bang bá (4), ở 
hầu phục, diện phục và nam phục (5) [đến phục 
địch]". Đó là chứng tô các nước chư hầu đã đến chỗ 
triệu tập. Y chừng cho dân sĩ nhà Ап ở kinh đô cũ 
nhà Ân là một ấp to nên cho đứng trước các nước 
chư hầu, đó là giữ thể diện cho chúng. Họ Ngô cho 
rằng: "Dân chư hầu bốn phương chưa đến, chỉ có 
dân chúng đất Ân đã đời đến đất Lạc từ trước, là có 
thể sai khiến phục dịch được". Nói thế rất là không 
đúng. Xem thiên Khang cáo nói: "Tháng ba xây dựng 
dó ấp mới. dân chúng bốn phương tụ hội rất hòa 
hợp”. Đâu có lẽ công việc trọng đại như thế mà lại 
không định trước thời hạn tập trung? Các nhà nghị 
luận cho ràng "Doi dàn đất Ап ở từ trước khi xây 
dựng Lạc Ар". Nhung xét ra vùng sông Lạc vốn là 
khu đất bỏ không. Chu công, Thiệu công mới bói 
được vùng đất phía đồng sông Giàn, phía tày sông 
Triền, để làm Đông đô (6). Thành nhà vua đặt thần 
cực (7) ở đây. Hai ông lại bói được khu đất ở phía 
đồng sông Triền, để làm hạ ấp [ấp dưới] ở ай 
Thành Chu (8), dời dàn nhà Ап đến ở đấy. 

Triều Thố đời Hán nói: "Đời cỗ muốn di дап 
đến đâu, trước hết phải xem khí âm khí dương ở 
đấy có hòa không пёт xem nước mạch ở đấy có tốt 
không, rồi mới xây dựng đô ấp, đắp thành quách, 
chia vạch làng xóm và nhà ở. Đầu tiên giúp dàn xây 
dựng nhà cửa, đặt sản khí vật ở đấy. Dân đến là có 
chỗ ở, cần làm việc là có đồ dùng ngay. Trước khi 
Chu công và Thiệu công chưa xem đất đóng đò, thì 


vua không biết sai quan nào đi xem địa thế và chưa 
biết đời dàn nhà Ân đến an trí ở chỗ nào". Ngu này 
tưởng rằng dàn đất Ân, ngay lúc xây dựng Lạc Ấp 
đã được triệu tập đến phục dịch, và ngay lúc đó đã 
chia vạch vùng hạ ấp, làm nhà cửa, định vị trí cho 
họ ở rồi, như thế thì mới hợp lý. Xem xét văn trong 
. kinh Thư chép, cũng có thể thấy rõ. Vì rằng thiên 
Thiệu cáo, thiên Lạc cáo đều không nói øì đến việc 
dời số дап ngoan ngạnh nhà Ân; đến thiền Đà sĩ 
chép việc Chu công lưu lại trị lý Lạc Ấp mới thấy 
có mệnh lệnh nói: “Chỉ vì cớ ấy (9), mới dời các 
ngươi đến đây, ở phía tây Lạc Ấp". 

Thái truyện theo thuyết của họ Ngô, cho ràng 
"Kinh đô của vua Trụ cách Lạc Ấp hơn 400 dặm; 
Thiệu công даи có bỏ rơi những dàn bạn bè ở gàn, 
lại đi gọi bọn dân đối địch ở nơi xa đến phục dịch”. 
Rồi ông ta đoán rằng: người phục địch việc chia đặt 
vị trí tức la só dân đã dời đến Lạc Ấp. Tòi thiết 
tướng răng vua hiệu triệu dàn khắp thiên hạ, có 
phân biệt gì chỗ gần, chỗ xa, yên định cá vùng phía 
đông, có hoi gì dân thù dân bạn. Viết thư ra lệnh 
cho các quan bang bá ở dàn bạn bè thân cận. Xem 
như câu "Thành nước Hán rộng lớn kia, do quân 
nước Yên хау đựng" (10) thì có phải là sai дап ở 
gần phục dịch đầu? Sách Thie tur cho là "kinh dó ở 
Thành Chu đã làm xòng, mới dời ngoan dân nhà Ар 
đến" thì chàng nên ngờ lời nói ấy là sai. Xem như 
thiên Đa sĩ nói: "Trầm хау dựng đô ấp lớn ở đất Lạc 
này... cũng có các người có chức vị của nhà Ап cũ, 
đã боп (ди phục dịch và thần phục nhà Chu ta. 
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Nhiều người có đức tính tốt khiêm tốn thuận theo 

[nên để ở yên đây|". Đó cũng là câu nói công bằng. 

Những chữ "bôn (аи phục dịch”, chỉ vào khi chúng 

ở Muội Bang cũng được, hà tất cứ phải cho là dời 

dân ngoan nganh đến từ trước khi xây dựng Lạc Ấp. 
Chú thích 


(1) Lánh ra ở Dông Đỏ: xem 40-2 ct3. 

(2) Di đánh miền đông: tức dòng chính, xem 31-3 ct 4 và 35-1 ct 1. 

(3) Chia dät các vị trí: xem 40-2 ct 1. 

(4) Quan bang bá: chức quan trướng coi một địa phương tức là quan 
phương bá hay châu mục. 

(5) Hầu phục, điện phuc, nam phuc: xem 6-9 ct 1. 

(6) Đông dó: tức tà Lạc Ар (còn Tày Dô là Cho kinh). 

(7) Thần сис: по thiên tử ò. 


(8) Lam hạ ấp ở ай Thành Chu : Lập một ấp nhò cho thường dân ở 
tại đất Thành Chu (tức là ở Lạc Ap). 


(9) Chỉ vì cơ ấy : vĩ сб (гіт) giáng tai hoa lớn cho nhà An (nói rõ ð tiết 
trên Đa $1). 

(10) Нас câu này ở Kinh Thi, Dai Nha, llan Dich (Thanh nước Han 
do Thiêu còng dem quân nước Yên đến хау dựng). 


xẻ 


40-4. Chu công từ Lạc Ấp về dến đất Chu (1), Thiệu 
công nhờ có Chu công dàng lời khuyên lên vua 
Thanh vương. Các bậc nguyên lão đại thần tà hữu 
phù trì như thể, thảo nào Thành vương chả thành 
vua hiền. 

Chu công. nhân thấy con cháu nhà Thương quy 
phục nhà Chu, càm thấy mệnh trời là không có định 
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[chi cho một dong họ nào làm vua] bấy giờ mới làm 
thơ (3) khuyên Thành Vương tu đức. Thiệu Công 
nhận thấy dân chúng đất Ап hết sức phục dịch đất 
Lạc, cảm thấy mệnh trời hết sức thương mến nhà 
Chu: bấy giờ mới làm tờ cáo (4) khuyên Thành 
vương că gấp rút tu sửa đức tối. Y của hai ông là 
mỘt vậy. 
Chú thích 


(1) Đất Chu : Cho Kinh, chó Thành Vương đóng đô, thường goi là 
Tôn Chu. 


(2) Nguyên ldo đại thần : bậc đại thần cố cựu, tư cách danh vong rãi 
cao. 
(3) Thơ : thơ Văn vương б Đại Nhà, Kinh Thị. 


(4) To cáo : tức thiên Thiệu cáo (thư của Thiệu công dâng lèn Thành 
vương, nói đã xây dung xong Lạc Ар). 


* ç ç 


40-5. [Thiệu công nói]: "Кіп bào dân nhà Ап, nên bắt 
đầu từ các quan ngự sự” (1) có nghĩa là muốn điều 
khiển dàn nhà Ап thì trước hết phải thu phục được 
các quan chức cũ nhà Ап. Đoạn đưới nói: "Nhà vua 
trước hết lam sao cho các viên ngự sự nhà Ân càm 
phục, để họ thân cận giúp đỡ các ngự sự nhà Chu 
ta". Đại khái [ý hai cầu Ду] cũng như nhau. Dân 
chúng đất Ân đến phục dịch, đâu phải chỉ có thường 
dân, còn có cả những là quan khanh, đại phu. thế 
tộc đến dốc suất công việc, tức là những người có 
chức vị của nhà Thương trước. Thái truyện cho răng 
"Thicu công không dám chỉ vào Thành vương mà 
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nói; gọi là "ngự su" cũng nhu ngày nay gọi là "chấp 
sự”. Nếu vậy thì cầu nói ở đoạn trên khong hợp với 
ở đoạn dưới. 


Chú thích 


(1) Ngự str : người có chức sự (quan lại) gần giống như chữ "chấn sự” 


là người giữ công việc do nhà vua sai phát. 


40-6. Thiệu công bào vua Thành vương " đến ở dó ấp mới 
(1) này để vàng mệnh trời trị dân”. Chu công bảo 
Thành vương "mệnh trời thương mến nhà Chu đã 
thành, công hiệu trị dàn từ nay chắc chắn sẽ tốt 
бер". Cũng giống ý cầu vua Bàn Canh nói với nhân 
dàn: trời sẽ để kéo dài vận mệnh của ta ở ấp mới 
(2) này". 

Chi thích 


(1) Ар теп: Lạc ấp mới xây dựng xong. 
(2) Ấp mới : ấp Bac, nơi vua Ban Canh mới dời đến. 


* * € 


40-7. "Không quên bò lão thần”, thế là tôn trọng bậc kỳ 
cựu có đức vọng. "Nhìn nhận và sợ đàn là nham 
hiểm" (1) thế là biết cùng CÔ cái gốc cùa nước (2). 
"Trước hết làm cho các viên ngự su nhà Ап сат 
phục”. thế là cần thận chấn chỉnh quần thần bách 
quan. "Chó sát hại thường dân”, thế là giảm bớt hình 
phạt. Điều hòa Liễu dân, kéo đài mệnh trời há lại 
chàng lấy các điều ấy (3) làm gốc и? 
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Chu thích 


(1) Dän là nham hiểm : dàn tuy rãi nhỏ mà rất dáng sợ ,“vi ño quyết 
định sự tòn vong của các triều dai. 


(2) Kinh Thư có саи “Dàn là gốc của nước". 


(3) Các điều ду : bốn điều Thiệu cong khuyên vua Thành vương đã 
kể trên. 


40-8. Làm cho những di thần (1) nhà Ап cần thận giúp 
đỡ bày tôi nhà Chu. Đó thật là làm cho các bë tôi 
cùng trở nên tốt, có ý coi họ như người cùng một 
nhà, có nghĩa đại đồng (2), có lượng bao dong (3), 
và có phương pháp giáo huấn không dùng lời nói. 

Chú thích 


(1) Di thần : bầy tôi của một triều dai đã mất còn lưu lại. 

(2) Đại đồng : xã hôi cực kỳ thái bình thịnh trị (hai chữ này ở Lë Ký 
thiên Lê vàn). 

(3) Nguyên văn là Bao hoang: dung пар ca những thử uč tap, tức là 
bao đong cà Кё xấu để giáo һийп dàn (hai chữ này ở qut Thái, 
Kinh Dịch). 


40-9. Triều đại nhà Hạ, cha truyền con nối, niên đại lầu 
đài, thế mà khi рар phải vua cháu chắt (1) thất đức, 
thì mất nước ngay, đó là sự việc rõ ràng ở trước mắt. 
Thiệu công nói: "Nhà Chu ta không thể không trồng 
gương nhà Hạ [mất nước|, cũng không thể không 
trồng gương nhà Ап |mát nước|, lời nói của ông thật 
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là sầu sắc thống thiết. Già Son (2) mượn việc nhà 
Тап [bị diệt] làm ví dụ; Nguy Trưng (3) lấy việc nhà 
Tùy [bị điệt| làm lời rån. Vua Thái tông nhà Đường 
nói: "Trầm thường nghĩ đến Dang đế [nhà Tùy, vì] 
kiêu ngạo bạo ngược mà mất nước”. Vua Thái tó nhà 
Liêu bào sứ già nhà Đường rằng: "ta nghe nói vua 
Trang tông nhà Đường ham тё thanh sắc, ап chơi, 
sẵn bắn, không thương binh sĩ và nhân dàn cho nên 
mới đến nỗi thế. Từ khi ta nghe biết chuyện ấy thì 
cà nhà ta thói uống rượu, bãi bỏ phường chèo hát, 
thả hết chim môi, chó sẵn, vì nếu ta bất chước hành 
ví của Trang tông thì ta sẽ tự làm ta mất nước thôi". 

Đấy là những người biết trông gương người 
trước mà tự răn mình vậy. 


Chá thich 


(1) Nguyên văn Mat tón : người châu đời sau rất xấu xa. Sau vua Đại 


Vũ nhà Ha 10 đời thì có “mat tôn" là chúa Kiệt. Sau vua Vũ Định 
nhà Ап 9 đời thì có "mat tôn” la chúa Tru. 


(2)Gi4 Sơn : người doi Тау Hán, thời vua Văn đế, dâng thư nói về 


đạo trị loạn, có mượn việc nhà Tân bị diët làm ví dụ. 


(3)Nguy Trưng: người đời Đường, tên tự là Huyn Thành, thời vua 


Thái tông, ông làm gián nghi đại phu, tính cương truc dám nói, 
vua cũng kính sơ. 


40-10. Тіёи dân hay làm những điều phi pháp thì phải 
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nën nghĩ cách để dạy bào họ, không nên giết hại 
quá nhiều, làm tốn thương đến hòa khí [của trời đất| 
và tốn hại đức tốt |của bản (ап |. Vì đạo trời là thần 


minh, đạo người là không giết сап. Này xem nhu dàn 
chúng nước Miêu vừa kêu oan với trời thì dong vua 
nước Miêu bị tuyệt điệt ngay (1). Dân nhà Hạ đều 
kêu oan với thần trời thần đất, thì van mệnh nhà 
Hạ bị truất bó ngay (2). 

Ra oat tàn sát, làm thiên hạ -đau khó, vua Trụ 
nhà Thương vì thế mà mất nước. Giết người như 
làm cò, vua Thủy Hoàng nhà Тап vì thế mà nguy 
vong. Dùng quan lại tàn ác cho tha hồ tàn sát, nhà 
Hán mắc ngay cái уа vu có (3). Chỉ dựa vào hình 
pháp đặt ra luật rất nặng, vận mệnh nhà Tùy cũng 
ngắn ngùi. Cuối đời nhà Đường xử trí đám binh sĩ 
nổi loạn, giết hại quá nhiều: giết quần ở Vạn Thành 
2000 người, giết lính mộ ở phù Hưng Nguyên 800 
người. Giết hết lính Ngân đao (4) ở Từ Châu gồm 
mấy ngàn người. Số người bị chết oan nhiều vô kế, 
họ Lý (5) vì thể mới diệt vóng. Năm triều đại: 
Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu, đều chỉ vì tàn sát 
thái quá nên van nước đều không được dài lầu (6). 
Xem thế mới biết Thiệu công khuyên vua Thành 
vương dùng đức chính, giảm hình phạt, đó là 
phương pháp căn bản để cầu trời cho vận mệnh 
quốc gia được lâu dài. 

“ká thích 


(1) Nước Miêu : tức là Huu Miêu hay Tam Miêu. Vua nước Miều hôn 
mê, ngao mạn, tàn hai dân, bi Đại Vũ {гїї bà. 
(2) Chi міёс Thanh Thang nhà Thương đánh vua Kiệt nhà Ha. 


(3) Vu Cổ : thay cúng dàn bà dùng phù phép nguyền rủ để hai người. 
Vua Vú dé nhà Пап tin non phương sĩ nên các thầy cúng hay tụ 
hôi ở kinh sư, bon thầy cúng đàn bà thường di lại trong cung, day 
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cung nhàn cách giải ách, mỗi nhà chôn một người до để lễ bái chu 
đào. Khi vua có bệnh, Giang Sung nó: bênh nhà vua do б Vu Có. 
Sai đào thấy người gò ở trong cung. vua liền trí tội các cung ло, 
thái từ cũng bị chết lây. 


(4) Quản ngàn dao : Vương [rí [lưng diri Duong đánh được Từ Châu, 


chiều mộ ở đó 2000 quần hung hao cho thay phiên giữ thành, đặt 
những danh hiêu như đôi Ngân dan, đồi Điêu kỳ v.v... về sau họ 
chống đối nên bị giết sach. 


(5) Họ Lý tức tà nhà Duong, vì vua nhà Đường họ Lý. 


(6) Vận nước đều chẳng được dài lâu : triều dai Lương (2 vua) 17 


năm [907 - 923}, triều đại Duong (2 vua) 12 năm [923-934|, triều 
dại Tấn (2 vua) 10 năm [936-945], triều đại Hán (2 vua) 4 năm 
(947-950], triều dại Chu (3 vua) 9 năm [951 - 960]. 


40-11. Vua Thành vương định đỉnh (1) ở Giáp Nhục, bói 
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số đời làm vua: duoc 30 đời, bói số năm có quốc gia: 
được 700 năm. Thiệu công c sợ Thành vương cậy có 
mệnh trời mà không tu sửa nhàn sự, mới nối rằng: 
"Nhà Hạ, nhà Ân làm vua số năm đài hay ngắn, tôi 
không đám biết đến, tôi chỉ biết làm vua nếu không 
kính [tu dưỡng] đức tốt, thì lầm sụp dó ngay thiên 
mệnh của mình mà thôi". Sao mà câu nói uyễn 
chuyền mà chỉnh trực, rõ ràng mà thiết đáng đến 
thế. Đạo trời xa, đạo người gần (2), cho nên Đan 
thư (3) nói: "Dùng đức nhân ái mà lấy thiên hạ, dùng 
chính sách nhan ái mà tri thiên hạ thì thời gian làm 
vua dài tới trăm đời, dùng cách bãi nhân mà chiếm 
thiên hạ, dùng cách bất nhân để giữ thiên hạ, thì 
ngay một đời cũng không được trọn vẹn”. Thiên 
Khang cáo nói: "Mệnh trời rất không nhất định”. 


Tang Từ giải thích nghĩa cầu ấy, nói ràng: "Dao 
người mà thiện thì được mệnh trời, đạo người mà 
bất thiện thì mất mệnh trời; thế đại dài hay ngàn, 
vốn chẳng có gì là nhất định". Đức tức là "nhàn", là 
"thiện", có "kính" thì mới bảo tồn được lương tâm 
ау. 

Chui thich 


(L) Dinh đỉnh: đặt yèn vững 9 cái đỉnh, tức là đóng dà. 


(2) Đạo trời xa, дао người gần: đạo trời xa và huyền bí khôn lường, 
đạo người gần và rõ rang dë biết. Câu này ở Ta truyện Chiều công 
năm thứ 17. Y nói phải chú trọng tu sửa đạn ngwir. 

(3) Đan the: sách chép đao tri nước của Hoàng dë Chuyên Наис, đo 
Іа Thương mách bào cho Vu vương. 


40-72. [Xem câu Thiệu công khuyên Thành vương] dùng 
cách thương yêu dân (1) dé được hưởng mệnh trời 
đài lầu (2). ta thấy được rõ cái gốc để hưởng mệnh 
trời Тао đài, là ở thương dan. Đời sau có những vua 
dùng (таи, dé lợn và ngọc lụa để cầu đào cúng tế; 
nấu đan (3) luyện thuốc để cầu sống lầu. thật là 
không biết lẽ phải vậy. 

Chí thích 

(1) Thương yêu dán: ở đây tức là chăm dùng đức dé giáo hỏa dân, tỉnh 


giảm hình phat để cho dân không làm diều phi pháp như dã nói 
trên. 


(2) Hương mónh trời dài lâu: tr đầy tức là giữ được ngôi vua lâu bằng 
са 400 năm của nhà Ia và 600 năm của nhà Thương công lãi. 
(3) Nấu đan: nấu thuốc trường sinh. 


жж ж 
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41. ТАС САО (1) 


41-1. [Câu Chu công nói] "Du nãi дап bào, đại tướng đồng 
thô", nghĩa là: tòi và "dàn bào", xem xét kỹ lướng 
vùng Đông Thổ (1). 

Thái Truyện giài thích 2 chữ "dàn Бао" là "kế 
tiếp quan thái bào" để đi xem xét. Tôi thiết tưởng 
bầy tôi nói với vua, không nên dùng chữ "thái bào". 

Chu từ giài thích nghĩa 2 chữ "dàn bào” là "kế 
tiếp quyền giữ chính sự, phù trì nhà vua”. Tôi tưởng 
nên thco прћта của Chu tù. 


Chú thích 


(1) Lạc cáo: tèn một thiên ở Chu Thư, thế cáo. Lac Ар đã làm xong, 
Chu công sai sứ già cáo với Thành vương rằng việc bói Dòng Đô 
ờ Lạc Ар được điềm tốt. Nhà làm sử chép việc này làm thiên Lạc 
Cáo, lại ghi thêm cå những lời vua tôi vấn Чар và việc Thành 
vuong sai Chu công ở lại аё cai trị Lạc Ар. 


(2) Đông Thổ: tức tà Lạc Ấp. 


41-2. Công việc хау dựng Lạc Ấp, có 2 lần xem bói rùa: 
Thiệu công đến trước, bói được nơi đất tốt, mới 

bất đầu xây dựng, thế là lần bói thứ nhất [xây dựng 
xong], Chu công kế tiếp đến, bói được điềm đóng 

đồ đúng vào Lạc Áp rat tốt; thế là lần bói thứ hai. 

41-3. [Cú như địa thế] Vương Thành (1) là cục đệ nhất, 
Thanh Chu (2) là cục đệ nhị, Hà Sóc vùng sông Lệ 
Thủy thì địa thế không có gì đáng khen. Vua Bình 
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vương thiên đô đến Vuong Thành hon 200 năm mà 
các nước chư hầu vẫn tôn phục nhà Chu. Từ khi vua 
Kính vương thiên đô đến Thành Chu, thế lực nhà 
Chu đã suy yếu, nhưng cũng còn có thể kéo dài được 
270 nắm mới mất nước. 


Thành Chu là hạ đô (3), thành trì nhỏ hẹp, 
đủ dung số ngoan dân nhà Ап. Đến đời vua Kính 
vương mới sai nước Тап tập hợp các nước chư hầu 
sửa sang xây đắp, theo như mẫu mực Vương Thành. 


Chú thích 


(1) Vương Thành: túc là Lạc Áp, do Thiệu công, Chu công xây đựng, 
dến đời vua Bình vương mới thiên cô đến đấy, gọi là Vương 
Thành, y huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam ngày пау. 


(2) Thành Chu: tÈn dất, thành ò дау do Chu công xây dựng, dén đời 
vua Kính vương mới thiên đô đến dày, cũng ờ phía bắc huyện Lạc 
Dương, tỉnh ПА Nam ngày nay. 

(3) la dó: nhà Chu đã xây dựng Lạc Ар làm dông аб và xây dung Ó 
phía đồng sông Triệu làm Һа đồ, gọi là Thành Chu, đời ngoan dàn 
nhà Án cho đến dấy b. Về sau vua Kính vương thiên dò đến Thành 
Chu. 


4]-4. Hai chương đầu ở thiên Lạc cáo là những lời [Chu 
còng ở Lạc Ấp gửi về], rồi vua Thành vương ở Cho 
kinh дар lại. Từ chương có cầu "Chu công nói:"Mới сї 
hành lễ rất long trọng, tế ở tàn ấp" trở xuống, đấy là 
ghi việc của Thành vương đã đến Lạc Ấp. Câu nói: 
"Та chỉnh (è bách quan аё theo vua từ đất Сһи" (1) 
[đến Lạc Ấp] đấy là Chu Công trở về Сао Kinh đem 
bách quan đi theo xa giá đến Lạc Ấp vậy. 
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Chú thích 


(1) Chu tức la Cao Kinh си, còn gọi là Tôn Chu. 


41-5. 


41-6. 


Vua Bàn Canh. khi dai {б tiên vương nhà Thương 
thì tố tiên các bầy tôi cũng được theo đó mà dự 
hưởng. Vua Thành vương tế ở Tân Ấp, sai ghi chép 
những công thần có công lao. cứ ai có công to thì 
được đứng trước. Việc này khong những chỉ 1а báo 
аар người có công, mà cũng при ý giáo hóa ở đấy 
nữa. Vì rằng: Con cháu mà thấy tiên tố được vẻ vang 
thì cũng phấn khởi làm việc tốt hơn, kẻ bầy tôi mà 
được thấy còng đức của người trước được nhà nước 
đãi ngộ kính trọng thì cũng phấn khới làm việc tốt 
hơn. Việc này có bó ích cho thế đạo nhan tâm không 
phải là й vậy, 

Câu "Nhu từ kỳ bằng” (1) ЧС ngay dưới doan có cầu 
"Phi thị công 141°(2). Tôi tuyệt không thể hiểu được 
nghĩa là thế nào. 


Chư thích 


(1) Nhu në kỳ bång: Thái truyền giải nghữt ТА “còn người thơ ấu (chí 
Thành vương còn nhà) [nếu cứ theo tu tầm mà thưởng phat sẽ 
рау thành| phe cánh. 


(2) Phi thị công rai: Thái truyện giài nghĩa lu công bố ràng rãi quyều 
SỜ ghi còng cho mọi ngudi đều biết, 
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41-7. [Chu công Кһиусп vua Thành vương có nói] “Sáng 
suốt phàn chấn làm việc, trung hậu quảng dai аё gây 
nên phong tục (ốt". Đấy là điều đại thể cốt yếu của 
việc trị dân iri nước. 

Truyện nói: "Khoan hòa để giúp cho nghiêm 
khắc, nghiêm khắc để giúp cho khoan hòa, chính sự 
phài thế mới điều hòa”(1) y cũng như vậy. 

Vua Thành vương đốc suất chỉnh đốn bách 
quan làm việc, rắn bảo các quan khanh sĩ: Đúng kỳ 
hạn thì đi tuần thú(2) các nước chư hầu, khào sát 
chế độ, làm rõ rệt việc thăng giáng(3). Thế là sáng 
suốt phấn chấn làm việc vậy. Vua Thành vương bào 
ông Quần Trần có cầu: "Khoan không nên một mực 
khoan. phải có hạn chế, hòa không nên một mực 
hòa, phải hòa mot cách thung dung” và cầu "chớ bực 
tức cảm ghét kẻ ngoan сӣ" hay cầu: "có khoan dung, 

-_ đức mới quàng đại", thế là trung hậu quảng đại để 
gây nên phong tục tốt vậy. 


Chư thích 


(1) Câu này là lời Không Từ khen Tờ Sàn, chép ở Th truyện Chiêu 
công nàm thu 20. 


(2) Тайпин: Thiên tứ tuần hanh các nước chư hầu để xem xét chính 
trí сас nơi (ỐI xẫu га sao. 


(3) Nguyên văn wi rắc: Giang chức, thắng chức, có $ nphĩa thưởng 
phạt đối với các chữ hầu. 


жж % 


41-8. Xem cau "Phẩm vật tuy nhiều, nhưng ] nghi thành 
kính ít. thì cũng như là không phụng thờ gì cả", thấy 
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rõ có nhân trong lễ khinh tài. Nhưng những phẩm vật 
cống hiến và những vài lựa (1) dé lầm lễ chí kiến (2) 
đã có cách thức nhất định, nếu không đưa đến ай số, 
thì lấy gì tò lòng thành phụng sự người trên. 

Các vương hầu đời Hán, vì số vàng ”trựu 
kim”(3) cân thiếu và xấu nên bị mất chức tước đến 
106 người. Đấy là phẩm vật cống hiến không đầy 
đủ vậy. Vua Cành vương nhà Chu đãi yến sứ giả 
nước Tấn, dùng bình còa nước Lễ đựng rượu rồi 
trách rằng: '€hư bầu đều có cống hiến để tò tình 
nghĩa với nhà vua, riêng nước Tấn là không có gì!" 
Dây là cà đến vật cống hiến cũng không nốt. [Xem 
hai việc trên dày] thì chàng phải là "chư hầu không 
để tâm chí vào việc phụng sự người trèn"(4) hay 
sao? 


Сы thích 


(1) Nguyên văn 70 bạch (tơ ua): đời xưa coi là của quý dùng để biếu 


tăng. 


(2) Chí kiến: LỄ vật đem biếu trong 1ё chào mừng hay yết kiến An đầu 


dë tò tình kính mến. 


(3) Trưu kim: Là số vàng do vương hầu cổng vào để t€ tự nhà 
tống miếu. 


(4) Câu này là câu Chu công khuyèn bào Thành vương cách giá ngư 


chư hầu mà Lè Quý Đôn nhắc lại. 


ея 


41-9. Trong tiết [mò đầu băng câu] "Này соп người trẻ 
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собі kia”(1), ở đây Chu công trước hết nói đạo dạy 
dân ріб lấy thường tính (tính thiện), thứ hai nói đến 
nên nhớ luôn và nhớ kỹ pháp độ của cha người là 


Vũ vương; rồi sau nói "du kì: minh nông” nghĩa là tôi 
liệu chăm nom việc canh nông cho дап sinh được cải 
thiện, thì tự khắc đân ở xa cũng sẽ quy phục. Ông 
chỉ có một ý khuyên гап Thành vương. Mạch lạc câu 
nói rãi rõ ràng. Y cầu "Chăm nom việc canh nông" 
cũng như nghĩa câu “Nền biết việc cấy gặt gian nan" 
và саи "chuyen Làm vào công việc đồng апр" ở thiên 
Vò Dat. chưa từng có ý gì là cáo lao. Họ Là giải 
thích nghĩa саи ấy là: "Ta sẽ về hưu, lui ở nơi thôn 
quê, chi chăm làm ruộng. vi ông có y cáo lão”. Giải 
thích như thế thật là xuyên tạc. Người đời xưa làm 
quan, bóng lộc ăn dù không phải cày ruộng mới có 
ăn. 70 tuôi nghỉ việc về hưu vẫn được tôn kính, chưa 
hë có ai làm quan đến khí già, về hưu mà đi làm lão 
nông са. Và lại đoạn sau nói "Vua Thành vương trở 
vẻ kinh dô Chu, sai Chu cong ở lại cai trị Lạc Ấp" 
thì tiết này nói "Nhữ vãng kính tại!” (Ngươi hãy làm 
di! Phải kính can day). Khonp nên cầu ле vào chữ 
"vàng" (đi). vì Chu công dà nói “Ta chỉnh tè bách 
quan, đi theo vua”, tất là nhàn đó ông theo vua 
Thành vương đến Lạc Ấp. Но Lā lại giai thích rằng: 
"Nhà vua đi đến đóng ở Lạc Ấp, mong kính сап việc 
đó nhé! Tôi sẽ lui về hưu ở nơi điền 0а". Đâu có lẽ 
buổi đầu mới хау dựng kinh đồ ở giữa thiên hạ dé 
lo toan trị dan mà đã vội vàng xin về hưu ngay tức 
khắc. Lời nói như thế không có cơ sở, so với bản 
tầm Chu công cho việc thiền hạ là trách nhiệm của 
mình, со lưu Thiệu cảng ở lại cộng sự, thì thật trải 
ngược nhau. Thái truyện lại thuyết cùa họ Lā, Сһи 
Tử không cho thể là phai. 
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Сы thích 


(1) Nguyên văn Ndi suy nhu 012: chữ "nhu tü“ đây chỉ vua Thành vương 
còn ít tuối, 


41-10. Nhà Chu lấy được thiên hạ, một điều nói rằng: 
"Làm cho bốn phương hòa hợp lâu dài”(1), hai điều 
nói rằng: "tu sửa chính giáo để hòa hợp các nước ta 
đã có"(2) thường nói luôn đến chữ "hòa". Vì [ đối 
với дал" nhà Chu có ý dạy dỗ дап để giữ cho yên, 
và điều hòa mềm dẻo. So với [chính sách của] vua 
Thang và "hòa mục an ninh°(3) thì cùng một ý nghĩa. 

Chá Thích 

(1) Câu này ë thiên Lạc Cáo dày. 

(2) Chu này ở thiên Qun Thích, Chu thư. 

(3) Vua Thang hòa тиг ¿n ninh: Vua Thang đánh được nhà Hạ, bố 

cão chư hầu, со câu "Ti du nhất nhân, tập ninh nhĩ bang gia”, nghĩa 


là trời sai một người là ta, làm cho bang gia các ngươi hòa mục an 
ninh (Thương Thư, Thang Cáo). 


ete 


41-11. Vua Thành vương khen Chu công chăm chi thi thố 
đức tốt ra bốn phương, lại khen công to giúp dó day 
bảo của ông, thật ca ngợi và tôn kính đến hết mức, 
Thái truyện theo thuyết...của họ Lã(1), lại cho rằng: 
"[Thành vương biết у Chu công muống về hưu, cho 
nên] tỏ ý khen ngợi cốt dé giữ ông ở lai", lại cho 
rằng: [° Chu công nên ở lại giúp, chưa nên nói đến 
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chuyện về huu", [giải thích như thế] rất là thừa. Cứ 
bình tầm mà nhận xét, mạch lạc câu nói trong sách 
tự nhiên hiện ra ngay. 


Chú (hích 


(1)Thuyế! của họ Lå: Thuyết giài thích cầu "Dư ky minh nông” là "Ta 
sẽ về huu, lui ở nơi thôn què, chăm lo làm ruộng" của họ Là. 


* ç 


41-12. Vua Thành vương nói với Chu công ràng: "Công 
to của ông, mọi người đều nghiềm chỉnh kế thừa, 
kính trọng và vui sướng(I); ông chớ tự lao khổ quá 
nữa. Tôi thì không dám trễ паі công việc yên dân". 
Chu từ cho rằng: "Бау vua Thành vương nói Chu 
công chớ quá chắm việc mà tự lao khó thân mình”, 
như ý nghĩa câu đời Hán nói: "đem công việc quan 
làm cho ông khó nhọc”, còn vë phần vua Thành 
vương thì tự nói không dám chán nàn mệt mỏi công 
việc yên nước yên dân. Thuyết này của Chu tử rất 
ró ràng. 

Thái truyện lại giải nghĩa rằng: "Ông chớ хіп 
về hưu đề làm khổ tôi". Giải nghĩa thế cũng không 
phải. Tóm lại, Thái truyện chỉ nhân vì theo họ Là 
giài nghĩa sau hai chữ "Minh nông" mà phu diễn ra 

_ đến thế. 

Chú thích 


(1) Y câu nói này nói công дис Chu còng thấm vào người ta rất sầu, 
ai ai cũng được nhờ và lấy lam sung sướng. 


=й 
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41-13. Y Doàn nói: "Tiếp người dưới luôn nghĩ đến kính 
cân ”(1) Chu công nói: "Khiêm cung đối với thần hạ, 
để làm mẫu cho các vua sau này của nhà Chu ta"(2) 
Vua Vũ công nước V€ nói: "Người khiêm cung hòa 
nhã, thật là nền tàng của đức tốt "(3), ba ý này như 
nhau. Cung tức là kính. Hồng Phạm nói: "có cung 
kính thì mới nghiệm chỉnh:. Tà Truyện nói: "Người 
quân tử nhận xét vận mệnh của vua nước chư hầu 
dài hay ngắn, thịnh hay suy, thường căn cứ vào các 
vua ау có đức cung kính hay không, để đoán trước. 


Chú thích 


(1) Câu này ò thiền thái giáp trung, Thương Thư. 
(2) Câu này ở thiên Lạc cáo đây. 
(3) Câu này ở Thư Uc, Đại Nhà, Kinh Thi. 


44, 


41-14. Công đức Chu công to vô cùng, vua Thành vương 
tôn kính Chu công hết mức, vua sai người kính thăm 
Chu công, chỉ biếu hai bình rượu cự sưởng(1), thế 
đã là dùng lỄ vật thờ thần để phụng sự Chu công. 
Hán nho căn cứ vào Vi Thư(2) xuyên tac đặt ra một 
đoạn "Cửu tích"(3) mới khơi ra cái mối tiếm thiết(4) 
của bọn quyền thần. Quá tệ lắm vậy! Саи nói xuyên 
tặc trái hẳn với nghĩa trong kinh của thánh nhân và 
làm cho người đời sau sai lầm. 


Chu thích 


(1) Rượn ст sưng: Rumu nấu bằng thứ túa nếp den, và прат thử cò 
thơm uất kim, dùng để të thần. 
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(2) VT Thu: Xem 32-6 ct 1. 


(3) Сим tích: 9 thứ khí vật đặc biệt, thiền tử đời сб ban cho đại thần 
để tò lồng ưu đãi và tón kính: 1) Xc ngựa; 2) Y phục; 3) Nhạc 
khí; 4) Спа son son; 5) Đặt bệ riêng ớ irèn điện cho ngòi; 6) Quân 
hố bën аё hộ vè; 7) Cung và tên; 8) Lưỡi phủ việt; 9) Rượu cự 
sưởng (giài thích ở ct 1} 


(4) Tiếm thiếi: Mượn danh hiệu khí vật đế lạm đụng quá dia vị của 
mình dáng được. 


иф е 


41-15. Vua Thành vương, sai Chu công ở lại [để tri Lạc 
ар], sử Dật(1) làm cáo mệnh vào tháng 12, tức thắng 
12 của nầm xây dựng Lạc ấp. Tháng 2 cáo [việc lập 
Lạc Ap] ở tông miču, tháng 3 khởi công, tập hợp 
lực lượng cùa chư hầu dé xây dựng Lạc Ấp, bất quá 
vài tháng thì xong. Từ quãng tháng 3 đến tháng 12, 
Chu công sai sứ tâu báo kết quà lên nhà vua, vua 
Thành vương kính cần đáp thư, Chu công trở về 
triêu, rồi chinh tê bách quan [đi hộ giá} vua Thành 
vương tới triều hưởng(2) bốn phương lại mừng, Chu 
công dâng lời khuyên giới; vua Thành vương hết 
lòng tôn kính [Chu công]; sai Chu công ở lại trị Lạc: 
Ấp tế tổ miếu rất long trọng, công việc rất nhiều, 
cứ xem ngay hai thiên Thiệu Cáo và Lạc Cáo cũng 
có thể biết được những nét lớn. 


Chư thich 


(1) Sư Рег: quan thái su tên là 086, người thời vua Vú vương nhà 
Chu. 


(2) Triều hưởng: đến chầu và có 1С vật Мп dàng. 


+ kk 
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42. DA SĨ(U) 


42-1. Chu công ở lại tai kinh đô Lạc ấp, đầu nam sau mới 
hiếu dụ các người có chức vị cũ của nhà Thương, 
cũng như những loại quan luu thủ(2) quan tiết lộ(3) 
ở đời sau, lúc mới tới nhậm chức có lời hiếu dụ 
những người thuộc quyền cai trị спа mình. Đó là thể 
thống hành chính nên như thé, không phải vì sợ 
người ta không phục mà phải bão ban phiền phức 
уау. 

Chú thích 

(1) Da si: Tèn một thiền ở Chu Thu, thể cáo. Dân nhà Thuong bị đời 
đến Lạc Ap, trong đó có những người lam quan với nhà Thương 
cũ. Chu công lúc mới trị Lạc Ар, goi những người có chức vị ấy 
[tức 1а "da sĩ] dến báo ban. Nhà viết sử nhàn thế mới đặt tên là 
thiên Đa sĩ. 

(2) Liru thủ: «ёп một chức quan thay vua ở lại để giữ kinh su khi vua 
đi ra ngoài. 

(3) Tiếtđộ: tèn một chức quan cai trị mội đạo hay môi châu, nắm cá 
việc Quân sự va dàn su. 


42-2. Thiên Đa sĩ nói: “Tất са сас nước nho nước lớn ở 
bốn phương sở dĩ bị diệt vong, không nước nào là 
không [tự gây ra] để cho người ta có cớ đến trị tội”. 
Рау là những nước chư hầu giúp vua Trụ làm điều 
ác рдт 50 nước đã bị diệt. 

42-3. Người xưa nói: "Đánh được nước nào, thì tôn kính 
người hiền nước ấy, đó là đạo đời có". Thành Thang 
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đánh duoc nhà Ha. đối với thàn dàn nhà Hạ [ai là 
người hiền tài thì được vua] dàn du tuyến cử lên ở 
Vương ігіёи(1), có người được dùng trong hàng 
quan to. Vua Quang Vũ nhà Đông Hán đánh được 
nước Thục, thì cất nhác dùng những hiền sĩ ở Тау 
Thố(2). 

Vua Vũ đế nhà Tấn bình định được nước Ngô, 
đối với tướng sĩ, quan lại nước Ngô đều tùy lài lục 
dụng. Vua Vấn để nhà Tùy bình đình được nước 
Trần. đối với con em và công khanh nhà Trần, đều 
cho làm quan. Vua Thái tô nhà Tống bình định 
được nước Nam Đường thu dùng những danh sĩ cho 
làm ở quán các(3). Vua Thế tó nhà Nguyên bình 
định xong đất Giang Nam, tìm hỏi tón thất họ 
Triệu(4) và các nhân tài, rồi đều cất nhắc để dùng 
cà. Vì rang không làm nhu thế thì không đủ dé tỏ 
ý nghĩa chí công đại đồng vậy. Nhà Chu đối với 
những người có chức vị nhà Thương, chưa nghe 
thấy luyền cù đề bạt, để đến nỗi đám ngoan dân có 
lời chê trách. Đó là do khi vua Vũ vương đánh được 
vua Trụ, còn lập ngay Vũ Canh (con vua Trụ) triều 
đình van không thay đối, không giống như vua Kiệt 
nhà Hạ khi trước, phải dày đi xa nên chưa tiện 
tuyển сї vào vương triều. Chưa bao lâu những 
người nhà Thương lại theo Vũ Canh làm phản; bình 
định vừa xong, mới được xá tội, đầu có lý vội vàng 
tuyển dụng họ прау được. Sau khi đã dời ngoan dân 
đến Lạc Ар, thì mới kén chọn thu dùng người hiền 
lương, theo như nhà Thương trước(Š). 
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Chú Thích 


(1) Vương triều: Triều dinh nhà Thương. 
(2) Tây thổ: Dia phương phía tây, tức là nước Thục, 
(3) Quán các: Viện nan Am. 


(4) Họ triệu: Nhà Tống, vì nhà Tống bọ Triệu cho nên cúng до! là 
Triều Tổng. 


(5) Theo như nhà Thương trước: lầm như vua Thang chọn thần dân 
nhà Hạ để đùng. 


42-4. Vua Thành vương nói: “Da 51(1)! Trước kia ta tù 
nước Yêm lại đây, xử nhẹ với tội ác của dàn bốn 
nước(2) [không nỡ giết các ngươi], thực hành rõ 
ràng việc trời phạt, ta chỉ di cư các người đến chỗ 
(Lạc Ấp] xa xôi này? Đó là khi đông chính, riêng 
Chu công đánh Vũ Canh và Quản Thúc; còn vua 
Thành vương chính thân đi đánh nước Yêm. Bá 
Cầm thệ sư (3) ở đất Phí, chính là đem quân đánh 
Tü Nhung, Hoài Di. Ông phối hợp với quân nhà vua, 
làm thế y giốc. Bốn nước là Thương, Yêm, Hoài, Di. 

Còn Quàn Thúc, Thái Thúc ó Hà Nam, Hoäc 
Thúc ở Sơn Tây, ba người ấy là ba quan được cử đến 
giám sát đất Àn, nhân cùng với Vũ Canh làm phản, 
nguyên không phải là kè hùng cứ một nước để khởi 
binh lên. "Di cư các ngươi đến chỗ xa xôi " tức là dòi 
vua nước Yêm (5) đến ở Bồ Cô, dời dân đất Àn đến 
ó Lạc Ар vậy. Họ Trần cho bốn nước là Ап, Quàn, 
Thái, Нойс; nói thế không đúng (6). 


Chu thích: 
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(1) Da sĩ: сас quan chức vũ nhà Thương (xem thêm ở 42-1 ct 1), 

(2)Bấn nước: Quản, Thái, Thương, Yem. 

(3)7Thệ sư: rắn bào tướng sĩ, trước khi đem quân đi đánh giặc. 

(4)Bấn nước là: Thương, Үёт, Hoài, Di: chữ "Юі" phài là chữ "Từ" 
thy mới dù bón nước, có lẽ nguyễn bản viết Am. 


(5)Vua nước Үёт: vua một nước chư hầu vè hùa với vua Trụ làm 
những sự tàn ác. 


(6)Theo у tác giả cho 4 nước là: Thương, Үёт, Hogi Di, Từ Nhung. 


ою 


42-5. Doi dàn [ngoan nganh] đến Thành Chu (1) cấp cho 
ruộng đất, chia cho nhà ở, lập thành làng xóm, bấy 
giờ mới bảo rằng “các ngươi có ruộng đất, nhà cửa, 
hãy yên tâm làm än cư trú”. Thái truyện theo thuyết 
của họ Ngô cho việc đời ngoan dân đến là trước khi 
làm Lạc A rồi thường thường phu hài thêm vào. 
bảo ràng: " Xem kỹ lời nói chương này đều là lời 
hiểu du với số dần vẫn có ruộng đất, nhà ở từ trước, 
do dó có thể tin là ngoan dân nhà Thương bị đời 
đến đây đã lầu rồi". Kế ra tháng 3 năm trước sửa 
sang ар mới, rồi đời dàn tới, tháng 3 піт sau, làm 
thư hiểu dụ, nói cho ho biết đã có ruộng đất ấy, có 
gì là không được? Sao lại cứ cho là đi dần đến ở từ 
trước khi làm Lạc Ấp mới được(2). 

Chú thich 


(1)Thành Chu: tèn hạ dó ð Lạc Ар. 


(2)Са doan này, tác giả đoán định thối gian đời ngoan dán mà Thái 
fUuyÖN nói sal. 
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43. VÔ DÅT(1) 


43-7. Thiên tử cùng các quan khanh đại phu, hàng ngày 
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Ап тас, đều lấy ở dàn. Người nông dân suốt nấm 
cần cù lao động, không được nghỉ ngơi chút nào, đến 
mùa thì mới có sự vui mừng thu hoạch. Mỗi hạt cơm 
ở trên mâm đều là mồ hỏi nước mắt cùa nông dàn 
vậy, Thóc gạo đem nộp vào kho nhà nước, chứa đầy 
ở kho nhà vua, người ta chỉ thấy dem đến đó dễ dàng 
chứ mấy ai biết nghĩ từ đâu mới có thóc gạo ау ? 
Cho nên đã biết được sự cấy gặt là gian nan, nghĩ 
đến cùa cài không phải dè kiếm, thì tất sën tiếc chi 
dùng tiết kiệm, bò hết xa hoa, giàm bớt hoang phí, 
không làm việc vô ích, không chuộng vật kỳ lạ, bản 
thân thực hành kiệm ước. Còn có đầu những thói 
ham sắc, thích của ngon vật lạ chơi bòi sẵn bán nữa. 
Nếu không hiểu biết và suy nghĩ như thế, thì tha hồ 
phóng đăng: ở trên nhân dân, cho rằng người Чис) 
cung nộp thuế cho người trên là lẽ thường, lấy са 
thiên hạ làm của riêng, chắc ràng tiền của chà thiểu, 
bày giờ mới đánh thuế tàn ác, trưng thu ngang 
ngược, để thòa mãn nhu cầu của mình, đến nỗi ở 
ngoài đường có chỗ thây người chết đói, nhàn dân 
đói khát xanh xao, cũng khong rỗi và nghĩ đến nữa. 
Chu công trước hết đem điều này (2) bảo vua Thành 
vương, đoạn dưới liền nói ngay đến "chớ quá độ về 
sự nghi ngơi, sự đi chơi, đi xem, sẵn bắn và chỉ dùng 
thuế chính cung (4) của dân thôi". Ý nghĩa ấy rất rõ 
ràng. 


Vì rằng không hiểu biết nỗi gian khó của dàn 
thì phóng túng, phóng túng thì tiêu dùng ха xi. tiêu 
dùng xa xỉ thì hại của, hại спа thì nhất định hại dân, 
sao có thé chỉ dùng thuế chính cung mà đủ được. 


Chu thích 


(1)Vô dæ: ttn một thiên б Chu Thư, chép lời khuyên của Chu công 
đối với Thành vương: không nên an nhan đàt lực, bh bè chính sự. 


(2) ОгФи пау: việc cấy gat gian nan, của cải không dễ kiếm, nói ở trên. 


(3)Ү câu này la có làm việc nhiều, mòi mệt, thì mới nghỉ ngm cho thư 
nhan; có cần thăm nom dân cày bừa рїї hái, thì mới đi chơi; càn 
quan sát chính sự trong nước, mới đi xem; cần giàng (ар vũ bị mới 
đi săn. Làm đúng mục đích ấy, là vua có lòng chăm việc và thương 
dàn, làm quá, làm ва là vua chi biết khoái lac, không nghi đến 
hai dàn hại của. 


(4)7huế chính cung: tức thuế ruộng. 


tty 


43-2. Vua ở trên cà ức triệu dân, nếu không biết sợ thì 
việc gì mà chẳng làm. Biết sợ mệnh trời. sợ tó tông, 
sợ lòng dẫn, thì không dám phóng túng tí nào; như 
thế mới có thể được trời đất piáng phúc, quỳ thần 
phù hộ, nhân dàn vui theo. 

Vua Thái Mậu (1) biết kính cần lo sợ, các vua 
Thái vương, Vương Quý (2) biết tự mình khiêm 
cung kính sợ, vì thế ba ông làm vua được lâu dài. 
Người làm bầy tôi cũng thế, nên biết sợ trời, sợ vua, 
sợ дап. Cho nën Kinh Thư (3) có câu rấn rằng: 
"Nếu không biết kính sợ (úy) thì sa ngã vào con 
đường rất đáng sợ" thế thì một chữ "úy" (sợ), là chữ 
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mà vua tôi muôn đời nên cùng phải giữ lấy chăng? 
Kìa những người phạm vào giáo huấn "Lục ngôn" 
(4) của vua Đại Vũ, lời cảnh giới "Тат phong thập 
khiên" (5) cùa vua Thành Thang đều là người 
không biết sợ vậy. 


Chu thích 
(1)Thaái Mậu: vua hiền nhà Thương, lầm vua 75 năm. 
(2)Thái vương, Vương Quy: бпр và cha Văn vương nhà Chu. 
(3)Thư: dày chỉ vào thiên Chu Quan ở Chu Thư. 
(4)Luục ngôn: xem 13-3 ct 2. 


(S)Nguyên văn Тат phong thập khiến: ba thối hư, mười tội xấu. Xem 
13-4 ct 1 và 2. 


43-3. Câu "Vua Văn vương từ sáng sớm đến lúc mặt trời 
đứng bóng, rồi xế bóng, vẫn chưa rành việc để ån 
cơm, chỉ đụng tầm làm cho muôn dân bình an hòa 
тус", giống nhu ý câu "vua Đại Vũ trong một bữa 
án, 10 lần đứng dậy để úy lao thiên hạ”. 

Ngày nay ta xem qua, thì tưởng rằng dàn ở Ky 
Chu (1) đã được sống trong cành thái bình thịnh trị (2) 
rồi, hầu như nhà vua côn có gì mà tư lu lao khô 
nữa. Nhưng với con mất của thánh nhàn thời có mà 
xem xét, thì thấy thời ấy dân chưa ón định, chưa 
bình trị, nên việc to, việc nhò, đều phải mưu tính 
hởi han, sớm tối phải chấm chú suy nghĩ nên vội vội 
vàng vàng chỉ sợ có việc làm nào chưa Ốn, có câu 
nói nào chưa tốt khiến cho dàn không được ап cu. 
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Thiệu công nói: "Không lau khổ một thân minh mà 
dé cho muôn dân phài lao khó, đó không phải là chí 
nguyện của Vẫn vương". Mạnh từ nói: "Vua Văn 
vương га hiệu lệnh, thi hành nhân chính, tät nhiên 
nghĩ đến bốn hạng dân cùng đính (3) trước”. Xem 
thế thì Văn vương chú ý tới dân biết là nhường nào! 
Dân vùng Тау Thó (4) ơn Văn vương như trời đất, 
dàn vùng song Nhữ sóng Hán (5) yêu mến Văn 
vương như cha mẹ, Һа! là phẩi lắm vậy. 
Chú thích 
(1) Ку Chu: Nhà chu buổi đầu là môi nước nhỏ ë đất Ку Sơn nên gọi 
la Ky chu. 


(2) Nguyên văn Xuân phong hòa khí: gió mùa xuân và khi trời đầm 
ấm, (lầm cho muôn vật phát sinh tươi 160). Đây ví với ап trach 
thấm nhuần, dịch thoát là "thái bình thinh tri“. 

(3) Bốn hạng dán сіпр dinh: Người già ma không có vợ, người già mà 
không có chồng, người gia mà không có соп, người thơ ấu mà mồ 
côi cha me. Bón hang người này là Чап cung khổ vì không trông 
сау Vào a1 duuc. 

(4) Táy thổ: đất ở phía tây, tức la Kỳ Chư. 

(5) Wing sóng Như xông Пап: dia phuong ở phía nam Ку Chu mới 
được thấm nhuần giáo hóa Văn vương. 


«ж 


43-4 [Chu công nói: "có người bào ngươi ràng] “tiĉu дап 
ho oán trách. mắng nhiếc ngươi” thì ngươi càng рћаі 

tu tính, tang lòng kính cần, nhận lỗi, nói "đó là lỗi 

của ta", đấy là đường lối làm cho tiêu tan sự oán 
trách, và thu được lòng thân ái vậy”. Truyện có nối: 
"Vua Đại Vũ, vua Thành Thang cho lội lỗi của thiên 
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hạ là tội của minh, cho nên hưng thịnh rất chóng; 
vua Kiệt, vua Trụ có tội lỗi tại đổ cho người khác 
nên nguy vong rất mau (1). 

Chu Công nói ở tiết này, ý nghĩa thật là tường 
tận. Vua Lệ vương sai dò xét người phi báng (2) 
thật Tà không biết lời rần này. Về sau dân trong 
-nuóc làm phản, Lệ vương phải chạy trốn ra đất Тгё, 
đến 14 nấm không dám về. Đó là vì дап chúng đã 
công phán thì không thể phạm đến được vậy. Vua 
Trang tông nhà Hậu Đường ham mê thanh sắc, sẵn 
bắn, quân sĩ và nhân dàn khắp nơi ta thán oán hận 
vua vẫn còn chẳng biết lo nghĩ, đến khi các đạo 
quân ở các nơi làm phản, vua mới dụ dỗ sẽ thưởng 
cấp cho họ. Bầy (ôi thưa ràng: "Bë hạ nay mới 
thung thì đã muộn lám rồi, người ta cũng không 
dám nhận thưởng nữa". Вау giờ vua chi sa lệ mà ˆ 
thôi. [Xem thế thì biết] cái tai hại cùa sự thù oán 
tập trung vào thân [vua] há chàng đáng lấy làm rẫn 
и? 


Chá thich 


(1) Dién này ở YŠ truyện Tương công năm thứ II. 


(2) Vua Lệ Vương tàn bao, bi dàn trong nước oán trách, vua ra lệnh 
đồ xét, người nào “phí báng"” thì bñt giết ngay (Quốc лро, Chu 
ngt). 


43-5. Dân trong lòng cắm thù, ngoài miệng nguyën rùa. 
đó là do vua biến loạn pháp độ dé tai hại đến nhân 
dàn. Biến loạn pháp độ là để tha hồ dàmdaàt chơi 
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bòi sån bắn. Như những loại vua Cành công nước 
Тг thi hành chính sự không có chuẩn đích, trưng thu 
vơ vét không có hạn độ, rồi dân chúng đều nguyền 
rùa. Sau Cành công biết nghe lời Ап tü can ngẵn: 
bỏ bớt các trạm kiểm soát, bãi lệnh cấm di lại, thu 
thuế nhẹ, xóa só thuế dàn còn thiếu đọng. Vua Cành 
công có thể gọi là vua hơi biết kính đức vậy. 
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QUYỂN 3 
CHU THU 


44 - QUÁN THÍCH (1) 


44 - 7. Việc "Chu công ở lại làm phu chính cho vua Thành 
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vương, Thiệu công không bằng lòng" các nhà biện 
luận đã bàn kỹ läm rồi Ngu này xét: Thiên Lạc cáo 
chép “Chu công ở lại trị Lạc Ấp được 7 піт rồi 
mất". Ông chưa từng về làm quan tại triều. Thiệu 
công giữ chức thái hào. phụ chính (2) ở Сао kinh. 
Không kể Thiệu công là bậc đại thánh nhãn, đù cho 
là hạng người bình thường đi nữa, cũng không có gì 
đáng áy náy. Chu công ở Lạc Án, đưa thư để khuyên 
Thiệu công. Thấy mây câu trong thư của Chu công, 
nói rằng: "Ông nên về từ từ thôi. "Lại nói: "Ông hay 
cất nhắc những người hiền tài trong dân ta, rồi đến 
khi mọi việc đi vào nề nếp, ông hãy nhường chức 
cho người sau". Thư khuyên cũng nói: “Нау ở lại giữ 
chức vị, kính cân mà trị dàn". tuyệt không thấy 
Thiệu công có ý pi thôi không làm quan và cáo lão. 
(tr. 174). Kinh Lễ tuy có nói 70 tuổi thì trà việc về 
nphÌ, tưởng dày chỉ là nói về các quan đại phu ó 
triều đình thiên їй và các nước chư hầu thôi. cho 


nên các bậc lão thần thời Tây chu, chua nghe thấy 
ai vin vào lệ này mà về hưu cà. Vì các ông Thái công, 
Thiệu công, Tất công đều là vua chư hầu ở ngoài 
vào kính dó. làm chức Sư bào (3) pho tá thiền từ, 
không phải như quan khanh, quan đại phu chỉ có ấp 
ăn lộc, có thể so sánh được. Thiệu công trong thời 
vua Khang vương vån làm quan tại triều; đâu có lẽ 
ông muốn về hưu trong thời vua Thành vương, mà 
lại không xin về hưu trong thời Khang vương (là con 
Thành vương) Tôi trộm nghĩ: thời ấy, Thành vương 
làm vua, thiên hạ vô sự, La Thượng tới ở nước Tế 
là nước ông ta được phong, Chu công lưu lại sau ở 
Lạc ấp. Bá Сат, Thúc Ngu tới ở nước 10, nước Тап 
là nước họ được phong. Thiệu công cũng muốn đến 
ở nước Yên là nước được phong. Chu công nghe 
thấy tin ấy, nhàn đó đưa thư cho Thiệu công, nói rõ 
cái ý: "Hai người chúng ta, nên môt người б trong 
triều, một người ở bên ngoài. hợp sức lại phò tá nhà 
vua, như tay phải, tay trái, không nên cáo lão bỏ vë! 
Chu công là Бас “thánh chỉ nhậm” (4), là họ hàng 
chỉ thân với nhà vua, giúp vua thơ ấu, đoàn kết được 
cả bên trong, bên ngoài, sớm hôm lo lắng, coi việc 
nước như việc nhà. Xem lời ông khuyến khích Thiệu 
công và giữ ông ta ở lat, nào nói đến сат mệnh trời, 
nào là vì thương dan tình, ý tứ của lời nói chu chí 
thiết tha như thế, đầu lại có lẽ ông muốn về hưu 
trước? Nếu cho rằng бпр cứ nói lời xin về hưu ấy ra, 
rồi lại đợi vua Thành vương an ùi dụ đỗ, ông mới ở 
lại, thì như thế là ông không thành thật. Nếu cho 
rằng ông tự tháy ban khoan về sự quá thịnh màn (5) 
của mình, vốn muốn về bưu nhưng vì vua cố giữ lại 
mới thôi, thế thì ông là người không có chù định, cứ 
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theo tùy người ta mà thay đối ý kiến, cũng không 
phải là thực tâm vì nước. Cho nên biết rằng giải 
thích chữ "minh nông” (6) là "cáo hưu về làm ruộng” 
là cách giài thích khiên cưỡng vậy. 


Chá thích: 


(1) Quán thích: Теп một thiên ờ Chu Thư, viết theo thể cáo. Nội dung 
kế vitc Thiệu công cáo lão xin về hưu, Chu công khuyên Ông nên 
ở bại, Trong chính văn Kinh Thư, thiên này chép lai lời Chu công 
khuyên bào Thiệu cồng. Lê Quý Đôn bình luận việc đó. 

(2) Phụ chính: giúp vua lo liều việc cà nước: dày là chức trách của bậc 
lão thân có đức vọng (Thành vương lúc ấy còn nhò). 


(3) Sư bdo: 2 chức làm thầy vua, hay coi vua, vừa day bào, vừa giúp 
VIỆC. 
(4) Thánh chỉ nhậm: đó là tời Mạnh tử khen Y Đoán, nghĩa là бас 


thánh nhân coi việc thiên hạ ( trách nhiệm của mình phải gánh 
` VắC, 


(5) Thịnh mãn: cảnh ngộ phú диў (0 bậc. Thịnh quá thì suy, đã đầy 
thì khuyết, người xưa cho dó là quy luật, là tất nhiên, cho nên 
những người cao kiến thường hay lo xa, đề phòng. 


(6) Minh nông: Sách Thái truyền, theo thuyết của họ Lš, giải thích la 


"cáo hưu về làm ruộng". Tác giả bác lời giải thích Ấy mà chú thích 
là: "mở mang việc canh nông cho дап". 


жш 


44 - 2 Sáu người bây tôi hiền giúp [các vua] nhà Thương (1) 
dát dân, tiến cử những người đồng loại; [ở bên 
trong] thì trắm quan cùng ho hàng nhà vua, không 
ai là không giữ đức tốt; [ở bên ngoài] thì những quan 
nhỏ và chư hầu ở gàn, ở ха (2) cũng đều vâng lệnh 
thiên tứ, chăm chỉ công việc. Trong ngoài trật tự, 
hiền tài đông đúc, cho nên nhà Thương làm vua lầu 
đài đến sáu tråm năm. Dây, Chu công biểu đương 
nhà Thương có nhiều hiền tài, chắc ông cũng nghĩ 
đến cái tâm chí: "dùng người hiền tài không сао në 
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về môt loại nào "(lập hiền vô phuong“ của vua 
Thành Thang nhà Thương chang. 


Chú thích: 


(1) Sanu người bầy tôi hiền guip các vua nhà Thương: 
- Y Doãn giúp vua Thành Thang và vua Thái Giáp, 


- Y Trắc, Thần Hồ, Vụ Ham giúp vua Thái Mậu, 
- Vụ Hiền giúp vua Tổ Ất, 


- Cam Bàn giúp vua Vũ Dinh (Xem Kinh Thu, thiên Quàn thích) 
{Kinh văn 44 8|. 


(2) Nguyên văn Hầu -Điện, tên hai vùng ở vành dat gần sắt kinh đô 
nhà Chu, trong dó có các nước chư hầu của nhà Chu. 


ж жж 


44- 3. Đức hóa của vua Văn vương, ké đã rất cao, thế mà 
Chu công quy công cho tâm lực của năm người bầy 
tôi (1), ông hết sức nói rõ rằng, nếu không có những 
người Бау tôi này giúp đỡ, đi lại tuyển dương đức 
giáo thi đức giáo của Văn vương cũng không сат 
hóa được người nào cà. Như thế thì người làm vua 
liệu có thể cậy tài tự làm một mình mà không cần 
đến kẻ hiền tài phò tá được không? Lại có thể 
không kén chọn hiền tài mà cứ dùng toàn kẻ bất tài 
được không? Vua Minh Hoàng (2) nhà Đường nói: 
“Trước đây ta sai sứ thần chia nhau đi tuần hành các 
đạo, hỏi han tình trạng đau khó của dần, nay ta nhân 
đi tế Trời tế Đất, qua các châu, mới biết các sứ thần 
phụ lòng ta nhiều lám". Đây là sự chứng nghiệm cho 
câu: "không có bày tôi hiên thì] không có đức hóa 
thẩm nhuần đến người trong nước" [б trong thiên 
Quân thích này] (3). 
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Chủ thích 


(1) Năm bầy tôi hiền phụ БТ vua Văn vương [Kinh văn 44.5] 
- Hoắc Thúc (em vua Văn vương), 
- Hoành Yêu, 
- Tần Nghì Sinh, 
- Thái Diễn và Nam Cung Quát. 


(2) Minh Hoàng tức là vua Huyền Tôn nhà Đường, làm vua từ năm 
712 đến năm 755. 


(3) Xem Kinh Văn 44.13. 


жш 


44 - 4. Cầu "ыби dương dë bạt những người dàn tuan tú, 

sau mới có thể thoái nhượng” (1) [ò trong thiên 
Quân thích này] cũng như ý cầu: "dự bị sẵn tam hữu 
trach" (2) ở thiên Lập chính [thế là tỏ rõ những 
người | trung hậu, chính trực, cùng r ột khí vị lại yêu 
chuộng nhau, đức vọng tài trí, cùng một chi phái lại 
nối tiếp nhau, (hi (rước sau đều kính giữ lời dạy này, 
noi theo phép thường này. Chính trị tuy có khác 
nhau giữa đời xưa và đời nay nhưng cùng đi con 
đường phải thì xà tắc nhân dàn mới được lầu đài 
hướng phúc.. 
Là công Trứ [tr.177] nhận được thư của Trường An 
Dân (3) kết cục vẫn không thể tìm kiếm được người 
hiền tài trong thiền hạ, dé tập trung ở triều đình. 
Phạm Thuần Nhân, Lã Đại Phòng cũng vậy. Về sau 
vua Triết Tông lại chuyên dùng một bọn người xấu 
(4), chính sự nhà Tống mới suy kém đi. Vậy người 
làm bậc đại thần vì nước lo tính sâu xa, có thể nào 
không lấy việc cầu nhân tài làm cẩn bản để giữ cơ 
nghiệp được không 
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Chú thích: 


(1) Thodi nhượng: Cáo lão lui về, nhường chúc vi cho người khác. 
(2) Tam hizu trach: Những người б ba chức vụ: 

- Thường ba: tức là quan đầu dia phương tri dàn. 

- Thường nhân: tức là công khanh coi mọi việc tại triều, 

- Chuấn nhàn: Tức la quan tư pháp. 
(3) Thưởng An Dân: Người đời Tống, tên tự là Hy Cố, làm quan ngự 


sử, thường khuyên những danh thân đương thời tiến cử người để 
công sự. 
(4) Chỉ vua Tống Triết Tông tin dùng bọn siểm ninh, gian tà như 
Chương Đôn, Thái Kinh. 
жж 


45- THÁI TRONG СШ MÉNII (1) 


45 - 1. Hai chữ "trung", "іи" được nối liền với nhau bất 
đầu từ thiên Thái Trọng Chỉ Mệnh này dày (2). 


Chú thích: 


(1) Thái Trọng chỉ mộnh: Tèn một thiên ò Chu Thư, thể mệnh (lời 
mệnh lệnh). Thái là tèn nước Thái, Trọng là tên người. Thái 
Trọng là con Thái Thức, khi Thái Thức đã chết, Chu công nhận 
Lhấy Thái Trọng là người hiền, mới xin vua Thành vương lại phòng 
cho nước Thái. Dây là lời cáo mệnh phong dất cho Thái Trọng, 
cho nên gọi là Thái Trọng chi mệnh. 

(2) Y Lê Quý Đôn muốn ca ngợi Thái Trọng là người đã xóa bô được 
lỗi cho cha у là Thái Thúc, thì vừa lầm dược đạo "trung" và dao 
"hiểu”. | 

ж жж 


45 - 2. Chu còng pho tá hai triều(1), tùy trời đặt ra thể 
chế thích hợp, căn cứ phong tục mà thi hành chính 
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sách. Chính sự từ lớn đến nhỏ, từ gốc đến ngọn, 
không gì là không thích hợp với đạo trung (2). Vua 
quan các nước chư hầu đều nên đời đời theo thể chế 
ау mà thi hành; vì vậy vua Thành vương гїп Thái 
Trọng chớ cậy thông minh làm càn, biến loạn hiến 
chương đời trước. Nước Lỗ la nước có danh vọng (3) 
thế mà lại là nước bó điển chương của Chu công 
trước nhất: nước ау đánh thuế ruộng đầu tiên (4). 
Quá tệ lám! thật là không biết theo đạo trung vậy. 


Chú thích 


(1) Hai triều: Vua Vũ vương và vua Thành vương nhà Chu. 


(2) Trung: Vừa phải, đúng mức, không thái quá, không bất сар. 


(3) Nguyền văn Vong quốc: nước có danh vọng, được các nước khác 


tôn trọng. Vì nước Lô là nước giữ lễ nhạc nhà Chu hon các nước 
khác, cho nên được coi là nước có đanh vọng. 


(4) Nguyên văn: Sơ (Лис таи, đầu hên đánh thuế ruông tính theo 


Lừng mẫu, ch công dien, 10 điền. Theo phép "tỉnh айп” thời cỗ: 
thì cứ mòi tỉnh díën ta 900 mẫu, lấy 100 mẫu ở giữa là công díën. 
Hàng năm nòng gia phải cày cấy, gat hái 100 mẫu ruộng công, lấy 
hoa lợi пор nhà nước, thế đa là có nộp thuế ruộng rồi. Сап ruộng 
tư không phài nộp gì nữa. Vua Tuyên công nước Là tà người đậu 
tiền biến đối pháp chế cũ: đánh thuế ruông theo số mâu cà công 
và tư, thế la đã thu hoa lợi 100 mẫu ruông công, lại đánh thuế cà 
800 mẫu ruộng tư của nông gia, là người hàng năm đã (Ап lực lầm 
ruộng công (Xuân Thu cốc lương truyện, Tuyên công năm thứ 
15). 


ж n 


45 - 3. Hiến chương [thích trung} của đời trước không 
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nên thay đối, thế mà người cậy thông minh thường 
hay làm rối loạn hiến chương ấy; đây là họ thích tờ 
trí khôn vặt và theo ý riêng cùa mình làm cần mà 


thôi. Tự cậy sức mình mà làm thì nhỏ hep, chuyên 
chú vô tư dục thì khó thành công. Lë nào thoát khỏi 
được lầm lỗi và sinh sự nhiễu dàn. Nếu không tự cậy 
mình thông minh, tham khảo ý kiến người khác, 
chãm giữ đạo công bằng, thì tuy có thêm bớt chút 
ít, bù đấp chỗ lệch, chữa lại chỗ hỏng, cũng vẫn theo 
cái nghĩa "làm việc phải theo thời, không khi nào rối 
loạn”. 

45 - 4. Phép của nhà Chu, giảng giải pháp luật rất kỹ càng, 
cấm phòng rất nghiêm khắc, hàng năm tuyên bố luật 
pháp, có tụ hội dân để đọc cho nghe. Thiên tử di 
tuần thú, xem xét chỉnh đốn; có nước chư hầu nào 
biến đối lễ nhạc, thì vua nước ấy bị tội "luu" (1). 
Nước chư hầu nào thay dôi chế độ, у phục, thì vua 
nước ау bị tội "thào" (2). Кіп bảo các quan khanh 
sĩ nên dùng điền thường dé làm guong mẫu, гїп các 
vua chư bầu chớ biến loạn hiến chương cũ. Ở thiên 
Đại Nhã, lại có cầu: "Làm không sai lầm, nhớ kỹ 
không quên, noi theo điển chương cü" (3). Giáo 
huấn khuyên bảo thật là chu đáo, tường tận. Vì thế 
cho nên đến thời Từ Tư (4), cà thiên hạ vẫn "xe cùng 
một cỡ trục, chữ viết cùng một Кіёи", hành động 
cùng theo một đạo thường, các vua chư hâu không 
ai dám tiếm lạm quyền "tam trọng" (5). Con như 
nước Të đặt chính sách riêng, cho dàn đều lập quần 
sự (6), nước ТАп lập châu binh (7). nước Lỗ dùng 

“điền phú (8) bất quá chỉ là thói thích chiến tranh, 
thích dùng bình, thích vơ vét của cải mà thôi. 


Chú thích 


(1) Liru: Tèn một thứ hình phạt đem бі an trí б phương ха. 
(2) Tháo: Trị tôi. 
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(3) Câu này ò thiên Già Lạc-Kinh Thi. 


(4) Thoi Tử Ти: Từ Tư là cháu Không Tử, tên là Cấn, lam sách Trung 
Dung. Thời Tử Tư tức cuối thời Xuân Thu. 

(5) Tam trọng: Ba việc trọng đại: bàn định lễ nghị, chế định pháp dô, 
khảo định văn tự. 3 Việc này chỉ thiền từ mới có đủ tư cách để 
tam. 

(6) Nguyên văn: Dat nội chính, tức đặt chính sách riêng trong nước 

. nhân dân đều luyện tập và thông hiểu quân sự. Diễn này б sách 
Quàn Tü, thiên Tiểu khuông. 


(7) Lập châu binh: Lập quân đồi tại các châu, mỗi châu 2500 nhà, đặt 
một châu trường, giao cho tổ chức trông nom giáp bình. Điển này 
ờ Та truyện, Hy công năm thứ 5. 


(8) Dung điền phú: Lấy thuế cà ruộng công, ruộng tu (xem 45 - 2, chú 
thích 4). 


xu 


46 - РА PHƯƠNG (1) 


4ó - 1. Tó My Sơn (2) nghị luan thiên lệch, Chu Tử (Chu 
Hy) đã chê. Мау xem lời My Sơn nói: "О các thiên 
Đại cáo, Khang cáo, Tüu cáo, Từ tài, Thiên cáo, Lạc 
cáo, Da sĩ, Đa phương tuy những lời cáo thị nhiều 
và khác nhau, đại khái toàn là vì lòng đân nhà Ấn 
không phục mà làm ra cà, Đọc tám thiện này, thấy 
rõ nhà Chu dẹp yên được dân nhà Ап quà thật là 
gian nan. Lời hiểu dụ ở thiên Đa Phương, chẳng 
phài chỉ dé bảo riêng cho người nhà Ân, thế thì 
trong số những người вау rối lung tung va khong 
chịu tầm phục nha Chu, chẳng phải chỉ riêng có dân 
nhà Ân mà thôi. "Nói thế rất là không phải. Văn 
vương, Vũ vương tích đức tu nhân, bốn phương quy 
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phục, rồi sau đó bất дас dĩ mới có việc khởi binh 
điệt nhà Thương. Người ta đều biết Vũ vương 
không có lòng tham lấy thiên hạ làm giàu. Cứ lời 
Mạnh Từ khen Vũ vương rằng: "Lấy thiên hạ mà 
dân hà lòng” thì đầu có chuyện nhân tâm bất phục. 
Chu công giúp Thành vương đánh Vũ Canh và bọn 
Tam Thúc (4), trị tội phàn nghịch của các người йу. 
Kinh Thi có bài (5) ca tụng Chu công rằng: "Bốn 
nước (6) đã chỉnh đốn” thì đầu lại có người không 
tầm phục? Nếu bốn phương đều rối loạn không tầm 
phục thì sao gọi được là nước thánh nhàn? Kế ra, 
dùng binh di đánh kẻ phản nghịch, chọn đất dé lập 
đô ấp, vua tôi cùng khuyên răn lẫn nhau; tỏ rõ hình 
phạt để chấm đứt thói tục bạc ác, nghiêm cấm trừng 
trị bọn say dám rượu chè, cùng là bảo ban các hầu 
bá (7) băng đạo cai trị thần hạ và nhân dân, đó đều 
là những công việc nên làm cà. Quan Lưu Tho (8) Боо! 
đầu nhận việc, hiểu thị đám dàn mới ấy phải yên On mà 
làm ấn, lại bào cho дап bốn nước bị cầm tù biết rõ ý 
muốn khoan tha Гат lỗi, để họ được ở yên; đấy cũng là 
điều tất nhiên, thế mà Му Sơn cứ nhất loạt cho là “vì 
nhân dân bát phục mới làm ra tám thiên ấy”, như thế có 
đúng không. Во со Thương Yèm đều là bè đăng hung 
ác; duy chỉ có 4 nước ấy làm phàn thế mà My Sơn bào 
Га "4 phương nồi loạn lung tung và đều không tam phục”, 
như thế có đúng hay không? Còn như làm дап mà 
bất hiếu, bat mục; làm bầy tôi mà phan chủ, lập phe 
cánh rieng. quan (у rượu chè, quen thói ха xi, bò cả 
lễ nghĩa và những người đã thần phục, rồi lại nhàn 
(гас, đó đều Bì những hạng, chiếu theo pháp luật phải 
trừng trị cà. Thế mà My Sơn lại cho rằng "những người 
йу nhớ ап đức tiền vương nhà Ап"! Nhà Chu không 
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dùng hình phạt nghiêm trị dàn nhà Àn, chỉ dùng đức 
giáo để càm hóa. Hết một trăm пат mới tiêu trừ 
được sự tàn bạo, hết một đời (30 năm) rồi sau mới 
đạt đến đạo nhàn(9). Đạo (trị nước trị dân) cố 
nhiên phải như vậy, thế mà Му Sơn lại than phiền 
"nhà Chu vỗ yên được dàn nhà Ал rất là gian nan", 
thì thật là không hợp lý. Cho nên ngu này phải biện 
bạch cho rõ. 


Chủ thích 


(1) Da Phương: ёп mồi thiên ở Chu Thu, thể cáo. Khi Thành vương lên 
ñgỒi thì nước Yêm cùng nước Hoài di lại lam phân. Vua Thành vương 
đi đánh, diệt được nước Yem trò về làm lời cáo thị này. Xét thiền Phí 
thè nói đánh Позі di Từ Nhung, tức Та việc пау. Vì rằng những cuộc 
"phiến loạn” lúc ấy không phải chỉ riềng do con châu nhà An gây ra, 
mà còn do nhiều bộ lac khác như Từ Nhung, Ноа di... gây ra nữa. 
Do đó gọi (a đa phường (nhiều phương). 

(2) Tó My Sơn: tức ta Tô Tuần, người đời Tống, ờ dất My Son, tên tự 
là Minh Dơän, nối tiếng học rang tai сао. Ông là thân sinh của 
Tô Dông Pha (Tô Thức) và Tô Triệt, hai danh sĩ đương thời. 

(3) Сан này ở sách Manh Từ. 

(4) Иш Canh: соп vua Trụ nhà Thương. 

Tam thúc: bọn Quản Thúc, Thái Thúc, Нойс Thúc... cung theo 
Vũ Canh nối loạn chống nhà Chu. 

(5) Kinh thi dầy chí bài "Phá phủ” ở Mân Phong, bài này ca tụng Chu 
công đông chinh. 

(6) j: t nước: Quan, Thái, Thương, Yëm. 

(7) Hāu bá: các vua chu hầu, các quan phương bá. 

(8) Lưu thủ: tèn một chức quan, thường là đại thần được cü ở lại dễ 
trông nom đô ấp hay kinh sư khi thiên tử đi vắng. 

(9) Y này ờ sách Luân Ngữ, thiên Tù Lộ. 


ж ж ж 
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46-2. Vua Thành vương đến Lạc ấp, sau khi luu Chu công 
ở lại, vua trở vẻ Сао kinh, tháng 3 nám sau, Chu công 
hiểu dụ các kẻ 51(1); cũng năm ấy vua Thành vương 
tuần hành phía đông, diệt nước Yêm, tháng 5 vua từ 
nước Yêm đi về Сао kinh, lại sai Chu công hiểu dụ 
các địa phương. Hai thiến(2) này chỉ là công việc 
trong một nám. Cứ xem thế có thể thấy rõ quy mô 
lớn, thù đoạn lớn của vua Thành vương, trong việc 
tuần hành, võ về, đánh đẹp, an ùi; cũng có thể thấy 
rõ công sức to lớn của Chu công giúp đỡ, mở mang, 
tán trợ, hoàn thành công việc ấy. 


Chú thích 


(1) Nguyên văn Da si: б đầy chỉ các người có chức vị của nha Thương 
(rước. 
(2) Hai thiên: thiên Da Sĩ và thiên Da Phuong. 


Жжжж 


46-3. "Tự làm sáng đức tốt, rất сап thận hinh phat", thiên 
Khang cáo đem câu ấy khen ngợi vua Vẫn vương, 
thiên Đa Phương dem câu ấy khen ngợi từ vua 
Thang đến vua Đế Ất nhà Ân, vì rằng đạo tri dàn 
không ra ngoài được điều ấy(1). 


Chú thích 


(1) Ои ấy: "Lam sáng dức (01, rất cần thần hình phat". 


Жжжж 


46-4. Trung trị kẻ có tội. tha cho người oan uống, vô lội, 
đều có thể làm cho dân biết sự khuyến khích; đó 
không có gì lạ, do xử trí đúng lẽ phải mà thôi. Dân 
biết sự khuyến khích thì cùng nhau cố рапр làm 
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thiện, không dám làm ác; дау tức là cong dụng của 
sự "mình hình bật giáo ”"(1) vậy. 


Chú thích 
(1) Minh hình bát gio: là nối gọn của câu “Minh vu пеи hình dt hat 
поб giáo” ở thiên Dai Vũ mô, có nghĩa là sáng suốt dùng hình 
phát cho công bằng và nghiêm túc để dân biết sra đổi thói xấu, 
chăm lam điều thiện, thế là giúp сло việc мао duc пат đức 
thườnp (năm mối quan hệ: vua tôi. cha con. vơ chồng, anh ет, 
bạn bè). 


жж ж 


46-5. "Thánh" nghĩa là thông minh, "cuồng" nghĩa là më 
muội. Dù làm thánh thực nhưng nếu phóng đãng 
không suy nghĩ thì cũng hóa ra cuồng và trở thành 
kẻ "lúc đầu sáng suốt về sau lại mờ ấm”: tức như vua 
Minh Hoàng(1), nhà Đường уау. Dù là cuồng thực, 
nhưng nếu cố gắng chịu suy nghĩ thì có thể thành ra 
thánh ngay. vì trước më muội nhưng sau giác про, 
tức như vua Thái Giáp(2), nhà Thương vậy. 


Chú thích 


(1) Minh Hoang tức vua Huyền (tông, Гат vua 45 nắm, 31 năm trước la 
vua Bibi có nhiều công lao, nhưng 14 nám cuối din làn hóa ra vua XẤU., 
Trong giai doan sau, nha Dường bi suy vì loan An Lộc Som. 

(2) Thái Giúp Тат vua 33 nám. gun doan trước Тат nhiều điều bá: 
nghi, mất hết lệ аб, về sau hối cải trở thanh vua thánh hiền. 

$ * * 


46-6. "Biết chăm lo dùng dúc"(1) mới có thể làm chù të 
được thần và trời. Điều cốt yếu việc này chỉ ó sự "tu 
cường khong nghỉ (2) mà thôi, cho nên có câu nói 
răng: "chữ “đức” này, ai không có nghị lực thì không 
thể làm nổi". 
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Chú thích 


(1) Nguyên văn "Khắc kham dụng đức” (Biết chăm lo dùng "đức"} 


nghĩa la đối với hết thày công việc iu đưỡng và thực hành đức tốt 
đều lam triệt аё. 


(2) Nguyên văn "Tự cường Đất túc”, tự mình сб gắng hãng hái mà 


không gián đoạn. Rőn chữ пау ở quê Kiên, Kinh Dịch. 


ж жж 


46-7. Thiên Da phương mờ đầu nói với tất са bốn nước 


47-1. 


cùng những viên quan của nhà Àn trước, lúc này vẫn 
có trách nhiệm trồng coi dân. Cuối thiên mới nói: 
"Từ nay các người ở tại Lạc ấp đây, sẽ mãi mãi được 
đem sức lực cày ruộng сйа các ngươi", thế là chú ý 
bảo ban cho dân nhà Ап mới được đời đến vậy. 


ж ж * 


47. LẬP CHÍNH (1) 


Đăng vương già уйпа nhận mệnh trời, đặt ra quan 
chức, mỗi quan chức chuyên giữ môt việc, danh hiệu 
tuy nhiều, nhưng muốn nêu rõ được những chức quan 
trọng, thì một thiên Lập Chính nói dù hết rồi. Quan 
cai trị dan một châu(2) cũng như quan thứ sù, quan 
thừa tuyên đời sau; các quan công khanh làm việc(3) 
cũng như các quan ở Trung thư, ở nội các, ở bọ đời 
sau; quan giữ pháp luạt(4) cũng như quan ngự sử, quan 
bộ Hình đời sau- đấy đều là đại thần cà. Quan giữ y 
phục khi dụng(Š) cũng như quan thiếu phù, các quan 
giám đời sau; quan giữ thị vệ(6) cũng như mười sáu 
vệ, ba nha, mười hai vệ сат у đời sau - đây đều là cận 
thần сА(7). 
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Quan truế у là người hầu cận thiên từ, quan hỗ bôn là 
thân binh(8) của thiên từ, hai chức này rất là trọng 
yếu, nếu không được là người trung thành cần thận 
giữ chức ау thì có khi прат ngầm lộng quyên, tác oai 
tác phúc phản bội vua trên, làm việc tư lợi, {@ hại ấy 
không thể nói hết được, hà những chỉ làm cho vua tập 
nhiễm thói xấu mà thôi đâu! 


Chú thích 


(L)Lập chính: ttn một thiên ờ Chu Thư, thể cáo. Thiên này (а lời Chu 


công rán bão vua Thành vương về đường lối sử dụng hiền tài, cối 
$ `khuyën vua chú ý lựa chon những trưởng quan trong số bách 
quan hữu tư vì nếu được trưởng quan là người hiền tài, thì tiêu 
thuôc trở thanh khá ca. 


(2) Chức quan này gọi là: Thường bå. 


(3) Chúc quan này goi là: Thường nhàm. 


(4) Chức quan này gọi la: Chuẩn nhân. 


(5) Chức quan này gọi la: Truế y. 


(6) Chức quan này до: Га: Hồ bên. 


(7)Cón thần: Idy tồi hang ngay ở gần vua. 


(8)Thân binh: binh sĩ tùy thần dé hộ về vua. 


жж ke 


47-2. Ò thiên Lập Chính [Chu công] đầu tiên nêu ra năm 


316 


chức quan(1). đem cầu “Việc đặt nám chúc quan ấy 
thì tốt thật, nhưng lo kiếm cho được người tốt thì 
[ít lắm|(2) để khuyên rấn. Rồi dẫn phương pháp 
dùng người của các đời nhà Hạ, nhà Thương, nhà 
Chu. Chỉ nói đến Тат trạch(3), vì răng các chức 
Truế y, Hồ bôn đều thông thuộc vào Tam trạch cả. 


Chá thích 


(1)Мат chức quan: đã nói ở trên (chú thích 2-6, 47-1). 

(2) Nguyên bàn sót hai chữ "tiền tai" (ít lắm). 

(3)Тат rạch: ba người cho tại chức để dùng, tức là Ба thứ quan 
Thường bá, Thường nhậm, Chuẩn nhân. 


у жж 


47-3. Chu công nói bày tôi nhà На rất sáng suốt, thành 
tín, thực hành chín đức(1), sau khuyên vua Thành 
vương dùng kẻ sĩ giỏi, giữ bền đức tốt, thật là ông 
lấy cái ý câu "thực hành có 9 đức, đức ấy thể hiện ò 
bản thân; mà thủy chung vẫn giữ được thi thật là kë 
si 101" ở thiền Cao Dao mó. Phương pháp trị nước 
ấy đem truyền cho nhau, trước sau vẫn một lỗi. 
Quan ngoại х0(2) giữ thư tịch đời Ngũ đề(3), cùng 
với sách Chu công đọc được có tới trấm thiên; 
những sách ấy giúp cho Chu công khảo sát và đem 
ra thi hành kể cũng là nhiều. 


Chú thích 


(1)Chín đức: xem số 3, tiết 1, thiền Cao Dao mô, Ngu Thư. 

(2)Ngoại sử: 16п chức quan đời cỗ chuyền giữ những chính lệnh của 
vua thiên tử ban һб ra vùng ха (т bên ngoai, sách уб ghi chép về 
các nơi và thư tịch cổ của thời xưa. 

(3)Nøi đế: Phục Hy, Thần Nông, Hoang Đế, Thiếu Hao, Chuyên 
Húc. 


ж жж 


47-4. Tam trach(1) là quan chính khanh, tam tuấn(2) là 
quan phó khanh. có lẽ là dé theo thứ tu mà dùng 
dàn. không phải tam Luấn chỉ là chức để dự trữ sẵn, 
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đợi về sau mới dùng chứ chưa cất nhắc cho làm việc 
ngay. Cho nên Kinh, mới khen vua Thang rằng: 
“khéo biết dùng Tam trạch, Tam tuãn". 


Chú thích 


(1)Тат trach: xem chú thích số 2, tiết 2 ở trên. 


(2)Tam tuấn: ba đức tốt: cương (cứng rắn), nhu (mềm đèo), chính 
trực. Tam tuấn cúng chỉ người có ba đức tốt đó; cũng có thể hiểu 
dày là ba người quan tõt. 


ж k ke 


47-5. Vua Văn vương biết rõ (äm lòng của Tam trach, thấy 
rõ tấm lòng của Tam tuấn. Thái truyền lại chú thích 
"Tam tuấn chưa được giao việc”. Nói thế, e có thể 
chưa thông. Vì rằng, Tam tuần (tất phải trải qua 
nhiều nåm tập làm chính sự, rồi sau mới có thể lần 
lần bó vào địa vị Tam trạch. Nếu chưa từng nhậm 
chức mà lại thăng прау lèn cương vị tam công tế 
phu(1) thì như đó là điều vô lý. 


Chú thích 


(1) Nguyên văn: Công phu, địa vi quan Tam công cỡ Té tưởng như 
thái sư, thái phó, thái bảo асл sau có chức trách phu tå nhà vua. 


* * k 


47-6. Tất cà bầy tôi ở triều và bày tôi ở ngoài, không ai 
không phái là kè giữ bền đức tốt. Bài dưới nói 
"nghĩa đức dung dúc(1)" tức là nói về thực chất của 
kẻ sĩ giữ bền đức tốt đấy. Xử sự mà có tính quyết 
đoán đúng mức, sản lòng mà hay khoan dung, thế 
chẳng phài đức tốt là gì? 


318 


Chú thích 


(1) Nghia đức, cung đức: người со đức trung nghía thì thường có tài 
đẹp loạn cứu dàn, người có đức bao dung thì thường ham làm việc 
thiện. 


ж жж 


47-7. Thiên Mục thệ nói nước Vi, nước Lộ đến hội 
chiến(1), thiền Lập chính lại nói rõ có quan 
Doän(2) cùa nước Vi, nước Lộ, nước Bàn. Бау là 
vua đã sai các quan Doãn cai trị những nước hiểm 
по rôi. — | 
Câu: “Có thể biết тд cái tam của Tam trach" đó là 
{vua Vấn vương| biết người, câu: "Có thé lập được 
các chức quan Thường nhậm, Từ mục (thường bá), 
Chuẩn nhân" là nói [vua Vẫn vương] dùng người. 


Chú thích 


(1) Hội chiến: ờ dày là nói các nước trên đến họp ё Muc đã dë đánh 
vua Trụ nha Thương. 

(2) Doãn: chức quan của nhã vua, cử га «С giám sát cai trị các nước 
hiểm (г ха xôi. 


* жж 


47-8. Câu "Chẳng kiềm làm cà(1), chàng dám biết đến"(2) 
thế là nói vua [Vẫn vuong] không xâm phạm đến 
chức sự quan đại thần và quan hữu tư vậy. Га Tó 
Khiêm(3) bảo vua Hiếu Tông: "Thé thống của 
đường lối trị dân trị nước, cốt ở trèn đưới trong 
ngoài mỗi người mỗi việc, không xâm phạm tranh 
đoạt lẫn nhau, rồi sau mới có thể yên бп. Nếu bệ hạ 
cho là đại thần không làm nối, rồi sau kiêm cà việc 
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của đại thân: đại thần cũng đều thân hành làm các 
việc nhỏ топ, kể cà công việc của quan Hữu tư: cho 
đến những chức sự của các giám ty, thú, lệnh, cũng 
bị quan trên xâm lấn, rồi họ không thể nào sai khiến 
được người dưới quyền nữa. cho nên bọn cường hào 
gian lại khinh phù quan(4), quan ở quận ở huyện coi 
thường quan tinh. đám ty thuộc lấn quyền của 
trưởng sử(5), người hèn hạ khinh đại thần căm 
quyền". Câu nói này đáng gọi là sâu sắc thiết đáng. 
Ngu này cho rằng vua Vẫn vương dùng người, nhất 
định, trước hết có thể biết rð, thấy rõ cái tâm người 
ау, rO) sau mới có thể dé cho làm việc, mà mình 
không cần бт đồm, khong cần ban tam, vì rằng Văn 
vương đã đích xác thấy rõ người ấy có thể làm nối 
trách nhiệm rồi. Nếu cứ dùng phiếm, chiếu lệ, theo 
tư cách nghe người tiến си, thì nhỡ không được 
người 101, dùng nhầm phải kè gian ninh mà lại nói 
rằng: "Бау là bất chước thể thống dùng người của 
vua Văn vương”. Như thế thì sao có thể tránh khỏi 
đỗ vỡ được? 


Chú thích 


(1) Chàng kiêm làm cả: Kinh Thu nói: "Vua Мап vương không khi nào 
lam kiêm cà việc han hành sắc lệnh va xử kiện v.v... có ý lì cứ để 
cho các quan liam, vua chỉ kiểm tra, khuyên hào chú không can 
thiệp đến công việc của ho. 

(2) Chẳng ddin biết đến: Kinh Thư nội: "Сас việc kiện cáo, cấm lènh 
trong nước vua "chẳng dám biết đến”, ý nói: tuy có biết việc ấy, 
nhưng vì tín nhiễm сас quan nên không cần xét nét Обі với họ. 

(3) La Tổ Khiêm: người đời Tống, tèn tự Ia Bá Cung, học rất rông, 
văn hay, có viết quyển hinh luận lịch sử nết tiếng goi là "Dông lai 
bác nghi". 
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(4) Phu quan: tiếng để gọi trưởng quan túc là quan đầu mòt bộ, một 
ty, môt ba v.v... 

(5) Trưởng siè: tên môt chúc quan ở vương phủ, bộ, viên, tính, hat, 
Фо có chức này, lam công việc như của thư kỹ sau này. 


% kok 


47-9. Cầu "Võng cảm tri vụ từ" (chẳng dám biết đến những 
việc ãy)(1). Chữ "tri" Өй ở câu này, nếu giải thích 
như chữ "tri" đt ở саи "kiến tri đại thủy"(2) (què 
Kiên chủ trì cái gốc lớn ban đầu) mà Chu Tử đã chú 
giải: "trí" КД) là đồng lý, là chủ trì. Nếu cho rằng 
"bất tri) là không biết đến, thì hình ngục là việc 
trọng đại, quan hệ đến mạng người, những lệnh cấm 
гап, những việc dự trữ, phòng bị, can hệ đến chính 
sự quốc gia. Công việc lúc đầu, cũng có thể có những 
việc vụn vặt không biết, nhưng đến khi hình ngục 
đã xử đoán xong, dâng lên dé xét định, hay cuối năm 
hội bàn công việc, dầu lại có lẽ không biết mà được 
u? Những thánh dë đời nhà Đường, nhà Ngu còn 
nói: "Thường xem xét đến, mới thành công". Nếu 
vua mà không biết rõ việc làm của các quan, thì làm 
thế nào để biết được ai là người tuần mệnh, làm tốt, 
ai là người trái mệnh, làm xấu. Khảo cong ký(3) nói 
rằng: "Người ngồi mà thảo luận đường lối làm việc, 
đó là quan Tam công (4). Người bắt tay vào làm việc, 
đó là quan sĩ, quan đại phụ. Lấy lý mà nói quan Тат 
công còn chẳng thân hành đi làm mọi việc, huống 
chỉ là vua. Không kiem cả chức sự củi người ta, 
không "biết" đến công việc của người ta, thế là 
không nhúng tay vào việc, cốt để giao phỏ cho quan 
hữu tư mà thỏi. còn như ngồi để nghị luận công việc 
thì vua và tế tướng cố nhiễn chưa bao giờ bò mặc 
không làm. 
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Chú thích 


(1) Hiéc ấy: tức (h các việc ngục tụng, việc cấm giới, trừ bị. 
(2) Kiến trị đại thủy: trời chú trì phần "khí", là cái mầm bắt đầu sinh 


ra тибп уа, cho nên gọi là cái gốc lớn ban đầu. 


(3) Khảo công ký: tèn sách, tức là thiên thứ sáu của sách Chu Lé, đo 


người nước Tt. đời Đông Chủ bå sung thêm vào. 


‚ (4) Tam công: Thái sư, Thái phó, Thái báo. 


PEE. 


47-10. Đối với công việc ngục tung và cấm giới, trừ bị của 


quốc gia Chu Công day bào vua Thành vương đã chú 
ý rất kỹ càng. 


` Lần thứ nhất, ông nói: "Hãy chú ý thích đáng đến 
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những việc ngục tụng, việc cấm giới, trừ bj của ta". 
Lần thứ hai, ông nói: "Hãy chớ phạm sai lầm trong 
những việc ngục tung” 

Lần thứ tư, ông nói: "Kính cần những việc ngục tụng 
xử đoán". 

Nay nói thiết lập chính sách, mà lấy việc "dùng được 
người tốt" làm đầu, nói "duoc người tốt, rồi đem việc 
hình ngục, cấm giới, trừ bị dé ký thách cho". Đường 
lỗi trj dàn, trị nước, liệu có ra ngoài được những việc 
này không. 

Ngũ hình (2), ngũ phạt (3), про quá (4), đều là việc 
về luật pháp cả. Những việc tài hóa, cống hiến, thuế 
khóa, canh nông, quân sự, học chính, thì hai chữ 
"thú thận” |thận trọng mọi việc] đã bao quát tất cà 
rồi [tr.189]. Chữ "hòa" có nghĩa là điều hòa thích 
dáng. Chữ "vật про" [chớ lầm] có ý là truy xét cho 


tường tận kỹ càng, chữ "thức kính” [hãy kính сап] có 
ý là c dè, cần thận. Giữ được Ба điều này thì chính 
Sự SẼ (Ót ngay. 


Chú thích 


(1) Nguyên văn Ngục thôn: việc ngục tụng và các việc cấm giới, trừ bị 
của qUỐC gia. 

(2) Ngu hinh: nắm thứ hình pháp: 

- Mặc: thích chữ vào trán rồi bôi mực. 
- Тї: cẤt múi. 

- Phi: chặt chân. 

- Cung: thën. 

- Dai tích: xử từ. 

(3) №і phạt: Năm thứ lội phat bằng tiền, nặng nhất là 1000 hoàn, 
nhe nhất 100 hoàn (mỗi hoàn là 6 lang) chia lầm 5 bực. Khí những 
ngườt pham tội лао hình, mà xét kỹ con nghi ngờ chưa đích xác, 
thì hạ xuốnp làm ngũ phat. 

(4) Ngữ дна: Năm thư lầm lữ mà pham lỗi được tha, không phài phai. 
Khi những người pham (òi ngủ phat та còn nghi ngò thì giam 
хибпу còn пуб quá. 


xý% 


47-11 Lời nói 1а do ý nghĩ phát та, trong khi nghe một lời 
nói, một cau chuyện, ta nën luôn luôn ісп hệ xem 
người đó có phải là kë sĩ có đức tốt không. Đó là 
cái thuật để biết rõ tam tư của kë sĩ ấy luôn để ý 
vào việc pl. Hè thấy lời nói thiết thực và giàn di thì 
biết ngay đấy là người ít thay đối? (1) Не thấy lời 
nói tò ra biện Бас, lém linh, phù phiếm văn hoa, thì 
biết ngay đấy là người gian ninh, xào trá. Cái đạo 
xét người, trước hết là lắng nghe lời nói để biết rõ 
“Lâm” sau lại xét kỹ việc làm dé nghiệm lại cái "tich", - 
thế là đủ. 
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Chú thích 


(1) Nguyên văn Ju thưởng: người thủy chung, giữ được đức tỐt. 
(2) Tích: dấu vểt, kết quà thực sự của hành đông đã làm, ai cũng biết. 
xử 


47-12. Cầu "Khắc trach chỉ" là trước tiên chọn cho được 
người hiền tài trao cho họ một chức, cầu "Khắc do 
dịch chi" (2) là dé người hiền tại chức, làm hết trách 
nhiệm để xét thành quả vậy. Chữ “dịch"( @Ê)ở đây 
như chữ "dich" (X£ )ò câu "thứ ngôn đồng tắc dịch" 
[nghĩa là các câu nói đã như nhau, thì suy tầm đến 
cái đầu mối của lẽ phải ấy|. Họ Trần cho rằng "biết 
tường tận công việc người tại chức làm, khảo sát kỹ 
công việc người tại chức đã làm nên như vua Nghiêu 
hỏi công việc đã làm, lại so với câu nói ngày trước 
[Làm được đúng là có thành tích]; như vua Thuấn 
khảo kỹ những việc thử giao cho có làm được không, 
rồi xét định công lao". Câu nói này rất phải. Vì rằng, 
tuy biết người ấy là người hiền tài nhưng cũng phài 
kháo sát tinh tường, đấy là đạo làm vua nên như thế, 
Trần Thị Nhà Ngôn giải cho là "vua Vẫn vương lấy 
tình càm mà đối xử với quan. cách đãi người thật là 
chân thành". Nói thế hình như chưa được sát. 


Chủ thích 


(1) Khác trach chi: biết để người gibi т một địa vị xứng dáng. 
(2) Khắc do dịch chỉ: biẾt làm cho họ tàn lực phát triển hết tài năng. 


ж kk 


47-13. Kë tiêu nhàn gian ninh hám lợi, khéo chiều ý bë 
trên lại biện bác nhanh nhẹn, hinh như đáng ua 
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chuộng, ky thuc khong có tí đức nào; những việc nó 
làm đều là việc hại dần, hại nước. Сһи Công bào vua 
Thành vương rằng: "Tù cå trị nước, không có ai lập 
chính sự mà dùng kè tiểu nhân gian ninh hám tài 
lợi”. rồi lại rän rằng: “Tù nay về sau lập chính sự, 
hãy chớ dùng Кё gian ninh”. Ông nói đi nói lại thật 
là kỹ càng khẩn thiết. Vua Lệ vương dùng Di Công 
là người tham lợi, vua U vuong dùng Hoàng Phù là 
kẻ tự cho mình là thánh lắm, chắc họ không đọc thơ 
này chẳng? 


Cha thích 


{1) Lê tương: vua thứ 10 nhà Chu hôn mè dùng kề gian ninh tham 
lợi, ch nước phí háng, sau nguin trong nước абі dây, dày 1.© vương 
ra ở ЧА Trè. 

(2) U vương: vua thứ 12 nha Chu, tan ngược hoang dầm, dùng người 
tham tài, hat dàn hai nước, sau hi ro Khuyến Nhung giết, 

(3) Hoàng Piu tư dàc cho mình la thánh tám. diễn niy ở Kinh Thi. 
Tiểu Nhã. hii Thần nguyèt chị giáo. 


ж ж ж 


47-14. Đời со binh liiy га ở dân (1). ngày thường mọi việc 
đều được lòng dan thì khi ra trận, trao cho khí giới, 
dân vui về tuần mệnh. Xuân Thu truyện nói: "Lòng 
nhàn từ, thương yêu hang ngày là sự tích lũy để danh 
cho khi chiến đấu”: lại nói: "Đức tốt, hình phạt công 
minh là vũ khí dë chiến đấu”. Vua Trang Công nước 
Lỗ khi xét hình ngục là cố tìm ra sự thực. Tao UČ (2) 
khen đấy Га một sự trung thực tan tầm, có thể dé đưa 
бап vào một cuộc chiến đấu. Рау, Chu Công trước 
hết nói: "Chó phạm sai lầm trong việc ngục tung", 
rồi nói liếp thco: "Hãy tu sửa giáp binh". Hai người 
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nói trên дау [Chu Công và Тао UC| là cùng một ý 
kiến. Vì rằng. hình ngục lì việc quan trọng, đã biết 
hết sức xem xét cần thận vì có lòng thương xót, thì 
đến khi dụng binh chiến đấu là làm công việc nguy 
hiểm đầu lại có thể coi thường mà hành động không 
suy nghĩ? Việc hình ngục [дап su] đã có thể điều 
tiết đúng mức thì hình phạt trong quần sự, đâu lại 
có thé lam tràn lan bừa bãi. Cho nên trước hết phải 
làm được việc “không phạm sai lắm trong ngục tụng” 
rồi sau mới có thể biết “chỉnh đốn tu sửa giáp binh“. 
Hai tiết này liền lạc với nhau. không nèn phan tách 
chỉ xem có mòt tiết. 


Chú thich 


(1) Binh lấy ra ở dán. nguy thường dân vàn kim än sinh sốnh hắng 


nghề nghiệp của mình, nhưng đều được luyền tap quàn su, khi có 
chiến tranh thì lấy dàn ra lam linh. 


(2) Tào Uč: (củng gói lí Tho Quê) người dân thường nước 1.0. thời 


vua Trang Công, hay lo tính хай xa; trong Việc chinh chiến thường 
chê поп người có chức ví không biết vì nước to xa (la (uyên 
Trang Công папи 10). 


* * * 


47-15. Vua Dai Vũ sửa sang 9 châu (1). giúp vua Thuan 


326 


đặt thanh Š phuc (2) Гар vua chư һйи, đặt quan 
trường (3), chế dò phan minh đầu ra dày. Nay xét 
một thiền Vũ Cone. không điều øì là không to rò ý chí 
nhất thông cho thiền hạ thấy. Nhà Hạ гїї cường thịnh 
là do ở chế độ йу. Đời sau có Бас Vương già (4) nồi 
lên chỉnh đốn tu sửa lục sư (5). để đi tuần dò lại đấu 
vết cùa vua Vũ (6), đi thấm bốn phương trong thiện 
hạ, đến mãi ngoài bốn bË; đấy là đường lỗi làm cho 
yên, lim cho mến, võ về chế ngự dân ở gần xa phải 


nên như vậy. Lë nào có thể che đó là "hiếu đại lý 
công” (7) được. Trong những đất đai có vết tích Đại 
Vũ kinh lý trước mà còn có chỗ nào không phục thì 
nơi đó cũng suy đồi, sút kém (8) đầu còn xứng đáng 
là mòt nước. Từ Từ tự xưng là vương (9), vua Mục 
vương nhà Chu cử binh dict ngay. Do đó, oai quyền 
cường thịnh, không bị tón hại. Sau, vua Dí vương 
thấy rõ Hùng Cừ(10) đánh nước Dung, nước Đương, 
nước Việt lan đến cà nước Ngạc, thế mà chẳng hỏi 
tội kë хат lãng. Do đó, các nước man di xung quanh 
này lòng khinh nhờn nhà vua. rồi nhà Chu mới suy 
yếu dàn. Vua Tuyền vương bình định го Hoài Di, 
sửa sang bờ côi đến tận bé nam; phương nam được 
yên ón lâu đài. Riêng đối với Tây Nhung và Bắc 
Dich đến xâm lược, nhà vua chỉ đuối chúng ra khỏi 
biền giới thôi, không thể thống nhất. chỉnh đốn 
được đất đái của chúng. nên đến thời U vương quả 
nhiên mắc phải tai họa (11). Nhà Tống đương lúc 
thịnh thời, chia vạch đất dai [với ro Кіт], để làm kế 
phòng thủ, bò са đất Yên, đất Van, đất Bình hạ га 
ngoài biện giới, tình hình yếu đuối đã hiển hiện га; 
VỀ sau rút cục, Vì bỏ mất nơi hiểm trở mà đến nỗi 
mat nước. Xem thể, mới biết việc chỉnh đốn binh 
bị, tuần tra lại dấu vết cũ của Đại Vũ thật là việc 
mưu tính xa để giữ nước, há có phải sự cầu thà dau! 
Nhưng những nơi nằm ngoài vết tích cũ của Đại Vũ 
mà cứ cO nhất định cứ muốn khai thác, thì lại la cùng 
binh độc vũ (12), lại thành ra chuốc [ау rối loạn. Cho 
nên Dich Nhân Kiệt (13) nói rằng: "[Địa giớt Trung 
Quốc| phía đông đến biến, phía tay đến Lưu Sa (14), 
phía bắc đến Баз sa mạc lớn chân ngàng, phía пат đến 
Ngũ Lĩnh (15), dày fa ranh piới trời vạch ra để giới 
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han di địch và phan cách Trung Hoa VỚI nước ngoa. 
Nếu dung vú hre б ngoài địa phương của mình. Јар 
còng ở nơi xa lít, dụng hết sạch tiền của kho tang, 
tranh chicom lăx đất dai khong trông cày gì được, hào 
huyền cau ay cái tiếng “khai hóa các nước moi го 
xa”, không chăm chú đến phương pháp giữ vững nơi 
cán bản, to yèn nhàn dàn. đấy là việc Гат của Thùy 
Hoàng nha Тап, Vũ Để nhà Hán (16), không phải 
sự nghiệp của Ngũ để Tam vương (17) vậy. 


Chú thích 
(1) Chín châu: chầu TDuyện, châu Ký, châu Thành, châu Từ, châu Du, 
châu Kinh. châu истә, châu Ung, châu ! uimg. 


(2) Nguyền văn A.i phuc: điền, hầu. tuy, yên, hoàng. Xem lại số 4. 
tiết 9, thiên V công ha. 


(3) Quan trưởng: can phương bá, đứng đầu coi môt châu. 

(4) Virơng gid: v15 a thực hành chính sách nhân dao. 

(5) uc sr: 6 đạo тап của thiên tử. МФ dao quân có 125.000 прои. 

(6) Тас tì những d r dai cu ma Dai Vũ 0а xếp dặt (gòm 9 chàu nói 
trên). 

(7) Hiču đạt № cón. ik h làm to chuyện, thích lập công không cần 
thiết. 

(8) Lãng di dy my: š 11 п đồi bại, môtingay mt suy nhược. 
phàm trại chifa uc. tở dám tự xưng vương như thiền Lir. thể Г 
tiếm loạn, соз thon. thiền từ nha Chu. 

(10) Лиле Сд: vua тту Sè chỉ là chỉ hầu đương thời vua Di vươne 
nhà Chu suy vị Iling + dã 4 m hình dành сас nước lân cận, rồi 
cho ba còn mình kom v. a các ruwe đó, 

(11) U vương цай chi п rác ohin tai hoa: Ro Khuyến Nhung dem 
quân đến gi raain! d: n ( (Chu v. giết vua U vương. 
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(12) Cung binh độc vi: hiểu chiến, dùng hinh không biết chan, dem 
và lực хат pham bùa bái các nước Ở xa. 

(13) Dich Nhân Ким: người dời Duong, (бп tu lì Hoin Anh, khi tìm 
quan có chú trọng cãi nhắc người hiền tài, ngôi vua nhà Tường 
khôi phuc được, phân lớn nhờ sức của Ông. 

(14) Nguyên văn Ziru Sa: bãi sa mac, ò phía tây Mông CỔ прау nay. 

(15) № Linh: những поі giáp giới Giao Chỉ va Пор Phó. 

(16) Câu này ý nói Tàn Thủy lloang, Пап Vũ đế "cung bình đốc vũ” 
[dùng vụ luc đến mức nham chán]. 

(17) № dë Тат vương: Ngũ đế la Phục Hy. Thần Nông, Hoang Đế, 
Thiếu Hao. Clluvëen Пос. Tam vướng là vua Vu nha Ia, vua 
Thang nha Thương уй vua Мап. vua Vũ nha Chu, Сас vi vua này 
được sử xách xưa khen la vua tốt, thi hanh chính sách đúng mức. 


ж k k 


47-16. Kinh Thư nói: "Khác dụng thường nhan" (1) tức 
như thiên Cao Dao mò goi là "hữu thường” (2), và 
sách Luận Ngữ gọi là "hữu hàng" (3) vậy. Phải có đủ 
9 đức (4), hoặc 3 đức, hoặc 6 đức (5) mới có thể gọi 
lì "hữu thường”, nhat định không có những tình 
trạng nông nối, khoe khoang: "không" mà cứ cho làm 
"có", rằng tuếch mà cứ tưởng là chứa đầy, nghèo nàn 
та cứ cho là phong phú (6). vậy mới có thể gọi lì 
"hữu hàng”. 


Chú thích 


(1) Nhắc dung thưởng nhan: biči dùng người giữ bền duc (6. 

(2) ғи thường người thủy chong. lúc nào củng có бис tốt. 

(3) Thu Адно: chuyên tầm nhất quán. Гат mi ma không pián doan. 

(4) Chin chức. xem xố 3. tiết 1, ở thiên Сао Diri mò. Мий thư. 

(5) Поле 3 đức. hơặc 6 duc: trong 9 đức, nguu được А Чис cử lam dán 
phu, người có được 6 đức, cử lam chu Кап, 

(6) Ba tình trang này là nói về học vẫn và dao đức сты сис quản thần. 


kk 
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47-17. Tò Phàn Sinh biết kính cần xét việc hình ngục, thật 
đáng gọi là người làm tốt trách nhiệm tu pháp. Chu 
Công sai quan Thái sử phi việc Tô Phần Sinh làm tư 
pháp ở thiên Lập chính này để cho những người làm 
quan tư pháp sau này lấy đấy làm gương. Ү Chu 
Công khen ngợi khuyến miễn hiểu dương người có 
đức tốt. (hat là đầm ấm, có thể tưởng tượng được. 


Chú thích 


(1) Tô Phân Sinh: бтр Phân Sinh nước Tô, lầm quan tư khẩu thời vua 
Văn vương và Vũ vương nhà Chu, có liễng là công mình, cần thân. 


ж ж ж 


48 - СНО QUAN (1) 


48-1. Những chức Тат công, Тат cô (2) ghi ở thiên Chu 
Quan này. sách Chu Lé không thấy chép đến. Có 
người bào rằng: “Những chức Тат công, Tam cô là 
kiêm quan (3). không có chính chức (4). cho nên 
sách Chu Lễ khòng chép”. Thuyết này nói phải. Vì 
rằng, Tam công, Tam со, tuy la "luận đạo, hoàng 
hóa" (5). chức trách nhiện vụ rất to, nhưng vua chỉ 
dùng lục khanh (6) kiểm làm chức ау. Tam công, 
Тат cô chỉ có việc dùng đạo làm thay (7) giúp thiên 
tử, không cai quản việc gi. cũng không có thuộc 
quan, và lai chưa từng có dù số quan viên ấy (8) cho 
nên sách Chu Lễ không nói đến. 


Chu thích 


(1) Chu Quan- ièn một thiên ở Chu Thư, thể huấn, sử gia chép lal 
những lời vua Thành vương giáo huấn hào ban bach quan. 
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(2) Tam công. Тат có: Tam cóng la Thái su, Thái phó, Thái bào. Tam 
cô là Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bào. ` С 

(3) Кгёт quan: một chúc quan do môt chức quan chinh thúc làm thêm 
сар vào. 

(4) Chính chiếc: chức quan chính thức có chức trách nhiệm vụ. 

(5) Luận đạo, hoàng Аба: Tam công thì ban luận đạo I$ để lo tiču công 
việc trí quốc gia, Tam cô thì giúp Tam công dể mờ rộng đức hóa. 

(6) Lực khanh: túc là 6 chức quan, Thiên quan chủng tế, Địa quan tu 
đồ, Xuân quan tông bà, Hạ quan tu mã, Thư quan tu khấu, Đông 
quan tu không. 

(7) Nguyên văn Sư đao: đạo làm thầy hướng dẫn thiên tử. 

(8) Nguyền văn Bị viên: có đủ viên số, cũng có thể hiếu tà chức quan 
goi là cho có đủ số người thực tế thì không có việc, hay không 
được việc. 


e e ke 


48-2. Chu Lé là sách chép мес Chu Công chia dàt сас 
quan chúc để làm việc, cho nên chỉ nói đến lục 
khanh. lục điển (1). Thiên Chu quan đây ghi lời vua 
Thành vương nhuận sức (2) phép của Chu Công, cho 
nen đầu tiên lap Tam công, Tam cô. Theo Chu Lễ thì 
các nước chư hau ở lục phục (3), có nước một năm, 
hai năm đến chầu môt lần, có nước ba năm, bốn nấm, 
năm nấm đến chầu mòt lần. Việc triều сап (4) này, 
cán cứ mức độ ở xa hay gan, việc di lại có vất và hay 
không, mà dinh kỳ triều công thưa hay mau. Theo 
Chu Quan thì các vua chư hầu ở ngũ phục (Š) cứ 6 
nám một lần đến chầu, đấy là nói chung về kỳ hạn 
đến triều hội (6). Chu Lễ và Chu Quan ghi chép tuy 
có khác nhau một chút, nhưng dai ý giống nhau. Cứ 
một cầu “lục khanh phân chúc. các suất kỳ thuộc” (7) 
б Chu quan, cũng đủ bao quát được cả ý nghĩa của 
bộ Chu LỄ rồi. 
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Chú thích 


(1) Luc khanh, luc dién: lục khánh, xem số 6, OČI L t liền trên dày, 


Lục diễn, sáu phép thường: Trị diễn, !ê điển, Giáo dién, Chính 
diễn, Hình diễn, Su điển. Sâu điển này do quan Thái tế dat ra аё 
giúp Vua trị nước mà sáu quan khánh mỗi quan chủ trương giữ 
môl điển. 


(2) Nhuån хйс: (б diem cho hay, cho đẹp hơn. 
(3) Luc phuc: hầu phục, điện phục, nam phục, thái phục, vệ phục, 


man phục. Phục la đất dai phu thuôc nhà vua. (Theo từ nguyên). 


(4) 7иёи cần: triều là dến châu thiên từ, сап là đến yết kiến thiền từ, 
(5) Ма phuc: điền. hầu, tuy, yêu, hoang. Xem số 3, tiết 9, thiền Vũ 


công, Ha thư. 


(6) Triều hội: đến chầu đến họp. 
(7) ис khanh phân сиёс, các хий Ry thuác: sâu quan khanh chia nhau 


môi quan một chức trách, a nấy đều suất lĩnh bèu thuộc của mình 
để lầm nhiềm vu. 
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48 - 3. Vua Thành vương khi mới lèn ngoi. Chu công đã 


382 


từng chinh đốn bách quan, sai họ hô giá ở Tòn Chu 
di Lạc Ар. Lục điền cùa Chu LỄ thấy đã được thi 
hành rồi. Đến đây vua Thành vương mới chính thân 
chỉnh đến đốc suất các quan làm việc. Đó dù thấy 
rõ vua Thành vương lich duyệt đã nhiều, thành thạo 
đã lầu; mang cứu việc kiến lập bách quan, đại để chỉ 
la mò rộng quy то của Chu công và suy rộng cat у 
lớn về dát quan chia chức ở sách Chu LỄ mà thôi. 
Họ Vương cho rằng: "Trước không phải không có 
quan ấy, có quan ау nhưng ку cương chưa định; 
trước không phải không có chức йу, có chức ấy. 
nhưng thể thống chưa rõ". Nói thế rất Fa không nhàn. 
Chu công đặt chính sách mà lại còn có điều chưa бп 
định. chưa phần mình и? 


48 - 4. Ро Đường. đời Ngu đặt quan chức có 100 vi: đời 
Hạ đời Thương đặt quan chức có 200 vị; đấy chỉ là 
nêu ra số quan đại thần làm việc ở trong triều và 
quan đại thân giám lãm (1), sư trưởng (2) ở bên 
ngoài mà thôi: còn các chức nhỏ, các thuộc quan thì 
kč sao cho hết, Không tính những quan chức khác, 
chi tính riêng các vua chư hầu vạn quốc, cầm ngọc 
lya (3) đến chu, được xCp vào các tước vương, 
công, hầu, bá, tử, nam, cũng đã có hàng vạn viên rồi, 
huống chí ở mỗi nước lại đều có các quan khanh, dại 
phu, sĩ nữa. 


Chủ thích 


(1) Giám lâm: chức quan có trách nhim kiểm tra, giám sát (nhu клат 
Sai, phái viên аќл sau). 


(2) Sư trương: quan dũng đâu môt dia phuong. 
(3) Ngoc lua: hai thứ quý, kht vua cha hầu (triều cần thiên từ, thì cầm 
đến dë làm le yết kiến. 
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48 - 5. Vua có kính сап tu dưỡng đạo đức, mới có thể piáo 
huấn chỉ đạo được bách quan. Quan khánh, guan sĩ, 
có chí công võ tư, cung kiệm thực sự, để chí vào 
thành công. hết sức với chức nghiệp hay không đêu 
trồng vào vua trên có kính cần tu dưỡng dao đức hay 
không dë lam gốc mà bắt chước. Nếu sự kính cần tu 
đưỡng đạo đức của vua hơi có gián đoạn, thì kè dưới 
sẽ trễ паї, sao nhăng, bò cà chính sự và kiêu ngạo 
ха хі, làm những điều dối trá. Như thế thì dáu hàng 
ngày có nhĩc nhở khuyên bào cũng chỉ là nói suông 
vô ích thôi. Vua Huệ để nhi Tấn tối tam mè muội 
rồi, bấy giờ những người tự tiễn cù mình In mới lấy 
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việc cầu may được lộc vj một cách cầu thà làm quý, 
những người đã ra làm quan lại lấy sự hư vô nhàn 
tàn làm thanh cao. Rồi đua nhau chuộng sự hào 
huyền phù phiếm, trễ nài bò bê chức nghiệp. Vua 
Huyền (опр, vua Mục tông nhà Đường cũng hoang 
đầm chơi bòi, rồi các quan công khanh, đại phu mới 
đua nhau Хп chơi yến âm; ngày dêm say sưa phường 
chèo con hát, các công việc đều bỏ không làm. Đó 
là điều đời sau rất nên lấy làm răn. Cho nên Kinh 
Thị có khen: "Tram vua chư һап và các quan khanh 
sĩ, chàng có ai trê паі chức vị của mình" (1), thế là 
có vi vua giòi cai trị bốn phương làm gốc. 


Chú thích: 


(1) Khen: dày là vua Thanh vương nhà Chu biči kính cần tu đức, trị 


lý bốn phương, để lam puong cho chư hầu và bách quan. Câu này 
б Kinh Thị, Đại Nhã, Thiền Gia lạc. 


* жж 


48 - 6. Các chúc tam công. tam cO không đặt thanh quan 
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riêng, thường dùng sáu quan khanh làm kiếm ở chức 
ау (1). Тат công bàn luận đạo trị nước, tam cò mở 
rộng giáo hóa; tức là những việc trị lý và giáo hóa 
trong lục diễn không phải chuyện đàm luận viễn 
vông và chỉ riêng lập điều chương (2), cầu "nhiếp lý 
ат dương" (3). "di lượng thiên dia" (4) là hết sức đề 
cao công dụng to lớn của các chức đó mà thôi. Như 
quan chùng tế kiêm chức thái sư. khí nói nÑng, khi 
bàn luận. không việc рі không phải là những loại: lễ 
giáo, chính, hình, cốt để: trong thì thông suốt bách 
quan, ngoai thì trị bình bốn hé. Quan tư đồ kiêm chức 
thái bào (5), còng việc cũng cứ như thế mà suy ra. 


Chú thích 


(1) Sáu quan khanh kiếm chuc Ấy: 

- quan Chúng të kiềm chức: Thái su 

- quan Tư đồ kiếm chức: Thái pho 

- quan Tông bà kiêm chức: Thái bào 

- quan Tư mà kiềm chức: Phiếu su 

- quan Tư khấu kiếm chức: Thiếu phó 

- Quan Ти không kiếm chức: Thiếu bảo 
(2) Điều chương: điều \È và chương trình. 


(3) Nhiếp h âm chương: diều hòa ат dương, người xưa quan niệm сас 
паи lãnh dao nhà nước có trách nhiệm và có thể tham gia vào 
sư “sinh thành vì nuôi nấng van vat” của trời đất, môi khi có thiên 
tai hạn hán (ат dương không hoa) thì vua và các đại thần tự cho 
đó là trách nhiệm của mình. 

(4) Di Brong thiên dia: kính сап giúp dỡ (го đất, y nghĩa gAn như ý 
trên. 

(5) Thdi bão: ngờ (а Thái nhỏ viết lầm, 
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48 - 7. Quan chùng té kiềm chức thái su. có trách nhiệm cüa 
vị thượng tướng (1), kinh Thư khen "Điều hòa bốn bề 
được quản bình”. Kinh Thi nói: "Họ Doãn (2) пат 
quyên trí nước phải công bằng”, Rồi lại trách "họ 
Doan cai trị không công bằng”, Quan të tướng sử dĩ 
thu phục được nhân tầm thiện hạ, chỉ cốt ở sự quần 
bình (3) mà thôi. 


Chú thích: 


(1) Throng пото: chúc IÈ tướng cao 101 bậc vì đã là tế tướng tat kiêm 
chức thái sư. 
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(2) Ройл thị: túc là quan thải sự ho Doàn, dời vua vương nhà Chu, . 
không công bằng cho nền dung người thị hành chính sự đều hàng, 
gây rối loạn. 

(3) Quân bình: diều hòa cho bốn hể được hòa bình, cúng có thể hiểu 
là công bằng, cân đối, hài hòa, nhịp nhàng piữa cúc mặt phát triển 
của xã hôi. 
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48 - 8. Quan Tư mà thống lĩnh sáu quản, binh dinh trong 
nước, cùng với quan chủng té thống nhất bách quan, 
quan bình bốn bể, tương xứng với nhau, thế là 
chứng tó tướng võ với tướng vän có chia riêng chức 
vụ. Tuy rằng thời thịnh, đời cỗ có rất nhiều người 
toan tai. làm việc gì cũng được, nhưng chính sách nhà 
binh, quyền hành quân sự, nên có người đề Ку thác; 
và việc бй quan chia chức làm cho ai пау đều cần thận 
công việc của mình. cũng phải có người chuyen lo. Còn 
như lúc làm thời cần sai tướng đi đánh dẹp thi Chu 
công là quan chung tế cũng than hành đồng chính, vốn 
không hề сач пе phải la tướng võ. 

48 - 9. Sáu quan khánh chia riêng chức vụ, ai пау thống 
suất thuộc viên của mình. Quan chùng 1С đứng đầu 
các quan khinh, tức la thủ tướng. Các quan khanh 
khác tuy không phài là tướng, nhưng có gia quan (1), 
kiêm chức "cộng", "có". thì cũng là á tướng (2), Như 
Chu cong là thái sư, Thiệu công là thái báo. Kinh 
vẫn có nói rõ “tương ngā nhị nhàn" (3) (hai người 
chúng 1а) vậy không thể nói được Thiệu công không 
phải phụ tướng (4). Cứ xem thế, biết được nhà 
Thành Chu dùng người làm tướng, vốn khong phải 
chỉ có một người, ước chừng hai ba người. Như thiên 
Cố Mệnh có nói việc "triệu sáu quan khánh đến" thì 
Thiệu công, Tát cong, Mao công tức là ba quan të 
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tướng. Vua Đại Vũ dùng cà Cao Dao và Bá Ích tìm 
tướng, vua Thang dùng cà Y Doàn, Trọng Hùy làm 
tướng, nhà Chu dùng са Chu công và Thiệu công 
làm tướng, việc này chép ở Kính truyện rất là rõ 
ràng. Từ khi Vương Hoa, người đời Nam Tống nói: 
"Té tướng có đến vài người, thiên hạ làm thế nào 
mà trị an được”. Rồi những người nghị luận mới 
thường có thuyết “quyền lực nên quy vào một 
người". Nói tóm lại, việc cà thiền һа, không phải là 
VIỆC tu cùa một nhà; làm cho nước được thái bình 
không phài trí mưu của một người. Cho nèn vua 
Thành vương nhờ công sức hai người đồng tầm hết 
lòng phụ båt (5). vua Tuyến vương nhờ được các 
quan công khanh hợp sức cộng hòa (6) pho tá. 
Người đời sau luận bàn về việc làm của 1С tướng, 
nên bất chước đời có thì phài. 
Chủ thích 
(1) Gia quan: ngain Quan chức chính thức, lĩnh thêm môi quan chức 
khác nữa. 
(2) Á tương: phó tế tướng. 
(3) Nguyên văn /ơng ngā nhị nhân: [giúp vua giữ dược vương 


nghiệp| do hài người chúng ta thôi. Câu пау lời Chu công nói với 
Thiều công ở thiên Quan Thích. 

(4) Phụ поти: 1È tướng phụ та vua. 

(5) Nguyễn vần/híc пойн: hai người đồng tâm hết lòng phụ bài, Đây 
là lời Vũ vương bào Thiệu còng cùng Chu công tân (âm di dôi 
giúp vua Thành vương ò thiên Quản thích. 

(6) Công Лода: |các quan công khanh cùng nhau] hoa hợp giúp vua ca 
trị. Sử Kỹ lar cho la vua Tuyên vương cdn nhó. nhữ có hai người 
con của Chu công. Thiệu công giúp dở, do đó gọi là “cộng hòa”. 


* * + 
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48 - 10. Từ ngàn xưa việc сћап huấn chinh bách quan, cai 


trị dàn chúng, không ra ngoài câu "dem nghĩa công 
tiêu điệt tư tầm". Ham tiền của, thích gái đẹp, vì сат 
tình, vì thể diện, đều là tư tầm cả; cậy thông minh. 
chỉ thco ý kiến riêng của mình, tín nghe lời nói của 
người khác một cách thiên lệch, cũng đều là tư tâm 
са. Sự nghiệp làm tướng của Vũ hầu (2) lớn lao, 
sáng láng cũng chỉ do ông biết mở hết lòng thành 
truyền bá đạo công, tập trung suy nghĩ, mò rộng các 
điều ích quốc lợi дап mà thôi. 


Chú thích 


(1) Câu nay nghĩa tương dương như “chí còng vô tư" đời sau. 


Ип hầu: tức là Gia Cát Lượng, ièn tu la Không Minh, có công lớn 


trong việc giúp con cháu nhà Пал thời Tam Quốc. 
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48 - 11. Học là để thi thổ vào việc chính su. cho nèn thiện 
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này nói: "Học tập thông hiểu phép Һау đời trước. 
bàn xử công việc phải có dán Чо trước cùng với ý 
cầu nghe biết cho rộng dé Гат công việc, học tập lời 
day đời xưa, mới có bố ích" (1) là giống nhau. Còn 
hai cầu "điền chương |cùa nhà Chu ta] là thầy của các 
ngươi day" và "không пеп dem miệng lưỡi lém linh mài 
làm rối loạn việc quan". Thể là hai cầu hai ý. Lém lĩnh 
hàn là sẽ (Һау đối vč chuyện làm rối loạn. Chi la biện 
bác xào quyệt để đối phó mọi người. Như Hoàng Phù(2) 
bất dân phục dịch mà lại nói: “Та không làm hại Чап, 
theo đúng lé thì người dưới phải phục dịch người 
trên”(3). Tử Bì sai Ооап Hà làm quan (€ ở một ấp mà 
nói: "tạm sai người йу đi học tập làm quan ”(4). Đây 
toàn loại Бет mép са. Cau nói "Lim nhà bên đường, 


gặp ai cũng bàn thì không bao giờ xong" (5), đấy là 
lam gì cũng nghi ngờ do dự thì mưu dò tất hong. Câu 
"Chân tay lười biếng, vạn sự hỏng hết ”(6), đây là nói 
lười biếng sao nhàng. thì chính sự bò bê vậy. Tiết 
Sau (161 nay đem câu "xừ sự cam cường quà quyết 
đoán”, và cầu "sự nghiệp quảng đại được là do ở cần 
lao", dé гїп bách quan. Y này tiếp tục với ý ở trên. 
Sách Luận Ngu nói: "khong học thiên Chu nam, 
thiên Thiệu nam(7) thì cũng như quay mặt vào 
tường mà đứng" (8) nghĩa như cầu "khong học thì 
quay mặt vào tường” ở thiên này. Đời vua Cảnh 
vương nhà Chu, Nguyên Bá LỄ không thích nói đến 
học. người nước Lỗ biết trước Nguyên Bá Lé vô học 
thì việc lam đều câu thà. Triều nhà Chu sẽ xây ra 
cái họa "kë dưới Гап người trên, người trên bó Бе 
cong việc”. Há phải chỉ là ус chuyện phiền hà mà 
(hoi dàu! 


— 


Chú thích 
(1) Hi câu này là їл của Phố Duyệt khuyên vua Vũ Định nhà Thường 
б thiền Юнус! Mênh na, Thường thu. 


(2) Hoang ріні hạng иби nhàn lợi khâu được U vương nha Chu ип 
dung, nën hui dàn hài nước, Xem thiên 47 - 13, ch.th.3. 


(3) Câu này ở Kinh Thị, Tiêu Nhã, hài Thập Nguyệt chỉ giao. 
(4) Diễn nñy с Th Truyện, Tương công năm thứ 31. 

(5) Câu này ở Kinh Thị, Tiểu Nhà, bài Tiểu Mãn. 

(6) Câu này ở Ngu Thư, Ích Tae. Chân tay dây chỉ bách quan. 
(7) Wai thiền: Chủ Nam, hiều Nam ở xinh Thi 


(8) Quay тм vào tường mà dứng, ý nội quay nhìn chỗ rất gần mà 
không trông thấy một vt gì. không tiến lên dinte môi hước. 
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(9) Nguyên Ва 1.8: quan đại phu din уча Cảnh vương nhà Chu, [а hang 


người vô học làm hóng công việc. 
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48 - 12. "Chí" dày nghĩa là dé tầm vào việc sửa sang sắp 


đặt, “cần” day nghĩa là đốc hết sức vào chức trách 
phân sự. Tô Uy (1) đời Tùy nghe thấy cha nói: "Các 
thứ thuế, đánh khí quá không phải là pháp độ thời 
thái bình! Người có chức vị sau này, ai có thể рат 
bớt di được?” Tò Ủy có chí, thường cho việc ау là 
trách nhiễm của mình. Đến khi được phong làm 
tướng cho vua Văn để. ông đã xin giám bát tô thuế, 
lam cho mọi việc nhẹ nhàng đơn giản, thiên hạ ca 
tụng là tiện lợi, gọi опр là tế tướng nhan hiện. Нал 
Ку (2) đời Tống làm chức thôi quan (3) phù Khai 
Phong. mùa hè làm việc mồ hồi chảy ші đầm cả 
lưng. Quan phù Doàn là Vương Bác Văn khen ông 
rằng: "Người пау làm to đến nơi mà chấm việc đến 
như thế пау thật là khí độ của tế tướng". Hàn Kỳ 
sau quả là bậc danh thần. Công được cao, nghiệp 
được lớn do ở mình mà thôi. đầu phải đợi cầu ở bèn 
ngoài? 


Chú thích 


(1) 76 Шу: con Lô Sước, tên tự la Vô Uy, Гат quan nha Bäc Chu. đến 


chức khai phủ, sau Văn để nha Tùy thay nhà Chu, min га tam thái 
tử thiếu Бла, thiên hạ khen ông là người công hàng. 


(2Mlàn КУ: Người. dời Tống Nhân Tông, lên tư là Tri Khuẽ, dỗ tiến 


si, lam quan të (штп, được triều dinh ÿ trọng, nước ngoai kham 
phuc, cúng nỗi danh như Phạm Trọng Yêm. 


(3)Thói quan: một chức quan thấp, giúp việc cho quan phù hay quan 
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chau, 
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48 - 13. Chức vị cao ma kiêu càng là do “tầm” bị "khí" nó 

làm cho biến đối, bông lộc hậu mà xa xi là do “tính" 
bị thói xấu nhiễm vào, Người ta nếu biết học được 
như Chính khảo phủ lần thứ ha được thắng chức 
càng cung kính hơn (1), thi không bao giờ làm như 
Khích Chí luôn tìm cách dìm công lao bày người Ở 
trên mình (2). Người ta nếu biết mong được như Án 
Bình Trọng cúng (ó tiên chỉ bằng con lợn nho (3), 
thì không bao giờ như Hà Tang mỗi ngày ăn đến 
hàng vạn đồng (4). 
Kiêu cẵng xa xi là bệnh, cung kính tiết kiệm Tà phường 
thuốc để chữa: nhưng nếu cung kính tiết kiệm không 
do thực tam mà chỉ Га та bộ bê ngoài thì ít khi không 
bại lộ. Vốn mình có thực (ат, thực sự thì tầm thần thu 
thái mà ngày càng rõ đức tốt cung kiệm; già vờ cùng 
kiệm, thì tâm thân vật và mà ngày càng bộc lò sự kém 
hèn đối trá ra. Cung kiệm như Vương Мапр (5), Công 
Ton Hoàng (6) thì người ta ai tin được, như thế há 
chẳng vất và mà hèn kém u? 


Chú thích 


(1) Chính khdo phi: їп thứ ba được tăng lam quan Кћапћ càng cung 
kính lắm, cung kính hơn Ñn dâu dược làm quan si và lần thứ hán 
được làm quan khánh đại phu. Điển này ở Tà truyện, Chiêu công 
năm thư 7. 


(2) Khích Chi: lam dai phụ (than vua Cành còng nước lấn, vi thứ Ờ 
đưới 7 nguin, mà tìm cách im còng lao của 7 người Ху. Điền này 
ở Tả truyền, Thành công nám thứ 16. 


(3) Ал Bình Trong: Yam tướng vua Cảnh công nước TẾ, tính tiết kiềm. 
të tien tổ dùng con lon про. vài không ra ngon thành cát mâm, 
Diễn nay ở Gia Ngữ. khúc lệ Tử Cống vấn dè tử thấp nhị. 
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(4) На Tang: tên tự là Dich Tiểu, trước lam quan tu đồ nhà Nguy sau 
làm quan thái úy thừi vua Vũ để nhà Tấn, tính xa xi hao hoa, hàng 
ngày chỉ kể tiền ăn đã tiều dčn hàng van đồng, mà còn nói “chả 
có pi ngon đáng tho Чаа lấy ăn”. 

(5) Miương Mäng: tên tu Tà Cự Quân, làm đại tu đồ thời vua Bính đế 
nhà lán, già làm khiềm cung tiết kiệm để mua chuộc danh vong, 
sau cướp ngôi nhà Пап, go) già là Giá hoàng đế, quốc hiệu lu Tần, 
ở ngôi 15 năm rồi bi giết. 


(6) Công Tôn Мойлк: lam thừa tướng thời vua Vũ đế nhà | lần, thường 
vờ ăn cơm gao хау, dåp chăn vải để cho vua khen, kỳ thực ác 
ngầm; у dã chủ mưu giết Chủ Phủ Yến, дау Đống Trọng Thư, 
Cấp Ат, người nỗ: liẾng trung trực, dà từng chê Пойпр là già 1га. 
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48-14. Hiếu kinh (1) nói: "Lam người trên nếu chẳng kiêu 
ngạo, thì chức vị tuy cao mà không nguy, thế là cốt 
để giữ được tòn quý lầu đài vậy. Tiêu dùng tiết kiệm, 
cần giữ pháp độ, thì tiền của tuy du thira mà không 
phiền lạm, thế là cốt để giữ được giàu có lâu dài 
vậy". Người ta sống trong cảnh vĩnh hơi cũng đã 
phải nghĩ đến lúc nguy lúc nhục(2) không đám kiêu 
căng xa xi, thì chức vị bổng lòc có thể рій được mãi 
vậy. 


Chú thích 
(1) !Hiếu kinh ièn sách, Không Từ vì Thang Tử bas tö đạo hiểu mà lam 
ra, có 18 chương. 


(2) Nguyên văn fir nguy, duy иу: Tà nói gọn của саи: "cu sung tu nguy, 
vong Bất duy ủy” та га. прћта Га ở trong canh vinh sóng thịnh 
vượng thì phải nghĩ đến lúc nguy уа lúc nhục. 


ж ж ж 
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48-15. Tiến cü người làm quan mà người ấy làm được thì 
vua khen "người Тат được việc”, tức như đời sau tiến 
cü người hiền thì được thưởng vậy. Tiến cử người 
хао thì vua trách “ngươi không làm nối trách nhiệm”, 
{ттс như đời sau người bào cü phải tôi liên đới vậy. 
Phép này không phải mới có từ đời Đường, đời Tống, 
mà từ đời Chư đã có rồi. Vua không thể biết hết được 
những người hiền tài trong thiên hạ. cần nhờ các quan 
đề cử lan nhau, dé trừ bị rồi Гап lượt bô dụng. Nếu 
tiến cử nhầm mà không trách phạt thì làm thế nào 
khiến cho mọi người cần thận xét kỹ. Còn có khi a dua 
bc đàng, thiện tư, kéo cánh nhau lèn, làm hại lại càng 
to lắm. Nhưng Hồ Dàn(1) lại có nói: phép liền tọa(2) 
bề ngoài hình như tối, nhưng thực tệ hại. Vì ràng, 
hạng người trung bình(3) trở xuống rãi nhiều, прау 
người tiễn cử cũng không thể biết chấc những người 
ấy không thay đối tính nết và phẩm chất". Như thế thì 
nèn bắt chước lời trong tờ chiếu cüa vua Thái tông 
nhà Tống: "cho phép các quan ở trong triều, ở bên 
ngoni, đối với những người mình bào cử, có ai biến 
đối khí tiết làm cần mà người chù bào cử tự thú nhận 
la bào cử sat. thì được miễn tội "liền tọa”(4), thể mới 
là tốt. 


Chú thích 


(1) 15 Dän: cũng gọi ta Hồ "Trí Đường, người đời Tống, tên tư la Minh 
Trong. đồ tiến кї, lam quan đến trực học si, có làm mt số sách 
như Luân Ngữ tường thuyết, Độc Sử quan kiến v.v... mà 1. Quỷ 
tôn có đọc. 


(2,4) Jaén тоа: hi tôi liên can, тос 1а phải tôi lay. 
(4) Nguyèn уйл 7rưng nhàn, người thường, không hay công không do. 
ж жж 
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49. QUÁN TRẦN(U) 


49-1. Thành vương khen Quản Trần: "có đức tốt, hiếu với 


cha mẹ, hòa thuận với anh cm, tất có thẻ thi thố га 
công việc hành chính". Người như thế là Ке sĩ thủy 
chung có đức tốt, thì làm việc gì mà không được. 
Không biết Quản Trần trước làm chức quan gì, chỉ 
nhàn lúc này vua Thành Vương sai ông đi cai Ir) 
vùng Đông Giao(2), thì mới thấy nói đến mà thôi. 
Họ Trần cho ràng "dàn nhà Thương khó càm hóa là 
до luân thường đồi bại, vua Thành Vương пу thác 
cho Quân Trần là người có đức hiếu với cha me. tốt 
với anh ст, cốt để chỉnh đốn ngay từ gốc”. Nói thế 
thì cái ý hẹp lãm vậy. 


Chú thích 


(Оиди Trần: tên т thiên б Chu Thir. thể mệnh. Chu cổng dời 


dân ngoan nganh của nha Ар dën ở Па đồ rồi tự mình giảm sát, 
Sau Chu công mi, vua Thành Vương sai Quân Tran thay Chu 
công. Đây Га lời sach mệnh của Quân Trần. sử thân chép lời ấy 
dài lam thiên Quân Trần. 


(2) Đồng Giao tức la khu vực ngoan dân (dân ngoan nganh} nha Ап 


thiên đến ò. 


* + ж 


42-2. Tục nhà Ân sùng thượng quy thần, nhà Chu cũng 
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thco thế. Người đời không biết tu đức, mà chi dùng 
lễ vật để cầu phúc ở quỹ thần; Tùy hầu (tế thần, dùng 
trầu ас lợn toàn một sắc và béo tốt(1), Ngu công 
dùng lễ vật để cúng tế rất hậu hi và tỉnh khiết(2) 
đều là thế cà. ĐỀ can gián Ngu công, Cung Chi Kỳ 
дап cầu “chỉ có đức sáng mới thơm tho"(3) ở thiên 
Quản Trần day, ma cho là "vua không có đức thì lòng 


dàn bất hòa, thần cũng không hưởng những đồ cúng 
tế”. Tưởng Ong ta cũng lĩnh hội được lời giáo huấn 
của Chu công chẵng? 


Chú thích 


(1) Câu này nói Tùy hầu chí chấm phụng sự quy thần mà sao nhàng 
việc dân. Quý lương khuyên Tùy hầu nên tu sửa chính sự, thân 
mật với các nước anh em mà lấy dân làm gốc, vì dân là chủ của 
quỹ thần. Điển này ở Tà truyện Hoan công năm thứ 6. 

(2) Chu này nhắc chuyện Ngu công tế tự phong túc và lnh khiết, rồi 
tin chác la thần giúp mình, không io mất nước, Ông ta cho nước Тап 
mum đương di qua nước Ngu dé dành nước Quặc, bè tôi la Chung 
Chi Ky can gián cũng không nghe, về sau nước Ngu quả nhiên bi nước 
Tấn аі. Diễn này ờ Tà truyện Пу còng năm thứ 5. 

(3) Nguyên văn Minh chức duy hinh: việc ié tự bằng gạo 1ћо gạo {йс 
đều khòng thơm tho, chỉ có đức sáng (сат được quỷ thần) mój Та 
thơm Lho. 

49-3. Quan Tran kế tiếp Chu công cai trị Đồng giao, vua 
Thành Vương báo nên dùng lời giáo huấn ау của 
Chu còng(1), rồi lại bào ống: trong khi thị hành 
chính sánh, có điều củ nên bỏ di, có Оби moi nên 
lam ra, la tai sao? Vì ràng những việc lớn của chính 
sự chẳng qua là việc tuyên truyền giáo hóa, xét cần 
thận việc hình ngục. Thời nghi (2) có khi khác hàn. 
sự tình có khi không giống nhau, không thể nào 
không thêm bớt chút ít, cần nhắc sửa đối cho vừa 
thích đáng, mới có thể hợp với đạo trung, chứ không 
phải chính sách có рі tệ hại đáng bò hẳn. có gì tiện 
lợi đáng phát huy lên, mà đến nỗi phải một phen 
(Һау đối lớn уау. 


Chú thích 
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(1) Lời giáo huän của Chu còng trong Kinh Thu chép ta “Tình hoa của 
đời rất thịnh trị mới càm cách được thần minh. Thừ tắc tiến cúng 
chưa phải! là thom tho, chỉ có đức sang mới Tà thơm thơ thấu duoc 
đến thần minh". 

(2) Thời nghi: hiện thn nën làm như thế mới phải. 


ж жж 


49-4. Cai trị cố nhiên phải lấy sự khoan dung làm gốc, 
nhưng nếu không quyết đoán, thì sinh ra phóng túng 
z yı a ` ^^ ^ a ^ ә x 
trẻ пау. Lam sự thì quyết đoán. пеп chớ để lộ ra 
tiếng nói sắc mặt, cần phải điềm nhiền như không 
2 тА ` ~ + мо» t - ` ` 
có việc gì. Мси để cho người 1ћауто điều mình ham 
thích, điều mình сат giận, thì kÈ gian xào dò biết 
được tầm tình, chúng tìm {гат cách lung lạc thì làm 
thế nào thoát khỏi những të hại cậy quyền thế ra 
oai, dựa pháp luật làm bày được? Tám chữ “Khoan 
như hữu chế, thung dung dĩ hòa°(1) là khuôn phép 
lớn muôn đời của người có quan chức, Гат công việc 
chính sự vay. 


Chủ thích 


(1) Tâm chu khoan nhi ifu chế, thung dung di hỏa: khoan không nèn 
quá khoan, phải có tiết chế mới không phóng túng; hòa, không 
nên mội muc hoa. phải thung dung không cấp bách mới thanh 
cônp. 


* + ж 


49-5. Nếu không kièm Кт cả các việc ngục tung(1) thì 
vua Thành vương рїї đúng gia pháp của Vấn vương, 
Vũ vương. Như thể đầu lai có chuyện dân nhà Ап 
có 101, chưa qua Quan Trần xét thực, тї vua Thanh 
vương đã vôi vàng nói: "bát tội”, hay nói: "tha thứ". 
Cau nói của vua Thành vương bào với Quân Trần: 


346 


“Ta nói bắt tội, ngươi chớ bắt tội; ta nói tha thứ, 
ngươi chớ tha thư; đáng khinh đáng trọng, cứ phải 
mà xù" là nhấn mạnh cái ý không псп theo vua, cần 
chú trọng tim ra lẽ phải để xử án mà thôi. 


Chú thích 


(1) Câu này ý nói Văn vương, Vũ vương chú trọng Mung người, tn 
người, tự thân mình không kiêm làm các việc ngục tụng v.v... dà 
nói rõ ở thiên Lập Chính 47 - 8. 


жх ж ж 


49 - 6. Tiên Vuong ngày trước khí nào can xét xử, mới 
định hình pháp, không làm sách luật từ trước(†). 
Ban bố hiến pháp (2) cho bang quốc, cốt giữ đại thể 
mà thôi; việc dùng hình phạt nhẹ hay nặng, thấp hay 
cao, соі ở khí lâm thời phài cần nhắc. Vua Thành 
Vương bào Quân Trần trừng trị những người khòng 
thuận theo chế độ, không chịu theo giáo huấn; 
không được (һа thứ những tôi nho về gian giảo, Гат 
bại hoại điền thường, làm rối loạn phong Lục. Đó ta 
lènh mới са. Nhưng vua Thành vương lại lo Quan Trần 
cứ theo đó mà làm, thành ra quá u nghiềm khíc, nhân 
đó тїп òng chớ căm giận những dân ngoan nganh chưa 
chịu сат hóa, và khuyên Ong nên nhân паі, nën bao 
dong. Rồi lạt bào ông nên phan biệt người chấm lo 
chức nghiệp với người khòng chăm lo chức nghiệp. 
исп cử người lương thiện dé khuyến khích người chưa 
lương thiện, mà bất tất nhải cứ chuyền chú dụng hình. 
Vài tiết này chỉ là một ý quán xuyến với nhau, khí đọc, 
nên đọc để lĩnh hội lấy ý của са một đoạn lớn, không 
псп tách ra chỉ xem tiết mòt. 
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Chú thích 


(1) Câu này là cầu trích ở trong thư của Thúc lluóng nước Tấn gri 


cho Tử Sàn nước Trịnh ò Th truyện Chiêu công năm thứ 6. 


(2) Hiến pháp: pháp lệnh, chế độ nói chung. 


X ж * 


49 - 7. Người ta tính vốn thiện, vốn nhàn hậu, nhung vì 


Lập nhiễm vật dục, rồi tính mới thay đối hóa ra bạc 
ác. Vua Thành Vương nói: "Dân vốn trung hậu. vì 
vật dục làm cho hư”(1) cùng với cau Y Doãn nói 
“Thói xấu giữ làu, cũng thành thiên tính”(2) là cùng 
một ý. 


Chú thích 


(1) Nguyên уйп Duy dán sinh hậu, nhân vật №ён (hiên: dân sinh ra, 


tính vốn trung hậu, vì (Qp tục tiêm nhiễm, vật dục ¿âm dỗ, rồi tính 
tốt mát dan, hóa ra kiêu hac. 


(2) Nguyên văn 74р diè tính thành: thối xấu quen làm đã Таи, thành 


ra tư nhiên như tính trời sinh vày. 


* жж 


50 - CÓ МЁМІЕ (1) 


50 - 1. Mặt trời mặt trång la liệt ở (тер trời, irām thứ thóc 
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lúa và cô cây nương tựa mọc ở trên mặt đất, dàn 
cũng nương tựa sống ở trèn mặt đất. Đường lối усп 
dàn. cốt ở yên định những đất dai mài dàn nương tựa 
để sinh tồn, không để cho phải ly tán. Họ Khâu có 
nói: “Cái mà dân dùng để sinh sống, chỉ trông cậy 
vào ruộng đất (hó trach mà thôi". Những việc 
thường thường phải làm để sinh sống là ba loại việc 
cấy chay gặt hái, trồng trọt, chẵn поді mà thôi", Nhi 


Ha, nhà Thương, nhà Chu. khi thịnh thời, đều Ча! 
quan chức để phân công việc, kinh doanh thổ địa, 
phân biệt rung nuong làng mạc, không điều gì 
không nhằm vào ba việc trên. Đời sau bất tất phải 
câu në làm theo đời cå, tái cà những việc trung thu. 
doanh tạo mà không có hại đến ba thứ ấy, thì vẫn 
là giữ được ý của có nhãn. 


Chú thích 


(1) Có Mệnh: tên một thiên ở Chu Thư, thể mệnh. Cố mênh là khi 
sắp chết, quay dàu lại bão ban dàn dò. Vua Thành vương sắp mất, 
bào quần (thần lập Khang vương lên lam vua. Sử thần ghi việc này 
thành môi thiên, gọi là thiên Сб Mènh. 


* + * 


50 - 2. "Cơ vi" nghĩa là rat nho, là sự việc mới manh nha. 
Có тат тбпр tối, có тат mống xấu. Nču đại thân 
mở mang phát triển cái xu cho vua, thì về sau cái dở 
to mãi lên, không thể ngắn сап được. Ôn cong (1) nhà 
Tống có nói: "An nhàn lười biếng mọc trên cái gốc 
hoang Чат, của báu vật lạ sinh ra đầu mối ха xi, cầu 
nói ngọt ngao ninh not mó con đường cho sự cầu 
cạnh, lối nói thầm thụt mở ra cái cửa giềm pha hại 
người, không biết quí tiếc danh khí(2) [ban phong 
bừa bãi] là khơi nguồn cho kë dưới Ост lạm, cho 
mượn oai quyền(3) Га trao cho kë dưới cầm chuối 
để thừa cơ lấn át người trên. Tất cà sáu việc này, 
lúc đầu rất nho, rồi càng ngày càng lớn thêm, асп 
thành “thầm сап cố để”, đấy đều là тат mong xấu 
cả. Vua Thành vương rån bào quần thần "chó để cho 
Chiểu(4) sau này tiền đến cơ vi bất thiện”, thật là 
vua đã hiểu rô tác dụng cơ bản “giúp đỡ đạo đức, 
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uốn nắn tàm dia"(S)cüa các đại thần. Trước сао nuy. 
vua Thành vương nói: “Fa nghĩ rằng muốn cho ra 
người thì phải tự sửa mình cho có uy nghi" thế thì 
phải làm như lời Không Từ nói với vua nước Lỗ “mờ 
sáng, dậy sớm. chỉnh (ë mũ áo buổi sáng coi châu, 
lo tính những việc nguy nan, nếu có một việc gì làm 
trái lẽ, tức la đầu mối gây ra loạn vong". Có như thế 
mới có thể không sa пра vào cơ vi bất thiện chấng? 


Chú thích 


(1) Ôn cóng: tức là Tư Ма Quảng, tên tu là Quân Thực, người dot 
Tống, thời vua Triết Tông, lim tế tướng, khi chết được tăng là Оп 
quốc công, cho nên goi là On công. 

(2) Nguyên văn Danh khi. chức tước cùng nghi chế về xe ngừa, y phục, 
cốt để phân мё danh vì сао thấp. 

(3) Nguyên văn oai phúc, tức la hình phat và ân thưởng, chi có vua 
mới dược thường phat. Vua dë cho tày tôi cây thế lông quyền, là 
cho meon oat phúc. 

(4) Chiêu la lên vua Kháng vương, con vua Thanh vương. ở dày xách 
chép lầm, goi miču hiệu của Chiêu ra Irony túc Thanh vương chưa 
thể hiết được miču hiệu ấy về sau mới dàt. 

(5) Nguyên vần Phu đc cach tám giúp cho vua được sáng, được tốt, 
uỗn nắn cải tầm vua cho được chính trực khỏi cong quco. 


ж ж ж 


50-3. Khang vương mới lên ngôi, vua tôi đều mặc quần йа 
đẹp (1). Tiên nho nghi про việc này (2), cũng có nha 
giài thích vän veo cho thông. Duy có tập Nhat trị lục 
của Cố Viêm Vũ (3) cho rằng trong thiên Cố Mệnh 
có chỗ thiếu sót sai lầm: Từ câu "Địch thiết phủ ÿ 
truế y" quan hạ sĩ đặt các bình phong và màn Lrướng 
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trở xu¿ng, nen thuộc vé thiên Khang vương chi cáo; 
từ trến câu ấy trở lên là ghi chép việc vua Thành 
vướng dặn bào lúc sắp mát; từ cau ấy trở xuống là 
ghi h p việc ngas mông mot tháng репр näm sau 
Khang vương lcn ngồi, cac nước chư hầu đến chầu, 
Lời опу biện luan có бо chứng cớ, cao kiến hơn cà 
XƯA nas 


Chủ thích 


(1) Nguyên văn Cát phu, (С phục, y nhục mặc trong khi giao tiếp hay 
(Е tự, trái іл: là trang phục. 


(2) Nghĩ ngỡ vi này ngờ việc rhi mới со tàng, xao lai dùng quần áo 
dep. 
(3) Có Viêm Vi xem sõ 15 tiết 13 ở thiên Dai Vú mó. Ngu Thir. 


> йй» 


51- KHANG VƯƠNG CIU САО (1) 


51-1. \ nghĩa сао Tiuong hoàng sáu đạo quân” (2). Chu 
Từ giài thích rằng: "Đời cô bình sT үй sẵn ngay trong 
neh nông Sáu đạo quản прау thường đều là dân 
làm ruöng cà đấy nói "Truong hoàng sáu đạo quân” 
ch: là chính đốn lai dân chúng cho thực sự trở thành 
binh si ca". Cách giải thích пау that Їй đúng, Но 
Trường lại cho là “vi dàn nhà Thương văn còn rình 
lúc so hở, nổ: lên làm loan. đây bat дас dí mới phản 
nó: đến trường hoàng sau dao quan". Nói như thế 
thi qua nong cạn" Vua Thành vương ở ngồi vua đá 
37 nấm nuối mất, trong thời gian ấy, dân nhà Thương 
lại trải qua хи giáo hóa cua Chu công và Quản Trần, 
đầu lại соп co những ke dom ngỏ sơ hở để lam loạn? 
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Lai lam pi có việc nuôi hò, пио rắn ở trong nhà, 
không trừ bo tan pốc tội ác, mà phải khu khu dùng 
quan dôi dẻ phòng bị? Họ Trương lại còn cho rằng 
саи “Trương hoàng sáu đạo quân” nói ò thời vua 
Khang vương thì được, chứ không nên nói trần ò 
trước mặt các vị vua niới lên ngôi”. Lời nói này lại 
càng không phai. Kinh Thi(3) nói : "Vua Văn vương 
nhà Chu đi chinh phạt, siu đạo quan уш long di theo”. 
Xem thế thì biết tiên vương chưa từng lúc nào không 
coi trọng vũ bị, Huông chỉ đời thù thành (4) việc vũ 
bị để sao nhàng, nhìn tâm để trễ па, tình tệ thối 
nát dé sinh ra. Vua nối ngôi chuộng vẫn quên vũ, 
không hiểu biết місе binh, thường say dám an nhìn 
hưởng lạc, lại cho vrëc chỉnh đốn dân chúng là việc 
không cần kíp. [Nċu Thiệu cong] không lấy câu 
"Trương hoàng sáu đạo дийп" để nói với vua Khang 
vương, thì việc vũ bị sẽ tất đến bị sao nhãng mất. 
Thời vua Bình công nước Tân, vì không có mốt lo 
phòng bị nước Sở хат lược, nên hay giờ ngựa tran 
không quen đóng xe. quan khanh di không có quản 
hộ vệ, chiến xa cua Nhà nước không có người coi, 
binh sĩ không có người quản. Nước Lỗ từ vua Văn 
công trở về sau, không còn có vua nào thân hành 
đem quân đi đánh đẹp, cho nên bấy giờ tiền thuế 
binh dịch do dân nộp bị nhập vào kho riêng nhà 
quan đại phu (6). Trong yến am có thi bắn làm vui. 
mà số xạ thù của nhà nước (7) không thể dù được 3 
đôi (8). Nhà испр đặt ra chế độ phù binh (9), thật 
là phép tốt. Đến thời Cao Tông |650-685|, Vũ hậu 
[685-701], thiên hạ thái bình, làu không dùng binh, 
phép phù binh dàn dàn bò phế, việc chia phiên 
thường trực tại пей phần nhiều không đúng thời 


hạn. Đến quân túc vệ cũng có một số đào пра, rồi 
ngày càng hao тёп tan rã; số lính túc vệ không đù 
dùng. Nhà Minh đặt ra chế độ Vệ sở (11), cũng gần 
được như ý đời сб. Thời vua Hiếu Tông, hưởng thái 
bình đã lâu ngày, dân không biết đến việc binh; số 
lính bộ binh của mỗi vệ là 5.600 tên, có vệ chỉ có 
một nửa, có tiểu đội (10 người) (11) chỉ còn hai ba, 
tuy thời thường đã ra công chấn chỉnh, kết cục cũng 
khong khôi phục lai được như trước. Lấy đấy mà suy 
га, thì biết nhà Chu đến thời vua Di vương, vua Lệ 
vương, sức mạnh quản sự sa sút, các nước то то! 
bốn phương đến xâm lắng. Số quân của sáu đạo và 
sõ chiến xa (12) có lẽ cũng chỉ còn có danh mà 
không có thực, y như các đời cuối ở nước Tần, nước 
о, hay khoảng giữa nhà Đường, nhà Minh. Xem 
như thế thì thuyết "Truong hoàng sáu đạo quân”, sao 
có thể cho là viền vòng mà trì hoàn được? 


Chú thích 


(1) Khang tương chỉ cáo: tên một thiên ở Chu Thư, thể cáo. Thiền 
này doan đầu ghi chép việc quan Thái bao ki Thiệu Công cùng 
bách quan và chư hầu vào châu mừng vua Khang vượng mới lên 
ngôi rồi khuyên vua trương hoang sáu Чао quân. Tiếp dó chép lời 
vua Khang vương khuyến cáo các nước chư hàn. 


(2) Nguyên văn 7rương hoàng luc хи: mis туйу công việc xem xét luyện 
19р хао чао quân của then từ, Môi môt sự (à 2.500 quần, sâu sự 
Ya 15.000 quân. 


(3) Kinh Thi: ¿ry dày chỉ thiền Vực Phốc trạng Dai Nha ca tụng vua 
Văn vương có đức től cảm hóa, được lòng người vui theo. 


(4) Thủ thành: giữ lấy co nghiệp đời trước đã sáng tạo ra. 


(5) Nguyên văn Kế rh thủ văn: nối ngôi tìm vua, chuông văn quên 
vũ. 
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(6) Сао này $ nói vua nước LÀ suy nhược, quan đại phu lộng quyền, 
thu bừa cà tiền thuế đáng lẻ nộp cho nhà vua, 

(7) Nguyên văn сбле thän: bầy tÒi chinh thức của vua, khắc với gia 
thần là n£ười làm tôi quan dai phụ là tu gia. 

(8) СА câu này kế chuyên: khi Pham Н.о Tử, sứ già nước Тп, dến 
thăm nước 1.0, vua Tương Công nước Lô (hết tiệc có (б chức thi 
bắn làm vui, chỉ cần có ba đôi bắn thi, mà só người công thần 
không đủ, phải lấy đến gia thần... y nói sao nhãng уй bi, đến ngay 
công thần cũng hiếm người biết bắn. Điển nuy ở Tả tuyện Tương 
công nám thử 29. 

(9) Phủ bình: cách 1б chức quân thường trực ở địa phương có thè thay 
phiên nhau về làm ruộng. 

(10) Vé sd: tương tư phủ binh nha Đường về chế độ thay phiên làm 
ruông nhưng khác về biên chế và tên goi. 

(11) Nguyên văn là бр «р don vi nhỏ nhất, môi nưười lính. Số quân 
va chiến xa: quần số của thiên từ la 15.000 người, sõ chiến ха của 
thiên tử їй 10.000 cố, 


жк ж ж 
52 - TẤT МЁМИ (1) 


52-1. Cầu "Dùng pháp độ hiện đại dê làm khuôn таш" (2) Fa 
quy то lớn, nhìn nếp cü mà theo lẽ phải. Câu "Chính 
sách tùy theo phong tục mà thay đối” (2) là một tiết mục 
nhỏ, ý nói phải tùy thời mà thì thố cho thích nghỉ. 


Chú thích 


(1) Tấi mênh: (Фп môl thiên ờ Chu Thư. thể mệnh. Vua Khang vương 
sa Tất công di kinh lý Đồng Giao, đây li lời sách mênh cho nên 
бо là thiền Tất Mênh. 

(2) Cầu пау ở thiền Chu quan, Kinh Thự, у nói pháp đô dương thon 
đo Văn vương. Vũ vương, Chu công chế tác, rất tinh tường đầy 
đủ, người (ат quan nên lấy dó lam khuôn phép, khôn nen lam rối 
loan. 
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(3) Câu này ở thiên 747 Mệnh. Y nói chính sách, đáng khoan thì 
khoan, dáng nghiêm thì nghiệm, Lùy theo phong tục, không nên 
cố chấp. 


k s* s 


32-2. Tat công thống nhất các nước chư hầu phương đồng 
túc là thay Chu công làm đồng bà và có trách nhiệm 
phân trị nửa đất Thiểm (1); cho nên ở đây là vua 
Khang vương giao cho công việc cùa Chu công khi 
trước. Tiết dưới nói "Phân biệt và пси rõ kẻ thiện, 
người ác, làm cho người thiện vẻ vang, làm cho Кё 
ác biết sợ, vạch rō ngoại о với kinh kỳ. giữ vững lấy 
giới", Day đều là những việc Chu công đã làm cà. 
Họ Là cho rằng: "Chi thời này mới có thể thi hành 
chính sự ấy". Và lại còn cho ráng "O thời đại Chu 
công, ông có độ lượng bao dung, thiện ác đều cho 
cùng sống; đến Quàn Trần cũng chưa có sự phân 
biệt đối xử". Nói như thể hình như không đúng. Kinh 
Thư nói (2) "Ва ông Chu công, Quân Trần, Tất công, 
cùng một ý, cùng thực hành đường lối trị ап". Đạo 
(г! có một, dàu lai có pì khác nhau? 


Nếu bào rang: "Đây là tùy phong tục mà thay đối 
chính sách, lấy cớ gì mà cho là đồng đạo được?". Thi 
thử xem thiên Da phương nói: "Kë nào phóng đãng, 
gian tà, bất phài rời ха quê quán”, thiên Quân Trần 
nói: “Chi trích những kẻ không chịu chấm lo nghề 
nghiệp, rán bào kë bất lượng”, thì Chu công, Quan 
Trần có khi nào không chỉ trích phân biệt kè bất 
thiện và làm cho kë ác biết sợ. Thiên Tất mệnh dày 
nói: "Kë nào không tuân thco giáo huấn sẽ cho ở 
riêng biệt ra một nơi” là cốt làm cho nó biết xấu hỗ. 
Thế thì vẫn là bao dung rộng rãi cho cà kë thiện 
người ác cùng được sống. Đại khái bê trên lấy đức 
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hạnh dé hướng dàn dân, dùng điển lễ, pháp chế dé 
chan chỉnh dân, thì дап biết tự trọng và trở nên tỐI 
được (3). "Biểu dương người thiện và giáo huấn kẻ 
không chịu phục tùng”, xưa nay cách trị đàn đều như 
thế, không (thể một ngày thiếu được. Nếu đối với kẻ 
ác, cứ bò mặc không hoi đến. coi cũng như người 
thiện, thì còn ra chính sự gi nữa. Chu công cai trị 
Lạc Ấp 7 nam, Quân Trần kế tiếp cai trị 25 nam. 
Họ Trương cho rằng "đến Tất công mới biết làm 
cách này (4) là để tô ra răng đối với thiện ác đều có 
khuyến khích hay ran de". Như thế, nếu cho Chu 
công và Quan Trần là người hàm hồ câu thà không 
phân biệt thiện, ác thì ngu này không dám tin. Họ 
Là cho rằng "Phát có 5 hào dương đối với 1 hào àm, 
mới có thể trừ bỏ được hào àm (5); không hiểu biết 
nghĩa của “thời” mà thị thố sai fam thì kẻ làm ас còn 
nhiều. có khi gây ra mối loạn”, Lời ban này càng sat 
lầm lớn hơn. 


Chú thích 


(1) Phân fri тёа đất Thiểm: bud đầu nhà Chú, Chu còng lam quan 


phương bà. co các nước chu hầu phương đồng: Thiệu công làm 
quan phương hà. coi các nước chư hào phưimg tày. lái ông này 
[ai còn сма nhau cùng cái trị đất Them. Ра dong đất àv thuốc 


về Chu công. phía tày thuộc Тиси công. 
(2) Kinh Thu noi ở đoan пау la lời của Khang vương. 


(3) Са cầu này lấy ở thiện Vi chinh, sách Loin Ngữ. 


(4) Cách пау: cách phân cha kë thiên, người ác, cho Ở riêng hit. 


(5) Cầu này lấy hình tượng ở цис Quái Kinh Dich, Š huo dương ở duò 


quyết bò Т hao âm ở trên cùng. Y nói. phin có nhiều nguin tốt, ñ 


пиш xấu. (hì việc LỐt mới phải triển dược, 


жж ж 


52-3. Tiết tren nói: “Chính sách phài tuy phong tục та thay 
đối”, |Chính do tục cach|. rồi sau čt này mới nói 
"chính sách quý ở chỗ có tác dụng lâu dài [khòng tạm 
bo} và chàng ncn hiểu ky". Xem thế ta có thé rü chữ 
"cách" ở day không có nghĩn biến đối lớn vậy. (1). 


аЛ thích 


(1) Y câu này nói “cách” đây ta cải cách một ñ để tiền cho chính sách, 
chứ không phải la thay đối cần bản đường II. 


жж ж 


52-4. Nhàn tài dùng được phần nhiều la соп cái các nha doi 
đời ấn lộc (1), thế mà ăn ở khinh người có đức, Гат 
trái đạo trời, cũng © con nha thế tộc mà га; bởi thế 
không thể không có nên giáo dục về đức nghĩa (2) 
được. Đân nhà Thương, trừ 6 thế tộc (3) giao cho 
nước Là. 7 thế tộc giao cho nước Vệ, ngoài ra, 
những thể tộc thiên di đến Lạc йр cũng nhiều. Соп 
cháu của đám hầu. doan (4). giáo huấn làu đến 36 
nắm. thế та những thói cậy thế, cậy của, kiều xa 
Зат đãng, khoe mẽ huệnh hoàng vån chưa trừ bố 
hán được. Như thể ma muốn tuyển cử họ lên làm 
quan tại triều, Hệu có được không? Những triệu dai 
Тап, Tống. Tê, Lương, Trần, Nguyên, Nguy, Ly. 
Đường đều trong những nhà thể tac. nhưng những 
người goi là con nhà sĩ dai phu đều biệt tự trọng, 
biết theo lệ tuy gián hoặc có kế Га con nhà gia thể, 
trong việc hôn nhân có yêu sách lễ cưới nàng nhưng 
chưa từng phạm Tội lôi xa xỉ đầm đăng. Như họ Thôi, 
họ Lư ở Sơn Đông: họ Vương, họ Tạ ở Giang Та; 
họ Vương ở Thái Nguyễn: họ Đồ ở Kinh Triệu: họ 
Liễu ở Hà Đông. đời đời có tiềng tốt, thường nhiều 
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người làm quan to có danh vọng. Đây chẳng phài 
nhờ có nën giáo dục đức nghĩa chỉ dán cho nên ho 
tránh được cái lỗi không chịu theo lễ и? 


Chú thích 


(1) Nguyên văn ТАё /óc: đời đời kế tiếp Тат quan ăn lộc, cũng gọi la 


thế tộc, vong lộc. 


(2) Đức nghĩa: đức hanh và nghĩa lý, hay đức tính và đạo nghĩa. 
(3) Thế tộc: cũng như thế gia. 


(4) Hầu doän: tước hầu và quan đứng dàu. 


ж kk 


52-5. "Cương" thi dân sợ, "nhu" thi dàn nhờn; phải tùy 


trường hợp không nên chỉ có cương cũng không nen 
chỉ có nhu. đấy là đạo trung bình để trị dần, tiết đưới 
lại nói: "Cùng di đến cái đạo làm cho trị an", ý nghĩa là 
như vậy. Kinh Ты nói: "Thi hanh chính sách một cách 
khoan dụ hào bình thì lộc trời đồn đến" (1). Không Từ 
nói: "Dùng cách khoan dung dé bó cứu cách nghiềm 
khác, dùng cách прст khắc dë bó cứu cách khoan 
dung thì chính sự được đúng mức” (2). Kinh Thị và lời 
của Không Từ đều đùng một ý như lời trong này vậy. 


Chá thích 


(1) Câu này $ nói vua Thanh Thang thi hanh chính sách khoan dụ 


đóng đạo trung chính cho nên thiền hạ quy phuc mà hàng trắm 
lộc trời quy tụ vav vua Thành Thang. Diễn này ở Kinh Тїп, 
Thương tụng, Trường phát. 


(2) Cau này Khống Tử khen Tử Sån nước Trịnh ờ Tả truyện Chiều 
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còng năm thứ 20. 
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52-6. Bü cà шап thường làm loạn phong luc. сау сйа ха 
xi. vứt hết đạo nghĩa, thói xấu nhà Ал quá tệ lắm 
уау! Vua Thành vuong, vua Khang vương giáo hóa 
và ngẵn ngừa nhìn dân nhà Ап sau hơn 36 піт, mới 
thu được cái nhân tam phóng túng của dàn và khiến 
họ theo đức nghĩa. Рау Га hiệu nghiệm của việc thực 
hành nhan chính đến 30 năm, rồi sau giáo hóa mới 
tham nhuàần (1) уау. Họ Vương › cho rằng "cú xem дап 
nhà Ап không t khinh suất mà theo nhà Chu thì dù thấy 
rõ đức trach cùa các tiền vương nhà Ап thật là sâu xa" 
Nói thể thật Та không đúng. Sở dĩ tệ tục ấy của họ lu 
mãi mà chưa thay đồi được, là vì cớ dân nhà Ап từ khí 
ở Muội Thõ (2). tiêm nhiễm thói hung ác của vua Trụ 
rất sâu. Họ Đồng cho ràng "Tục nhà Ап chuộng chất 
phác: tính chất phác làm cho họ dễ bị mè hoặc mà khó 
hiểu rō lẽ phải". Nói như thế cũng chưa ôn. Xem như 
thiện Таг món”: dày nói: "Tục nhà An cho kẻ biện bác 
Бет mép là người hiện: thích än mặc đẹp để khoc mẽ 
với người", thì nhà An khi ấy đã không còn tục chuộng 
chất phác như thời trước nữa. 


Сіні thich 


(1) Cầu nay ở T.uàn Мей, thiền Từ 1.0. Dai ç nói: nếu có hàc vương 
ша thị hinh nhàn chính. їй phải tau асп 30 năm, rồi sau giao hóa 
thấm nhunn. mới có thể gói lí nhàn dược, Tác pà din cầu này dë 
chưng Ihức giáo hóa của nha Chu làu đến 36 nini mới có kết quả 
t, 

(2) Muai tho kinh đỗ của vua Tru déng dà trước, 


kkk 
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53. - ОСАМ NIIA (1) 


33-7. Nẵng пис, mưa to, đại hàn, khí hàu trong môt näm 


nhất định phải có; thế mà dân den vẫn thường oán 
thán kêu ca (2), huống chỉ lại thêm việc bịnh dịch 
vất và thuế má phục dịch nặng nề, làm trở ngại nghề 
nghiệp sinh sống, thiếu cà cơm áo, thì oán thán kêu 
ca nhiều biết chừng nào! Nếu biết nghĩ đến đời sống 
của dân đối rét gian nan, mà Ío toan trước cho cơm 
áo được dé dàng, thì dân an cư ở điền dà thôn quê 
hết thở than oán һап, Trần Tử Ngang (sửa lại Triệu 
Tử Ngang) nói: "Trong thiên hạ có nguy cơ, họa hay 
phúc nhân đấy mà пау га, đó là do dàn chúng vậy. 
Dân chúng được yên thị họ vui sướng, dàn chúng 
không yên thì họ coi thường cái chết; khi dan chúng 
coi thường cái chết, thì thiên hạ loạn ngay" Than ôi! 
Có thể nào không lấy đó làm gương, làm dáng sợ? 


Си thích | 
(1) Quán Nha: Tên mòt thiên ở Chu Thu, thể mệnh. Ooan Nha la tên 


một bày tôi. Vua Muc vướng sai Quận Nha làm dai tu do, dây là 
km sắc mênh của Muc vương. 


(2) Oán than kêu са: Nang hức mua to, thì dàn oán thần kèu ca lo về 


đói, dại hàn, thì dàn oán {һап kêu са lo về rét. 


CEE 


53 - 2. - Muu mô vua Vấn vương, công nghiệp vua Vũ 
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vương mó mang giúp đỡ cho con cháu sau, tức là 
những việc "Định sinh kế, dat giáo hóa" (1), như 
sách Mạnh Tử chú có nói "Giáo dục cho đân có đức, 
làm cho dân tiện lợi, nàng cao đời sống của dàn, đó 
là phương pháp phòng trá ngụy, сат gian Là. sửa 
thói xấu”. 


Chú thích 


(1) Nguyên văn Điền lệ. trần giáo: Dión l Va yèn dinh chó dân nương 
tựa, tức là giải quyết tỐt việc ruộng dit dé cho dàn dược ап cư; 
trăn gido їл guàng giải сас diều kỳ cương dao đức dé giáo hóa dân. 
Y nói chú trọng dàn sinh và dân dức. Вбп chữ này ở thiền C 
Mènh - Kinh Thư. 


* kk 


54. - QUYNII MÊNII (1) 


54 - 1. (Chúc thái bộc chính (2)| là quan đứng đầu các bề 
Lôi, nên chọn người ò trong liệu thuộc của họ, Nhà 
vua làm thể nào biết được người ấy là ngươi tốt mà 
dùng được? Chỉ cán cứ vào người ау không phải là 
người nói khéo, già làm nét mặt lương thiện, chiêu 
chuộng lấy lòng, gian bì ninh hót, thể lì người tốt, 
Ai chẳng biết người thế này lì quần tử, người thế 
kia là tiểu nhàn, chỉ vì bị lòng hám tiền che lấp, thì 
có khỉ không thấy người (оС Ta tốt, mài lại cho người 
có tiên hồi lộ a tốt. Thco quan chế nhà Chu. quan 
đứng đầu trong hàng quan, đều được tự mình tiến 
cử người liều thuộc cùa mình (Tr.220). có 1 thời bấy 
giờ đã có thói xấu an hốt lộ, dùng người riêng tu. cho 
пеп vua Mục vương mới đem Việc йу га nói (3). nhưng 
chỉ nói di nói lai để cảnh giới mà thôi, không bỏ cái 
phép trưởng quan được tự chọn liệu thuộc của minh. 
Còn như vua Đức Tông nhà Đường khi thay người 
ta nói “Các ty đề cử người. đều có tư tình”, liền bò 
ngay phép tiến cử ấy không thi hành nữa, Đây li chỗ 
khác nhau giữa hai vua, một vua làm đúng, một vua 
lam sai, 
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Chú thích 


(1) Quýnh mệnh: Tên môi thiên ở Chu Thư, thể mệnh. Vua Mục 
vương sai Bá Quýnh làm chức thái bộc chính, thiên nay tức là lời 
cáo mệnh. 

(2) Thái bộc chính: Chức quan đứng dàu các thị ngu bộc tụng, іа сап 
thần nhà vua. 

(3) Dem việc ấy ra пог: Việc йу Tà việc Ап hối If, dùng người riêng tư. 
Vua Mục vương nói: "Không cho người 161 là tốt, chí cho người 
hối 1б là tốt, như thế la thiếu trách nhiệm, các người không kính 
vua, ta sẽ làm tôi các người”. 


ж жж 


54- 2. Tà Truyện nói: "Vua Mục vương muốn (ћба lòng 
ham muốn riêng là đi chu du khắp thiền hạ khiến 
cho đâu đâu cũng sẽ đều có đấu bánh хс, vết chân 
ngựa của mình. Thái công làm thế (1) để ngẵn chặn 
lòng ham muốn йу của vua" (2). Tà Truyện nói chữ 
muốn chữ sẽ, đều là chỉ việc chưa thực hiện. Câu 
"Dem Бау đội сат уб, tám con ngựa hay đi chu du 
thiên hạ” chép ở mục Thién trẻ truyện cùng sách Liĉt 
Tử (3). đại loại đều là chuyện hoang dường, không 
dáng tin. Cứ xem möt thiên Quýnh mệnh dày. vua 
Mục vương mong muốn quan thái bộc chính giúp đỡ, 

- mãi cho vua được pháp фо, cùng Sử ký, mục D4t Chu 
Thư, thì vua Mục vương biết soi xét ngán ngừa rất 
chu đáo tường tận, có thể do đấy mà biết Mục vương 
không phải là vua phóng Lúng ngạo du. 


Chú thích 


(1) Thái công làm tho: Thái công tên Та Muu Phủ, lam quan khánh 
nhà Chu, làm thơ, tên bài thể lì Ky Thin. 
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(2) Diễn này ở 74 ruyộn Chiêu công năm thứ 12, có chép cả Bán thơ 
Kỳ Thiều. 

(3) Lit 117: Thiên Chu Mục vương dê tam sách пау, chép chuyên vua 
Mục vương gap một người biến hóa thiên hình van trang, vua kính 
phục như thần, rồi theo y đi chm trên trời, sau về, bộ cả việc nước, 
di chu du thiên ha. 


* жж 


55, - LÚ HÌNH (1) 


55.1 Thiền Thuấn Diễn nói: "Ngũ hình (2) là hình phat 
chính, lai đặt ra lưu hình gồm 5 nơi дау. 3 nơi an trí (3), 
để giam nhẹ cho, đấy là để đối đãi với người phạm 101 
ngũ hình mà còn chỗ nghi ngờ. Lại nói: "phạt roi" (4), 
là hình phat chính, lại đặt ra hình phạt “thu tiên” (5), 
dé giàm nhẹ cho, đấy là để đối dai với người phạm 
tôi "phạt roi” та còn nhẹ. Nhưng trong tội pham ngũ 
hình, số người đáng ngờ mà nên (ha có nhiều. nếu 
tha bổng ngay là xù nhẹ quá, nếu nhất loạt khép vào 
tòi đem đi day thì lại là nặng quá. cho nèn vua Mục 
vương có lệnh phạt tiền để phan biệt muc độ nang 
nhẹ của những tội ấy, đấy là phạt tôi. không nhài là 
chuộc tôi мау. Но Đồng cho rằng "pham tor про hình 
đều cho chuộc tội hết, thế la bán hình nguc lấy tiền”. 
Nói thế là sai Гат. Giá thử người phạm tội ngũ hình 
đã được piàm nhẹ xuống bất nộp tiền phạt nếu 
không có tiền nộp. thi han y phải chịu đúng tôi ở tù, 
đi đầy, hoặc an trí ở nơi nước độc, hoặc khổ sai; cũng 
như đời sau, kë phải tội trượng (6) còn thêm tội 
phát vãng phục dịch. cùng dem đi day. đầu lại có ly 
bát chịu tội ngũ hình [cất xéo vào than thể|? Họ 
Đồng còn cho rang: "Kẻ phạm lội, có tiền thì có thể 
thoát chết, còn những người phạm vào ngũ hình 
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pha ат lao dich khò sai day đường, tất nhiên đều 
là người không có tiền chuộc tội", Nói thể cũng 
không phải. Nay xem Chu Lễ. có chức quan như 
"Quan giữ Việc ngăn cấm giết hại người”. Kè nào 
ngăn trở người hi oan kêu tố phát giác га đều phai 
giết. Có chức quan сат bạo (7) giữ việc ngăn сат 
dàn chúng làm rối loạn phải trái. Kè nào dùng sức 
cường bạo biến trái ra phải, làm gia chứng tá, vu cáo 
phạm luật cẩm: kẻ nào phao đồn những lời nói vô 
căn cứ, phát giác ra đều phải giết. Day là kè phạm 
tử hình, không phải nhất định đều làa kẻ giết người 
hại người са. Hạng niy nếu có đích xác phạm tội, 
giết đi cũng lì nặng quá, huống chỉ lại có những tình 
tiếCcòn thuộc khả nghi ma nèn tha chăng 2 Ngũ hình 
la kinh, ngũ phat là v7, ví di ở trong kinh. (9). Đó là 
công dụng thần hiệu vè quyền nghỉ сап nhắc, fa 
chính sách thực sự thương xót khoan thứ. Cho nèn 
tiên nho tuy chế bai luật phạt tiền, thế mà đời sau 
vân theo dùng luật. trong đỏ, có hiai loại li thực phat 
và cho chuộc, không thể bỏ đi được. 


Chú thích 


(1) ТАЁ hinh: Yèn т thiên ở Chủ Thư. thể mệnh. Lữ hầu Ram quan 


tu khẩu của thiền tử. Vua Muc vương sa Ông mịn nai hình phat 


~ >> 
< М 


ис гап cấm hốn рһистр, sù ma chép То văn nói với о hầu [ат 


thiên плу. 


(3) Ngư hình: Năm (оа hình phat thích chữ ở trần rồi 16 nre. cắt пй. 


chì! chân, (hiển. xU lir. 


(3) Jaru hinh, 5 nơ dav. 3 nơi an trí: Luu hình lì hình phat dem di 
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đáy: 5 nơi day, 1 no an trí пата (а (иу có Ч ra а nơi day khá 


nhau. những trong dò đem di an trí có А nan: (ôi to dem đến cặc 
nước di dich bốn hương, tò to vừa đem tiễn các xử пихи 9 châu. 
nhe nýa đem an trí ngoai nuan dầm. 


(4) Nguyên văn Tiên phác: Tiền: тоз да, dùng vào việc quan: phác: тоз 
tre, roi may, dùng trong nha trường, 

(5) Nguyên văn 7huc hình: Cho nộp tiền để сћиде tôi. Flinh phat плу 
dé xử với tỒi pham rất nhe. 

(6) Trương: dành bằng gây gõ. Trương lì một trong про hình (AI. 
trương, đồ, lưu, từ) 

(7) Cấm bạo thị: Но cấm bạo tức la quan ngăn cẩm bao loạn. Theo 
thông chí lược 3, thì đây ta lấy tên lam quan họ. 

(8) Ма! phat: 5 tôi phat tiền: 1, tội mặc (thích chữ vào trần) còn прі 
có thể tha, thì phat 100 hoàn (môi hoàn 6 lạng bạc). 2. Tôi (cài 
müi), còn просо thể tha, thì phạt 200 hoàn. 3. Ji phi (chat chân), 
còn ngờ có thể tha, thì phat 500 hoàn, 4. Tôi cung (thiến), còn 
ngờ có thể tha, thì phạt 600 hoàn. 5. Tội dai сй (xü tu), còn ng 
có thế tha, thì phạt 1.000 hoàn. 

(9) Ngũ hình là kinh, ngi phạt là ví: Kinh: sợi dọc: vĩ sợi ngang (những 
từ ngữ trong nghề dệt). O dây y nói hình với phat рһа đôi thị xü 
án mới có thể vận dụng được hợp tình hợp 1у. 


жож 


55.2 - Nhà Thành Chu theo chế độ phong kiến (1). thiên 
tử có luật hình thi hành trong khu vực do thiện tử 
cai trị (2), 1-800 nước chu hầu. môi nước đều có việc 
hình phạt riêng của từng nước. Quan tư hình (3) giù 
phép ngũ hình dé định tôi của dân. Tôi mắc, tội Gi. 
tội phi, tội cung, tội dai tich (4), mòi tội đều có 500 
điều. Giáo hóa tuy hết sức. cũng không thế dim hảo 
chắc chân không có ai phạm pháp. Giá như trong 
một nắm, mỗi một nước luận tội xử tội một người. 
thế là một nấm xử từ 1.800 người. Nếu không giết 
mà đưa đi dày. thë lì một năm ấy đưa đi dày 1.800 
người. Và lại đất nước chư hầu, rộng không quá 100 
dặm, đầu có thể đầy kë có tội đi xa được. Khòng day 
diaa tí không Tìm thể nào đù để cảnh tỉnh, tưởng 
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nhat định phái có điều lệ "ngờ thì tha", mà làm thời 
châm chước, giáng xuống, luận vào tội phạt, tội 
chuộc, để сап nhắc nặng nhẹ, дау tức là giống với 
câu "Khi làm thời cần đến mới bàn định hình pháp. 
không làm sẵn sách luật từ trước” vậy. Thời vua Vấn 
vương, Vũ vương, Thành vương cách thời vua Thuận 
đã hơn ngàn nám; đời khác nhau, việc không giống 
nhau, vị tất đã theo lộ ngũ hình chỉ có lưu, không 
có cho chuộc. Nếu trước thời vua Mục vương vốn 
không có phép chuộc thì vua Mục vương cũng không 
thể sáng lập ra đầu tiền để làm kính hãi tai mắt 
người ta. Cứ như Chu Lễ, quan chế nhà Chu có: 
quan "chức Кіт" (5) chuyên nhận số tiền nộp phạt 
(bằng tiền mặt hoặc bằng của cải) do quan sĩ thu 
được rồi пор cho quan "tu binh" (6). Già Quy giải 
thích rằng: “Người xử đoán ngục tung, hề thấy có tội 
рї ngờ, thì cho chuộc прау". Đấy có phải hết thày 
đều la khoản tiên chuộc tội ở công sở và học hiệu 
Чао. "Quan tứ hình dùng phép про hình, chiếu theo 
hình phạt để phân biệt tội папр nhẹ”. Giá Очу їй! 
thích rằng: "O dây hai chữ "hình phạt” nói đi đôi, thế 
là hình mà ngờ thì cho vào phạt vậy". Thé là thời 
Chu công ngũ hình đã có phát, không phải phạt mới 
có từ vua Mục vương vậy. Thái truyện trên thì cần 
cứ vào thiên Thuan ісп nói nấm hình không có 
chuộc tội, dưới thì cán cứ vào vua Tuyên để nhà Hán 
khong cho phép chuộc tôi: rồi đoán định chế độ của 
Chu còng không cho chuộc. Toi xin được dem Chu 
Lễ ra để đính chính Thái truyện. 


——~ 


Chú thích 


(1) Phong kiến: Thiền 10 lấy tước và đất chia phong cho chư hầu, dë 
cho chư hầu дисс lập nước ở khu vực được phong. Tước có 5 bậc: 
công, bầu, bá, tử, пат; đất phong có 3 hang: công уа hầu đều 
được phong 100 dám, bá 70 dặm, tử và nam dtu 50 dặm. 

(2) Nguyên văn Kỹ nội: trong khu vực ngan đăm ở quanh đô thành 
của thiên tử. 

(3) Tư hình: Yen quan, thuộc về Thu quan của quan chế nhà Chu, git 
phép ngu hinh. 

(4) Nghĩa các chu này xem ở chú thích 8 tiết 55.1 ó trên. 

(5) Chức kim: Tên quan, thuộc về Thu quan của quan chế nhà Chu, 
giữ công việc cấm giới về vàng bạc va ngoc thạch cùng ёп của 
пор phat. 

(6) Tư binh: Tên quan, thuôc về Hạ quan của quan chế nhà Chu, 
chuyên giü binh khí. 

(7) Già Quy: Người doi Dong Пап, tên tự là Cảnh Ва, có soạn sách 
Kinh truyện nghĩa hó và Luận nan hơn 100 vạn chư. 

ж у ж 


55.3 - Xét sách Văn hiến thông khảo (1) Ма Đoan Làm (2) 
nói: “Đọc kỹ thiên Lữ Hình, thấy rõ ý bi thương dau 
sót, sau ngàn nấm vẫn còn làm cho ta cảm động, và 
lại còn có những lời гап bào chu đáo như: Xử tôi 
đúng pháp luật, với kè hối lộ, mà người xử không bị 
tài lợi cám đỗ”, "xử án sai lầm, do tham hối lộ". Xem 
thể thì phép bát buộc rõ ràng không phải do muốn 
vơ véi tiền của mà đặt ra. Và lại, gọi là "chuộc” vẫn 
lu có ý nghĩa; như tội định xử pháp mặc. có điều ngờ 
đáng tha. không vội vàng tha прау, nhưng hãy thu 
100 hoan dè bào cho biết đấy là tiền phạt thôi: rồi 
lại nói tiếp гапр: "Phải xét kỹ các tình, tội có thật 
đáng ngờ rồi sau mới tha". Y nói tội không có gì ngờ 
thì cứ gia hình, đáng ngờ thì mới cho chuộc. đều nên 
xét kỹ nh thực, lại nói rằng: "Tiền của là thứ người 
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ta ham thích lắm, cho пел cướp lấy của ham thích 
ау làm cho họ đau xót, khiến cho không dám làm ác 
mà thôi. Chứ có phải tham tiền của họ đâu”. Thời 
dai gần дау Khác Trọng Dư (3) lai nói: "Việc dùng 
hình ngục, nhà Chu ко với các đời trước, lại được 
quy định rõ ràng hơn, đây là thời thế buộc phải như 
thế mà thoi. Xem các thiên Đại Сао, Không Cáo, 
Lập Chính. thấy thánh nhân kính cần để ý 1o cho 
đời sau vô cùng. Từ đời vua Khang vương trở VỀ sau, 
loai ngũ hình đã nhiều đến 3.000 điều, vua Mục 
vương giảng giải hình pháp (để rån bốn phương). 
thật là lòng tốt của người nhân đức vậy, đã không 
thể bỏ hết được, thì chọn tội nào đáng ngờ cho 
chuộc, tội hoàn toàn là nghỉ ngờ thì tha hắn, không 
đủ tình thực thì không tha, như thể thật đáng gọi lì 
пс. sức chiếu cố vậy. Mục vương làm vua lâu đài, 
hưởng thọ hơn 100 tuổi, vị tất không phải là do ấn 
ở nhàn đức mà được trời han phúc. Thể mà nhà nho 
đời sau lại cầu пе cố chấp theo phép của tiền vương, 
cho rằng nhất định không nèn cho chuộc. Than òi! 
Đây có рїн la ý của thánh nhàn dùng tường hình (4) 
dau? Hai thuyết này (5) đều nói phải cà. 

Khàu Quỳnh Bon (6) cũng chế bái phép chuộc ở 
thiên Lữ hình, cho rằng: "Như thế thì những tội 
đáng про, người piau có tiền chuộc được sống, người 
nghèo không tiên chuộc, phải chết. đầu có phải là 
hình pháp của thánh nhân". Nói thế là dùng cái 
(huyết cüa Tiêu Vong Chi (7) vậy, 

Xét séch Hán Thư. dèu mà Trương Xường (8) xin thì 
hanh cùng với thiên Lữ hình day khác nhau. Trương 
Xưởng nói, “Những người có tội, như nhưng tôi thủ 


mưu giấu lôi cho người ta (9) hoặc tội biết người 
khác có tội mà không tố cáo, lại cứ tuông tha (10); 
cùng là loại toi "khong nên làm ma làm” (11) các nhà 
nghị luận, có người nói phép ấy nën bỏ di, nên cho 
phép thco tội nàng nhẹ được nộp thóc chuộc 101". 
Lại dẫn са câu "Xử phạt đối với lỗi nhỏ, tha thứ các 
tội nhe" ở thiền Phù hình (12). Thế thì chế độ cho 
chuộc tội có đã lâu rồi vậy. Ү Trương Xưởng nói đấy 
đều là tôi nhẹ, mà ghép vào án xử li quá dang cũng 
muốn nhân thế cho chuộc tội dé khoan nói cho, vì 
thể Tiêu Vọng Chỉ (7) mới nói rằng "người piau 
được sống, người nghèo phải chết. Còn như Lữ 
hình thì tòi đáng ngờ đã ở trong điều lệ được tha. 
đầu còn lại để phụ thuộc vào từ hình, cứ nhận kç 
chỗ ấy. tự khác thấy rõ. МО! lời nói của Án từ làm 
cho Tc hầu tinh giam hình phat (13). Người quản tü 
khen rằng: "Lời nói cua người nhàn đức, có lợi cho 
dân nhiều lắm”. Tiêu Vọng Chỉ chẳng những khong 
thể trừ bỏ được hình pháp ác hại. lai chỉ mượn chữ 
"nghĩa" chữ "lợi" ra để thuyết, mà chẳng mò mol 
chút con đường song cho những Кє pham tội nhẹ, 
như thể thật Rà bất nhan quá уау! Còn có điều gì 
đáng khen nữa dâu!” 


Chú thích 
(1) Van мсп thông kháo: Tên sach. do Ма Doin Lam din Nguyên 
soan, nhân sách //#róng Điển ma mò rồng ra. trên kë thừa Thông 


Điền. dưới đến din vua Ninh tông nha Мат Tông. chia tam 24 
môn, có 48 quyền. 
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(2) Ма Đoan Lâm: Tèn tự là Quy Du, học rất rộng làm thừa sự lang; 
khi nhà Tống mát, Ап cư dạy học, có soan sách Van hiến thông 
khảo và Đại học tập truyện. 

(3) Khác Trọng Dư: chưa rõ. 

(4) Tường hinh: Dùng hinh phat vừa ra oai, vừa сат hóa, mong cho 
dàn không pham pháp và không phải dùng đến hình phạt. Còn có 
nghĩa là khéo dùng hình phạt. Hai chu "tường hình” là lời vua Mục 
vương nói ở trong thiên Lé hình đây. 

(5) Hai thuyết này Tà thuyết của Mã Doan làm và thuyết của Khac 
Trọng Dư nói trên. 


(6) Khau Quỳnh Bon tức Khâu Tuấn người đời Minh, què quán ở 
Quỳnh Sơn, tën tự là Trọng Thâm, đỗ tiến sĩ, làm quan đại học 
sĩ, tính thẳng, học rông, có tam sách Đại học diễn nghĩa bô. 

(7) Tiêu Vọng Chi: Người dời Тау Нал, lam thái bảo thoi vua Tuyên 
dë, nhận di chiếu phụ chính, vua Nguyên dé rất kính trọng, sau 
bị Hoàng Cung, Thạch ličn hãm hai. 

(8) Trương Xưởng: Người đời Tây На, lam kinh triệu doan thời vua 
Tuyên để; đời ấy chợ búa không có trôm chp.. 

(9) Nguyên Văn Tha пас: [am thủ mưu giấu tội cho người. Vua 
Tuyên dë xuống chiếu, nói: "Từ nay (гб di, con thủ mưu giấu tôi 
cho cha mc, vợ thủ mưu giấu tôi cho chồng, cháu thủ mưu giấu 
tôi cho ông hà, đều không hắt tội”. (Hàn Thư) 

(10) Nguyên văn Kiến trí, có ning: quan lai thấy ai pham tội mà không 
nêu ra thì luận vào tôi cố $ buông tha. 

(11) Nguyên văn Bất! tưng ví: đối với mòt số tôi phạm mà pháp luật 
không có điều lệ chính dé quy định tôi danh ấy, thì goi chung là 
"bát ưng vi" (không nên làm mà làm), trong loại này cúng có chia 
ra năng nhe khác nhau. 

(12) РАН hình tức tà thiên Lu hình. 


(13) Một lời nói rila Ấn nt làm cho Të hầu tÌnh війт hình Phat: Ап 
їй rất giỏi сап gián, hay nhàn dip, lựa lời nói, nên vua nghe theo. 
Bấy giờ vua Cành công dùng hình nhiều và năng, một hôm hởi 
Án иё: "nhà ngươi gần chợ có biết thứ gì đất, thử gi rẻ không?" 
Ап t thưa: "Trong chợ chỉ có nang (thứ người bị tội chất chân 
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dùng dế di) Чі mà dép rë thôi.” Vua Chnh công nghe xong tinh 
ngÀ, rồi шат bél hinh phat (70 truyôn Chiêu công năm thi 3). 
Жжж 


55.4 - Thiên Lữ hình mở đầu nói vua nước Hữu Miċu chế 
ngự dan. toàn dùng hình pháp bạo ngược. Rồi nói 
đến vua Thuan dụng hình đúng mức, vì rằng trời trị 
kẻ có 101, năm thứ hình, năm cách dùng (1) dó là 
dường lối chính sự không thể nào bỏ được. Vua 
nước Hữu Miều bạo ngược quá độ, tất cà những tôi 
phụ thuộc ở ngũ hình, cũng đem phép vào tội chính 
hình hết. Dân chúng bị giết Кси oan với trời, trời 
mới tuyệt điệt vua Hữu Miệu. Còn nhu vua Thuan 
trị dân, lo liệu cho dàn được ап cư, được đủ sống, 
có giáo dục; trường hợp bất Час di phải dùng hình 
phạt thì không hình phạt nào la khong đúng mức. 
Vua Mục vương пси га việc dụng hình của Hữu 
Miều và của vua Thuïnn cốt để bào cho quan giũ việc 
hình ngục nên lay Hữu Miêu lam rán, йу vua Thuấn 
lim khuôn phép mà thôi. 


Chi thích 


(1) Nam thuế hình, nữ cách dùng: năm thu nhục hình (thích mực vao 
trán, xÈo mũi, chal chân, thiến. xử tờ). Năm cách dùng ấy dễ trừng 
tri Kế có TÔI. 


ж ж ож 


55.5.- Tiên vương đặt ra quan, chức trách tuy chia ra mỗi 
người giữ một việc, sự thực vẫn liên hệ với nhau. 
Cái lôn ty trật tự do trời đặt (1) là lẽ thông dụng 
спа quan và dân, cốt dé hoàn mỹ ngũ điển (2) vậy. 
Bá Di làm lễ quan (3), han bố lễ nghi, khiến cho 
thiền hạ tuần thủ ngũ điển và theo ngũ 1с (4). Dưới 
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những giáo điều, cũng thường giải thích гб ràng 
những điều rån сат. như cho quan ban bố mệnh 
lệnh di rao ở đường rằng: "Kë nào chẳng kính theo 
mệnh lệnh, nhà nước sẽ có hình pháp trừng tri”. thế 
là đùng lẻ (giáo dục) để прйп сат trước bọn gian 
ta. Đến khi có kë nào phạm pháp thi đã có Сао Dao 
nghị 101, chẳng nên cho rằng Bá Di không phải lì 
quan sĩ хи та sao lui di bạn bò hình pháp. 


Chu thích: 


(1) Nguyên văn //Hên rå: irin ЧМ ra tôn ty quỹ uen. dàng cấp khác 
nhau. 

(3) Мин điền: năm loai quan ће voa TÔI, cha còn, anh em, vo chồng, 
Бар han, 

(3) Ве Di làm lễ quan: ВА Di tìm quan Trật tông thin vua Nphicu vua 
Thuấn. 

(4) Алл lễ: lẻ nghi của năm bức công, hấu. há. 10, nam, khác với năm 
lề ở Chu Le là cát, hung. (tăm, quản. ga. 


f + 4 


55.0. - Trong việc xử đoán ngục tụng. kẻ quyền gúy thì 
dùng oai quyền để Тат rối loạn chính sự. bọn giàu 
có thì dùng hối lò để cướp quyền cua luật pháp, đó 
là mối tệ chung muôn cùu đời. 

55.7. - Cầu "Phi chuna, duy chung tại nhàn” (I). Các nhà 
giải thích, cán cứ vào у lười biếng siċng nang, mài 
nói: "Chúng giữ trọn ven đức tốt, hoặc giữ được trọn 
vẹn đức tốt là do ở người mà thôi”, Thuyết này có 
lẽ hay hon. Vì rằng tiết này là tiết nêu cái đại cương 
và nói tóm lại để khuyên Бао, chưa kip nói đến điều 
mục vậy. Thi pnuyện cho rằng: "Phi chúng là cái lỗi 
nón khoan thứ, duy chúng li cái цм nên trừng trị, 
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đó đều do ở phạm inan No. như thế thì nghĩa cầu 
này cùng với vấn o tiết u. п, tiết dưới không liền 
tục, ăn khớp với nha (2). 


Chú thích 


(Сао “Phi chung, duy chung an nnas” ЭЕ ЧЕЛ ) có hai 
cách pili nghia: ' 
а) Luin biếng không дїй (ron Чис tốt hay là chám chỉ giữ iron 
duc“ đều do ở người xử doan hình прис. 
h) lôi nhỏ nhưng соў pham (sç xử năng). tai to nhung nhàm nhữ 
pham phải (sẽ xử nhe). Việc xử năng hay nhẹ đều du ở pham nhân 
(cố y hay vò tỉnh) mir quyết định. 

(2) Thuc ra dñt trong toàn văn, hat cách giải thích Сеи thấy сй. 

* € * 


55.8. Cau "Tuy hưu, vật huu" đ 42 (Á - ) Nguy 
Trưng (1) thường để khuyên vua Văn hoang (2). Y 
саи này là "tuy rằng tốt đẹp, nhưng chớ cho thể đã 
la tốt đẹp”, cùng một nghĩa với cầu “Giới chỉ dụng 
hưu (3). Thái truyện giải thích chữ “hưu” lam chữ 
"huu", nghĩa là khoan thứ, lại cho chữ "бу" ở câu 
"Tuy úy, vat úy” ở npay trước cầu "Tuy hưu vật hưu” 
lam chữ uy, mà cho rằng tức là ý cau "Viết huu, vật 
huu, місе tích, vật tích” [La bào tha chớ theo mà tha, 
ta bảo lam tôi chớ theo та lam tòi| (4). Giải nghĩa 
như thể thì khác hắn với các sách chú giải đời cổ. 
Tran Kính (Š) cho ràng: "Xem câu "tuy đáng sg 
nhưng chớ sợ, tuy rằng tốt, nhưng chớ lay làm tốt", 
thay rõ cái tầm không tự màn". Lời giai thích này 
với lời vấn ở С! trên. và tiết dưới, rất liên tục quán 
xuyễn với nhau. 
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Chủ thích 


(1) Nguy Trưng: xem 40-9 ст 3. 


(2) Vän hoàng: tức la vua Thai Lông nha Duong. 


(3) Giơi chỉ dung иги" dụng cách khen ngơi để cho lam tốt hơn nữa. 


Câu này ở thiên Dai Vụ mô Ngu Thư. 


(4) Hai cầu “Tuy hưu vàt hưu, tuy uy vàe uy” và "Viết huu, vật hưu, 


VIết tích, vật tích" đều nghĩa như nhau. Y nói phài môi mực công 
mình, không theo ý vua. Cầu nay ở thiên Quán 1гйп Chu Thư. 


(5) Tran Kính: nguìn dời Minh, tên tự là Từ Kính, lam hàn làm hoc 


51, rất 010) sử học, làm sách Thóng giám tuc biên. 


ж ж № 


55.9. - Hai ben “nguyên”, "Ы" tranh nhau đều đến, lời khai 
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và chứng cớ đều có; nhưng không ấn khớp với nhau, 
còn nghi ngờ chưa thể ghép vào tôi hình, thì vận 
dụng xü phạt để phạt kẻ có tội; nếu xü phạt cũng 
còn ngờ chưa chắc thì vận dụng vào loại lỗi nhỏ dé 
khoan tha cho. Ngũ hình mà пр, đã có điều lệ xá 
(tha). để vận dụng vào ngū quá (2). Thái Truyện chú 
thích hai tiết này rất tường tan. thế mà ở dưới điều 
lỆ phạt tiền ông ta lại chế cái chô tội tür hình cũng 
cho chuộc. Thế lù thế nào? Нау thú xem: Đã ngờ 
về "ngū hình”, thì giáng xuống xử phat; chưa đáng 
khép vào nhục hình. thì đem xử phạt có hai gi. Họ 
Không cho rằng "ngũ hình”, mà tình lý dáng ngờ đều 
giáng xuống xử phat (là chế độ đời Chu): khong 
ріат xuống mà cứ nhàn theo nhau, đấy là chế độ đời 
có (3). Tuy vị tất đời cố nói dày là đời Để Thuan 
nhưng bào chế độ này có (từ trước đời vua Mục 
vương, thì đã го ràng. Thái truyện giải thích: cau nói 
"tội còn nghĩ ngờ thì xử nhẹ” (tòi nghị duy khinh (4)) 
của Cao Dao có nghīa là giáng xuống 3 bậc để trị 
tội. Thực ra xét ở kinh truyện không có chỗ nào nói 
rõ ra như th. Điều mà trong luật ngày nay gọi là 


giàm dàng. tức là chi vào trường hợp chắc chấn là 
có tội rồi nhưng xét về nguyên nhân, vë tình tiết còn 
có chỗ đáng khoan thứ, mà nói, chứ không phải nói 
về trường hợp án còn ngờ. Ngày nay còn có giảm 
đẳng, huống chỉ là chế độ đời сб?. Lấy lý mà bàn, ví 
du có kè bị tố cáo là ngắn сап người khiếu oan, đó 
là tội đáng giết, nhưng lời cung và chứng cớ không 
đúng với nhau, còn có chỗ đáng ngờ, thế mà giáng 
xuống 3 bậc rồi khép vào tội chặt chân, như thế 
chẳng cũng là thàm khốc quá и? Lại ví đụ như: với 
bọn quần tu uống rượu (5). vua Vũ Vương nói: "Ta 
sẽ giết". Nói thế nhưng vị tất đã giết. Thực tế vua 
đã tha bổng hay là phạt tiền bọn ấy, ta đều không 
biết. Nhưng, nếu bãi bọn quần tu uống rượu ấy rồi 
tha ngay, thì lấy gì để tO ra ý trừng trị. Nếu giáng 
xuống mấy bậc mà chặt chân, cắt mũi, tất nhiên 
không nó làm. Thế thì phạt tiền bọn ấy, dé tô ra 
cảnh cáo nhẹ như luật nhà Нап, tưởng cũng phải 
vậy. 


Chú thích 

(1) Меч phạt: nắm thứ tôi phạt tiền. Xem sõ 8 tiết 1 thiên Lü hình 
này. 

(2) Меп quá: năm tội lỗi lầm lỡ. Xét ky tỉnh lý, không dáng ngũ phat, 
thì cho vào ngũ quá. tha hẳn. 

(3) Y Lê Qúy Đôn cho lời giải thích này là sai, xem đoạn tiếp theo. 

(4) Câu nay ò thiên Đại Vii mo. 

(5) Quần ти кбир тести: xem thiên Таи cáo. 


є жж 


55.10. - Người da bị ngũ hinh (1), không thể nào mọc lại 
đa thịt được nữa (2); vậy thì những người không 
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dáng ngũ hình, nếu không theo diều lệ phat để 
khoan пої cho. thi còn có gi là đạo "trung" nữa? 
Dưới điều lệ phạt, lạt còn xét trường hợp lầm lỡ, vò 
tình phạm lỗi «С tha hắn, như những điều tam xà (3), 
tam huu (4), day là những tội lỗi tha hàn không phạt 
cũng nhiều vậy: đầu có nhất định tôi nào ngờ cũng 
đều phat 600 hoàn, 1000 hoàn. Nay đem pháp điển 
đời nhà Ngu so sánh với pháp điển đời nhà Chu, tôi 
с thời đại đã trà! qua Hạ. Thương, Chu, thêm bới 
không giống nhau; ngay phép lục dién (5) ở Chu Lê 
v) tắt đã đều theo phép của nhà Ngu, lại huống chi 
là việc hình phat u? 


Chú thích 


(1) Nựi hình: 5 hình (thích chữ muc vào Irán, хёо mū сћА chân, 
thiễn, xử tử) là nhục hình, tri tội прау vao thân thể kë can pham. 
Nếu dã xử rŨi ma nhi oan thì không chấp lại duoc поа. 

(2) Câu này là lời trong thư của nang Đề Oanh dàng vua Văn để xin 
khoan thú cho cha ning có tôi nền hi hình. Vua cảm thường ý hiểu 
пића của nang, rồi trừ hồ phép nhục hình. 

(3) Тат ха: һа hàng người nha pham pháp. Iha không hắt tôi: thư ấu, 
gì lẫn, ngu хола không hiết ni (Chu Tè). 

(4) Tam иги: ba thứ được pin nhẹ ból (tội: không biết ma phạm, 
nhầm lỗi mà pham. quên nhàng ти pham (Chu tE). 

(5) Luc điển: sâu phép diễn: gồm trị diễn, їс điển, giáo điển, chính 
diễn, hình dién. su điện. Đỏ đều là pháp diễn để trì nước. 


xxx 


55.11. - Vàng, bạc, đông, sắt, cô nhan đều gọi là kim. 6 lạng 
Га mòi ngàn, 1000 hoàn Га 6000 lạng, tiện phạt như thể 
thì quá пале, ngay người dàn giau có cũng khó ma nộp 
dù. Như người có tội, bất nộp 30 càn (1) kim là 480 
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lang, cũng là nhiều quá. Y chừng đời со có nhiều 
kim loại giá гё, không phải như đời sau sõ kim loại 
khó kiếm chang? 


Chú thích 


(1) Cần: 16 lang. 


Kk * 


55.12. - Người ta có thể chế tao và khống chế được pháp 
luật; pháp luật không thể khống chế được con 
người. Thời đại nào kỳ cương quang minh nghiệm 
chỉnh thì trên dưới, trong ngoài, ràng buộc chế ước 
lần nhau, không có những thói xấu: cậy quyền thế, 
báo ân báo oán riêng, тё gái đẹp, tham hối lộ, në 
người cầu cạnh та làm сап. Thời đại nào kỳ cường 
bại hoại. không có gi ngán cam, thì những tệ hại thối 
xấu ấy lại do người trên phạm nhiều rồi việc hình, 
việc phạt đều mất hết công bằng. Như chuyện thầy 
cúng nước Vệ chỉ điểm người mao là người phi бале, 
thì piči ngay ngudi ау (1), có hoi gi đến thực dõi trái 
phải zi đầu. Việc Dò Bá(2) không đáng (оі mà bị 
chết oan. Thu пар gái đẹp nước Bao, rồi tha tôi cho 
người nước Bao (3). Người võ tôi lại bất giam, kẻ có 
tôi lại tha ra (4). Như thế thì còn đầu 1А diều lệ can 
nhác tội папе tội nhẹ mà täng lên giàm xuống nữa! 
Xem các tệ hại nói trèn đây, thì biết cầu nói "Mệnh 
lớn tự ta làm ra (5)" và lời giáo huấn "Nên có lòng 
thương xót và kính cần khi xü đoán hình ngục” cùa 
vua Mục vương, thật không thể nào hiểu được. 


Chú thích 
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(1) Câu nầy nhắc điển: vua Lë vương bao ngược, người trong nước phi 
bàng. Thiệu công nói với vua rằng "dân khổ cục, khòng chịu nữa 
rồi". Vua рїлїп, tìm được thầy cúng nước Vệ, sai dò xét người phi 
báng. Thầy cúng tố cáo ai là người ấy liền bị giết (Quốc ngë, Chu 
ngư}. 

(2) Dó Bá: quan đại phu đời vua Tuyên vương nhà Chú vô tôi mài bị 
gIẾt. 

(3) Nghĩa cả câu này: Bao Hướng, quan đại phu thời vua U vuong nhà 
Chu, vì can gián chính trực, bị ha ngục. Sau con là Hồng Đức hiến 
nàng Bao Tự để xin chuộc ldi cho cha. Vua nhận Bao Tự, tha Bao 
Hướng, cho khôi phục quan chức (Đồng Chu hệt quốc). 

(4) Chu này ở Kinh Thi, Dai Nha bài Chiêm ngưỡng: 

(5) Nguyên văn: Tri (ác nguyên mónh Mệnh lớn tự ta fam ra Í xử đoán 
phài chí công chí chính thì mới khôi sai Am]. 


* ** 


55.13. - Cau "Việc ở thượng hình mà tình lại nhẹ, thì theo 
tuat hạ hình. Việc ở hạ hình mà tình hại nặng thì 
theo luật thượng hình”. Họ Trương, họ Trần giải 
thích cầu ấy rất rõ ràng, thật không phải chỉ ở môt 
việc khoan thứ cho người do lầm lỡ mà phạm tôi, 
chỉ bát tội kẻ cố ý phạm tội thôi, Câu “việc xử phạt 
nặng hay nhẹ có thể linh động. cần nhắc cho đúng 
mức” là tống kết ý của cầu trên. Họ Trương cho 
rằng: "Lay tinh hình thực tế làm cấn cứ mà cần nhắc 
để luận vë mức nặng nhẹ của những tội còn nghi 
ngờ, thì xu phạt mới đúng”. Nói thế rat là đúng với 
ý câu trên của vua Mục vương. 

ж * 

55.14. - Người ôn hòa lương thiện |khi xừ kiện| đem hết 
trí thông minh dốc hết lòng trung ái, có tấm lòng 
kính cần thương xót, mà không có thói biện bác hời 


378 


hợt hay mánh khóc liến thoáng. Khi họ thấy lời khai 
của hai bên “nguyên”, "bi" không đúng sự thật, thì 
họ tra xét tường tan; mở xem sách hình luật, thấy 
chỗ nào phù hợp với tội, thì cùng với mọi người xét 
đoán: cho nën [người ôn hòa lượng thiện| có thế 
dùng một câu nói quyết đoán được vụ án, và cân 
nhắc ghép tội nhẹ tội nặng đều đúng mức. 

55.15. - Hai chữ "sáng suốt" và "thanh liêm" bao quát hết 
được đạo lý vẻ xét đoán ngục tụng. Đời vốn cố người 
giòi, nửa cầu nói quyết đoán được án tố tụng, nhưng 
không biết tự cành giới v thối më gái đẹp, tham 
hối lộ, thì xü kiện cũng không được công bình. Đời 
lại cũng có người hoàn toàn võ tu không thiên lech. 
nhưng khong xét đoán được lời khai của ben 
“nguyên” bèn "bi" sai đúng thế nào, thì hạng người 
ау xử kiện cũng không được công bình; nhat định 
phải có cả đức thông minh và дис thanh Пет, mới 
thật là tốt hoàn toàn vậy. 

55.16. - Cau "Nhân hồ sơ kiện cáo của hai bên chớ nën 
thay dối vì tư túi. Họ Lữ cho rằng: "bia thêm 
chuyện, lam mat tang chứng, thay den đổi trắng” 
trong hò sơ, để duc khoét cho dày túi tham. dày la 
cái thói thông thường xưa пау". Quan piữ việc ngục 
lung, пси không thong minh và thanh Пет, thì tệ 
hại nhat định sẽ như thể. 


§6.- "VĂN HẦU СПЕ МЕМ" (L) 


56.1. - Vua Bình Vương sai tước hầu tèn la Сии làm quan 
phương bá, đáng lẽ nói là Tấn hầu, đây nói la "Vấn 
Һау chi mệnh” đó la do sử thần đời sau truy lên Việc 
đã qua mà chép lại vậy (2). 
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Chú thích 


(1) 


(2) 


Ийт hẳu chỉ mệnh: tên mò thiện ở Chu Ihu, thể mệnh. vua U 
vương bị r Khuyến Nhung giết; Tấn Văn hầu cùng Trình Vũ 
công Чоп Ihái từ Ча Ngm саџ lap lên lim vuia, tức la vua Hình 
vương. Vua này thiên đô đến Lac Ấp (Đồng Đô) rồi cử văn hầu 
lam quan phương bá, do đó có sắc mènh này. 

liči пау có ý nói sử thần lì người din sau nën mới chép chữ Tấn 
hầu Га Văn hầu. Vì chữ "Văn" chỉ khí vua Ấy da chết mới được 
Чї. 


»x* 


56.2. - Nước Tan là nước lớn ở phuong Bắc, sau khi Chu 


57.1. 
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Bình vương đời dò về phía đồng thì nước Tân đời 
đời kế tiếp nhau làm mình chủ Trung Quốc. phù tá 
thiền tử, hơn 200 năm: nhà Chu tuy suy nhược та 
chưa bị mat. thật là nhờ ở nước Tín. Trong Kinh 
Thư, Không Từ chép thiện Van hầu chi mệnh này, 
vừa đề giữ lấy chữ độ thiện từ nhà Chu. vừa để thay 
rõ nước Тап được quyen chỉnh phat båt đầu từ dày. 
Cái ý пау tường cũng như ý ở trong Xuân Thu khen 
nước Tấn Тат bá chủ chăng? 


xxx» 


57.- PHÍ THE (1) 


- Nước Lỗ là dòng dài của Chu công, lễ nghỉ pháp 
độ nhà Chu còn đủ cả ở «ау (2), các nước chư hầu 
vốn „tròng cậy nước Lỗ sẵn có lễ nghi phép dó ay. 
Khónp Từ chép thiện Phí The này vào cuối phần 
Chu Thư dë thấy го đất nước ấy có nën vấn hiển 
trực tiếp kế thừa từ nguồn pốc. cũng để пси rõ công 


lao lớn của cha con Chu Công phù {а vua Thanh 
Vuong. усп định được са trong cà ngoài vay. 


Chú thích 


(1) Phí thé: Tên môt thiên ở Chu thư, thể the". Phí йа tên mòt dia 
phương. Bà Cầm mới dược phong ở nước Lô làm LÒ hầu. Nước 
Hài Dị, và nước Từ Nhung đều nồi lên ăn cướp; Lò hầu dem 
quân di đánh, tập hợp tướng sĩ ở dất Phí dé гап giới mọi việc, cho 
nên mới gn) là thiên Phí thè. 

(2) Câu này là cầu “Chu tè tàn tại LO hy" (1ê nhà Chu còn đủ са о 
nước Lỗ) lời Han Tuyên từ nói, khi đến phòng vấn nước 1.5, được 
xem Dịch tượng cùng sách Xuán Thu của nước 1.0. 


ж жж 


57.2 - Ва Сат (1) di đánh hai nước Hoài Di. Từ Nhưng 
đồng thời với Chu công đi đánh dit Thương(2) và 
nước Үёт (3). Phương pháp Bá Сат dụng bình, là 
đo Chu công truyền thụ cho. Tu sửa khí giới, sửa 
sang đường xá. nghiệm chinh đội ngũ, định ra ку hạn 
hội binh, that dáng gọi là người khéo dùng hình, 
khéo đánh trận. Cứ xem (binh pháp) nước Ló. có 
thể thấy được [hinh pháp| nhà Chu. 


Chá thích 


(1) Bá Ст: Còn Chủ còng, được phong су nước Lò, lam Lo hầu. 


(20 Då! Throng: Мо Vũ Canh cùng Quan Thúc, Thái thúc nỗi lên 
[ат phản nhà Chu. 
(3) Yém: Tên một nước chư hau từng về hua ven chúa Trụ tây 1 ác, 


ж ж № 


57.3.- Cầu "Dãn nước Lỗ ở gần vùng kinh dó [tam giao| 
và vùng xa kinh đô [tam toại| hãy chuẩn bị sẵn gỗ 
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ván rom cả của các ngươi”. Có thuyết cho rằng đấy 
là chứng cứ nước Ló đem ba quân đi đánh(1). Ngu 
ý cho rằng đấy là dàn chứ không phải là bình. Xem 
cầu "Ngay giáp tuất ta хе đem quan đi đánh" thì đã 
có lính chiến dau теспе, Dân ở tam giao tam toai day 
chỉ để phục dịch. Họ nhài vận tài trước, dự bị những 
vật liệu như gỗ ván để dáp đồn lũy, cùng rơm cỏ cho 
trau ngựa Яп, nhất là tập hợp ở nơi đã định, đến 
прау khởi công, thi dùng bình lực xây dựng cho 
хопа. аі chia một số binh lính để hao vệ ở đấy mä 
thôi. Nếu với số lính của "Ба quân Ма bắt vận täi lại 
bát di đánh nhau và còn phải làm са các việc thô 
mộc khác, thì người ta không chịu пої, quyết không 
phải хау. 


Chú thích 


(1)За guám Thiền lù có sâu quận. nước như hào lớn được có ha quân, 


58.1.- 
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cho nên nước lò cÒ ha (12.500 nguo lì môt quận). 


k ж ж 


58. ТАМ ТИ (1) 


Mục công hối hận nhàm lỗi là việc rất nhỏ mon. các 
vua chư hầu thời Xuân Thu há lại không ai có đức 
tốt hơn việc Mục công hối lỗi u? Thánh nhằn(2) 
không phải vì việc hối lỗi ấy mài chép Tời thé cáo 
quan thần này улу. Nay xem: việc nước Тап, phá tan 
гт Тау nhung(3), lấy được hết đất dal cũ của Tây 
Chu. thể nước một ngày một thịnh, và việc Quý Trái 
nghe thơ. khen nước Тап là "có phong dò của Trung 
Quốc "(4) Triệu Vũ(Š) khen nước Tấn, nước So. 


nước Té là "ngang với nước Tần". Vậy Khống tử 
chắc biết rằng kẻ kế tiếp nhà Chu cai trị thiên hạ 
tất là nước Тап, cho nên chép thiên này đặt ở cuối 
cùng các thiên của dé vương, để báo qua cho biết 
cái ý kín бао vậy. 


Chú thích 


(1) Tần thè: Tèn một thiền ờ Chu Thư, thể thê. Vua Muc công nước 
Tần không nghe lời Kiến thúc, hầy tôi lão thành, cứ sai các lướng 
Mạnh Minh, Tây Khất, Bạch AI dem quân đánh nước Trịnh, bị 
quân nước Tấn dánh thua ở đãi Нло, сат tu cả 3 tướng ấy. Mục 
công hối lỗi thè cáo quần thần. Sử gia chép lời thÈ cáo này làm 
thiên Tần thệ. 

(2) Thánh nhân: Dây chỉ Không tử. Cå câu có ý nói Không từ san định 
Kinh Thư. 

(3)Tây Nhung tức là Khuyến Nhung, хат nhập d3t Chu, giết vua U 
vương và Trinh lioan công. 

(4) Y ch саи: Quý Trát, сбпу tử nước Ngô, đến phòng vấn nước LO 
xin nghe âm nhạc các nước, vì lê nhac nhà Chu có đầy đủ ở nước 
Lô. Khi nhac công ca đến thơ Tần phong, Quý Trát nghe thơ ấy, 
khen rằng: "Có phong dô của Trung Quốc”. 

(5) Triệu Vn: Người nuốức Тап, tức là Triệu Mạnh, lam quan khánh, 
giúp vua Ditu công nước ˆFấn, lam cho chư hầu hòa muc với nước 
Tấn. - 


* ж w 


58.2.- Thời Xuân Thu là thời đại chiến tranh, đại loại coi 
thường việc văn, sừng thượng việc võ. Nước Тап ở 
biên thùy phía tây, tục vốn thượng võ. Thế mà Mục 
công lại không muốn dùng người dũng sĩ hùng hó. 
mà mong lại có được người lương si lão thành. Dó 
chẳng phài là kiến thức cao siêu hơn hàn trong thời 
ấy sao? Đời xưa vua Đại Vũ, vua Thành Thang {Һе 
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(меп hạ có tội lõi] thì cho tội lỗi ấy do ở mình, cho 
псп hưng thịnh rất mau chóng. Mục công day không 
hề trách người, chỉ vui lòng nhận lỗi lầm mà tự trách 
minh. Gia pháp của nhà Thành Chu: kè đáng ghét 
la kẻ Бет mép, người đáng yêu chuộng là người có 
đức độ bao dung. Mục công đây thì ghét kë Бет mép 
mà nghi luôn đến người giàn dị chính trực. và có 
lượng khoan dung, thế chà phải hợp với vuong 
đạo(1) и? Dem điều ấy dạy báo cho con cháu, соп 
cháu đời sau tất thịnh vượng mãi lên, đó là lẽ tất 
nhiên vậy. Thánh nhàn khen Mục công, há phải chỉ 
vì một việc hối lỗi mà thời đầu. 


Chú thích 


(1) Vương dao: Рао của Па, Thương, Chu, đây chi ivao những việc 


Sẩ..Ÿ.- 
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Dai Vũ vuemp quy chuông nguin hiền tai, ghét kế рап ninh, tức 
là gia phán nha Chu. 


Do Du(1), Kiện Thúc(2), Bách Lý Hệ, Công Tôn 
Chi dèu không phải là người nước Тап, Mục công 
thu dùng được cà, do đó nhan i nước Тап nội tiếng 
có пец; tuy những việc suy nhường nhau cùng 
thích việc thiện và có đức độ ban dụng, không thấy 
chép ở sách. nhưng đâu lại có kẻ tiểu nhàn ghen 
ghét có thể пип trở được mọi người hiện tai. Đày 
Mục công hết lời để nói cái lợi về dùng người től, 
cái hại về dùng người xấu đề khích lệ rån bảo quần 
thần ở triều đình mà thôi. 


Chú thích 

(1) Do Dir: Vốn người nước Tấn, trốn ra nước ngoài, dến nước Tân, 
Мис công cùng nói chuyên, cho lì người hiền, nhân lưu ở lai. Sau 
Do Dư giúp Muc công mưu tính cách đánh Tây Nhung, lẫy thêm 
được 12 nước, mở dl тпр hàng ngàn dầm, Тат bá chủ Tây 
Nhung. 

(2)Kiển Thúc: Vốn người nước nào chưa го, làm quan dai phu nước 
Tần. thời vua Muc công. Muc công dinh danh úp nước trinh, dem 
hỏi Kiến Thúc. Kiến Thúc nói: "lao khó đem quân di tập kích 
то! nước ở xa, không nền”. Mục công không nghe. Sau quả nhiên 
thua, Mục công phải hối lỗi. 

(3) Bách 1.x I: Vốn ngudi nước Ngu, biết nước Ngu sắp mất, bỏ di 
đến nước Tan, Muc công biết là người hiện, trao cho VIỆC nước. 
Ông làm tướng nước Tần 7 năm, nước Tần thành há chủ. Khi ông 
mi dân cà nước 12а đều khóc thương. 

(4) Công Tôn Chi Vốn nguin nước nào chưa rõ, lam quan đại phu 
nước Tân, hay tiến cử người hiện, người (00, chính ông dà tiễn cử 
Mạnh Minh cho Mục còng, nh dó nước Tần làm bá chù được 
Tây Nhung. 


ж ж * 


58.4. - Thiên Тап thè day пси га hai thứ người( 1). Nay thè 
dem việc đồng thời với Тал Mục công га ma nói 
như: Bào Thúc(2) tiến cú Quản Trọng: Triệu 
Thôi(3) tiến co Khích Hộc(4). Dịch Chi(5). Tiên 
Chân (6) đều có thể giúp vua họ thành nghiệp. Tang 
vẫn Trọng biết Liễu Hạ Huệ là người hiền, mà 
không muốn cùng ở triều đình. nước Lỗ kết cục 
không phấn chấn дисс(7). Câu nói "Nước được yên 
thính hay nguy khốn là do ở bầy tôi hiền lượng hay 
gian ninh". há chàng rõ ràng lắm као? 


Chú thích 
(1) Fai thuế тое 1) Thứ người bình dị, chính trực, иа thích việc thiện 


và có dò lượng bau dung, dac dung thì lam cho nước được tr an 
thinh уштн. 
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(2) Thứ người gian ninh, ghen ghét người có tài, ngắn cân người có 
đức, dắc dụng thi làm cho nước nguy vong. Đây là lời Mục công 
nói trong thiên Tần thê. 


(20 Bão Thúc: Người nước Tè, tức 1а Bão Thúc Nha, làm quan đại 
phu nước 1è, tiến cü Quàn Trọng cho vua Hoan công nước Tê, 
dùng làm tướng. Sau Hoan cônp làm nên nghiền há. 


(3) Triều Thôi: Ngudi nước Tấn, theo Tấn Văn còng lưu vong 19 năm. 
Khi Văn cong lên fam vua, Triệu Thôi lam dại phu, hay tiến cử 
hiền tài, giúp Văn công tam nên прімёр há. 


(4) Khích Hóc: Người nước Tấn, Văn công cần тё! nguyên soái. Triêu 
Thôi tiến cử Khích Hộc, nói có iai am tưởng. Văn công mới cho 
Hóc coi trung quân. 


(5) Dịch Chi: Người nước Tấn, chưa го hanh trang. 


(6) Tiên Chẩn: Người nước Tấn, tức là Nguyên Chẩn, thời vua Văn 
công, dánh bai quân nước Sö, thơi vua Tương công, đánh bại quân 
nước Tàn, Aam cho nước Tấn có 4hanh thế. 


(7) Ch câu này ý nói: Tang Мах Trong cầm chỉnh quyền nước LÒ, biết 
rõ Liếu lla lluë (am dai phụ 1 người hiền, không Hiến cử để giúp 
nước, thế là ghen ghét dìm Dò người hiền tài. Nước Lô vì thế mà 
suy nhược. Diễm này ở Luân Хаё, Vệ Linh Cóng. 
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LỜI ВАТ KINH THU DIỄN NGHĨA 
[Thu kinh dién nghia bat] 
cúa LV TRÁN QUÁN 


Học thuật và chính sự không thể chia thanh hai lĩnh 
vực khác nhau, Kính Thư phi lại chính trị của Nhị đế Tam 
vương mà (ầm pháp truyền thụ đều do từ học thuật mà 
đến. Từ buổi thánh nhân san định Kinh Thư đến nay, sõ 
người nói ra dược cái tôn chỉ sâu sắc kín đáo của kinh ấy 
that là ít lam. 

Quyền sách này. thường thường có nêu ra được 
những nghĩa mới từ trong nguyên Бап kinh điễn. Nói được 
cái điều mà bách gia chưa поі, phát hiện được điều mà 
thiên có chưa phát hiện ra, bên trên có thể làm gương 
mẫu sữa đức cho bậc đế vương, bên dưới có thể khuyến 
khích kë làm tòi chuyên chú vao mục đích lập còng cần 
nghiệp; tại thêm có sự hiệu thù khào di cần thận. 

Tuy đất nước thì có chia ra Nam, Bắc: thời đại có chia 
ra Xưa và Nay, nhưng sự phái huy thánh kinh thì đều lì 
môt. Còn VỀ sự cao thấp của kiến thức, sự sàu nòng của ý 
tứ thì lại không thể lấy Мат, Bắc, Со, Kim mà bàn luận 
được.( 1) 


(1) Ý nói Lê Quý Đôn hiểu và chú рлі Kinh Thư không kém gi 
các học già nổi tiếng xưa của Trung Quốc. 
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Dai nhàn |Lê Quý Боп | chuyền chú tu dưỡng chính 
hoc, tiCng tam được trong vọng duong thời: đã trài рій 
chức ở đài sành. có nhiều công tích pho giúp lớn lao. Lời 
nghị luận cùa đại nhàn cũng là các thiên Cao Dao то, Y 
huấn, Duyệt mệnh và Thiệu các(2), Quy mo thí thế của 
đại nhân là nội dung các thiên Nghiều điển. Vũ công, 
Thang thể, Vũ thành (2) [cho nen} su nghiệp trị bình của 
các để vương lại được phục hồi sau hơn ba nghìn nắm. 


[Do dó] có thể thấy cái học của đại nhân tức là cái 
học của người xưa, chính trị của nhan tức là chính trị của 
người xưa. Có cái học ấy rồi mới có đường lối chính trị йу. 
Học thuật và chính trị xuất phát từ một gốc nguồn là như 
thế đó. Chính trị của đại nhân sau này sẽ thấy được chép 
đủ trong sử sách; học thuật của đại nhân ngày nay hay tạm 
thuật ra trong cuốn sách này. 


Quán tôi được trực tiếp thụ giáo ở đại nhân, tầm thần 
cũng có ít nhiều lĩnh hội. Nếu may mà được nghe thấy 
chính trị của đại nhân, thì cũng sẽ không phụ cái sở học 
của тіпћ...Кһопр dám tách rời học thuật và chính trị làm 
hai vậy... 


Niên hiêu Cảnh Hưng năm thứ 39 (177B). học tro là 
Lý Trần Quán, người xã Văn Canh, huyện Từ Liêm (3) 


kinh cần viết lời bat này 


(2) Tên các thiền trong Kinh Thư. 

(3) Тӯ Trần Quán người xã Vân Canh, huyện lu Liêm, đỗ tiến sĩ 
näm Cảnh Hung thứ 27 (1746). lìm quan đến Đông các đại 
học sĩ, tư nghiên Quốc tử giám. 
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